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LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỢP GIANG (1930-2020) 
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BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

HÀ NGỌC GIÁP - UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy - 

Trưởng ban. 

TÔ VŨ NINH - PBT thường trực Thành ủy, Chủ tịch 

HĐND thành phố - Phó Trưởng ban 

thường trực. 

NGUYỄN QUỐC TRUNG - PBT Thành ủy, Chủ tịch UBND thành 

phố - Phó Trưởng ban. 

LA THỊ VŨ HIỀN - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo 

Thành ủy - Ủy viên. 

NGUYỄN VIỆT HƯNG - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Thành 

ủy - Ủy viên. 

VŨ VĂN MINH - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành 

ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố - Ủy 

viên 

NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng 

Thành ủy - Ủy viên 

ĐINH NGỌC KHÁNH - Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch - Ủy viên 

NGUYỄN ANH TUẤN - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường 
Hợp Giang - Ủy viên 

BAN BIÊN SOẠN 

LA THỊ VŨ HIỀN - NGUYỄN VIỆT HƯNG 

NGUYỄN ANH TUẤN - ĐINH NGỌC VIỆN - ĐÀM THỊ BÌNH 
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LỜI GIỚI THIÊỤ 

 Phường Hơp̣ Giang là trung tâm về kinh tế - chính trị, quốc 

phòng - an ninh của thành phố Cao Bằng, được thành lập theo 

Quyết định số 60-HĐBT, ngày 10 tháng 9 năm 1981 của Hội 

đồng Bộ trưởng, tuy nhiên lịch sử vùng đất và cư dân đã có từ 

lâu đời, các phong trào cách mạng đều gắn bó mật thiết với tiểu 

khu Nội thị thuộc thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng).  

Trong suốt 90 năm (1930-2020) dưới sư ̣lãnh đaọ của Đảng, 

trưc̣ tiếp là Ban Chấp hành Đảng bô ̣thành phố Cao Bằng, Đảng 

bô ̣và nhân dân Hơp̣ Giang đã cùng nhân dân cả nước đấu tranh 

giành chính quyền, kháng chiến chống thưc̣ dân Pháp, đế quốc 

Mỹ, chiến đấu bảo vê ̣Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau 

đại thắng Mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, nhân dân 

các dân tộc phường Hợp Giang tiếp tục phát huy truyền thống tốt 

đep̣, vươṭ qua nhiều khó khăn, thử thách, tích cực tham gia xây 

dựng và phát triển kinh tế của địa phương, thực hiện công cuộc 

đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Những sư ̣ kiêṇ lic̣h sử, những chiến công lớn, những thành tựu 

quan troṇg mà Đảng bô ̣và nhân dân Hơp̣ Giang đaṭ đươc̣ dưới 

sư ̣lãnh đaọ của Đảng mãi mãi là niềm tư ̣hào của các thế hê ̣cán 

bô,̣ đảng viên và nhân dân Hơp̣ Giang. 

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất 

lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử 

Đảng, Đề án số 02-ĐA/TU ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử 

Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021-

2025, Thành ủy Cao Bằng đã chỉ đạo Đảng ủy phường Hơp̣ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/10_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/1981
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Giang nghiên cứu, biên soaṇ cuốn sách: Lic̣h sử Đảng bô ̣

phường Hơp̣ Giang (1930-2020).  

Cuốn sách được biên soạn khách quan, khoa học theo tiến 

trình các sự kiện lịch sử diễn ra tại địa phương, đặt trong mối 

quan hệ với lịch sử thành phố, tỉnh và đất nước, góp phần giáo 

dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trên 

địa bàn phường; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự 

gắn bó giữa Đảng và nhân dân; góp phần nâng cao trình độ và 

năng lực lãnh đạo quản lý cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới. 

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930- 3/2/2023). Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hợp 

Giang xin trân trọng giới thiệu cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Hợp 

Giang tới bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, Ban 

Chỉ đạo biên soạn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ 

đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Cao Bằng, sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của các đồng 

chí lãnh đạo chủ chốt của phường qua các thời kỳ; các ban, 

ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân 

địa phương. 

Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm, xác minh tư 

liệu, nhưng do nhiều tư liệu thành văn bị thất lạc, nhân chứng 

lịch sử còn ít, tư liệu không đầy đủ, nên cuốn sách khó tránh khỏi 

hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến 

đóng góp, xây dựng của các đồng chí và bạn đọc để cuốn sách 

hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. 

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BÔ ̣PHƯỜNG HƠP̣ GIANG 

                                   BÍ THƯ 

                           Nguyễn Anh Tuấn 
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Chương mở đầu 

KHÁI QUÁT VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI  

VÀ TRUYỀN THỐNG PHƯỜNG HỢP GIANG 

 

I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH 

TẾ - XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên 

Phường Hợp Giang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa 

của Thành phố và của tỉnh Cao Bằng, là một trong 11 đơn vị 

hành chính phường, xã thuộc thành phố Cao Bằng. Phường nằm 

ở vị trí tọa độ: 22039' đến 22059' vĩ độ Bắc và 106015' đến 106055' 

kinh độ Đông; có tổng diện tích tự nhiên 92,04 ha; phía Bắc giáp 

phường Ngọc Xuân, phía Đông - Đông Nam giáp phường Sông 

Bằng, phía Tây giáp phường Sông Hiến, phía Tây Nam giáp 

phường Hòa Chung và phía Nam giáp phường Tân Giang. 

Địa hình phường Hợp Giang tương đối bằng phẳng, nơi có 

02 dòng sông Hiến, sông Bằng bao bọc tạo hình bán đảo; Phường 

có hệ thống đường giao thông thuận lợi, có phố Kim Đồng và 

đường Hoàng Đình Giong là các trục đường chính kết nối với 

đơn vị xã, phường, các huyện và đi các tỉnh, thành phố như: 

Quốc lộ 3 đi Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội; Quốc lộ 4 đi Lạng 

Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng; Quốc lộ 34 đi Bảo Lạc, 

Bảo Lâm, Hà Giang. Đây là các tuyến đường huyết mạch quan 

trọng nối tỉnh Cao Bằng với các tỉnh trong cả nước, không chỉ có 

ý nghĩa quan trọng trong trao đổi phát triển kinh tế mà còn giao 

lưu phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. 
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Tài nguyên nước của Phường khá dồi dào, gồm nước mặt và 

nước ngầm; nước mặt chủ yếu khai thác từ sông Hiến, sông Bằng. 

Trong đó sông Hiến và sông Bằng là nguồn cung cấp nước chính 

cho sinh hoạt và sản xuất nhỏ lẻ của nhân dân. 100% hộ dân được 

sử dụng nước sạch. 

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Qua quá trình hình thành và phát triển, đến năm 2020, tổng dân 

số của phường Hợp Giang là 12.348 người với 3.079 hộ dân, có 10 

dân tộc cùng sinh sống, trong đó: dân tộc Tày chiếm 44,39%, Kinh 

chiếm 39,86%, Nùng 14,55%, Mông 0,17%, Hoa 0,11%, Dao 0,2%, 

Sán chỉ 0,1%, Mường 0,08%, Thái 0,06%, Ê đê 0,02% và dân tộc 

khác chiếm 0,46 %. 

Thực hiện định hướng phát triển chung trên địa bàn Tỉnh, 

Thành phố, cơ cấu kinh tế trên địa bàn chủ yếu là kinh doanh, 

thương mại - dịch vụ, du lịch, các hộ gia đình chủ yếu tập trung 

làm kinh tế tư nhân, kinh doanh dịch vụ. 

Phường có mật độ dân cư tập trung đông; nhiều cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn; có 02 chợ lớn là chợ 

Trung tâm Thành phố và chợ Xanh Thành phố, với hơn 1.000 hộ 

kinh doanh. Phường có 4 trường công lập (1 trường Trung học cơ 

sở, 1 trường Tiểu học, 2 trường Mầm non) và nhiều nhóm trẻ, 

trường mầm non tư thục. Trên địa bàn phường có sân vận động, 

là nơi tổ chức nhiều sự kiện thể thao, văn hóa quan trọng của tỉnh 

và địa phương, đây cũng là nơi vào tháng 02-1961 Bác Hồ lên 

thăm và có bài nói chuyện ý nghĩa với đồng bào các dân tộc tỉnh 

Cao Bằng và đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Cao Bằng xếp hạng 
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di tích lịch sử cấp Tỉnh và địa điểm Nhà Tỉnh ủy (trụ sở cũ của 

Tỉnh ủy), là nơi Bác Hồ đến làm việc với các đồng chí lãnh đạo 

tỉnh được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia. Nhà văn hóa 

thiếu nhi Kim Đồng, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh là nơi diễn ra 

các hoạt động của thanh thiếu niên trên địa bàn Thành phố. 

Không gian phố đi bộ Kim Đồng kết hợp với Chợ Ẩm thực, phố 

đi bộ ven sông Bằng là không gian văn hóa, văn nghệ truyền 

thống kết hợp với dịch vụ thương mại, góp phần thu hút nhân 

dân, du khách trong và ngoại tỉnh khi đến với Cao Bằng. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất 

lượng đời sống nhân dân, cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng của 

phường luôn được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp; 

trải qua nhiều giai đoạn phát triển, xây dựng cơ sở vật chất, điều 

chỉnh khu dân cư, đến nay trên địa bàn phường gồm 12 tổ dân phố, 

16 tuyến phố chính và các đường trong khu dân cư được quy 

hoạch đồng bộ, liên hoàn giữa các tuyến giao thông đối ngoại và 

các tuyến đường nội thị.  

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH 

SỬ - VĂN HÓA 

1. Quá trình hình thành phường Hợp Giang 

Địa danh Cao Bằng (Cao Bình), lần đầu tiên xuất hiện trong 

sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi viết năm 1435. Sách viết: "Bồ 

và Hoà An ở về Cao Bằng. Bồ là tên sông, Hoà An là tên sông. 

Cao Bằng xưa là ngoại địa của bộ Vũ Định… Đấy là nơi phên 

dậu thứ tư về phương Bắc vậy". Thời kỳ đó, Cao Bằng chưa 

thành một trấn riêng mà thuộc thừa tuyên Thái Nguyên. 
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Đến đời vua Lê Hiến Tông, năm Cảnh Thống thứ hai (1499), 

thừa tuyên Thái Nguyên tách ra làm trấn Thái Nguyên và trấn 

Cao Bằng. Sau đó nhà Mạc lên Cao Bằng đóng đô, quản lý trấn 

giữ cả vùng Đông - Bắc (1592-1677). "Đến năm Vĩnh Trị thứ hai 

(1677) nhà Mạc mất, nhà Lê lại đặt làm trấn Cao Bằng. Đặt trọng 

thần để cai trị…", đồng thời chuyển Lỵ Trấn từ Cao Bình (xã 

Hưng Đạo) về Mục Mã - nay là phường Hợp Giang.  

Dưới thời Tây Sơn, năm 1789, sau khi đánh đuổi 29 vạn 

quân Thanh, vua Quang Trung - Nguyễn Huệ tiến hành chấn 

chỉnh lại hệ thống hành chính. Đồng thời để tránh tên huý của 

Quang Trung là Nguyễn Quang Bình, các vùng đất có tên là Bình 

đều phải đổi tên khác, thường được cải thành Bằng. Vì vậy, trấn 

Cao Bình cũng đổi thành Cao Bằng (1789). Đến đầu triều 

Nguyễn đặt lại tên cũ là Cao Bình, nhưng do thói quen kiêng kỵ 

nên sử sách và nhân dân địa phương và cả nước từ đó đến nay 

vẫn gọi là Cao Bằng.  

Theo sách Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX là một bộ 

địa danh hành chính đời Gia Long (1802-1820), thì các đơn vị 

thuộc trấn Cao Bằng gồm 4 châu, 27 tổng. Địa phận Hợp Giang - 

Thị xã Cao Bằng nằm trong châu Thạch Lâm. Châu Thạch Lâm 

lúc đó có 14 tổng, 133 xã, thôn, phố, trại, động. Địa bàn Hợp 

Giang lúc đó nằm tại khu Mục Mã thuộc Tổng Lại Sơn (có 11 xã, 

phố: Lại Sơn, Cổ Vũ, Vân Du, Gia Cung, Mường Động, Mục 

Mã, phố Lương Mã, Kế Môn, Lương Trà, Miền Dã, Xuân Hoảng).  

Năm Minh Mạng thứ 16 (1835), triều đình chia châu Thạch 

Lâm thành 2 huyện Thạch Lâm và Thạch An (huyện Thạch An 

gồm toàn bộ địa phận phía Nam huyện Thạch Lâm cũ, gồm 7 
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tổng, 69 xã, thôn…). Địa bàn Hợp Giang thuộc địa phận huyện 

Thạch Lâm1. 

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta (1858) và xâm chiếm 

Cao Bằng (1886), Nhà Nguyễn vẫn duy trì bộ máy chính quyền 

để quản lý như cũ và tích cực thực hiện chính sách lưu quan. Sau 

đó, thực dân Pháp cai trị Cao Bằng theo chế độ quân quản, lỵ sở 

của Đạo quan binh đặt tại địa bàn Hợp Giang - trung tâm tỉnh lỵ 

Cao Bằng.  

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, để tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các tuyến phố trên địa bàn 

phường Hợp Giang được chuyển thành khu. Theo đó, Phố Thầu 

được đặt tên là khu Trần Quốc Tuấn, Phố Cũ là khu Phạm Ngũ 

Lão, Vườn Cam là khu Quang Trung, Nước Giáp là khu Đinh 

Tiên Hoàng. Thị xã Cao Bằng được gọi là thành Nùng Trí Cao. 

Sau khi Cao Bằng được giải phóng (03-10-1950), nhất là sau 

hòa bình được lập lại ở miền Bắc (7-1954), các cơ quan của tỉnh 

từ nơi sơ tán chuyển về Thị xã, nhân dân tại Phố Thầu, Phố Cũ, 

Vườn Cam, Nước Giáp... từ nơi sơ tán trở về địa bàn Hợp Giang 

tu sửa, xây dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống và tham gia sửa 

chữa đường sá, cầu cống, chợ, các công trình công cộng... Trong 

những năm 1955-1957, công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh 

từng bước được hoàn thành, các khu phố đón tiếp khoảng 1.000 

dân từ các khu sơ tán ở Nước Hai (huyện Hoà An), Canh Tân, 

Minh Khai (huyện Thạch An) và một số huyện khác trở về Thị xã 

sinh sống. Số người đến sinh sống các khu phố: Lò Lợn, Tam 

                   
1 Một số tài liệu ghi thuộc châu Thạch An. 
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Trung, Thanh Sơn, Nước Giáp ngày một nhiều. Đến năm 1957, 

thị xã Cao Bằng có 7 khu phố: phố Thầu, phố Cũ, phố Vườn 

Cam, Nước Giáp, Thanh Sơn, Tam Trung và phố Lò Lợn, với số 

dân 3.383 người. 

Để thuận lợi cho việc quản lý điều hành công việc tại các khu 

phố, thực hiện Quyết định số 78-CP của Hội đồng Chính phủ 

(nay là Chính phủ) ngày 10-4-1974, Thông tư số 143-BT của Bộ 

trưởng Phủ Thủ tướng (nay là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ) ngày 15-7-1975 và các văn bản hướng dẫn về việc 

thành lập Ban đại diện hành chính tiểu khu thuộc thị xã Cao 

Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phân chia thị xã Cao Bằng 

thành 4 tiểu khu. Theo đó, địa bàn Hợp Giang thuộc Tiểu khu 

Nội thị, bao gồm phố Vườn Cam, Nước Giáp, Phố Cũ, Phố Thầu 

và tổ 1, 2, 3, 4, 5 của khu Tân An, nửa tổ 4 của khu Nà Phía. Tiểu 

khu được chia thành 26 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 26), có diện 

tích trên 2 km2, gồm 1.402 hộ, với dân số 8.524 người. Tiểu khu 

Nội thị là khu trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của Tỉnh và 

thị xã Cao Bằng. 

Ngày 27-12-1975, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa V, quyết 

định hợp nhất tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thành tỉnh Cao Lạng, 

tỉnh lỵ đặt tại địa bàn Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Đến tháng   

4-1976, việc hợp nhất các cơ quan của tỉnh được hoàn thành, trụ 

sở của các cơ quan đóng tại thị xã Cao Bằng. Sau 3 năm hợp 

nhất, đến ngày 29-12-1978, Quốc hội khóa VI quyết định chia 

tách tỉnh Cao Lạng thành 2 tỉnh: Cao Bằng và Lạng Sơn. Địa bàn 

phường Hợp Giang thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Thị xã 

Cao Bằng tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính và kiện 
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toàn bộ máy lãnh đạo các khu phố. Theo đó, thị xã Cao Bằng 

gồm 14 đơn vị hành chính, phường Hợp Giang là một trong 14 

đơn vị hành chính cơ sở. 

Thực hiện Quyết định số 60-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng 

(nay là Chính Phủ) ngày 10-9-1981 về việc phê chuẩn thị xã Cao 

Bằng được thành lập 4 phường và 3 xã mới1. Thị xã Cao Bằng 

được mở rộng với 7 đơn vị hành chính cấp xã. Tiểu khu Nội thị 

đổi tên thành phường Hợp Giang. 

Ngày 25-9-2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP 

về việc thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng; 

Phường Hợp Giang thuộc thành phố Cao Bằng. Thực hiện Đề án 

sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2019 - 2021 của Tỉnh, Thành phố Cao Bằng; năm 2019 

phường Hợp Giang đã tiến hành sắp xếp sáp nhập tổ dân phố. 

Ngày 12-8-2019, Hội đồng nhân dân phường Hợp Giang 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất 

thường) để thông qua Đề án thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ dân 

phố trên địa bàn. Kết quả 100% số đại biểu Hội đồng nhân dân 

nhất trí, theo đó sáp nhập từ 32 tổ dân phố còn 12 tổ dân phố. 

2. Truyền thống yêu nước, lịch sử - văn hóa của Phường 

Truyền thống văn hóa, tín ngưỡng: Phường Hợp Giang có 

nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, có bề dày truyền thống lịch 

                   
1 Tiểu khu Nội thị đổi thành phường Hợp Giang, tiểu khu Nà Phía đổi 

thành phường Tân Giang và xã Duyệt Trung, tiểu khu Sông Bằng đổi thành 

phường Sông Bằng, tiểu khu Sông Hiến đổi thành phường Sông Hiến, Hợp tác 

xã Ngọc Xuân đổi thành xã Ngọc Xuân, Hợp tác xã Đại Thắng đổi thành xã 

Hòa Chung, Hợp tác xã Duyệt Trung đổi thành xã Duyệt Trung. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/2012
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sử, văn hóa lâu đời. Tín ngưỡng và phong tục tập quán của đồng 

bào các dân tộc ở Hợp Giang có nhiều điểm chung với tín 

ngưỡng của các dân tộc anh em khác trên cả nước như: thờ cúng 

tổ tiên, thờ anh hùng dân tộc, đón tết Nguyên Đán, tết Thanh 

minh, tết Đoan Ngọ, tết rằm tháng Bảy, tết Trung thu. Các nghi 

lễ gắn với một đời người như: lễ đầy tháng, lễ cưới, lễ mừng nhà 

mới, lễ mừng thọ, việc hiếu; các lễ hội truyền thống, những câu 

hát, làn điệu dân ca dân tộc, văn hóa ẩm thực mang đậm đặc 

trưng sản vật riêng của miền núi được người dân Hợp Giang 

lưu truyền, gìn giữ. 

Về tôn giáo, trên địa bàn có 1 cơ sở tôn giáo chùa Phố Cũ (hay 

còn gọi là Quan đế miếu), tọa lạc tại tổ 1, phường Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng. Là di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu cho 

nền kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn, được xây dựng vào năm 

Vĩnh Trị thứ 30 tức năm 1679. Chùa là nơi thờ tự quan Vân Trường. 

Đến thời nhà Nguyễn (1802-1945), được sửa sang lại hoàn toàn. 

Cũng tại ngôi chùa này, ngày 22-8-1945, Mặt trận Việt Minh tỉnh 

và thị xã Cao Bằng tổ chức Lễ mít tinh thành lập Ủy ban nhân dân 

lâm thời của Thị xã (nay là Thành phố) và Lễ ra mắt Ủy ban nhân 

dân lâm thời tỉnh Cao Bằng, Chính quyền cách mạng đầu tiên của 

tỉnh và thị xã Cao Bằng ra mắt trước đông đảo nhân dân. Ngày 

31-12-2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ra quyết định công 

nhận Chùa Phố Cũ là di tích lịch sử văn hóa. Lễ hội Chùa Phố Cũ 

được tổ chức vào ngày 02 tháng 02 âm lịch hằng năm với các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian đa dạng, 

phong phú, thu hút đông đảo khách thập phương trẩy hội.  

Về truyền thống cách mạng yêu nước, chống giặc ngoại xâm: 

Cùng với nền văn hóa đặc sắc, nhân dân các dân tộc phường Hợp 
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Giang có truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, 

xây dựng và bảo vệ vùng đất biên cương của Tổ quốc Việt Nam. 

Trong thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước, chống giặc 

ngoại xâm, với tinh thần yêu nước nồng nàn, nhân dân Hợp 

Giang luôn đoàn kết, kiên cường chiến đấu chống lại kẻ thù xâm 

lược. Tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông, nhân dân Hợp 

Giang cùng với nhân dân Cao Bằng đã tích cực tham gia cuộc 

vận động dân chủ, chống đi phu, đi lính, hưởng ứng phong trào 

Mặt trận Việt Minh, thành lập chính quyền cách mạng. Trong 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Hợp Giang đã 

tham gia bộ đội chống Pháp, dân công hỏa tuyến,... cùng với 

nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng và quân, dân cả nước đánh 

đuổi thực dân Pháp, ngày 03-10-1950, Cao Bằng hoàn toàn giải 

phóng khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), tiếp tục phát huy truyền 

thống quê hương cách mạng, nhân dân Hợp Giang đã hăng hái 

thi đua sản xuất, chi viện tối đa sức người, sức của cho tiền tuyến 

miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh đuổi đế quốc Mỹ, giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  

Trong lúc cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã 

Cao Bằng đang tích cực thực hiện các phong trào thi đua lao 

động sản xuất thì ngày 17-02-1979, quân Trung Quốc vô cớ tiến 

công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta. Tại Cao Bằng, 

quân Trung Quốc tấn công vào các huyện Hà Quảng, Thông 

Nông, Bảo Lạc, Thạch An, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, 

thị xã Cao Bằng. Nhân dân phường Hợp Giang lại một lần nữa 

phát huy truyền thống quê hương cách mạng tham gia chiến đấu, 
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giữ vững biên cương, bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ 

quốc, đã có gần 200 trăm người con ưu tú của quê hương Hợp 

Giang hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do.  

 Đến thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng bộ phường Hợp Giang 

luôn là địa phương đi đầu, xứng đáng là trung tâm chính trị - kinh 

tế, quốc phòng - an ninh của thành phố Cao Bằng. Được sự quan 

tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

Tỉnh và của Thành phố trong định hướng phát triển đô thị văn 

minh, những năm gần đây phường Hợp Giang là địa chỉ tin cậy 

được nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm đầu tư các dự án về 

bất động sản như: SunGroup, BIG, TNR,...; một số công trình 

quy mô lớn đã được triển khai xây dựng như: Khách sạn Pác Pó, 

Shophouse TNR Hợp Giang, Tổ hợp Thương mại dịch vụ Hà Nội 

Phoenix Tower Cao Bằng; các loại hình Thương mại - dịch vụ 

phát triển nhanh như: Hệ thống khách sạn, nhà hàng, trung tâm 

điện máy, trung tâm dịch vụ công nghệ, viễn thông, dịch vụ vận 

tải hành khách công cộng; không gian phố đi bộ Kim Đồng, phố 

đi bộ ven sông Bằng. Nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. 

Với vị trí là trung tâm của Thành phố Cao Bằng, Đảng bộ 

phường Hợp Giang đã lãnh đạo nhân dân phát huy tiềm năng, lợi 

thế, tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống tốt đẹp, đoàn kết đẩy 

mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây 

dựng thành phố Cao Bằng khang trang, giàu đẹp, năng động, 

mang đậm bản sắc đô thị miền núi. 
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Chương I 

NHÂN DÂN HỢP GIANG THỜI KỲ ĐẤU TRANH 

GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 

 

I. NHÂN DÂN HỢP GIANG DƯỚI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA 

CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHONG KIẾN  

Sau khi hoàn thành việc bình định các tỉnh đồng bằng và 

trung du, quân Pháp tiến đánh các tỉnh phía Bắc Việt Nam. 

Tháng 01-1886, quân Pháp chiếm được Thất Khê và coi đây là 

bàn đạp để tấn công Cao Bằng.  

Ngày 24-10-1886, sư đoàn của tướng Messier từ Thất Khê 

(Lạng Sơn) tiến về phía Cao Bằng. Quan quân nhà Nguyễn ở Cao 

Bằng do lãnh binh Lương Tuấn Tú chỉ huy kháng cự được 8 ngày 

thì tan rã. Quân Pháp chiếm tỉnh lỵ. Ngày 30-10-1886, quân Pháp 

chiếm được thành Cao Bằng, rồi từ đó chia đi đánh chiếm các 

huyện trong tỉnh. Song, đi tới đâu quân giặc cũng bị nhân dân các 

dân tộc dưới sự lãnh đạo của các thủ lĩnh dân tộc, hào trưởng địa 

phương đánh trả quyết liệt. Cùng với các hoạt động chống trả 

thực dân Pháp của đồng bào các dân tộc tại Cao Bằng còn nổi lên 

hoạt động của Tôn Thất Thuyết - thủ lĩnh của phong trào Cần 

Vương. Tôn Thất Thuyết đã chiêu nạp một số nhân vật vốn là 

những quan lại của triều đình như Lương Tuấn Tú, Nghiêm Xuân 

Phương. Ông đã bí mật cho dán cáo thị trên tường thành Cao 

Bằng, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đứng lên đánh đuổi ngoại 

xâm bảo vệ quê hương đất nước. Cùng với những người thân tín, 

Tôn Thất Thuyết cho quân bao vây thành Cao Bằng. Nhờ sự ủng 
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hộ bí mật của viên Án sát Cao Bằng1, Tôn Thất Thuyết chiếm 

được thành. Sau khi thiết lập một căn cứ phòng thủ ở phía Bắc 

thành, ông rút về Mỏ Sắt, bắt và đem theo tên Bố chính Phạm 

Hài và tử hình y tại Mỏ Sắt.  

Để đối phó với phong trào vũ trang của nhân dân ta, thực dân 

Pháp thực hiện chính sách vừa bình định vừa chiếm đóng. Ngày 

15-4-1888, chúng phân chia địa bàn từ Thanh Hóa trở ra Bắc 

thành 14 quân khu, mỗi quân khu do một viên sĩ quan cấp tá hoặc 

cấp tướng chỉ huy. Cao Bằng cùng với Lạng Sơn thuộc quân khu 

12, do thiếu tá Xecvie (Servière) và thiếu tá Uđri (Oudri) chỉ huy 

quân sự kiêm Phó Công sứ Cao Bằng. 

 Ngày 21-11-1905, thực dân Pháp thiết lập tại Cao Bằng Đạo 

quan binh thứ hai của xứ Đông Dương. Địa bàn Hợp Giang trở 

thành bản doanh của Đạo quân binh thứ hai và là tỉnh lỵ, nơi các 

cơ quan của chính quyền thực dân Pháp chiếm đóng để cai trị, 

bóc lột và đàn áp các dân tộc Cao Bằng. 

Về kinh tế, bọn tư bản Pháp và Hoa kiều nhanh chóng mở 

rộng kinh doanh thương nghiệp, vận tải và dịch vụ để thu lợi 

nhuận. Năm 1926, ở Hợp Giang đã hình thành những khu vực 

trồng rau, nuôi tằm, kéo tơ, dệt thổ cẩm, xây dựng máy nhiệt điện 

công suất 80 kw, có một số khách sạn, rạp chiếu bóng và tiệm 

khiêu vũ. 

Thực dân Pháp và phong kiến tay sai chỉ chú trọng vơ vét, 

bóc lột mà không hề chăm lo xây dựng phát triển kinh tế và đời 

sống nhân dân. Dưới ách thống trị của chúng, nền sản xuất hoàn 

                   

1 Có tài liệu nói là Nghiêm Xuân Phương 
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toàn phụ thuộc vào Pháp, năng suất trồng trọt thấp và bấp bênh, 

đời sống nhân dân đói khổ.  

Xã hội bị phân hóa sâu sắc, giai cấp thống trị cố duy trì 

chế độ phong kiến làm chỗ dựa để thực hiện âm mưu bóc lột 

tận cùng người lao động. Tầng lớp nghèo khổ ngày thêm đông. 

Giai cấp công nhân có số lượng không đông, phần lớn là thợ 

thủ công, tiểu thương, tiểu chủ. Nông dân lao động nghèo khổ, 

bị áp bức bóc lột, bị bần cùng hóa nên có lòng căm thù bọn đế 

quốc, phong kiến, là chỗ dựa vững chắc của phong trào cách 

mạng ở địa phương. 

Truyền thống lâu đời của nhân dân Hợp Giang là sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Với sự phát triển của xã hội 

và sản xuất, lưu thông, do nhu cầu thương nghiệp chi phối, tầng 

lớp tiểu thương dần hình thành và phát triển, tập trung ở những 

phố chính như phố Thầu, Vườn Cam, phố Cũ. 

Về văn hóa, giáo dục chịu ảnh hưởng của chế độ thuộc địa. 

Để cai trị lâu dài, thực dân Pháp tìm mọi cách ngăn chặn, bóp 

nghẹt những yếu tố văn hóa tiến bộ, vừa cổ súy cho mê tín dị 

đoan, hủ tục, vừa thực hiện chính sách ngu dân, khuyến khích 

việc mua quan, bán chức, không quan tâm đến việc mở trường 

lớp. Trước năm 1920, trên địa bàn Hợp Giang chỉ có trường sơ 

học và tiểu học. Hậu quả của chính sách này là hơn 90% người 

dân không biết chữ. Ngoài ra, thực dân Pháp còn tăng cường thực 

hiện chính sách đầu độc, trụy lạc đối với người dân với mọi thủ 

đoạn, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện. 
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Cuối những năm 30 của thế kỉ XX, quân Pháp tiến hành xây 

dựng pháo đài quân sự ở thị xã kiên cố vào loại bậc nhất ở Đông 

Dương. Chúng cho nhiều gia đình người Hoa ở sát biên giới vào 

sinh sống tại Hợp Giang, một số dân ở các châu trong tỉnh và các 

tỉnh miền xuôi cũng đến sinh sống. Phố Thầu trở thành phố đông 

đúc, thành nơi giao lưu kinh tế, có nhiều cửa hiệu buôn của người 

Hoa. Người Hoa đến ngày một đông, sống tập trung trong một 

dãy phố mang tên phố Khách. Do dân số tăng, nhà ở, cửa hàng, 

chợ búa, nhà thờ đạo Công giáo cùng các chùa, miếu cũng được 

xây dựng. 

Về y tế, điều kiện chăm sóc sức khỏe thấp kém, chỉ có một 

trạm y tế đặt tại địa bàn Hợp Giang, với khoảng 10 giường bệnh. 

Khi bị bệnh, ốm đau hay sinh nở, nhân dân Hợp Giang hầu như 

không được chữa trị tại Trạm y tế, chỉ chữa trị theo kinh nghiệm 

dân gian. Các bệnh kiết lỵ, sốt rét, thương hàn, đậu mùa… 

thường đe dọa sức khỏe người dân.  

Do phải chịu muôn vàn cực khổ, mâu thuẫn giữa nhân dân 

Hợp Giang với chính quyền thực dân, phong kiến ngày càng sâu 

sắc. Sau khi tiếng súng kháng chiến của phong trào Cần Vương 

chấm dứt, phong trào yêu nước của Việt Nam chuyển sang xu 

hướng canh tân, dân chủ chống thực dân Pháp xâm lược do các 

nhà nho yêu nước khởi xướng. Những phong trào đó có ảnh 

hưởng sâu sắc đến tinh thần chống thực dân Pháp của các tầng 

lớp nhân dân Hợp Giang và dần dần trở thành phong trào đấu 

tranh mạnh mẽ khi được chính đảng của giai cấp công nhân tổ 

chức và lãnh đạo. 
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II. NHÂN DÂN HỢP GIANG TIẾP THU ÁNH SÁNG CÁCH 

MẠNG, CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH 

QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1930 - 8/1945) 

Đầu thế kỷ XX, tư tưởng dân chủ tư sản và xu hướng cứu 

nước theo con đường cách mạng vô sản đã ảnh hưởng đến các tri 

thức yêu nước tiến bộ. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc - người thanh 

niên Việt Nam đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra 

con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, chính là con đường 

cách mạng vô sản. Khi còn hoạt động ở nước ngoài, Người đã ra 

sức truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào của giai cấp 

công nhân và phong trào yêu nước mang tính dân tộc, dân chủ ở 

trong nước trong những năm 1925-1926. Sự ra đời của Hội Việt 

Nam Cách mạng Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành 

lập tại Quảng Châu có tác động mạnh mẽ đối với phong trào cách 

mạng trong nước, thu hút nhiều trí thức và thanh niên yêu nước 

lần lượt sang Quảng Châu gia nhập tổ chức cách mạng đó. Nhiều 

cán bộ được đào tạo và đưa về nước đi vào các nhà máy, hầm mỏ 

hoạt động tuyên truyền cách mạng, tổ chức đấu tranh. 

Ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu 

bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt 

Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước, mở ra 

một thời đại mới- thời đại nhân dân Việt Nam được giác ngộ, tập 

hợp dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đứng lên đấu tranh chống 

kẻ thù dân tộc và giai cấp.  
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Đầu năm 1930, chi bộ Long Châu cử đồng chí Hoàng Văn 

Nọn về Cao Bằng hoạt động nhằm gây dựng phong trào quần 

chúng ở các tỉnh miền núi mạnh mẽ hơn. Đồng chí đã chọn Hòa 

An làm thí điểm xây dựng tổ chức đảng đầu tiên của tỉnh. Sau 

một thời gian chuẩn bị hết sức khẩn trương, bí mật, ngày 01-4-

1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được 

thành lập ở Nặm Lìn (Hoàng Tung - châu Hòa An). Ngay sau khi 

thành lập, chi bộ đã hoạt động như Ban Tỉnh Ủy lâm thời và đề 

ra hai nhiệm vụ: thứ nhất là tích cực phát triển Đảng, đặc biệt là ở 

khu mỏ thiếc Tĩnh Túc và ở Thị xã; thứ hai là đẩy mạnh phong 

trào chống thuế, chống phụ thu lạm bổ, chống bắt phu vào ngày 

mùa, đi phu phải được cấp tiền gạo. Được sự chỉ đạo của Ban 

Tỉnh ủy lâm thời, các tổ chức yêu nước quần chúng như Hội 

đánh Tây, Hội thanh niên phản đế thu hút nhiều thanh niên yêu 

nước tiến bộ nên các cơ sở cách mạng được xây dựng ở hầu hết 

các châu. Năm 1930, đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng 

tại vùng ven. Cơ sở cách mạng ở Vườn Cam (Hợp Giang) là một 

trong những trạm liên lạc giữa Tỉnh ủy với Xứ ủy và Trung ương. 

Phong trào cách mạng ở các Tổng, các xã đều được Chi bộ 

Nặm Lìn tích cực chỉ đạo, tuyên truyền để xây dựng cơ sở, chắp 

mối liên lạc giữa các địa phương nhằm đưa phong trào cách 

mạng tiến lên. Thực hiện chủ trương xây dựng Đảng ngày càng 

lớn mạnh, rộng khắp để không ngừng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo 



 23 

phong trào cách mạng, Đồng chí Hoàng Văn Lịch1 (tức Hồng 

Việt) được phân công tuyên truyền, xây dựng cơ sở, hướng dẫn 

những hoạt động yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong làng 

Gia Cung. Sau một thời gian tìm hiểu, tuyên truyền, giáo dục, các 

đồng chí Phi Long (tức Nông Văn Thiết), Đại Phi (tức Nông Bá 

Rong), Phi Hổ (tức Thế Minh) được kết nạp vào Đảng. Tháng 7-

1931, Chi bộ Gia Cung (nay thuộc phường Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng) được thành lập gồm 4 đồng chí, do đồng chí 

Hồng Việt làm Bí thư. 

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Gia Cung, các Hội yêu nước, 

các cơ sở cách mạng, nhất là các cơ sở vùng ven đã ảnh hưởng 

trực tiếp vào vùng Nội thị. Để chuẩn bị điều kiện xây dựng 

những cơ sở cách mạng ngay trong Nội thị, Ban Tỉnh ủy lâm thời 

chủ trương xây dựng cơ sở những vùng ven Hợp Giang, tích cực 

tuyên truyền, tiến tới xây dựng cơ sở cách mạng ở Hợp Giang khi 

có điều kiện. 

Nhờ hoạt động tích cực của các đồng chí đảng viên, các tổ 

chức cách mạng và sự giác ngộ của quần chúng nhân dân, nhiều 

                   
1 Hoàng Văn Lịch (Hồng Việt, Hai Cao, 1905-1943, Bí thư Chi bộ Gia 

Cung, Ủy viên Xứ ủy Bắc kỳ, Huân chương Hồ Chí Minh) quê ở làng Gia 

Cung, Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. Từ lúc mới 16 tuổi được đồng chí 

Hoàng Đình Giong giác ngộ cách mạng. Cuối năm 1930, đồng chí được cử 

sang Long Châu (Trung Quốc) dự các lớp huấn luyện chính trị. Đầu năm 

1931, đồng chí được kết nạp vào Đảng tại Chi bộ hải ngoại Long Châu. Sau 

đó được đồng chí Hoàng Đình Giong cử về nước, tuyên truyền xây dựng cơ 

sở, chỉ đạo các hoạt động cách mạng ở làng Gia Cung và vùng xung quanh thị 

xã Cao Bằng. 
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hoạt động được tổ chức. Ngày Quốc tế Lao động 01-5-1930, truyền 

đơn cách mạng được rải ở trung tâm Thị xã, xuất hiện truyền đơn 

ủng hộ Xô viết Nghệ - Tĩnh ở nhiều khu phố thuộc Hợp Giang. 

Trong những năm 1932-1934, mặc dù kẻ địch tập trung mọi 

quyền uy, khống chế, kiểm soát nghiêm ngặt nhưng cờ đỏ búa 

liềm vẫn nhiều lần được treo ngay trong địa bàn Hợp Giang.  

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 dẫn tới nguy 

cơ chủ nghĩa phát xít thống trị nhân loại và nguy cơ cuộc chiến 

tranh thế giới mới. Trước tình hình đó, Đại hội Quốc tế Cộng sản 

lần thứ VII (1935) đã vạch ra sách lược mới cho phong trào Cộng 

sản quốc tế là tập trung chống nguy cơ phát xít và chiến tranh. 

Tình hình Đông Dương thuận lợi cho một số hoạt động của 

Đảng ta. Vận dụng sáng tạo chủ trương của Quốc tế Cộng sản 

vào tình hình thực tế ở nước ta, Trung ương Đảng chủ trương 

thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương 

(năm 1938 đổi tên thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương), phát 

động cao trào đấu tranh đòi những quyền lợi dân sinh, dân chủ 

thiết thực cho quần chúng, chống các nguy cơ phát xít và chiến 

tranh. Kẻ thù chủ yếu và trước mắt của nhân dân Đông Dương là 

bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng. Lợi dụng 

những điều kiện thuận lợi mới, Đảng chủ trương kết hợp các hình 

thức tổ chức và hoạt động từ công khai, hợp pháp đến bí mật để 

mở rộng phong trào đấu tranh của quần chúng. 

 Đảng bộ Cao Bằng đã tổ chức vận động nhân dân các dân 

tộc trong tỉnh hưởng ứng phong trào “Đông Dương Đại hội” và 

dự thảo bản “Dân nguyện” đòi thực hiện cải cách dân chủ, cải 
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thiện đời sống nhân dân. Mở đầu cho cuộc đấu tranh công khai 

hợp pháp là cuộc biểu tình vào tháng 8-1936 của hơn 500 đồng 

bào các dân tộc từ các châu Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình, 

Thạch An, Quảng Uyên về khu vực Hợp Giang - trung tâm thị xã 

Cao Bằng. Phong trào đòi chính quyền thực dân thừa nhận Cao 

Bằng, được cử đại biểu tham gia “Đông Dương Đại hội”. Tiếp 

đó, tháng 02-1937, Guýtxtanh Gôđa (Justin Godart) đại diện 

Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp sang điều tra tình hình Đông 

Dương và lên Cao Bằng. Theo chỉ thị của Xứ ủy Bắc kỳ, Tỉnh ủy 

Cao Bằng đã phối hợp với các cơ sở đảng vận động khoảng 2000 

người tập trung tại Km 5, để đón phái đoàn đưa bản “Dân 

nguyện”. Tuy nhiên do bọn mật thám, binh lính ngăn cản, những 

người dân không đưa được bản “Dân nguyện” cho phái đoàn 

Chính phủ Pháp. Trước tình hình đó, Ban tổ chức đã họp và có kế 

hoạch đón đoàn vào buổi chiều khi chúng từ Tĩnh Túc ra Thị xã, 

với địa điểm mới là Km 8, nhằm đánh lạc hướng của địch. 

Khoảng 4 giờ chiều ngày 25/02/1937, đoàn biểu tình đã đưa được 

bản “Dân nguyện” cho phái đoàn Chính phủ Pháp. 

Cuộc biểu tình thắng lợi, song thắng lợi không chỉ dừng ở 

việc đưa bản “Dân nguyện” cho phái đoàn Chính phủ Pháp, mà 

quan trọng là khẳng định vai trò và khả năng lãnh đạo của Đảng 

đã thực hiện có kết quả các chủ trương trong cao trào đấu tranh 

đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939) và phong trào “Đông Dương 

Đại hội” của Trung ương và Xứ ủy Bắc kỳ. Dư âm cuộc đấu 

tranh lan tỏa khắp cả tỉnh, từ đó phong trào càng phát triển mạnh. 

Có nhiều đoàn đại biểu nông dân đã kéo vào trung tâm Thị xã đòi 

chính quyền thực dân Pháp phải hoãn thu, giảm thuế, bỏ các 
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khoản thu vô lý đè nặng lên người dân. Phong trào phát triển 

mạnh, điển hình là năm 1937, hơn 300 người bị bắt đi phu làm 

đường tại khu vực Km 5 (nay thuộc phường Đề Thám) đã tổ chức 

đình công, tập hợp thành đoàn biểu tình kéo lên phủ Hoà An, rồi 

về Hợp Giang đưa yêu cầu đòi cấp gạo ăn khi đi phu, phải trả tiền 

công, không được bắt phu. Đầu năm 1938, Chi bộ Gia Cung tổ 

chức cuộc đấu tranh có trên 40 người tham gia vào thẳng dinh 

tuần phủ (địa bàn Hợp Giang) để đưa đơn chống phụ thu, lạm bổ, 

chính quyền thực dân phải nhận đơn và hứa giải quyết.  

Trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939, để kịp thời tuyên 

truyền những chủ trương của Đảng và những tin tức chung của 

cách mạng cả nước đến các tầng lớp nhân dân, tại Phố Cũ và 

Vườn Cam, Đảng bộ Cao Bằng đã chỉ đạo mở các đại lý bán sách 

báo tiến bộ như "Đời nay", "Tiếng vang", "Tin tức", "Lao động", 

"Chuông giải phóng". Mặc dù không ra được đề kỳ nhưng những 

tờ báo này đã có tác dụng lớn trong việc tuyên truyền và giác ngộ 

quần chúng đấu tranh. Các đại lý bán sách báo tiến bộ trở thành 

những đầu mối liên lạc giữa các cơ sở cách mạng, giữa cơ sở với 

Tỉnh ủy, là nơi chuyển giao các tài liệu bí mật của Đảng. 

Giữa lúc phong trào cách mạng ở nước ta đang trên đà thuận 

lợi thì tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ và 

lan rộng nhanh chóng. Ở Cao Bằng, thực dân Pháp và tay sai ra 

sức khủng bố phong trào cách mạng của quần chúng, triệt phá 

các cơ sở cách mạng ở nông thôn cũng như ở Thị xã. Địch bố trí 

mạng lưới kiểm soát dày đặc ở các đường ra vào Thị xã, mật 
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thám rình mò theo dõi, vây bắt, tra tấn dã man cán bộ và những 

người bị tình nghi là cơ sở cách mạng.  

Trước sự biến chuyển nhanh chóng của tình hình, tháng 

11-1939, Hội nghị Trung ương 6 được triệu tập. Hội nghị quyết 

định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược từ đấu tranh đòi dân sinh 

dân chủ sang đấu tranh giải phóng dân tộc. Hội nghị xác định 

mục tiêu trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế 

quốc và tay sai, giải phóng dân tộc.  

Do tình hình thế giới có những chuyển biến mới, ảnh hưởng 

trực tiếp đến cách mạng Việt Nam. Tháng 6-1940, Chính phủ 

phản động Pháp đầu hàng phát xít Đức. Tháng 9-1940, phát xít 

Nhật nhảy vào Đông Dương. Nhân dân ta từ đó sống trong cảnh 

nô lệ “một cổ hai tròng”. Thực dân Pháp, phát xít Nhật và bọn 

tay sai ra sức vơ vét bóc lột nhân dân.  

Ngày 28-01-1941, sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước 

ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Người lấy Pác Bó, xã 

Trường Hà, huyện Hà Quảng làm căn cứ địa để lãnh đạo và chỉ 

đạo cách mạng Việt Nam. Từ ngày 10-5 đến ngày 19-5-1941, 

Người triệu tập và chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng lần thứ 8 tại lán Khuổi Nặm, làng Pác Bó, xã Trường Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Hội nghị đã phân tích và nhận 

định sáng suốt về tình hình cách mạng thế giới, đồng thời khẳng 

định sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, cách mạng nhiều nước 

sẽ thành công. Theo sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội 

nghị quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi 

lấy tên là Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh (gọi tắt là Mặt 
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trận Việt Minh); các tổ chức quần chúng đều lấy tên là Hội cứu 

quốc như: Hội Thanh niên cứu quốc, Hội Nhi đồng cứu quốc, 

Hội Công nhân cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc, Hội Nông dân 

cứu quốc, Hội Phụ lão cứu quốc, Học sinh cứu quốc đoàn…  

Nghiên cứu, thấm nhuần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

lần thứ 8, Tỉnh ủy Cao Bằng được Trung ương trực tiếp chỉ đạo 

đã nhanh chóng xây dựng chương trình hoạt động cụ thể. Ban 

Việt Minh lâm thời của tỉnh được Trung ương chỉ định đã hình 

thành. Nhiều người hăng hái tham gia vào các đoàn thể cứu quốc 

như Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân,... Hoạt động của Việt Minh 

phát triển nhanh chóng. Tháng 7-1941, Hội nghị đoàn thể và Việt 

Minh châu Đá Rừng (tên bí mật châu Hoà An) họp tại căn cứ 

Lam Sơn, bầu Ban Việt Minh lâm thời châu Hoà An, bầu Ban 

Chấp hành các tổ chức quần chúng. Châu Hòa An kề sát thị xã 

Cao Bằng nên phong trào Việt Minh ở Hòa An đã có ảnh hưởng 

trực tiếp đến phong trào của Thị xã. Do vị trí quan trọng, bị địch 

kìm kẹp, o ép nên cách mạng chưa gây được nhiều cơ sở ngay 

trong Nội thị, chưa phát động được các phong trào cách mạng 

sâu rộng. Tuy gặp khó khăn nhưng tổng bộ Việt Minh Hồng Việt 

đã tích cực tuyên truyền, gây cơ sở vào Nội thị. 

Trước sự phát triển nhanh chóng của phong trào Việt Minh, 

thực dân Pháp đã tung thêm quân, xây dựng thêm nhiều đồn, bốt, 

tung mật thám ngày đêm rình mò, truy bắt những cán bộ Việt 

Minh. Nhiều lần địch tấn công vào vùng Lam Sơn hòng tiêu diệt 

cơ quan đầu não của tỉnh và của Liên khu ủy. Nhà tù của địch tại 

Thị xã (ở cuối Phố Thầu và phố Kim Đồng hiện nay) đã giam giữ 

rất nhiều chiến sĩ cách mạng và người yêu nước. 
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Được sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và những hoạt động 

tích cực của các đảng viên vùng lân cận, phong trào cách mạng ở 

Nội thị đã có bước tiến mới, đến đầu năm 1945, cơ sở cách mạng 

đã phát triển rộng lớn. Hầu hết các khu phố đã có các đoàn thể 

cứu quốc. Những cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ hoạt 

động trực tiếp trong địa bàn Hợp Giang đã phát huy được tinh 

thần dũng cảm cách mạng, biết dựa vào nhân dân, xây dựng cơ 

sở cách mạng từ trong lòng nhân dân biết coi trọng công tác 

tuyên truyền, giáo dục, tập hợp quần chúng vào các tổ chức cách 

mạng, từng bước chuẩn bị tổ chức, lực lượng, tư tưởng để tiến 

lên làm cách mạng giải phóng khi thời cơ đến. 

Bước sang năm 1945, tình hình thế giới và trong nước có 

những chuyển biến sâu sắc. Ở Đông Dương, đêm ngày 09-3-

1945, phát xít Nhật đảo chính Pháp. Quân Pháp chống cự yếu ớt 

rồi nhanh chóng đầu hàng. 

Tại Thị xã, đêm 11-3-1945, quân Nhật bí mật giết tên lính 

gác của Pháp rồi rút vào Nguyên Bình. Trước tình hình đó, tên 

chỉ huy quân Pháp ở pháo đài đã giao cho một đơn vị giữ pháo 

đài, còn lại hơn 800 lính, sĩ quan và viên chức Pháp rút khỏi pháo 

đài và những điểm đóng quân ở Hợp Giang chạy vào các châu 

miền Đông tìm đường sang Trung Quốc. Trước khi rút khỏi Hợp 

Giang, chúng đã bắn súng, ném lựu đạn vào những nơi giam giữ 

các chiến sĩ yêu nước. Nhân dân Hợp Giang đã nhanh chóng kéo 

đến vây quanh nhà tù, đấu tranh kiên quyết với hành động dã 

man của địch, buộc bọn chúng phải bỏ chạy. Ngày 13-3-1945, 

sau khi chiếm được Nguyên Bình, Tĩnh Túc, quân Nhật quay trở 

lại thị xã Cao Bằng hợp với cánh quân từ Lạng Sơn kéo lên, đưa 
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tối hậu thư buộc quân Pháp đang cố thủ ở pháo đài phải đầu 

hàng. Thị xã Cao Bằng hoàn toàn rơi vào tay quân Nhật và sau 

đó chúng tiếp tục đánh chiếm các huyện lỵ trong tỉnh.  

Sau khi đánh chiếm Hợp Giang, toàn bộ thị xã Cao Bằng cùng 

với những vị trí xung yếu trong tỉnh, phát xít Nhật tiến hành củng 

cố, xây dựng bộ máy chính quyền tay sai làm chỗ dựa cho chúng. 

Chúng đã sử dụng tên Bố chánh Nguyễn Tòng làm tỉnh trưởng và 

lập ra "Tỉnh chính phủ". Chính quyền bù nhìn tay sai đã ra thông 

báo chiêu an nhân dân, kêu gọi nhân dân hợp tác với Nhật.  

Trước bối cảnh lịch sử mới, Hội nghị Ban Thường vụ Trung 

ương Đảng họp tại làng Đình Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh). Ngày 

12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã nhanh chóng ra 

chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Bản 

chỉ thị nhận định: Cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng 

chính trị sâu sắc, song những điều kiện khởi nghĩa chưa chín 

muồi. Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông 

Dương. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp – Nhật” được thay bằng 

khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”. Hội nghị quyết định “phát 

động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề 

cho cuộc tổng khởi nghĩa”. Từ đây, không khí giành chính quyền 

sục sôi trong cả nước. 

Trên địa bàn thị xã Cao Bằng, Hợp Giang là nơi tập trung 

quân đội Nhật và bọn phản động tay sai. Do phát xít Nhật kiểm 

soát gắt gao nên phong trào cách mạng khu vực Nội thị gặp khó 

khăn. Trong bối cảnh đó, các cơ sở Việt Minh vẫn bí mật tìm mọi 

cách hoạt động, các Ban Việt Minh khu phố được thành lập để 
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lãnh đạo nhân dân chống Nhật… Truyền đơn vẫn tiếp tục được 

rải ở các khu phố, vận động thanh niên trốn phu, chống bắt lính, 

tìm cách vận động một số công chức đang làm việc trong bộ máy 

địch về với cách mạng. Các đoàn thể ở các khu phố, các thôn, 

xóm vùng ven và khu Nước Giáp hoạt động công khai. Khi quân 

Nhật vừa mới đặt chân tới Thị xã, lực lượng của ta đã tổ chức 

đánh địch. Cơ sở Việt Minh khu Nước Giáp là cơ sở bí mật tập 

kết của quân ta chuẩn bị đánh Nhật.  

Trước những chuyển biến nhanh chóng của tình hình cách 

mạng cả nước cũng như ở địa phương, Ban Thường vụ Liên Tỉnh 

ủy Cao - Bắc - Lạng đã họp tại Lam Sơn (xã Hồng Việt, Hòa An, 

Cao Bằng) nghiên cứu quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ 

Trung ương Đảng và quyết định một số vấn đề quan trọng: Phân 

công cán bộ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân về 

các địa phương phối hợp cùng với đội vũ trang tổ chức lực lượng 

đánh Pháp. Không tập kích vào quân đội Pháp khi chúng tháo 

chạy mà kêu gọi chúng cùng ta đánh Nhật, tiến hành bao vây 

kinh tế địch, triệt để thực hiện “vườn không nhà trống”, phá hoại 

đường xá, cầu cống, cắt đứt liên lạc của địch. Trong tình hình 

diễn biến phức tạp và nhanh chóng của phong trào cách mạng, 

Nghị quyết của Liên Tỉnh ủy đã kịp thời đáp ứng những đòi hỏi 

của phong trào cách mạng ở địa phương. 

Tại Hợp Giang, những chủ trương của Liên Tỉnh ủy nhanh 

chóng được tổ chức thực hiện. Truyền đơn được rải ở các khu 

phố, nhất là nơi đóng quân của Nhật, nhằm vạch mặt phát xít 

Nhật và bọn tay sai thân Nhật, vạch rõ tính chất phản động của 

những luận điệu "Nhật - Việt đề huề", "Nhật - Việt đoàn kết", 
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"Nhật sang Việt Nam đánh Pháp là để giúp người Việt Nam 

giành độc lập, thoát khỏi ách nô lệ" là nhằm lừa bịp và lôi kéo 

nhân dân ta. 

Trước tình hình khẩn trương, để thống nhất chỉ đạo chung 

các hoạt động trong Nội thị, tháng 7/1945, Tỉnh ủy tập hợp các 

đồng chí hoạt động trong các khu phố thành lập Ban Việt Minh 

thị xã, do đồng chí Sơn Nhân làm Chủ nhiệm. 

Đêm 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa ban hành “Quân lệnh số 1” 

hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa trong cả nước. Ngày 14-8-

1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân Trào (Sơn 

Dương - Tuyên Quang), Hội nghị phát động Tổng khởi nghĩa và 

quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối 

ngoại sau khi giành được chính quyền. 

Ngày 16-8-1945, Đại hội quốc dân tổ chức tại Tân Trào 

(Tuyên Quang) thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh” và 

bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do đồng chí Hồ Chí 

Minh làm Chủ tịch. Người đã gửi thư kêu gọi đồng bào toàn quốc 

đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. 

Hưởng ứng lệnh tổng khởi nghĩa, nhân dân ta nhất tề vùng 

dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Được lệnh của Ủy ban khởi 

nghĩa tỉnh, Ban Việt Minh Thị xã khẩn trương chuẩn bị mọi mặt 

cho cuộc tổng khởi nghĩa. Các cơ sở cách mạng của Nội thị ở 

phố Cũ, Vườn Cam, Nước Giáp. Để chuẩn bị cho cuộc khởi 

nghĩa, các hội viên cứu quốc ở Nước Giáp đã bí mật chặt tre 

đóng thành nhiều mảng, may cờ đỏ sao vàng, bố trí người sẵn 

sàng dẫn đường khi lực lượng vũ trang tiến vào trung tâm thị xã 
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Cao Bằng. Còn các xóm bản vùng ven có cơ sở Việt Minh vững 

chắc từ trước, là nơi quân ta bí mật tập kết. Trong ngày 20-8-

1945, Ủy ban khởi nghĩa của tỉnh ra mệnh lệnh: “phải chiếm 

được thị xã trước khi quân Đồng minh kéo vào giải giáp vũ khí 

quân đội Nhật. Chính quyền cách mạng sớm giành chủ quyền ở 

thị xã để giao thiệp với quân Đồng minh với tư cách là chủ”. 

Không khí chuẩn bị tổng khởi nghĩa sục sôi. Quân giải phóng siết 

chặt vòng vây chuẩn bị tiến công vào sào huyệt cuối cùng của 

giặc Nhật ở Nội thị.  

Trước ngày tổng khởi nghĩa 21-8-1945, tại Bản Ngần (nay 

thuộc xã Vĩnh Quang), đồng chí Hoàng Đình Giong là Trưởng 

ban khởi nghĩa tỉnh Cao Bằng đã gửi tối hậu thư bắt quân Nhật 

đầu hàng và giao lại cho ta toàn bộ số vũ khí của Pháp mà chúng 

chiếm được. Để thuận lợi cho việc giành chính quyền, sau khi 

chuyển từ Bản Ngần về Khau Roọc, đồng chí Hoàng Đình Giong 

viết thư thông báo cho quân Tưởng Giới Thạch, nói rõ chỉ được 

phép dừng lại ở chân núi Kỳ Sầm, không được tiến quân vào thị 

xã Cao Bằng. 

Được sự hỗ trợ của nhân dân, rạng sáng ngày 21-8-1945, một 

bộ phận quân giải phóng dưới sự chỉ huy của đồng chí Hoàng 

Đình Giong đã tiến vào Hợp Giang từ ba ngả: Nước Giáp, Nà 

Phía, Thanh Sơn. Trước sức mạnh như vũ bão của quân cách 

mạng, quân Nhật và lính bảo an hoảng sợ rút về pháo đài không 

dám chống cự, Ủy ban khởi nghĩa gửi tối hậu thư cho tên quan 

hai Nhật cùng những tên tay sai đang cố thủ ở pháo đài yêu cầu 

đầu hàng và giao nộp vũ khí. Đến 12 giờ trưa ngày 21-8-1945, 
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quân Nhật và bọn tay sai buộc phải đầu hàng vô điều kiện. Đồng 

chí Hoàng Đình Giong vào thẳng pháo đài gặp tên quan tư Nhật 

buộc chúng phải giao nộp cho Việt Minh pháo đài và kho vũ khí 

của quân Pháp mà chúng chiếm được. Ta nhanh chóng đưa số vũ 

khí thu được ra khỏi thị xã về khu căn cứ đề phòng quân Tưởng 

Giới Thạch cướp lại. Cùng với đó, đồng chí Hoàng Đình Giong 

đã điều động các đội Giải phóng quân, các đội tự vệ, du kích 

chiếm lĩnh Sở Liêm phóng, Sở Công chính, nhà tù, trại Bảo an 

binh, thu toàn bộ vũ khí, súng đạn. Chính quyền bù nhìn thân Nhật 

buộc phải chuyển giao toàn bộ thị xã cho lực lượng cách mạng. 

Ngay trong đêm ngày 21-8-1945, bọn Nhật bí mật rút khỏi 

Thị xã theo hướng Quốc lộ 3 tìm đường về xuôi. Bọn lính bảo an 

bị bỏ rơi lâm vào tình trạng hoang mang, bị động, tên giám binh 

bảo an Nông Văn Khuyến đã tìm gặp chính quyền cách mạng 

nộp 45 khẩu súng và đạn dược. Hơn 30 lính bảo an cũng mang 

theo vũ khí ra ngoài vùng căn cứ chạy sang hàng ngũ của cách 

mạng ở khu Nước Giáp. 

Sáng ngày 22-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa huy động hàng 

nghìn quần chúng ở các khu phố Nội thị xuống đường, tuần hành 

thị uy biểu dương lực lượng cách mạng. Cuộc tuần hành như một 

ngày hội lớn, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các đường phố, quần 

chúng vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu: “Việt Nam độc lập”, 

“Ủng hộ cách mạng”, “Đả đảo thực dân Pháp, phát xít Nhật” rồi 

tiến về làm lễ mít tinh tại chùa Phố Cũ. Cũng tại cuộc mít tinh 

này, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Thị xã được thành lập, 

do đồng chí Lê Huyên là Chủ tịch. 
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Ngày 21 và 22-8-1945 là ngày hội cách mạng sôi nổi của 

quần chúng nhân dân trên địa bàn Hợp Giang. Ta đã lập được 

chính quyền hợp pháp trước khi quân Tưởng tiến vào. Đồng thời 

cử một đoàn đại biểu thay mặt Ủy ban nhân dân lâm thời Tỉnh 

giao thiệp với quân đội Tưởng Giới Thạch theo quy chế đồng 

minh, nhằm bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nền độc lập, 

tự do mà dân tộc ta vừa giành được. 

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi và sự ra đời của 

Ủy ban nhân dân lâm thời Thị xã đánh dấu bước ngoặt mới trong 

phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương. Từ đây, nhân dân 

đã có chính quyền cách mạng, bước đầu được hưởng độc lập, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ lớn. 

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, quá trình khởi 

nghĩa trên địa bàn Hợp Giang nói riêng, thị xã Cao Bằng nói 

chung diễn ra mau lẹ, ít đổ máu và giành thắng lợi trọn vẹn, thể 

hiện sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân địa phương. Với 

lực lượng tự vệ làm xung kích cùng với lực lượng chính trị của 

quần chúng đã tạo nên sức mạnh áp đảo quân thù, giành thắng lợi 

nhanh chóng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân, 

đồng bào các dân tộc trên địa bàn Hợp Giang nói riêng và thị xã 

Cao Bằng nói chung đã vùng dậy đập tan xiềng xích của chính 

quyền thực dân, phong kiến, thiết lập chính quyền cách mạng của 

nhân dân, giành lại quyền làm chủ quê hương, đất nước và làm 

chủ vận mệnh của chính mình. Từ đây, nhân dân trên địa bàn 

Hợp Giang đã có đủ điều kiện để cống hiến khả năng của mình 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước cho dù 

phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn, thử thách. 
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Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trên địa bàn 

Hợp Giang là một trang sử vẻ vang của nhân dân. Thắng lợi đó là 

kết quả của một quá trình vận động cách mạng dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, từ những đốm lửa cách mạng đầu tiên đến phong trào 

cách mạng sâu rộng của quần chúng, từ việc xây dựng những cơ 

sở cách mạng đầu tiên đến cuộc vận động dân chủ 1936-1939, rồi 

tiếp đó là phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Đó là cả một 

quá trình phấn đấu đầy hy sinh gian khổ nhưng thắng lợi vẻ vang, 

là sự kết tinh rực rỡ truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn 

kết, ý chí sắt đá và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của nhân 

dân địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Thực tiễn cách mạng trên địa bàn Hợp Giang nói riêng và thị 

xã Cao Bằng nói chung đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý 

báu: về gây dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng trong điều 

kiện chưa giành được chính quyền; về đoàn kết các tầng lớp nhân 

dân, đồng bào các dân tộc trong đấu tranh cách mạng; về dựa vào 

dân, gần dân, thân dân của cán bộ cách mạng. 
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Chương II 

NHÂN DÂN HỢP GIANG TRONG THỜI KỲ 

 KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC  

(1945-1954) 

 

I. NHÂN DÂN HỢP GIANG THAM GIA CỦNG CỐ CHÍNH 

QUYỀN CÁCH MẠNG (1945 - 1946) 

 Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân trên địa 

bàn Hợp Giang vô cùng phấn khởi bước vào giai đoạn cách mạng 

mới. Tuy nhiên, chính quyền cách mạng non trẻ phải đương đầu 

với nhiều khó khăn, thử thách. Cách mạng Tháng Tám thành 

công chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay trở lại gây hấn ở 

Nam Bộ. 

Ngày 20-8-1945, quân Trung Hoa Dân quốc đã đến phía Bắc 

thị xã. Do nước sông dâng cao, ta tháo dỡ một nhịp cầu sông Bằng 

nên chúng không vào được Hợp Giang. Sáng ngày 23-8-1945, 

tướng Tiêu Văn đã đốc quân lính vào bản chặt tre, gỗ, cây chuối, 

đóng mảng vượt sông Bằng. Bè lũ Việt Nam cách mạng đồng 

minh hội do Nguyễn Hải Thần cầm đầu và một số tên thực dân 

Pháp chạy sang Trung Quốc cấu kết với quân Tưởng Giới Thạch 

cũng kéo vào Cao Bằng. Nguyễn Hải Thần đóng ở Trường Tiểu 

học Trung Văn1, Tiêu Văn đóng ở chùa Tàu (tức chùa phố Cũ). 

Ngày 15-11-1945, đạo quân của tướng Tiêu Văn rút về xuôi 

thì một đơn vị của tướng Lư Hán đến thay thế. Bọn lính này được 

                   
1 Nay là khu Nước Giáp, thành phố Cao Bằng 
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Mỹ trang bị vũ khí mới, tuy chỉ có một trung đội nhưng thái độ 

rất ngang ngược, yêu sách, nhũng nhiễu chính quyền ta phải cung 

cấp cho chúng lương thực, thực phẩm, tự ý kiểm soát người ra 

vào nội thị. Đã có lần chúng đưa quân bao vây doanh trại bộ đội 

ta đóng ở Hợp Giang. Sau một thời gian chống phá, quân Trung 

Hoa Dân quốc thấy rõ sức mạnh của chính quyền cách mạng 

được nhân dân ta ủng hộ, còn các hoạt động của bọn tay sai thì 

bất lực. Vì vậy, tháng 3-1946, chúng buộc phải rút khỏi Hợp 

Giang và toàn bộ thị xã Cao Bằng. 

Do chính sách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, phát xít 

Nhật và bọn tay sai phản động đã dẫn đến hậu quả làm trì trệ mọi 

tiến bộ xã hội, nền kinh tế kiệt quệ, cầu Bằng Giang bị gãy, 

đường xe đi các huyện và các tỉnh bạn bị ách tắc làm cho Hợp 

Giang - Trung tâm Thị xã thiếu thốn nhiều mặt hàng nhu yếu 

phẩm như gạo, muối, vải, thuốc chữa bệnh… Trên thị trường, lưu 

thông nhiều loại tiền như: “tiền Đông Dương” của Pháp, “Quan 

kim” của Trung Quốc làm rối loạn giá cả. Bệnh viện, trường học, 

bưu điện, nhà máy điện, các cơ sở sản xuất đều ngừng trệ. Bên 

cạnh đó, bộ máy quản lý một xã hội mới chưa được kiện toàn vẫn 

dựa vào Việt Minh là chính. Bệnh tật phát triển, nhất là ghẻ lở, 

dịch tả, thương hàn. Nạn mù chữ; các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc 

hậu còn ảnh hưởng nặng nề trong nhân dân. 

Trước tình thế khó khăn, vấn đề cấp bách có ý nghĩa sống 

còn đối với vận mệnh dân tộc đặt ra là phải giữ vững chính 

quyền. Ngày 03-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập phiên 

họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nêu ra các nhiệm vụ cấp 

bách cần giải quyết ngay. Ngày 25-11-1945, Trung ương Đảng ra 
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Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”, nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu trước 

mắt của nhân dân ta lúc này là: củng cố chính quyền, chống thực 

dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. 

Để tạo cơ sở pháp lý chống thù trong giặc ngoài, đồng thời 

củng cố chính quyền ở địa phương, Đảng ta quyết định tổ chức 

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa. Ngày 06-01-1946 diễn ra như một ngày hội lớn, 

cử tri Hợp Giang từ 18 tuổi trở lên nô nức đi bầu cử. Cuộc bầu cử 

Quốc hội khóa I đã chứng tỏ sức mạnh của tinh thần đoàn kết 

toàn dân cùng một lòng quyết tâm chống thực dân xâm lược để 

bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. 

Tháng 3-1946, nhân dân Hợp Giang nô nức đi bỏ phiếu bầu 

Hội đồng nhân dân Thị xã khóa đầu tiên, 30 đại biểu được nhân 

dân tín nhiệm với số phiếu cao. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng 

nhân dân Thị xã đã bầu ra Ủy ban hành chính Thị xã do đồng chí 

Nông Văn Tiến (tức Quang Ngọc) làm Chủ tịch, đồng chí Lê 

Duy Kỳ làm Phó chủ tịch và đồng chí Nhất Tam làm ủy viên. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Thị xã đã thành lập Ban dân 

quân tự vệ, củng cố về mặt tổ chức lực lượng, nâng cao chất 

lượng tự vệ và chiến đấu của các khu phố, các làng để đảm 

nhiệm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ chính quyền cách 

mạng, chống lại những hành động phá hoại của bọn phản động. 

Vũ khí chủ yếu là giáo, mác, dao găm, cung tên, gậy gộc,… và 

một số súng đạn lấy được của Nhật, Pháp. Thanh niên nam, nữ 

hăng hái tham gia tự vệ. Nhiều thanh niên các khu phố Hợp 

Giang đã xung phong vào đội quân “Nam tiến” cùng đồng bào 

miền Nam kháng chiến chống Pháp. 
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Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, Tỉnh ủy đặc 

biệt quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên cả 

về số lượng và chất lượng. Đồng thời chú ý cơ sở đảng ở những 

nơi có vị trí quan trọng của thị xã Cao Bằng. Đầu năm 1946 chỉ 

có 5 đảng viên, đến cuối năm 1946 đã có trên 50 đảng viên, sinh 

hoạt trong 5 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ Nội thị. Tháng 10-1946, 

Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Đảng bộ thị xã Cao Bằng và chỉ 

định đồng chí Nguyễn Khắc Tuân (tức Nhất Tam) làm Bí thư.  

Thực hiện nhiệm vụ do Trung ương Đảng đề ra, Đảng bộ và 

chính quyền cách mạng tập trung giải quyết nạn đói trước mắt 

bằng cách vận động nhân dân tương trợ lẫn nhau trên tinh thần 

“lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”. Mặt khác với khẩu 

hiệu “tấc đất, tấc vàng”, chính quyền chú trọng vận động nhân 

dân đẩy mạnh sản xuất, hè phố, ven đường, những nơi trước đây 

địch xây dựng đồn bốt đều được san bằng để trồng rau, ngô, 

khoai, sắn. Nhờ những biện pháp tích cực của chính quyền và sự 

hưởng ứng tích cực của nhân dân, nạn đói từng bước được đẩy 

lùi, đời sống nhân dân dần được ổn định.  

Ngành tiểu thủ công nghiệp được khôi phục dần. Dưới chế 

độ thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật, kinh tế tiểu thủ 

công nghiệp trên địa bàn phường hết sức lạc hậu, một số ngành 

nghề truyền thống bị mai một, chỉ có một nhà máy nhiệt điện vào 

loại nhỏ có công suất 80 kw. Đầu năm 1946, Thị xã đã thành lập 

Liên đoàn cơ khí vận tải bộ, khôi phục lại vận tải ô tô, phục vụ 

nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa trên một số tuyến 

đường trong tỉnh và các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn. Thị xã cũng 

tiến hành tu sửa lại nhà máy điện, chuyển xưởng cơ khí Lê Tổ từ 
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Lam Sơn (Hồng Việt, Hòa An) về đặt tại trường Nữ học ở Nước 

Giáp. Các ngành tiểu thủ công nghiệp tăng cường sản xuất các 

công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các mặt hàng tiêu 

dùng thông thường cho nhân dân. Với ngành thương nghiệp, tỉnh 

cho thành lập các tổ kinh doanh, khuyến khích các thương nhân 

góp cổ phần, qua đó đáp ứng được những nhu cầu trước mắt đối 

với cuộc sống hàng ngày của nhân dân về các mặt hàng như 

muối, vải, dầu thắp, thuốc chữa bệnh, giấy, bút... góp phần nhanh 

chóng ổn định đời sống nhân dân.  

Cùng với đó, nhân dân hăng hái ủng hộ "Quỹ độc lập" theo 

Sắc lệnh của Chính phủ ngày 04-9-1945 và tổ chức "Tuần lễ 

vàng”, nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền và vàng vào công 

quỹ kháng chiến. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng 

nhiều cá nhân, nhiều gia đình đã tự nguyện ủng hộ nhẫn, hoa tai, 

dây chuyền, những kỷ vật quý báu của mình hiến vào công quỹ 

góp sức cùng cả nước giải quyết những khó khăn trước mắt. 

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Hợp Giang có 

khoảng 90% dân số mù chữ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề 

nghị mở chiến dịch để chống nạn mù chữ”1, phong trào truyền bá 

chữ Quốc ngữ diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng tham 

gia nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên. Ban bình dân học vụ của 

Thị xã được thành lập để trực tiếp chỉ đạo phong trào của Thị xã. 

Với khẩu hiệu “Người biết chữ dạy người chưa biết chữ”, chồng 

dạy vợ, cha dạy con, anh dạy em, khắp khu phố vang lên tiếng 

                   
1 Hồ Chí Minh toàn tập (tập 4), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr16 
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học bài sôi nổi. Các hình thức cổ động phong trào như: kẻ khẩu 

hiệu, vẽ tranh, hỏi chữ qua chợ, tổ chức cho các cháu thiếu nhi đi 

cổ động tuyên truyền qua thơ ca, hò vè… Với tinh thần quyết tâm 

diệt giặc dốt nên chỉ sau một năm đã có hàng nghìn người thoát 

nạn mù chữ, góp phần nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng của 

nhân dân. 

Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng ngừa 

bệnh dịch được quan tâm. Đội ngũ y sĩ, y tá, hộ lý được chính 

quyền tuyển dụng. Bệnh viện Thị xã được mở lại, mở lớp đào tạo 

đội ngũ cán bộ y tế để chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Đội ngũ 

vệ sinh viên ở các khu phố tích cực tuyên truyền, vận động nhân 

dân "ăn chín, uống sôi", tổ chức dọn dẹp đường đi lối lại sạch sẽ. 

Qua đó, hạn chế được sự phát sinh và lây lan của một số dịch 

bệnh như tả lỵ, thương hàn. 

Chính quyền quan tâm đến công tác văn hóa, thực hiện nếp 

sống mới, tiết kiệm chi tiêu trong đám hiếu, đám cưới, bài trừ hủ 

tục, mê tín dị đoan. Nhiều hình thức sinh hoạt tập thể lành mạnh 

thu hút đông đảo quần chúng tham gia như liên hoan văn nghệ, 

múa hát tập thể, thanh niên đọc sách… đã diễn ra khá sôi nổi. 

Những hoạt động đó có ý nghĩa làm chuyển biến sâu sắc cả về tư 

tưởng văn hóa lẫn chính trị - xã hội của nhân dân ta. 

Các đoàn thể quần chúng cũng hoạt động mạnh mẽ. Bên 

cạnh các hội Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ 

cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Thiếu niên cứu quốc đã có từ trước, 

nay có thêm các Hội Công nhân cứu quốc, Thương nhân cứu 
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quốc... Hầu như người dân đều đứng trong một tổ chức cách 

mạng, đó là chỗ dựa cho chính quyền cách mạng. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hợp Giang được sống 

tự do, được làm chủ bản thân và đất nước. Mặc dù cuộc sống còn 

nhiều thiếu thốn song nhân dân Hợp Giang đã hết lòng ủng hộ 

Chính phủ lâm thời về vật chất và tinh thần. Đây là sự chuẩn bị 

mọi mặt, sẵn sàng cùng nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

II. NHÂN DÂN HỢP GIANG TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (12/1946 - 7/1954) 

Để bảo vệ chính quyền cách mạng, với thiện chí hòa bình, 

Đảng và Chính phủ ta đã nhiều lần nhân nhượng. Nhưng do có 

âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai, thực dân Pháp xóa bỏ 

Hiệp định Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9-1946, mở rộng chiến tranh 

ra toàn miền Bắc. Trước tình hình đó, cả nước ta chỉ còn con 

đường duy nhất là đứng dậy kháng chiến đến cùng để giữ lấy độc 

lập, tự do. 

Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ 

thị “Toàn dân kháng chiến”. Bản Chỉ thị vạch rõ mục đích của 

cuộc kháng chiến là giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. 

Phương châm cơ bản của cuộc kháng chiến là toàn dân, toàn 

diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh. Tiếp đó, ngày 19-12-1946, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng và hưởng ứng lời kêu 

gọi cứu nước thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, nhân dân cả nước đã 

anh dũng đứng lên đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc. 
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Đảng bộ và nhân dân Hợp Giang vừa ra sức xây dựng địa 

phương, khắc phục mọi khó khăn, củng cố chính quyền cách 

mạng, vừa tích cực chuẩn bị và tham gia cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược.  

Cuối tháng 12-1946, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 

họp Hội nghị mở rộng tại Thị xã nhằm nghiên cứu quán triệt Chỉ 

thị "Toàn dân kháng chiến" của Trung ương Đảng và lời kêu gọi 

"Toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện 

chủ trương của Tỉnh ủy, để kiện toàn bộ máy chỉ đạo kháng 

chiến, Ủy ban kháng chiến của Thị xã được thành lập, do đồng 

chí Nhất Tam làm Chủ tịch. Thị đội dân quân cũng được thành 

lập, do đồng chí Dương Toàn Nghĩa làm Thị đội trưởng. Tại các 

khu phố Thầu, phố Vườn Cam đều xây dựng một trung đội dân 

quân tự vệ, các phố khác mỗi phố có một tiểu đội. Toàn Thị xã có 

trên 200 dân quân tự vệ, vũ khí được trang bị thiếu thốn, trung 

bình cứ 7 dân quân tự vệ mới có một khẩu súng trường cũ và một 

số lựu đạn. Ngoài ra, được nhân dân ủng hộ, các chiến sĩ tự vệ 

đều tự mua sắm vũ khí cho mình như dao nhọn, giáo mác, gậy 

gộc... 

Nhiệm vụ chuẩn bị kháng chiến được tiến hành khẩn trương. 

Ta gấp rút xây dựng an toàn khu tại Nà Cốc (xã Canh Tân, huyện 

Thạch An), mua gạo và muối dự trữ, lập các phương án để tổ 

chức nhân dân đến tản cư. Trên các mặt tường, các đường phố, 

thanh niên kẻ các khẩu hiệu "Không đi lính cho Pháp", "Không 

làm việc cho Pháp", "Không bán lương thực cho Pháp", "Không 

đưa đường cho Pháp", "Mỗi đường phố là một mặt trận, mỗi 
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người dân là một chiến sĩ"... Cả Nội thị trong không khí khẩn 

trương chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến. 

Bên cạnh việc xây dựng và củng cố các cơ quan tổ chức, điều 

hành cuộc kháng chiến, Đảng bộ luôn chú ý tăng cường củng cố 

khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tầng lớp nhân dân. 

Tháng 7-1947, tại Thị xã, Hội nghị đại biểu các đoàn thể cứu quốc, 

các nhân sĩ yêu nước, các cá nhân tiêu biểu cho các tầng lớp và các 

dân tộc, các tôn giáo trong toàn tỉnh đã họp để thành lập Hội liên 

hiệp quốc dân Việt Nam tỉnh (tức Hội Liên Việt tỉnh). Mọi tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn Hợp Giang cũng như trong toàn Thị xã 

ra sức làm theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Nhận thấy vị trí chiến lược của Cao Bằng, tháng 3-1947, một 

phụ nữ Mỹ tên là Ca-ro-lin Cô-lây cùng với một viên phiên dịch 

từ Trung Quốc vào Cao Bằng dưới danh nghĩa là phóng viên báo 

để dò la căn cứ địa Việt Bắc và sự chuẩn bị kháng chiến của ta. 

Chỉ ít ngày sau khi chúng rời khỏi Thị xã, máy bay Pháp đã xuất 

hiện trên bầu trời Cao Bằng rải truyền đơn xuống Thị xã và một 

số vùng khác trong tỉnh. Tiếp đó, tháng 5-1947, máy bay Pháp 

ném bom dữ dội xuống địa bàn Hợp Giang, phá hủy trụ sở Ủy 

ban kháng chiến tỉnh, Ty công chính và một số nhà dân. Các 

đồng chí lãnh đạo tỉnh tạm sơ tán xuống Nước Giáp để làm việc. 

Toàn dân khẩn trương đào hầm tránh bom đạn để hạn chế thương 

vong. Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 

trong tỉnh nói chung và Thị xã nói riêng đã chuyển mọi hoạt 

động từ thời bình sang thời chiến và chuẩn bị mọi mặt để sẵn 

sàng chiến đấu.  
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Thực hiện chủ trương phá hoại kháng chiến, tháng 5-1947, 

xưởng cơ khí Lê Tổ ở Nước Giáp chuyển trở lại căn cứ Lam Sơn 

(xã Hồng Việt, huyện Hòa An). Cuối tháng 8-1947, Ủy ban 

kháng chiến tỉnh ra chỉ thị phá các công sở kiên cố ở thị xã, còn 

những nhà dân cao tầng thì phá bỏ tầng trên. Nhà ở là nơi sum 

họp của mỗi gia đình, là kết quả của công sức lao động vất vả, 

chắt chiu cả cuộc đời của người dân nhưng do yêu cầu của công 

cuộc kháng chiến, nhân dân đã ủng hộ chủ trương của tỉnh chấp 

nhận phá bỏ. Dưới sự chỉ đạo của Ty công chính, dân quân tự vệ 

và nhân dân các khu phố đã nhanh chóng đập phá một số nhà cao 

tầng, đào hầm hào, chuẩn bị công sự để chiến đấu.  

Sau khi chiếm xong đồng bằng Bắc Bộ và các đô thị lớn, 

theo chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, ngày 07-10-1947, 

thực dân Pháp tập trung 12.000 quân tinh nhuệ được trang bị đầy 

đủ vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại mở cuộc hành quân 

quy mô lớn tấn công lên Việt Bắc. 

Trước âm mưu của địch, Đảng bộ, chính quyền Thị xã đã chỉ 

đạo đại bộ phận nhân dân sơ tán vào an toàn khu ở Nà Cốc, số 

còn lại là lực lượng tự vệ chiến đấu và một đơn vị cảnh vệ do 

đồng chí Minh Loan chỉ huy.  

10 giờ sáng ngày 09-10-1947, Tư lệnh chiến trường Bắc 

Đông Dương là Sa-lăng ra lệnh cho 300 quân dù dự bị chiến 

thuật của Pháp từ 10 máy bay JU-52 nhảy dù xuống thị xã Cao 

Bằng. Chúng chiếm được mỏm đồi Đài khí tượng và một số vị trí 

xung yếu ở phía Đông Nam Thị xã. Cuộc chiến đấu đánh quân 

nhảy dù và đánh trả máy bay địch diễn ra vô cùng ác liệt. Khẩu 



 47 

đội súng thượng liên của Trung đoàn 24 bố trí trên đồi Thiên Văn 

do xạ thủ Nông Văn Diên1 phụ trách lập chiến công bắn rơi chiếc 

máy bay JU-52 của Pháp xuống làng Pác Cáy (xã Hòa Chung, thị 

xã Cao Bằng), 12 sĩ quan tham mưu và tên Đại tá Lăm-be (Phó 

Tham mưu trưởng quân đội viễn chinh Pháp ở Bắc Đông Dương) 

đi trên máy bay bị tiêu diệt. Ta thu được toàn bộ bản kế hoạch tấn 

công Việt Bắc của thực dân Pháp mang mật danh Lê-a. Tài liệu 

đặc biệt quan trọng này đã được chiến sĩ liên lạc Nguyễn Danh 

Lộc đi bộ liên tục suốt 4 ngày, 3 đêm về đến Định Hóa (Thái 

Nguyên) giao cho Bộ Tổng tham mưu. Nhờ đó, Bộ Tổng chỉ huy 

của ta có thêm cơ sở vững chắc hoàn chỉnh phương án đánh địch, 

quyết phá tan cuộc tiến công lên Việt Bắc của thực dân Pháp. 

Ngay khi quân Pháp vừa đặt chân xuống đất Cao Bằng đã 

vấp phải sự chống trả quyết liệt của dân quân du kích và bộ đội 

địa phương. Trong đêm ngày 09-10-1947, đội du kích xã Đề 

Thám - Hòa An (nay là phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) 

đã bí mật luồn vào đồi Nà Lắc cướp một số vũ khí do địch thả dù 

xuống nhưng chưa kịp thu nhặt. Sáng hôm sau, đội lại phục kích 

quân địch ra thu nhặt dù, tiêu diệt 11 tên, thu 1 khẩu súng trung 

liên, 2 khẩu súng tiểu liên và một số đạn. Đến ngày 10-10-1947, 

quân Pháp mới vào được Hợp Giang, chúng tổ chức càn quét, 

                   
1 Xạ thủ 12 ly 7 Nông Văn Diên, người dân tộc Tày là chiến sĩ thuộc Đại 

đội trợ chiến phòng không 375, thuộc Trung đoàn 24 Cao Bằng. Với chiến 

công này, xạ thủ Diên được Bác Hồ tặng cho một chiếc áo lụa màu mỡ gà, có 

thêu chữ vàng trên ngực áo "Kính dâng Bác Hồ Chí Minh" do đồng bào Nam 

Định gửi biếu Bác. Sau này, đồng chí Nông Văn Diên về hưu với cấp bậc đại 

uý và chiếc áo lụa đó được trưng bày tại Bảo tàng Quân đội. 
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lùng bắt cơ quan Đảng, chính quyền và lực lượng chủ lực của ta, 

hòng tiêu diệt lực lượng kháng chiến. 

Sau khi chiếm được thị xã Cao Bằng, thực hiện kế hoạch “vết 

dầu loang”, thực dân Pháp chia thành nhiều mũi, nhiều hướng 

tiến đánh ra vùng xung quanh Thị xã và các huyện trong tỉnh. 

Để thống nhất việc lãnh đạo tiến hành kháng chiến, đầu năm 

1948, Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính Thị xã đã hợp 

nhất lại thành Ủy ban kháng chiến hành chính thị xã, Cao Bằng, 

do đồng chí Quang Ngọc làm Chủ tịch. Ban vận động Mùa đông 

kháng chiến được thành lập nhằm vận động nhân dân ủng hộ 

quần áo, chăn, màn cho bộ đội trong mùa đông rét buốt. Với tình 

cảm và trách nhiệm của hậu phương, tuy đang sống trong hoàn 

cảnh tản cư vô cùng thiếu thốn, trong một thời gian ngắn, nhân 

dân các khu phố của Hợp Giang nói riêng và Thị xã nói chung đã 

góp hàng trăm bộ quần áo và hàng trăm mét vải gửi tặng bộ đội. 

Tại an toàn khu Nà Cốc, nhiệm vụ quan trọng là chăm lo ổn 

định cuộc sống cho nhân dân tản cư. Do điều kiện của cuộc sống, 

theo yêu cầu thực tế, Ủy ban Kháng chiến hành chính thị xã đã 

cấp giấy thông hành cho một số người tiếp tục tản cư đi các 

huyện hoặc về xuôi sinh sống lâu dài. Một số gia đình quá khó 

khăn được trợ cấp bằng Quỹ nghĩa thương1. Ủy ban cũng đã chủ 

động bàn với xã sở tại, trên tình thương yêu, nhường cơm sẻ áo, 

vận động bà con địa phương nhường nhà, nhường đất, giúp đỡ 

                   
1 Đến trước khi tản cư, Quỹ nghĩa thương có 2.000 đồng, mua được 27 tấn 

gạo dự trữ sẵn ở an toàn khu.   
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lương thực để bà con thị xã tạm có chỗ ở, có cơm ăn, có đất sản 

xuất. Trên cơ sở đó, bà con dựng nhà cửa, ổn định từng bước 

cuộc sống kháng chiến. Mặc dù trong điều kiện sơ tán nhưng 

quân và dân các khu phố của Thị xã đã xây dựng được một trung 

đội tự vệ để bảo vệ nhân dân và chặn đánh địch càn quét. Sau 

ngày Pháp nhảy dù, nhiều chiến sĩ tự vệ Hợp Giang đã gia nhập 

đội cảm tử quân tỉnh. Một số có tay nghề vào làm việc ở xưởng 

may, xưởng dệt của Cục quân nhu (Bộ Quốc phòng) đặt tại xã 

Lương Can (Hà Quảng). Các chiến sĩ đội cảm tử của Thị xã phối 

hợp với lực lượng tự vệ xưởng Cơ khí Lê Tổ chặn đánh địch 

ngày 10-10-1947 khi chúng mở cuộc tiến công vào Lam Sơn 

(Hồng Việt, Hòa An) hòng phá căn cứ của ta. Sau hai ngày tiến 

đánh địch vẫn không vào được khu sản xuất mà còn bị tiêu hao 

nhiều buộc phải rút lui. 

Tại trung tâm Thị xã, phong trào du kích phát triển rộng 

khắp. Dân quân du kích các khu phố phối hợp các lực lượng 

thường xuyên tổ chức đánh địch khi chúng hành quân vào các 

ngõ xóm lùng sục.  

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 

của Trung ương Đảng "Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông 

của thực dân Pháp", Đảng bộ và nhân dân Thị xã đẩy mạnh mọi 

hoạt động, nhất là phong trào chiến tranh du kích, phá hoại cầu 

đường, làm cho địch đi đến đâu cũng vấp phải khó khăn, đi đến 

đâu cũng bị dân quân du kích chặn đánh không kể ngày đêm. 

Dựa vào địa thế hiểm trở và sự thông thạo địa bàn, dân quân tự 

vệ khu phố đã phối hợp chặt chẽ với quân và dân toàn tỉnh đánh 

lui nhiều đợt càn quét của địch. Tháng 3-1948, một tổ vũ trang do 
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đồng chí Trịnh Ngọc Trân chỉ huy bí mật vào Hợp Giang đánh 

phá nhà máy đèn, gây được tiếng vang lớn. 

Trong vòng hơn hai tháng cuối năm 1947, quân và dân Thị xã 

đã phối hợp cùng quân và dân toàn tỉnh đánh nhiều trận phục 

kích trên các trục đường giao thông nhằm tiêu hao sinh lực địch, 

làm cho địch hoang mang, không còn tinh thần chiến đấu, không 

thực hiện được âm mưu chiến lược trong cuộc tiến công mùa đông.  

Khác với các nơi, ở Hợp Giang, địch đẩy mạnh dồn dân từ 

các nơi và gom dân các khu phố để xây dựng tề. Tỉnh ủy chủ 

trương đánh Pháp đồng thời phải diệt bọn phỉ và phá các hội tề 

phản động do chúng lập ra, Đảng bộ Thị xã đã chủ trương cho 

một số gia đình quay trở về sản xuất và chọn một số người đứng 

ra làm lý trưởng. Số người này đều được tuyên truyền, giáo dục 

về đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, về lòng trung 

thành với Tổ quốc. Thông qua dân và số tề này, ta nắm được các 

hoạt động của địch và chuyển được một số hàng hóa thiết yếu từ 

Thị xã ra vùng tự do.  

Mặc dù, địch tập trung một lực lượng khá lớn, nhưng thực tế 

là phòng ngự bị động. Quán triệt những chủ trương của Trung 

ương và kịp thời phân tích tình hình trên chiến trường Cao Bằng, 

ngày 23-3-1949, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp hội nghị mở 

rộng chủ trương: đẩy mạnh hơn nữa phong trào chiến tranh du 

kích; thành lập các đội vũ trang tuyên truyền của tỉnh do đồng chí 

Trịnh Ngọc Trân (Thiết Sơn) chỉ huy. Đội biệt động do đồng chí 

Trịnh Ngọc Trân chỉ huy tổ chức đánh địch trên địa bàn Hợp 

Giang và nhiều địa điểm tại thị xã Cao Bằng với trên 20 trận, tổ 

chức diệt tề, trừ gian làm cho địch ở Thị xã hoang mang dao động.  
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Theo chủ trương trên, Đảng bộ tập trung theo dõi tình hình 

trong Thị xã và cử cán bộ, đảng viên sâu sát địa bàn để gây dựng 

thêm các cơ sở trong quần chúng, tuyên truyền giáo dục những 

người lầm đường theo giặc trở về với cách mạng. Đồng thời chỉ 

đạo các đội vũ trang tuyên truyền, dân quân du kích các khu phố 

phối hợp tổ chức đánh những trận phục kích tiêu hao sinh lực 

địch, từ đầu tháng 3 đến tháng 6-1949, đã đánh 6 trận vào trung 

tâm chỉ huy của địch ở khu pháo đài, phá huỷ nhà máy đèn, đánh 

các trạm tiền tiêu của địch ở ven Nội thị, bốt đầu cầu sông Hiến, 

đầu cầu sông Bằng, chặn đánh các cuộc càn quét của địch vào 

nhiều nơi... khiến địch hoang mang lo sợ, giảm sút ý chí. Nhiều 

binh lính địch đã mang súng chạy về với cách mạng.  

Ở Thị xã, lực lượng công an xung phong hoạt động ngay từ 

đầu cuộc kháng chiến, được tôi luyện, thử thách ngày càng dày 

dạn kinh nghiệm, đã đứng vững ở vùng ven, nay lại được bổ sung 

thêm Đội tuyên truyền vũ trang (còn gọi là lực lượng 98 thuộc 

quân đội), nên công tác địch hậu ngày càng có hiệu quả. Các 

chiến sĩ công an xung phong được quần chúng cơ sở che chở, 

giúp đỡ có thể ra vào các khu phố ở Hợp Giang không chỉ ban 

đêm mà cả ban ngày để nắm tình hình địch, rải truyền đơn và làm 

công tác địch vận. Mặc dù quân Pháp có cả một hệ thống đồn bốt 

ngoại vi kiểm soát dày đặc, truyền đơn của ta vẫn được đưa vào 

các khu phố bằng nhiều hình thức: thông qua chị em phụ nữ có 

giấy thông hành của tề ngụy chuyển vào, dùng bè chuối mang 

theo truyền đơn rải theo sông, hoặc chính các chiến sĩ công an 

xung phong đảm nhiệm. Truyền đơn không chỉ xuất hiện trên 

đường phố mà ngay trong hàng ngũ binh lính địch truyền tay 
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nhau hoặc dán trước cổng doanh trại địch, dùng loa kêu gọi lính 

Âu - Phi ra hàng. Các hoạt động của ta trong lòng địch làm cho 

binh lính địch hoang mang, dao động, ngày càng nhiều binh lính 

ra hàng.  

Quân Pháp biết khu Nước Giáp là nơi quân ta thường lợi 

dụng cây cối um tùm, lòng sông cạn để ra vào hoạt động, địch đã 

chặt hạ toàn bộ cây cối, phá hết nhà cửa và lập bốt có một trung 

đội cơ động gồm 32 lính ngụy, được trang bị hỏa lực mạnh, do 

tên thiếu úy Trần Bình chỉ huy. Việc nhổ bốt địch là một nhiệm 

vụ cấp bách. Các chiến sĩ công an xung phong và Chi tình báo 

Cao Bằng thông qua quần chúng cơ sở móc nối, giác ngộ được 

một số lính đóng tại đây. Lợi dụng mùa mưa lũ năm 1949, nước 

sông dâng cao, quân Pháp lơ là kiểm soát đường Nước Giáp, 

quân ta quyết định đột nhập vận động một số lính đã ngả theo ta 

nổi dậy. Lực lượng công an đã phối hợp với Chi tình báo Cao 

Bằng, thâm nhập vào Hợp Giang rải truyền đơn, gọi loa địch vận, 

lôi kéo, khống chế toàn bộ binh lính ở bốt. Để giành thắng lợi 

quan trọng trong trận đánh bốt Nhà Tầm, các chiến sĩ công an 

xung phong được cải trang thành lính ngụy, vừa thuyết phục vừa 

dùng biện pháp mạnh, nên toàn bộ số binh lính đóng ở bốt được 

giác ngộ, làm theo kế hoạch của ta. Kế hoạch vượt sông được 

chuẩn bị chu đáo, bè mảng được đóng sẵn ở làng Gia Cung và 

được các chiến sĩ ta yểm trợ hai bờ sông. Đêm 14-6-1949, binh 

lính trong bốt đã nổi dậy bắn chết tên thiếu úy ác ôn Trần Bình, 
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30 lính mang theo vũ khí theo ta. Họ được quân ta đem bè mảng 

đón sang Gia Cung1.  

Đứng trước tình thế bị chia cắt và cô lập, Bộ Chỉ huy quân 

Pháp buộc phải cho rút hàng loạt đồn bốt để co cụm về thị xã cao 

Bằng và thị trấn Đông Khê (Thạch An). Chỉ trong hai tháng 8 và 

9-1949, quân địch đã rút khỏi 41 đồn bốt, chỉ còn đóng quân ở thị 

xã và một số vị trí dọc đường số 4. Đến ngày 20-11-1949, chúng 

cũng rút hết các đồn bốt về thị xã Cao Bằng và thị trấn Đông 

Khê. Cuộc tháo chạy của địch tạo cho ta có một vùng giải phóng 

rộng lớn trên 2.000km2 suốt từ Bắc Kạn đến giáp thị xã Cao Bằng.  

Trên chiến trường toàn tỉnh, quân chủ lực cùng với bộ đội địa 

phương đã đánh nhiều trận lớn vào những vị trí quan trọng của 

địch, nhất là trên trục đường số 4, cắt đứt giao thông, làm cho 

địch khó khăn trong việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, chủ yếu 

phải ăn đồ hộp. Đêm 14-9-1949, quân chủ lực cùng với bộ đội 

địa phương tấn công vào thị xã Cao Bằng, dùng hỏa lực mạnh uy 

hiếp bốn mặt, một cánh quân đột nhập vào Thị xã làm cho địch 

thiệt hại nặng, rơi vào thế bị động, lúng túng.  

Tháng 6-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chủ trương 

mở Chiến dịch Biên giới nhằm đưa cuộc kháng chiến tiến lên một 

bước mới. Tỉnh Cao Bằng là chiến trường chính của chiến dịch, 

đồng thời cũng là hậu phương tại chỗ cung cấp sức người, sức 

của phục vụ cho chiến dịch.  

                   
1 Với chiến công này, đơn vị Công an xung phong hoạt động trên địa bàn Thị 

xã sau này được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. 
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Với khẩu hiệu "Tất cả cho chiến dịch toàn thắng", Đảng bộ 

và nhân dân Thị xã đóng tại an toàn khu Nà Kẻ (Minh Khai, 

Thạch An) đã thành lập một đội dân công lên đường kịp thời làm 

nhiệm vụ, với tinh thần khẩn trương, trong 4 tháng đã góp hàng 

vạn ngày công phục vụ cho chiến dịch, vận chuyển vũ khí từ 

xưởng Lê Tổ ra mặt trận. Vượt qua rừng rậm và những cứ điểm 

của địch, băng đèo, lội suối không quản gian khổ hy sinh, đội dân 

công của các khu phố Thị xã đã chuyển hàng nghìn tấn vũ khí, 

lương thực, thực phẩm ra mặt trận, chăm sóc thương binh. 

Tại mặt trận Thị xã, Bộ chỉ huy chiến dịch đã giao cho các 

lực lượng bộ đội địa phương phối hợp bao vây chặt quân địch, tổ 

chức đánh quấy rối, ngăn chặn và truy kích nếu chúng rút chạy. 

Đội công an xung phong và Đội vũ trang tuyên truyền thì luồn 

sâu vào quấy rối địch từ các khu phố bên trong nội thị, nhất là địa 

bàn Hợp Giang, gây hoang mang trong hàng ngũ binh lính. 

Ngày 16-9-1950, đại liên ta bắn xối xả vào sân bay Nà Cạn, 

mặt trận nhiều nơi cũng tấn công nhằm đánh lạc hướng địch. 

Phối hợp với Đông Khê, bộ đội địa phương và lực lượng công an 

bao vây chặt thị xã Cao Bằng từ bốn phía, tạo điều kiện cho bộ 

đội chủ lực ta đánh địch ở mặt trận chính Đông Khê. Ngày 18-9-

1950, Đông Khê được giải phóng. 

Đúng như nhận định của của ta, sau khi thất bại ở Đông Khê, 

Tổng chỉ huy quân đội Pháp quyết định rút quân khỏi thị xã Cao Bằng. 

Ở Thị xã, tên quan năm Sác-tông nghe tin lực lượng của Lơ 

Pa-giơ lên ứng cứu bị quân ta đánh bại càng hoang mang cực độ. 

Hắn đã cho bộ phận hành chính cùng vợ con sĩ quan, công chức 
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ngụy di tản về Hà Nội và Lạng Sơn theo các chuyến bay chở 

hàng tiếp tế lên Thị xã. Cứ mỗi lần có chiếc máy bay hạ cánh lại 

diễn ra cảnh chen chúc, hỗn loạn, xô đẩy, giành giật tài sản, tranh 

cướp nhau lên máy bay, nhưng bộ đội ta đã ém sát, xả súng 

khống chế sân bay Nà Cạn. Máy bay địch không hạ cánh nổi phải 

thả dù tiếp tế cho quân lính ở Thị xã. Trong tình thế bị bao vây cô 

lập, sáng ngày 03-10-1950, Sác-tông ra lệnh cho quân lính rút 

khỏi Thị xã. Trước khi tháo chạy, chúng phá hủy nhiều kho vũ 

khí, quân trang, quân dụng, mang theo số lương thực đủ ăn và một 

số vũ khí, kể cả vũ khí hạng nặng, cùng 20 xe ô tô. Được báo tin, 

9 giờ ngày 03-10-1950, đại đội bộ đội địa phương huyện Hòa An 

và lực lượng Công an xung phong vào chiếm giữ ngay cầu Sông 

Hiến. Sáng ngày 04-10-1950, tiểu đoàn chủ lực của tỉnh vào tiếp 

quản toàn bộ thị xã, phối hợp cùng lực lượng công an tuần tra, 

canh gác, bảo vệ kho tàng chiến lợi phẩm. Ngày 05-10-1950, Đại 

đội 283 đã chiếm lĩnh các đồi cao Tam Trung, Thiên Văn sẵn 

sàng đánh trả máy bay địch bảo vệ cầu sông Hiến, sông Bằng. 

Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới là thắng lợi của nhân dân 

cả nước, trong đó có sự đóng góp của Đảng bộ, quân và dân Thị 

xã, trong đó có Hợp Giang. Trong chiến dịch, nhân dân Hợp 

Giang đã tích cực đóng góp sức người, sức của như đi dân công 

vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, chăm sóc 

thương, bệnh binh... Khi địch rút khỏi Thị xã, dân quân tự vệ 

tham gia thu chiến lợi phẩm (vũ khí, quân trang, quân dụng, 

lương thực, thực phẩm…) giao cho cách mạng. Nhân dân thôn 

Bản Ngần đóng góp của cải để nuôi thương, bệnh binh… 
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Chiến thắng Biên giới kết thúc thắng lợi. Ngày 03-10-1950 

tỉnh Cao Bằng hoàn toàn được giải phóng - đã trở thành ngày 

chiến thắng, ngày hội truyền thống kỷ niệm hàng năm của nhân 

dân các dân tộc Cao Bằng. Từ đây, Đảng bộ và nhân dân các dân 

tộc thị xã Cao Bằng bước vào xây dựng cuộc sống mới phát triển 

về mọi mặt, ổn định đời sống, xây dựng hậu phương vững chắc, 

chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến toàn quốc đi 

đến thắng lợi hoàn toàn. 

Thông qua việc tham gia chiến dịch Biên giới, Đảng bộ và 

nhân dân Thị xã nói chung và các khu phố ở Hợp Giang nói riêng 

đã trưởng thành nhiều mặt. Đảng bộ đã rút được những bài học 

kinh nghiệm về động viên và tổ chức nhân dân cùng các lực 

lượng vũ trang địa phương tham gia phục vụ chiến dịch với quy 

mô lớn.  

Sau thắng lợi của Chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 

đồng chí trong Bộ chỉ huy chiến dịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh 

đã vào ngay Thị xã để trực tiếp chỉ đạo mọi mặt công tác. Nhiệm 

vụ lúc này là: giữ gìn trật tự an ninh; thu dọn vận chuyển nhanh 

chiến lợi phẩm ra vùng hậu cứ; có kế hoạch từng bước đưa dân 

về sản xuất, ổn định đời sống; nâng cao cảnh giác, đề phòng địch 

dùng máy bay oanh tạc; tổ chức lễ chiến thắng, khen thưởng 

khích lệ kịp thời quân dân tham gia chiến dịch. 

Thực hiện chủ trương này, lễ chiến thắng dự định tổ chức 

vào ngày 16-10-1950 tại thị xã Cao Bằng, mặc dù việc tổ chức lễ 

chiến thắng được giữ gìn bí mật về địa điểm và hạn chế hạn chế 

đến tham dự. Song giặc Pháp cũng đã đánh hơi biết được chủ 
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trương tổ chức lễ chiến thắng của ta. 18 giờ chiều ngày 16-10-

1950 và mờ sáng ngày 17-10-1950, chúng đã cho hàng chục 

chiếc máy bay khu trục và máy bay phóng pháo đến ném bom, 

bắn phá thị xã Cao Bằng, làm cho một số chiến sĩ và nhân dân ta 

bị chết và bị thương, do đó lễ mừng chiến thắng được tổ chức 

gọn nhẹ vào đêm 16-10-1950, tại vườn hoa thị xã (nay là vườn 

hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh). 

Ba năm Pháp chiếm đóng làm cho Thị xã đã bị sa sút nhiều 

mặt. Ruộng, vườn đầy cỏ rậm, những cây ăn quả ở Nước Giáp đã 

bị địch chặt hạ, phá hoại... Việc phục hoang ruộng đất gặp nhiều 

khó khăn do thiếu trâu bò, nông cụ và các loại giống cây trồng. 

Cuộc sống tản cư vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn, hàng 

ngày máy bay địch vẫn liên tục bắn phá. Nhiều gia đình sáng vào 

Nội thị sản xuất, chiều lại vượt sông ra vùng ven sinh sống. 

Sau một thời gian chấn chỉnh, với sự cố gắng cao độ của 

Đảng bộ và nhân dân, tình hình Thị xã nói chung và các khu phố 

ở Hợp Giang nói riêng đã dần đi vào ổn định, bắt đầu xây dựng 

cuộc sống mới.  

Trước hết, Đảng bộ chấn chỉnh lại tổ chức. Đảng viên được 

học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Trung ương, lời kêu gọi 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thắng lợi Chiến dịch Biên giới và 

nghị quyết của Đảng bộ để có nhận thức đúng về nhiệm vụ trong 

hoàn cảnh mới của cuộc kháng chiến. Công tác xây dựng và phát 

triển lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng và phát triển kinh tế là 

hai nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Việc củng cố tổ chức Đảng 

bộ, đặc biệt là nâng cao chất lượng Đảng bộ là một trong những 
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nhiệm vụ hàng đầu. Đảng bộ bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng 

những người xuất sắc trong phong trào tăng gia sản xuất, phục vụ 

tiền tuyến; đồng thời tổ chức các lớp học ngắn ngày nhằm nâng 

cao trình độ lãnh đạo của Đảng. 

Để phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất, Đảng bộ và chính 

quyền đã động viên nhân dân tích cực khai hoang tăng gia sản 

xuất, trồng thêm ngô, khoai, sắn, không để một tấc đất bỏ hoang. 

Các nghề tiểu thủ công nghiệp như nghề làm giấy, làm đường, 

dệt vải, đúc lưỡi cày, xoong, chảo được khôi phục và phát triển, 

kịp thời cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và phục 

vụ đời sống nhân dân. Nhiều thợ thủ công đã tổ chức thu mua 

nhôm vụn về đúc nồi, xoong. Vải và muối là hai mặt hàng thiết 

yếu, được Đảng bộ và chính quyền quan tâm giải quyết bằng 

cách, một mặt vận động những người buôn bán về xuôi đưa lên, 

đồng thời Chi sở Mậu dịch của tỉnh tổ chức thu mua thóc, gạo, 

ngô, đỗ tương đưa xuống miền xuôi đổi vải và muối nhằm kịp 

thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhờ vừa triệt để khai thác 

tiềm năng tại chỗ, vừa mở rộng trao đổi với các địa phương lân 

cận mà những khó khăn của đời sống của nhân dân sau chiến 

tranh dần dần được khắc phục. 

 Trong lúc mọi công việc đang tiến hành thì giữa năm 1951, 

máy bay Pháp ném bom phá gãy cầu Sông Bằng và cầu Sông 

Hiến. Địa bàn Hợp Giang ở vị trí ba mặt tiếp giáp sông, việc đi 

lại hàng ngày của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào 

mùa mưa lũ, Đảng bộ Thị xã chủ trương vận động nhân dân từ 

vùng ven chuyển hẳn vào các khu phố Nội thị (Hợp Giang) sinh 

sống. Để tránh máy bay địch oanh tạc, phong trào đào hầm trú ẩn 
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không chỉ được quan tâm thực hiện ở từng gia đình, mà cả ở nơi 

sản xuất và dọc đường đông người qua lại. Trụ sở Ủy ban kháng 

chiến hành chính Thị xã cũng chuyển từ Nà Cáp về nội thị (thời 

kỳ đầu đóng ở Vườn Cam, sau đó chuyển về ở gần vườn hoa 

trung tâm). 

Sau ngày giải phóng, một khối lượng lớn hàng viện trợ như 

vũ khí, lương thực, thuốc men, hàng hóa của Trung Quốc, Liên 

Xô và các nước xã hội chủ nghĩa chi viện cho nhân dân Việt Nam 

kháng chiến chống Pháp được vận chuyển qua Cao Bằng, trong 

đó thị xã Cao Bằng là đầu mối giao thông quan trọng để tiếp 

nhận hàng viện trợ. Sau khi cầu bị phá sập, nhân dân trên địa bàn 

phường được huy động để mở các đường ngầm vượt sông, mở 

bến phà Nà Cáp. Trên các đoạn ngầm vượt sông Bằng, sông 

Hiến, xe qua lại ban đêm thường xảy ra sự cố, dân công Hợp 

Giang luôn có mặt để ứng cứu kịp thời. Các đoàn viên thanh niên 

của Hợp Giang cùng Phân đội Thanh niên xung phong của Thị xã 

không chỉ tích cực tham gia sửa chữa cầu đường, giải phóng xe ở 

khu vực Thị xã, mà còn tham gia ở nhiều công trường xung yếu 

khác như đèo Mã Phục, đèo Lê A, Phja Đén... Nhiều thanh niên 

đã tình nguyện theo các đơn vị đi phục vụ Chiến dịch Tây Bắc, 

Chiến dịch Điện Biên Phủ1. Nhân dân Hợp Giang cùng nhân dân 

thị xã Cao Bằng còn tham gia vào các đội dân công vận chuyển 

lương thực, thực phẩm, vũ khí ra tiền tuyến. Đội xe đạp thồ của 

Thị xã thường đạt năng suất cao, lập thành tích xuất sắc.  

                   
1 Sau này một số thanh niên của Hợp Giang đã trưởng thành, trở thành 

những cán bộ chủ chốt ở các địa phương khác. 
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Giữa năm 1951, Trung ương giao cho tỉnh Cao Bằng sản 

xuất 200.000 thanh gỗ tà vẹt để cho nước bạn Trung Quốc xây 

dựng đường xe lửa từ Nam Ninh đến Hữu Nghị Quan. Nhân dân 

Thị xã, trong đó có nhân dân Hợp Giang vốn quen sông nước nên 

được giao nhiệm vụ vận chuyển tà vẹt từ thượng nguồn sông 

Hiến đến trạm tiếp nhận Pác Khuổi (do Ủy ban kháng chiến hành 

chính Thị xã phụ trách) và chuyển tiếp theo sông Bằng đến Pò 

Tập để giao cho nước bạn. Chiến dịch được phát động giữa ngày 

mùa, hầu như cuốn hút toàn bộ lực lượng lao động là nam giới. 

Việc vận chuyển gỗ trên sông lắm thác, nhiều ghềnh không chỉ 

vất vả mà còn nguy hiểm đến tính mạng, đòi hỏi dân công vừa 

mưu trí lại vừa dũng cảm. Song nhân dân Hợp Giang, cùng với 

nhân dân Thị xã đã góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành kế hoạch, 

sau chiến dịch làm tà vẹt, tỉnh Cao Bằng vinh dự được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua khá nhất. 

Tháng 9-1951, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ IV 

được triệu tập tại căn cứ Lam Sơn, Hồng Việt, Hòa An. Nghị 

quyết Đại hội chỉ rõ: ra sức xây dựng hậu phương kịp thời phục 

vụ các chiến dịch góp phần đưa cuộc kháng chiến đến toàn thắng. 

Với kinh nghiệm của gần một năm hàn gắn vết thương chiến 

tranh, lại được Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV 

soi sáng, Đảng bộ Thị xã càng ra sức đẩy mạnh mọi hoạt động. 

Tuy phần lớn nhân lực huy động phục vụ cho các chiến dịch giao 

thông vận tải và quân sự, song trên mặt trận sản xuất nông 

nghiệp, nhân dân vẫn tích cực sản xuất. Nhiều hoa màu, cây 

lương thực được trồng cấy kịp thời vụ; phát động phong trào khai 

phá đất hoang mở rộng diện tích canh tác, không để đất hoang, 
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phấn đấu sản xuất theo phương hướng tự giải quyết về lương 

thực cho nhân dân và góp phần vào việc cung cấp lương thực cho 

chiến trường. Nhân dân trên địa bàn Hợp Giang còn thi đua 

hưởng ứng phong trào "hũ gạo kháng chiến" ủng hộ bộ đội ngoài 

tiền tuyến. Phong trào "mẹ chiến sĩ" nhận chăm sóc thương binh 

và bộ đội cũng được nhiều người hưởng ứng. 

Kết quả bước đầu trên các mặt công tác đã góp phần ổn định 

đời sống nhân dân, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác văn hóa xã 

hội. Các lớp bình dân học vụ buổi tối, buổi trưa, ở từng khu phố 

thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các trường cấp 

một, cấp hai được xây dựng bảo đảm đủ chỗ cho trẻ em đến học. 

Phòng khám bệnh đặt tại địa bàn phường Hợp Giang được xây 

dựng, trực tiếp khám và chữa bệnh cho nhân dân. Nếp sống văn hóa 

mới ngày càng chiếm ưu thế. Những tập tục lạc hậu mà giai cấp 

thống trị cố duy trì để làm công cụ thống trị nhân dân bị đẩy lùi. 

Ngày 07-5-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng 

lợi. Ngày 21-7-1954, Chính phủ Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về 

chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. Quần 

chúng vui mừng phấn khởi, niềm mong ước chiến thắng bao năm 

đã trở thành hiện thực. 

Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

(1945-1954), mặc dù không ít gian nan, thử thách nhưng nhân 

dân Hợp Giang vẫn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của 

Đảng, không ngừng phấn đấu, đoàn kết thống nhất, bảo vệ và giữ 

vững thành quả Cách mạng tháng Tám; vừa xây dựng và phát 

triển kinh tế, ổn định đời sống và tích cực đóng góp nhân tài, vật 
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lực cho kháng chiến. Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã tô điểm 

thêm trang sử vẻ vang, hào hùng, là niềm tự hào của nhân dân 

Hợp Giang. Những kết quả đó là tiền đề, điều kiện quan trọng để 

Đảng bộ và nhân dân Hợp Giang càng ra sức phấn đấu hoàn 

thành nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. 
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Chương III 

NHÂN DÂN HỢP GIANG CÙNG MIỀN BẮC TIẾN 

LÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THAM GIA 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975) 

 

I. NHÂN DÂN HỢP GIANG KHÔI PHỤC, PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ NHẤT 

(1954-1965) 

1. Công cuộc hàn gắn chiến tranh, khôi phục kinh tế, cải 

tạo xã hội chủ nghĩa (1954-1960) 

Thắng lợi vĩ đại của nhân dân và dân tộc ta ở Điện Biên Phủ 

buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21-7-

1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, 

công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt 

Nam. Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ 

quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh đánh 

đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất 

nước nhà. Đối với miền Bắc, ngay sau khi hoà bình lập lại, Hội 

nghị Bộ Chính trị (9-1954) đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, 

trước mắt là: “Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, 

cải thiện đời sống nhân dân, từng bước đưa miền Bắc đi lên xây 

dựng chủ nghĩa xã hội”. Đây là đường lối đúng đắn, định hướng 

cho nhân dân miền Bắc trong thời kỳ đầu sau khi hoà bình lập lại. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, ngay sau ngày quê hương 

được giải phóng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hợp Giang vô 

cùng phấn khởi, tích cực bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ hàn gắn 
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vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, cải thiện đời sống nhân 

dân. Nhưng trước mắt, địa bàn Hợp Giang gặp rất nhiều khó khăn, 

thử thách do hậu quả của chiến tranh để lại, phần lớn các cơ sở 

kinh tế, đường sá, cầu cống, nhà cửa đều bị phá hủy. Những tàn dư 

của chế độ cũ, các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, nghiện hút chưa 

được xóa bỏ; tỷ lệ người mù chữ còn cao; điều kiện khám, chữa 

bệnh cho nhân dân còn thiếu thốn. Bọn lưu manh, trộm cắp, hành 

khất vốn không nghề nghiệp quay lại nghề cũ. Cuối năm 1954, 

nhiều nhóm thổ phỉ nổi lên hoạt động tại một số huyện của tỉnh 

Cao Bằng, gây hoang mang, lo sợ trong nhân dân. 

Để khắc phục những khó khăn này, Đảng bộ thị xã Cao Bằng 

đã tích cực vận động nhân dân hồi cư về Thị xã; tiến hành sửa 

chữa đường sá, cầu cống, xây dựng lại nhà cửa, kho tàng và các 

cơ sở kinh tế do bom đạn của địch phá hoại. Ngay trong đợt vận 

động cuối năm 1954, đã có 375 người tham gia dân công sửa 

chữa cầu đường: làm lại đoạn đường từ Km 18 đến Km 21, 

đường từ Nước Hai đi Mỏ Sắt; sửa chữa cầu Bằng Giang. Đến 

năm 1956, các tuyến giao thông như quốc lộ 4, đường đi Nước 

Hai và cầu qua Sông Bằng, Sông Hiến cũng như các đoạn đường 

trong Nội thị đã được sửa chữa và nâng cấp. Kho tàng, bệnh viện, 

trường học, công sở bị bom đạn tàn phá đã được khôi phục và 

xây dựng lại. Tháng 8-1957, Nhà máy nhiệt điện Thị xã bắt đầu 

phát điện, đáp ứng phần nào nhu cầu phát triển kinh tế và phục 

vụ đời sống nhân dân. Đến năm 1957, công cuộc hàn gắn vết 

thương chiến tranh về cơ bản đã hoàn thành. 

Đồng thời với công tác hàn gắn vết thương chiến tranh, công 

cuộc khôi phục kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân được đẩy 
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mạnh. Năm 1955, Đảng bộ phát động phong trào thi đua tăng gia 

sản xuất, thực hành tiết kiệm, đặc biệt là sản xuất lương thực để 

giải quyết tình trạng thiếu đói. Phong trào khai hoang, phục hóa, 

phục hồi sản xuất, tập trung trồng các cây lương thực chính là 

ngô và lúa cũng được chỉ đạo thực hiện. Năm 1956, năng suất đạt 

21,3tạ/ha. Các khu Thanh Sơn, Nước Giáp, Vườn Cam, học sinh 

các trường học hăng hái khai hoang được hàng trăm ha đất đồi, 

đất bãi trồng khoai, sắn, ngô, đậu... các khu phố cũng tăng cường 

trồng rau màu như su hào, cải bắp, đẩy mạnh chăn nuôi lợn, gia 

cầm và trâu bò. Phong trào thi đua tăng gia sản xuất khá sôi nổi. 

Tình trạng thiếu lương thực bước đầu đã được giải quyết. Đời 

sống nhân dân từng bước được cải thiện. 

Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp, Đảng bộ chủ trương khôi 

phục và mở rộng các ngành nghề nhằm giải quyết việc làm và 

tăng thu nhập, nhất là sản xuất cơ khí để cung cấp những công cụ 

lao động cho các ngành nghề khác. Ngoài ra, ở các khu Phố 

Thầu, Phố Cũ có các lò rèn sửa chữa công cụ lao động, nghề gò 

hàn tôn thiếc, sửa chữa máy khâu, máy chữ, đồng hồ, xe đạp, 

kính, khóa, vàng bạc. Nghề may mặc hầu như khu phố nào cũng 

có; các nghề đóng giày da, sửa chữa giầy dép, làm guốc, mũ nón, 

nghề bật bông, làm chăn, áo bông, đan len, nhuộm được phục hồi 

và phát triển. Các ngành nghề chế biến lương thực, thực phẩm, 

xay giã gạo gia công, làm bún, phở, đậu phụ, xì dầu, chế biến rau 

quả, sản xuất bánh mứt, kẹo... phát triển rộng rãi. Một số cửa 

hàng sản xuất thuốc lá điếu nổi tiếng như hàng Hoa Lư ở Phố 

Thầu, hàng Đoan Hùng ở Phố Vườn Cam... tiêu thụ trong cả tỉnh. 

Ở Phố Cũ, Phố Thầu có 3 hiệu ảnh. Nghề mộc nề, vật liệu xây 
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dựng, sửa chữa nhà cửa, đóng đồ gỗ: bàn, ghế, giường, tủ phục 

vụ cơ quan, trường học và nhà dân. Nghề sản xuất gạch, ngói, 

vôi, khai thác cát sỏi đã đáp ứng nhu cầu xây dựng và sửa chữa 

nhà ở của nhân dân. Ngành thương nghiệp, dịch vụ từng bước 

được khôi phục trở lại. Năm 1956, một số tổ hợp tác mua bán 

được xây dựng ở khu phố Vườn Cam, phố Thầu, phố Cũ. Đồng 

thời các hợp tác xã tín dụng cũng được thành lập. 

Về vận tải, ở khu phố Vườn Cam, Phố Cũ có khoảng 5-6 đầu 

xe vận tải hành khách, hàng hóa đường dài đi các huyện và một 

số tỉnh miền xuôi. Ngoài ra, một số hộ sử dụng xe trâu, xe bò, 

ngựa phục vụ vận chuyển những tuyến đường ngắn. 

Công cuộc hàn gắn viết thương chiến tranh, khôi phục kinh 

tế, cải thiện đời sống nhân dân đạt được nhiều kết quả. Kinh tế 

nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương nghiệp phục 

hồi, giá trị tổng sản lượng tăng nhanh, đời sống nhân dân dần dần 

được cải thiện. Kinh tế phát triển ngày càng năng động, chợ búa 

nhộn nhịp, phố xá sầm uất, đông vui. Sự nghiệp văn hóa, giáo 

dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đẩy mạnh. Đó là 

những điều kiện để nhân dân Hợp Giang bước vào thời kỳ cải tạo 

xã hội chủ nghĩa. 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được 

Đảng bộ Thị xã đặc biệt quan tâm. Lúc này, các tổ chức đảng 

trên địa bàn Hợp Giang thuộc các Chi bộ ghép: Phố Cũ - Thanh 

Sơn, Phố Thầu - Lò Lợn - Tam Trung và Vườn Cam - Nước 

Giáp, chính quyền và các đoàn thể quần chúng các khu phố cũng 

được kiện toàn.  
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 Tháng 11-1958, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá II chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 

thành phần kinh tế cá thể của nông dân, đồng thời ra sức phát 

triển thành phần kinh tế quốc doanh. Tiếp đó, Hội nghị 16 ra 

Nghị quyết về vấn đề hợp tác hoá nông nghiệp, coi đây “là khâu 

chính trong sợi dây chuyền cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc”, 

là “cuộc vận động cách mạng sâu sắc và triệt để ở nông thôn 

nước ta”. 

Quán triệt đường lối của Trung ương vào tình hình cụ thể của 

địa phương, để công tác xây dựng hợp tác xã tiểu thủ công 

nghiệp đạt kết quả, Đảng bộ Thị xã tiến hành thí điểm xây dựng 

một số hợp tác xã. Năm 1958, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 

đầu tiên được thành lập - Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng. Hợp tác xã 

Ngôi Sao Sáng khi được thành lập chỉ có vài chục xã viên vốn là 

những người thợ rèn, sửa chữa cơ khí trước đây tự nguyện làm 

đơn xin vào hợp tác xã, chủ yếu sản xuất các mặt hàng phục vụ 

nông nghiệp như cày, bừa, cuốc, xẻng và sửa chữa cơ khí nhỏ. 

Mặc dù buổi đầu sơ khai, chưa có kinh nghiệm quản lý, tổ chức 

sản xuất, nhưng do tập trung được tư liệu sản xuất, chủ động 

được nguồn nguyên liệu và kỹ thuật, nên năng suất tăng lên rõ 

rệt. Từ thắng lợi của của Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng, năm 1959 - 

1960, Đảng bộ Thị xã chủ trương vận động tất cả những người 

thợ vào hợp tác xã. Đối với những ngành nghề số lượng xã viên ít 

thì thành lập tổ hợp tác sản xuất. 

Nhờ làm tốt công tác vận động đến đầu năm 1960, toàn Thị 

xã đã có 164 người vào các Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. 

Ngoài ra, ở các khu phố còn có các tổ hợp tác của những người 
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thợ làm các nghề như chế biến thực phẩm (làm đậu phụ, nước 

chấm...), nghề mộc, nề, thợ cắt tóc. Đến năm 1960, về cơ bản 

công cuộc xây dựng hợp tác xã trong các ngành nghề tiểu thủ 

công nghiệp đã hoàn thành, trên 95% thợ thủ công, tiểu chủ và 

trên 60% công cụ sản xuất được đưa vào hợp tác xã, có 43% gia 

nhập hợp tác xã cấp cao. Các hộ tiểu thương cũng đăng ký lập tổ 

kinh doanh, có 2.083 cơ sở tiểu thương được tổ chức thành hợp 

tác xã thương nghiệp, bằng 57% tổng số hộ thương nghiệp. Các 

tiểu thương, người buôn bán nhỏ, thợ thủ công và nhiều người 

lao động được điều chuyển, sắp xếp công ăn việc làm vào các 

ngành nghề thích hợp. Các cửa hàng bán lẻ, sản xuất bánh kẹo, 

may mặc, làm giày dép, mũ nón, sửa đồng hồ, xe đạp… được sắp 

xếp lại.  

Song song với phong trào xây dựng hợp tác hóa trong các 

ngành tiểu thủ công nghiệp, bên cạnh mậu dịch quốc doanh, công 

tác xây dựng các tổ hợp tác mua bán hoặc đại lý kinh tiêu trong 

ngành thương nghiệp được đẩy mạnh. Ngay từ những năm 1956-

1957, các ngành liên quan ở Thị xã đã tích cực vận động những 

người buôn bán nhỏ vào các tổ hợp tác mua bán. Đến năm 1960, 

mỗi khu phố đều có tổ hợp tác mua bán, với vài chục xã viên, cả 

Thị xã đã có 5 tổ hợp tác mua bán với 111 xã viên và có 56 người 

làm đại lý kinh tiêu hoặc vào mậu dịch quốc doanh, chiếm trên 

75% số người buôn bán nhỏ. Sự hình thành các tổ hợp tác mua 

bán, đại lý kinh tiêu và mậu dịch quốc doanh đã đảm bảo được 

việc lưu thông hàng hóa, ổn định giá cả thị trường, chống được tệ 

nạn đầu cơ tích trữ, nâng giá, ép giá của tư thương. 
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Năm 1955, Ngân hàng Thị xã được thành lập. Sự ra đời của 

hệ thống ngân hàng, tín dụng đã thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi 

trong nhân dân để phát triển kinh tế. Năm 1956, Thị xã thành lập 

được ba hợp tác xã tín dụng ở các khu Phố Thầu, Phố Cũ và phố 

Vườn Cam. Hằng năm, Ngân hàng Thị xã cùng với các hợp tác 

xã tín dụng đã góp phần cung cấp kịp thời và đầy đủ nguồn vốn 

cho các đơn vị sản xuất và người lao động. Nhờ vậy đã khuyến 

khích được sản xuất phát triển. 

Đến năm 1960, phong trào hợp tác hóa trong các ngành công 

- thương nghiệp của các khu phố trên địa bàn phường Hợp Giang 

cơ bản đã hoàn thành. Các hợp tác xã, tổ hợp tác tiểu thủ công 

nghiệp, thương nghiệp mua bán và tín dụng đều được thành lập. 

Trên 70% thợ thủ công, tiểu thương, tiểu chủ tự nguyện vào các 

hợp tác xã hoặc các khu vực kinh tế quốc doanh. Các hợp tác xã 

công thương nghiệp bước đầu đi vào ổn định và phát triển.  

Về sản xuất nông nghiệp, thực hiện chủ trương của Đảng về 

Hợp tác hóa nông nghiệp, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 

được tiến hành theo ba bước, từ thấp tới cao. Xây dựng tổ đổi 

công, tiến lên xây dựng hợp tác xã bậc thấp và hợp tác xã bậc 

cao. Đảng bộ Thị xã đã vận động nông dân tham gia xây dựng 

các tổ đổi công. Để phong trào xây dựng tổ đổi công đạt kết quả, 

khu vực Nước Giáp, Vườn Cam được Đảng bộ Thị xã chọn thí 

điểm để xây dựng tổ đổi công. Ngay trong vụ mùa năm 1958, tổ 

đổi công ở khu vực Nước Giáp, Vườn Cam, các hộ nông dân 

luân phiên, giúp đỡ nhau trong các khâu sản xuất như làm đất, 

gieo cấy. Nhờ vậy, gieo trồng được bảo đảm, kịp thời vụ, năng 

suất lúa, rau màu tăng lên rõ rệt. Đặc biệt là việc lao động tập thể 
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đã tạo ra không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân. Từ thắng 

lợi trong việc xây dựng tổ đổi công ở khu vực Nước Giáp, Vườn 

Cam, Đảng bộ Thị xã chỉ đạo xây dựng tổ đổi công trong tất cả 

các khu phố. Vụ mùa năm 1958 đã có gần chục tổ đổi công, mỗi 

tổ có từ 10 - 15 gia đình.  

Tổ đổi công là hình thức sơ khai ban đầu của phong trào hợp 

tác hóa nông nghiệp, nhằm tập dượt cho nông dân làm quen với 

hình thức lao động tập thể. Trong tổ đổi công, ruộng đất, công cụ 

lao động, sức kéo vẫn thuộc quyền sở hữu của người nông dân. 

Các tổ viên thay phiên nhau để sản xuất. Sản phẩm làm ra vẫn 

của từng hộ nông dân.  

Năm 1959, trên địa bàn Hợp Giang bắt đầu xây dựng hợp tác 

xã nông nghiệp. Tuy nhiên, việc vận động nông dân vào hợp tác 

xã gặp nhiều khó khăn. Để làm tốt tuyên truyền, giáo dục quần 

chúng nhân dân Thị xã, các tổ xung kích đến từng khu phố tuyên 

truyền giải thích rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về phong trào hợp tác xã. Để làm gương cho quần chúng 

noi theo, Đảng bộ Thị xã kêu gọi, vận động cán bộ, đảng viên 

gương mẫu đi đầu, tích cực vận động gia đình, họ hàng, người 

thân gia nhập hợp tác xã. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo 

dục, chỉ sau một thời gian ngắn đã có hơn 20 gia đình nông dân ở 

khu phố Nước Giáp, Vườn Cam làm đơn tự nguyện xin vào hợp 

tác xã. Tháng 02-1959, hợp tác xã nông nghiệp đầu tiên của Hợp 

Giang được thành lập tại khu phố Nước Giáp, Vườn Cam mang 

tên là Hợp tác xã Đông Xuân, vừa sản xuất lúa, vừa sản xuất rau 

màu. Hợp tác xã được xây dựng theo tinh thần tự nguyện, góp tư 

liệu sản xuất như ruộng, đất, trâu bò, công cụ. Đây là cách sản 
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xuất hoàn toàn mới mẻ và có tổ chức cao. Hợp tác xã lập kế 

hoạch và điều hành sản xuất. Các khâu trong sản xuất như làm 

đất được tiến hành nhanh, gieo cấy đúng thời vụ, chăm sóc được 

chú trọng hơn. Năng suất tăng nhanh rõ rệt, năm 1959, năng suất 

lúa của Hợp tác xã Tháng Tám đạt 32,1tạ/ha, trong khi đó lúa ở 

các tổ đổi công và của cá thể chỉ đạt 27,8ta/ha. Ngày công lao 

động của xã viên đạt 9kg thóc. Đó là thắng lợi bước đầu rất quan 

trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào xây dựng hợp tác 

hóa nông nghiệp ở Hợp Giang. Trên đà thắng lợi đó, Đảng bộ Thị 

xã tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nông dân vào con đường 

làm ăn tập thể. Cuối năm 1959 đầu năm 1960, có trên 100 gia 

đình nông dân làm đơn xin vào hợp tác xã.  

Sau 3 năm (1958-1960) tích cực vận động nông dân vào con 

đường làm ăn tập thể, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp trên 

địa bàn Hợp Giang căn bản hoàn thành. Đến năm 1960, đã gây 

dựng được 2 hợp tác xã và 2 tổ công tác nông nghiệp, với tổng số 

117 hộ nông dân (chiếm 85,4%) và trên 80% ruộng đất, trâu bò, 

công cụ sản xuất đã vào hợp tác. Phương thức sản xuất xã hội 

chủ nghĩa từng bước được xác lập, nền kinh tế tiểu nông cá thể 

ngày càng thu hẹp. Người nông dân dần dần làm quen với cách 

thức làm ăn mới. Không khí lao động tập thể đã tạo cho họ niềm 

tin, vui, phấn khởi, khuyến khích được tinh thần lao động hăng 

hái của nông dân, năng suất tăng nhanh, đời sống nhân dân được 

cải thiện. Các hợp tác xã và tổ hợp tác tích cực tăng gia sản xuất 

lương thực, trồng lúa, ngô, khoai, tận dụng đất bãi để trồng rau 

màu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Vành đai rau 

màu ở vùng ngoại thị dần dần được hình thành. Chăn nuôi gia 
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súc (lợn, trâu, bò,...), gia cầm (vịt, gà, ngan...) được chú trọng. 

Phong trào thi đua lao động sản xuất ngày càng sôi nổi. 

 Về văn hóa - giáo dục có bước chuyển biến tích cực. Năm 

1954, ngành giáo dục phổ thông của Thị xã chỉ có 3 lớp: vỡ lòng, 

lớp 1, lớp 2, với 127 học sinh và 3 giáo viên. Học sinh lớp 3, lớp 

4 vẫn phải học ở trường xã Đề Thám (huyện Hòa An). Năm 

1955, Thị xã bắt đầu thành lập trường cấp I, II với 7 lớp, 10 giáo 

viên. Tuy nhiên, trường vẫn chưa hoàn chỉnh, giáo viên và lớp 

học còn ít, học sinh phải học nhiều ca. Năm học 1956-1957, đánh 

dấu bước ngoặt trong sự phát triển giáo dục Thị xã. Đây là năm 

học đầu tiên chuyển sang hệ phổ thông 10 năm. Các trường cấp I, 

II được xây dựng hoàn chỉnh và bước đầu có 1 lớp 8 (gọi là lớp 

"8 nhô"). Sang năm học 1957-1958 Thị xã có 2 trường cấp I ở 

phố Vườn Cam và phố Thầu, một trường cấp I cho con em người 

Hoa gọi là Trường tiểu học Hoa Văn1, 2 trường cấp II, III. Số 

giáo viên có 17 người. Giáo dục mầm non cũng được chú trọng. 

Trong các khu phố bắt đầu xây dựng các lớp vỡ lòng, mẫu giáo 

và nhà trẻ. Năm 1954, Thị xã mới có 2 lớp, với 62 người tham 

gia, năm 1957-1958 đã có 5 lớp, với trên 200 người theo học. Số 

người biết đọc, biết viết tăng nhanh. Sau 3 năm đã có trên 70% 

số người trong độ tuổi từ 10 đến 50 tuổi biết đọc, biết viết. Năm 

1959, Phòng Giáo dục Thị xã được thành lập. Các cấp ủy đảng, 

chính quyền tích cực vận động nhân dân tham gia lao động, xây 

                   
1 Trường đặt tại phố Kim Đồng, đối diện trường Trung học cơ sở Hợp 

Giang, Tổ 32 hiện nay. 
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dựng trường lớp, mua sắm bàn ghế và đồ dùng học tập cho học 

sinh. Nhiều phòng học mới được xây dựng. 

Đặc biệt phong trào bổ túc văn hóa nhằm xóa nạn mù chữ 

phát triển khá mạnh mẽ. Phát huy phong trào bình dân học vụ 

những năm 1945-1946, sau ngày hòa bình lập lại năm 1954, các 

khu phố tăng cường vận động nhân dân tham gia phong trào bổ 

túc văn hóa. Với phương châm người người đi học, học để có trí 

thức xây dựng chủ nghĩa xã hội, phong trào bổ túc văn hóa được 

các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Tổng kết phong trào bổ 

túc văn hoá của Thị xã năm 1960, đã có trên 80% dân số biết 

đọc, biết viết. Năm học 1959-1960, có 150 học sinh, thanh niên 

xung phong đến các vùng núi xa xôi, hẻo lánh dạy chữ cho đồng 

bào dân tộc thiểu số. Hưởng ứng phòng trào trên, Đảng bộ Thị xã 

vận động nhân dân tham gia lao động gây quỹ, giúp đỡ đồng bào 

các dân tộc huyện Nguyên Bình 10.000 đồng để mua giấy bút. 

Nhân dân Thị xã, trong đó chủ yếu là các khu phố Hợp Giang đã 

gửi hàng tấn sách vở, bút mực, phấn viết và quần áo, thuốc men 

cho đồng bào các vùng núi cao gặp khó khăn, góp phần giúp cho 

các dân tộc thiểu số đẩy lùi một bước nạn mù chữ. 

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng. 

Năm 1954, Thị xã tiến hành tu sửa, khôi phục bệnh viện cũ của 

thực dân Pháp để lại1. Công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân 

đạt kết quả tốt. Mỗi năm, bệnh viện đã khám, chữa bệnh và cấp 

thuốc cho hàng ngàn lượt người. Năm 1958, Phòng y tế Thị xã 

                   
1 Tại phố Xuấn Trường, khu cơ quan Sở Lao động, Thương binh và xã hội 

hiện nay. 
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được thành lập sự nghiệp chăm lo sức khỏe cho nhân dân phát 

triển. Các khu phố đều có vệ sinh viên, đội ngũ thầy thuốc ngày 

càng đông. Hằng năm phòng Y tế thường cử cán bộ đi học 

chuyên môn để tạo nguồn lâu dài. Nhân dân tích cực tham gia 

phong trào vệ sinh phòng bệnh, dọn dẹp đường phố, nơi công 

cộng, ăn chín, uống sôi. Nhờ vậy tình trạng dịch bệnh lây lan 

giảm khá nhanh. 

Phong trào xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hóa mới 

phát triển mạnh mẽ. Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, bài 

trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, đồi bại của chế độ cũ để lại. 

Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố vững chắc, an ninh chính 

trị, an toàn xã hội được giữ vững. Qua đó nhân dân càng thêm tin 

tưởng vào sự nghiệp cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó 

khăn, xây dựng cuộc sống mới. Đây là cơ sở quan trọng để nhân 

dân Hợp Giang bước vào giai đoạn cách mạng mới. 

2. Công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp và tiểu thủ công 

nghiệp, triển khai và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch 5 năm lần 

thứ nhất (1961-1965) 

Sau thời gian thực hiện khôi phục kinh tế và xây dựng, phát 

triển kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa, Hợp Giang đã đạt được 

một thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn gặp phải 

những khó khăn, nền kinh tế xuất phát điểm thấp, chủ yếu là 

nông nghiệp lạc hậu. Khắc phục những khó khăn, phát huy 

những thành tựu đạt được, bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 

(1961-1965) Đảng bộ và nhân dân Hợp Giang thực hiện những 

nhiệm vụ chủ yếu sau: 
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Về nông nghiệp, các hợp tác xã đều đẩy mạnh phong trào thi 

đua lao động sản xuất, chú trọng đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất. Công tác thủy lợi được đẩy mạnh. Diện tích trồng lúa, ngô, 

khoai ngày càng được mở rộng. Các hợp tác xã còn chú trọng tới 

công tác khai hoang đất trống, đồi trọc để trồng hoa màu như ngô, 

khoai, sắn. Hợp tác xã Đông Xuân đã khai hoang được 7 ha đất 

đồi, đất bãi để trồng hoa màu ở khu vực ngoài Thị xã. 

Thực hiện chủ trương hình thành vành đai rau xanh vùng 

ngoại thị, các hợp tác xã Đông Xuân, Hiến Giang đã tích cực 

trồng rau xanh như su hào, bắp cải để phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

cho nhân dân. Năm 1960, diện tích trồng rau của cả Thị xã đạt 

24,6 ha, năng suất rau đạt 11 tấn/ha. Sản lượng rau xanh đáp ứng 

đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thị xã. 

 Việc trồng cây công nghiệp ngắn ngày và trồng rừng phủ 

xanh đất trống đồi trọc được đẩy mạnh. Hợp tác xã Đông Xuân 

tích cực trồng và chế biến thuốc lá. 

Ngành chăn nuôi cũng được đẩy mạnh. Các hợp tác xã lập 

trại chăn nuôi lợn, trâu, bò, các hợp tác xã tiểu thủ công, hợp tác 

xã mua bán và các cơ quan cũng chú trọng chăn nuôi lợn, gà vịt 

để cải thiện đời sống. Năm 1960, cả Thị xã có 1.728 con lợn, 

bình quân mỗi hộ nuôi được 2,53 con, bán lợn nghĩa vụ cho nhà 

nước bình quân đạt 10kg thịt lợn hơi/ người/ năm.  

Đầu năm 1961, Đảng bộ và nhân dân Thị xã, Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc trong Tỉnh vinh dự được đón Bác Hồ về 

thăm. Hợp Giang là địa bàn có trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các các cơ quan của tỉnh, nơi diễn ra các sự kiện đón tiếp 
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và làm việc, thăm hỏi của Bác Hồ. Sau khi Bác Hồ đi thăm Pác 

Bó trở về, Bác đã làm việc với lãnh đạo của tỉnh và nghỉ tại trụ sở 

Tỉnh ủy ở phố Vườn Cam. Sáng ngày 21-02-1961, Bác đến thăm 

Bệnh viện tỉnh1, tại đây Bác nhắc nhở: “Nhiều xã có trạm chữa 

bệnh. Như thế là khá. Cần phải tuyên truyền rộng khắp phong 

trào thể dục và vệ sinh phòng bệnh, làm cho mọi người biết ăn 

sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch”. Sau đó, Bác đến Sân vận 

động Thị xã nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Cao Bằng. 

Người căn dặn một số vấn đề đồng bào và cán bộ Cao Bằng cần 

chú ý. Đó là phải đoàn kết giữa các dân tộc, cần, kiệm xây dựng 

hợp tác xã, phát triển công nghiệp, văn hóa, giáo dục, tăng cường 

sức mạnh của các đoàn thể quần chúng, quân đội nhân dân, dân 

quân tự vệ và công an nhân dân vũ trang. Người yêu cầu đảng 

viên, cán bộ phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Người nói: 

Đồng bào tỉnh ta đã anh dũng trong cách mạng và trong kháng 

chiến thì chắc đồng bào càng anh dũng trong lao động sản xuất 

để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm nay, làm đà 

tốt cho cả kế hoạch 5 năm. Như thế là đồng bào tỉnh ta sẽ góp 

phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh để thực hiện hòa bình thống 

nhất nước nhà. Bác căn dặn: "Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở 

thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây Cao Bằng là 

một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải 

                   
1 Bệnh viện tỉnh lúc đó đặt tại khu vực Trường Trung học cơ sở Hợp Giang 

hiện nay. 
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phóng dân tộc”. Cuối cùng, Bác thân ái gửi lời hỏi thăm tất cả 

đồng bào các dân tộc, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, 

bộ đội... các cụ phụ lão, các cháu nhi đồng, các bạn Hoa kiều ở 

các địa phương, thân ái hỏi thăm các gia đình đã ủng hộ cách 

mạng trong thời kỳ bí mật, các gia đình quân nhân và gia đình 

liệt sĩ, các anh hùng và chiến sĩ thi đua, cảm ơn các đồng chí 

chuyên gia nước bạn đang giúp Cao Bằng. 

Sự kiện Bác về thăm Cao Bằng và căn dặn trong bài nói 

chuyện tại Sân vận động là nguồn cổ vũ động viên lớn để cán bộ 

và nhân dân các dân tộc Cao Bằng tiếp tục phấn đấu hoàn thành 

mọi nhiệm vụ. Cán bộ và nhân dân Hợp Giang đã phối hợp tốt 

với các cơ quan tổ chức đón tiếp rất chu đáo và bảo đảm an ninh, 

trật tự an toàn tuyệt đối chuyến thăm và làm việc của Bác Hồ. Đó 

là niềm vinh dự và tự hào của cán bộ và nhân dân Hợp Giang. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ và nhân dân Hợp Giang 

tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết 

kiệm, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu và đẹp.  

Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới có nhiều thuận 

lợi, Đảng bộ Thị xã đã có 5 chi bộ, gồm Chi bộ Nước Giáp, Chi 

bộ Bế Văn Đàn, Chi bộ Kim Đồng, Chi bộ Vườn Cam, Chi bộ 

Tân Giang, số đảng viên có 44 đồng chí. Chính quyền và các 

đoàn thể quần chúng ngày càng được củng cố và tăng cường. 

Đoàn thanh niên Thị xã có 6 chi đoàn tổ dân phố và 5 chi đoàn 

nhà trường với 193 đoàn viên. Hội phụ nữ có 7 chi hội với 1.287 

hội viên. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thực sự trở thành lực 

lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua. 
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Trong những năm 1962-1963, kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp 

tục được đẩy mạnh sản xuất phát triển. Phong trào hợp tác hóa 

trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước tiến mới. Năm 

1962, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp gặp khó khăn, thiên tai 

hạn hán kéo dài ảnh hưởng xấu đến sản xuất. Diện tích lúa chỉ 

gieo cấy được 25,74 ha, đạt 75% chỉ tiêu kế hoạch. Năng suất lúa 

của các hợp tác nông nghiệp chỉ đạt 24,1 tạ/ha. Do hạn hán kéo 

dài nên việc sản xuất rau xanh gặp rất nhiều khó khăn, diện tích 

trồng rau xanh giảm, cả Thị xã chỉ trồng được 20,03 ha, đạt 64% 

kế hoạch, các hợp tác xã phải huy động hàng ngàn ngày công 

gánh nước tưới cho rau màu.  

Để khắc phục tình trạng trên, Đảng bộ Thị xã tập trung chỉ 

đạo củng cố các hợp tác xã nông nghiệp, tăng cường cán bộ có 

trình độ năng lực quản lý cho các hợp tác xã, tiến hành chấn 

chỉnh lại ban quản trị, chỉ đạo các hợp tác xã tập trung vào sản 

xuất lương thực, cải thiện đời sống nhân dân. Nhiệm vụ trước 

mắt là tăng gia sản xuất, trồng thêm ngô, khoai,... làm tốt công 

tác thủy lợi, đầu tư vốn, giống, kỹ thuật cho các hợp tác xã nông 

nghiệp. Những nơi đất đồi, bãi hoang hóa được khai phá để trồng 

ngô, khoai, sắn. Kết quả năng suất màu đạt 55 tạ/ha, các hợp tác 

xã đã thu được hàng trăm tấn ngô, khoai, sắn… nhờ vậy đã giải 

quyết được tình trạng thiếu lương thực cho nhân dân.  

Ngày 09-7-1963, Đảng bộ thị xã tổ chức Đại hội lần thứ III. 

Tham dự Đại hội có 66 đại biểu, đại diện cho 7 chi bộ và 2 tổ đảng 

của Thị xã. Đại hội thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị quyết lần thứ II của Đảng bộ Thị xã, phương hướng, nhiệm 

vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2 năm 1963-1964 và 
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những năm tiếp theo. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã 

gồm 9 đồng chí, đồng chí Lê Như Tấn (Hoàng Ba) được bầu làm 

Bí thư Thị ủy, đồng chí Hà Hoàn Lê làm Phó Bí thư Thường trực. 

Sáu tháng cuối năm 1963 và năm 1964 các lĩnh vực kinh tế, 

văn hóa, giáo dục đều phát triển. 

Trong sản xuất nông nghiệp, Hợp tác xã Đông Xuân xây 

dựng một số đội chuyên như đội chuyên trồng rau màu, đội 

chuyên sản xuất lúa, chuyên chăn nuôi. Sản xuất nông nghiệp 

thời kỳ này tập trung vào trồng rau xanh như: su hào, bắp cải... 

Hợp tác xã mở rộng diện tích trồng rau xanh ở các vùng đất ven 

Thị xã. Công tác thâm canh tăng vụ được đẩy mạnh, hợp tác xã 

chú trọng khâu thuỷ lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, như xây 

dựng các kênh mương dẫn nước vào đồng ruộng. Xây dựng một 

số cống và các hồ nhỏ để chứa nước. Tuy nhiên, do thời tiết khắc 

nghiệt, hạn hán kéo dài và rét đậm, nên năng suất lúa của các hợp 

tác xã không cao. Năm 1964, năng suất lúa chỉ đạt 21,1tạ/ha. Để 

giải quyết vấn đề lương thực, phong trào tăng gia sản xuất, khai 

hoang trồng ngô, khoai, sắn, không để đất hoang hoá được thực 

hiện. Cùng với hợp tác xã nông nghiệp, các tổ hợp tác mua bán, 

các ngành, trường học trên địa bàn các khu phố ở Hợp Giang đã 

tích cực tham gia khai hoang, trồng màu. Năm 1964, các cơ quan, 

đơn vị, trường học đã trồng được hàng chục ha khoai sắn. Nhờ 

vậy đã hạn chế được tình trạng thiếu lương thực. 

Năm 1964, các hợp tác xã bước đầu đưa giống rau cải trái vụ 

vào sản xuất nhằm tăng vụ rau. Ngoài su hào, cải bắp, các đội sản 

xuất còn trồng khoai tây, vừng, đậu, thu hoạch được 1.429 tấn 
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rau xanh các loại, đạt 107% chỉ tiêu kế hoạch, bán cho nhà nước 

được 1.200 tấn rau xanh. Việc xác định xây dựng vành đai rau 

xanh là một bước đi đúng hướng, phù hợp, nhằm tận dụng được 

điều kiện tự nhiên thuận lợi của Thị xã. 

Về chăn nuôi, ngoài đàn lợn, trâu, bò của các hợp tác xã và gia 

đình, việc nuôi thỏ Ăng-gô-la, trồng dâu nuôi tằm được mở rộng. 

Mặc dù còn gặp khó khăn do điều kiện thời tiết, khí hậu gây 

ra, song nhờ có tinh thần quyết tâm cao của nhân dân, sự chỉ đạo 

sát sao của các hợp tác xã nên sản xuất nông nghiệp vẫn được duy 

trì và có chuyển biến tốt. Vành đai rau xanh được hình thành rõ 

nét, sản xuất lương thực và chăn nuôi vẫn đạt kết quả tốt. Đời sống 

nông dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Phong trào xây 

dựng hợp tác hóa nông nghiệp về cơ bản đã hoàn thành. Tính đến 

năm 1964, đã có 97% hộ nông dân vào con đường làm ăn tập thể. 

Thương nghiệp, dịch vụ được mở rộng và phát triển. Hệ 

thống mậu dịch quốc doanh và tổ hợp tác mua bán ở Hợp Giang 

hoạt động khá sôi nổi nhộn nhịp. Chợ thị xã tại địa bàn Hợp 

Giang đông vui, hàng hoá đa dạng. Hệ thống các cửa hàng mậu 

dịch quốc doanh và cửa hàng mua bán của các hợp tác xã cơ 

bản đảm bảo sự lưu thông hàng hoá, ổn định giá cả thị trường, 

hạn chế được nạn đầu cơ tích trữ, ép mua, tăng giá của tư 

thương. Trên 80% tiểu thương đã vào tổ hợp tác mua bán hoặc 

kinh tiêu - đại lý cho mậu dịch quốc doanh. Thu nhập của xã 

viên tăng nhanh, đời sống của những người trong hợp tác xã 

mua bán ổn định.  
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Sự nghiệp văn hóa, giáo dục tiếp tục có bước chuyển biến 

tích cực. Năm học 1960-1961, thị xã có 1.026 học sinh cấp I và 

gần 500 học sinh cấp II, 150 học sinh cấp III, trong đó chủ yếu là 

con em các dân tộc ở Hợp Giang. Ngành giáo dục mầm non ngày 

càng phát triển, được coi trọng, đã có 4 lớp mẫu giáo đều đặt tại 

địa bàn Hợp Giang, với 204 cháu; 15 lớp vỡ lòng, gần 700 cháu. 

Trên 90% con em được cắp sách tới trường. Phong trào thi đua 

"dạy tốt, học tốt" trong các nhà trường khá sôi nổi. Phong trào bổ 

túc văn hoá, các lớp Bình dân học vụ được duy trì, các lớp học 

được thành lập ở các khu phố để thanh toán mù chữ cho những 

người từ 7 tuổi đến 45 tuổi, số người tham gia đông hơn trước. 

Năm 1960, có 872 người theo học bổ túc, trong đó có 512 người 

được cấp bằng chứng nhận xóa nạn mù chữ. Trong 3 năm (1958-

1960), sự nghiệp giáo dục của Hợp Giang trở thành đơn vị lá cờ 

đầu về công tác giáo dục, xoá nạn mù chữ của tỉnh Cao Bằng. 

Sự nghiệp phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được 

đẩy mạnh. Năm 1963-1964, tỉnh đã xây dựng, nâng cấp bệnh 

viện thành trung tâm khám và chữa bệnh lớn, trang bị các 

phương tiện khám, chữa bệnh, đáp ứng được nhu cầu của nhân 

dân. Công tác tiêm phòng chống bệnh lây lan được duy trì đều 

đặn 6 tháng một lần. Phong trào vệ sinh phòng bệnh, làm sạch 

môi trường, đẹp đường phố được nhân dân tích cực hưởng ứng 

tham gia. Việc xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hoá, xây 

dựng khu phố văn minh, lịch sự được 100% khu phố và nhân dân 

đăng ký tham gia. Nhiều khu phố đã trở thành những điển hình 

tiên tiến trong phong trào xây dựng nếp sống mới như phố Thầu, 

phố Cũ, phố Vườn Cam,... Công tác đấu tranh chống các tệ nạn 
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xã hội, như trộm cắp, nghiện hút, làm lành mạnh các quan hệ xã 

hội được chú ý, tăng cường. An ninh trật tự, bảo vệ tài sản và 

tính mạng của nhân dân, tài sản công luôn được các cấp, các 

ngành quan tâm. Các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc và các 

hủ tục lạc hậu đã giảm bớt. 

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ được 

chú trọng. Theo chủ trương của tỉnh, ngày 24-9-1963, Thị xã 

thành lập 6 cụm dân phố chiến đấu: Phố Thầu, phố Vườn Cam, 

phố Cũ, phố Tam Trung, phố Thanh Sơn, phố Lò Lợn. Mỗi cụm 

dân phố có một đại đội dân quân tự vệ và một tiểu đội trực chiến 

cơ động, được trang bị vũ khí, thường xuyên luyện tập quân sự, 

sẵn sàng tham gia chiến đấu.  

Quán triệt chủ trương của Đảng bộ Thị xã về gắn việc phát 

triển kinh tế, văn hóa với chú trọng xây dựng Đảng, từ năm 1962, 

thực hiện chỉ thị xây dựng chi bộ “Bốn tốt”1 của Trung ương 

Đảng, các chi bộ khu phố đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng 

chính trị. Cuộc vận động gắn liền với tình hình, nhiệm vụ thực tế 

ở địa phương, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo chất lượng của 

từng tổ đảng và đảng viên. Ngay trong năm đầu tiên thực hiện, 

một số tổ đảng và đảng viên được xếp loại “Bốn tốt”. 

Phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, thanh niên hăng 

hái lên đường đánh giặc cứu nước. Các chính sách xã hội như 

                   
1 Nội dung của “Bốn tốt”: Một là, đảng viên gương mẫu trong công việc, 

liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Hai là, chấp hành tốt đường lối, chính sách 

của Đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu. Ba là, một lòng một dạ phục vụ 

nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Bốn là, đối với Đảng thì củng cố và phát triển tốt. 
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chăm lo các gia đình đối tượng chính sách, gia đình liệt sĩ, gia 

đình quân nhân được duy trì thường xuyên. Các đoàn thể quần 

chúng như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đều có chương trình 

giúp đỡ các đối tượng thuộc diện neo đơn. Các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn đều được Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cử người 

giúp đỡ. 100% khu phố và các đơn vị sản xuất đều làm tốt chính 

sách hậu phương quân đội. 

Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch Nhà nước lần thứ nhất, Cùng 

với thành tích chung của Đảng bộ Thị xã, Hợp Giang giành được 

nhiều thắng to lớn. Quan hệ sản xuất mới được củng cố, kinh tế 

tập thể đóng vai trò chủ đạo, các hợp tác xã thực hiện thành công 

chương trình cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, từng bước đi lên 

quy mô cao hơn. Các mặt văn hóa, y tế, giáo dục đều có chuyển 

biến tích cực. Đảng bộ ngày càng trưởng thành về chất và lượng, 

chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội thường xuyên được 

củng cố, phát huy tốt vai trò của mình. Đây là cơ sở để Đảng bộ 

và nhân dân Hợp Giang vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện 

tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. 

II. NHÂN DÂN HỢP GIANG TIẾP TỤC XÂY DỰNG CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI, THAM GIA CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI 

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHI VIỆN TỐI ĐA SỨC NGƯỜI, SỨC CỦA 

CHO SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT 

NƯỚC (1965-1975) 

Trước hành động đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại 

miền Bắc lần thứ nhất bằng không quân và hải quân, tháng 3-1965, 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III đã tổ chức Hội nghị 
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lần thứ 11. Hội nghị đã đề ra Nghị quyết về tình hình, nhiệm vụ 

cấp bách trước mắt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 

Nghị quyết nêu rõ: “Nhiệm vụ cấp bách của ta ở miền Bắc lúc 

này là phải kịp thời chuyển hướng tư tưởng và tổ chức, chuyển 

hướng xây dựng kinh tế và tăng cường lực lượng quốc phòng cho 

phù hợp với tình hình mới và để cho miền Bắc có đủ sức mạnh 

kịp thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ miền Bắc...; nhằm đáp ứng yêu 

cầu chi viện lớn cho cách mạng miền Nam trong tình hình mới, 

đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu phải tiếp tục xây dựng cơ sở vật 

chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và sự chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, Đảng bộ Thị xã triệu tập Hội nghị mở rộng đề ra 

nhiệm vụ cấp bách cho thời kỳ mới. Hội nghị đề ra nhiệm vụ cho 

Đảng bộ và nhân dân Thị xã là: tích cực vận động nhân dân tham 

gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm. Sơ tán các cơ sở sản 

xuất, trường học, bệnh viện… ra các vùng ngoại thị. Tích cực 

xây dựng phòng tuyến đánh máy bay Mỹ. Kêu gọi nhân dân đào 

hào trú ẩn với phương châm: “Nhà nhà có hầm hào, hầm hào để 

che xương, che máu”. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội, 

vận động thanh niên lên đường giết giặc bảo vệ Tổ quốc. Phát 

động phong trào thi đua yêu nước giết giặc lập công sâu rộng 

trong nhân dân. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng. Tăng cường 

củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng 

vững mạnh. 

 Đảng bộ tăng cường công tác giáo dục tư tưởng nhằm làm 

cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù và 

cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc ta. Nhiều cuộc mít tinh 
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lớn được tổ chức kịch liệt lên án đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc, 

đồng thời biểu thị lòng quyết tâm hy sinh đến cùng để chiến đấu 

bảo vệ miền Bắc và chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ 

xâm lược. Ở khắp các khu phố, trường học, công xưởng đều có 

băng rôn, biểu ngữ lên án tội ác kẻ thù. Thị xã thành lập 5 đội 

tuyên truyền lưu động thường xuyên đến các khu phố, công 

xưởng vận động nhân dân tích cực tham gia đánh giặc Mỹ cứu 

nước. Nhân dân các khu phố sôi nổi tham gia học tập lời kêu gọi 

chống Mỹ cứu nước của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập 

tự do”, quyết tâm đánh giặc Mỹ xâm lược. Phong trào thi đua yêu 

nước, giết giặc lập công rất sôi nổi, mạnh mẽ với phương châm 

“mỗi góc phố, bản làng là một pháo đài, mỗi người dân là một 

chiến sĩ” bắn máy bay địch. Nhân dân các khu phố tích cực đào 

hầm hào trú ẩn, xây dựng phòng tuyến bắn máy bay và đã đào 

được 2.370 hầm hào cá nhân, 872 hầm tập thể, 6.416 mét giao 

thông hào. Cả Thị xã có 58 trận địa chiến đấu, 28 trung đội dân 

quân tự vệ với trên 200 người, 2 trung đội trực chiến cơ động 

ngày đêm canh giữ bầu trời Thị xã, 50 đơn vị trang bị súng để 

bảo vệ sản xuất, sẵn sàng tham gia chiến đấu.  

Đầu năm 1965, công tác sơ tán được tiến hành khẩn trương. 

Đảng bộ Thị xã đã tích cực vận động đưa trên 4.000 người sống 

trong các phố khu vực Hợp Giang ra các khu Tân An, khu đường 

số 4, khu Tam Trung và khu Nà Toòng. Đảng chủ trương chỉ để 

lại lực lượng lao động, lực lượng dân quân tự vệ nhằm giữ vững 

sản xuất và chiến đấu. Các trường học, các cơ sở sản xuất, các cơ 

quan, bệnh viện cũng được lệnh sơ tán. 
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Phong trào quần chúng thi đua yêu nước, rèn luyện sẵn sàng 

giết giặc lập công diễn ra sôi nổi. Hội Phụ nữ phát động phong 

trào "Ba đảm đang", vận động chị em hăng hái tham gia lao động 

sản xuất thực hành tiết kiệm, quyết tâm thi đua với tiền tuyến. 

Đoàn Thanh niên phát động phong trào "Ba sẵn sàng", thanh niên 

tình nguyện lên đường đánh giặc cứu nước, nhiều người mặc dù 

chưa đến tuổi vẫn xung phong. Nhiều thầy giáo, cô giáo, học sinh 

sẵn sàng gác bút nghiên lên đường đánh Mỹ. Trong 4 năm từ 

1965-1969, cả thị xã có 782 người nhập ngũ, trong đó có 47 đảng 

viên và 181 đoàn viên Thanh niên Lao động Việt Nam (năm 1966 

có 408 người đi bộ đội), trong đó có nhiều thanh niên Hợp Giang.  

Phong trào gửi tiền tiết kiệm được nhân dân tích cực tham 

gia. Năm 1968, Thị xã có 605 người tham gia gửi tiền tiết kiệm 

thì đa số là nhân dân ở các khu phố của Hợp Giang, với số dư 

43.429 đồng, tăng 36.000 đồng so với chỉ tiêu kế hoạch. 

Để bảo đảm hệ thống giao thông thông suốt, cấp ủy, chính 

quyền đã chỉ đạo các khu phố vận động nhân dân đào đắp và 

hoàn thành hai đường nhánh từ Hợp Giang đi sân bay Nà Cạn và 

đi Nà Cáp, làm hai cầu ngầm qua sông Bằng và sông Hiến, hoàn 

thành hai cầu phao qua sông Hiến để liên khu Thanh Sơn với 

vùng Nước Giáp. Để tránh máy bay địch bắn phá, cầu phà đều 

được ngụy trang cẩn thận. Các con đường huyết mạch chính nối 

liền Hợp Giang với các nơi đều được tu sửa. Dù trong điều kiện 

có chiến tranh tàn phá, nhưng giao thông ở Thị xã nói chung và 

Hợp Giang nói riêng vẫn luôn đảm bảo thông suốt.  

Những năm 1966-1967, mức độ đánh phá của đế quốc Mỹ ra 

miền Bắc ngày càng ác liệt hơn. Tháng 9-1966, Tỉnh đội Cao 
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Bằng quyết định đưa 59 dân quân tự vệ (có nhiều người là con 

em các dân tộc ở Hợp Giang) đi tỉnh Lạng Sơn tham gia chiến 

đấu, phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh bạn hiệp đồng chiến 

đấu bắn rơi máy bay Mỹ.  

Ngày 03-10-1967, máy bay của Mỹ đã bắn tên lửa, phá hủy 

cầu Bằng Giang, lực lượng tự vệ, dân quân đã bắn trả quyết liệt. 

Tiếp đó, ngày 8-10-1967, máy bay Mỹ lại đến bắn tên lửa làm 

sập cầu sông Hiến. Ngay sau khi cầu Sông Hiến bị phá hủy, Thị 

xã đã vận động được hàng trăm dân công tích cực làm cầu mới 

để đảm bảo giao thông. Sau 4 giờ làm việc cao độ, cả hai cầu 

phao qua sông được hoàn thành. 

 Công tác phòng tránh bom đạn bảo vệ tài sản và tính mạng 

nhân dân, duy trì sản xuất được đẩy mạnh. Năm 1967, chính 

quyền Thị xã đã vận động được 1.618 lượt người tham gia sửa 

chữa và làm mới được 1.716 hầm công cộng, 358 hầm cá nhân. 

Các trường học cũng huy động được 5.157 học sinh đào đắp 

được 1.790m giao thông hào và 116 hầm cá nhân và tập thể. Đến 

năm 1967, bình quân mỗi hộ dân có hai căn hầm trú ẩn. Cuộc 

sống mặc dù còn nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng các phong trào 

quần chúng vẫn được duy trì và phát triển, công tác chuẩn bị và 

tham gia chiến đấu, sản xuất được duy trì và phát triển. 

Sản xuất nông nghiệp trong những năm 1965-1968 có 

chuyển biến tích cực. Phong trào "Vững tay súng, chắc tay cày", 

"Giặc đánh ban ngày, ta cày ban đêm" được nhân dân tích cực 

tham gia. Tại các khu sơ tán, nhân dân Hợp Giang vẫn tích cực 

tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất.  
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Mặc dù trong điều kiện khó khăn, nhưng công tác thủy lợi 

vẫn được đẩy mạnh, năm 1967, các hợp tác xã đã huy động được 

8.337 ngày công, đào hai mương dẫn nước phục vụ sản xuất. Các 

hợp tác xã còn xây dựng một số cầu, cống, sửa chữa mương 

máng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho lúa và rau màu. Nhờ 

vậy, dù hạn hán kéo dài vẫn chủ động được việc tưới tiêu cho sản 

xuất. Các hợp tác xã nông nghiệp tăng cường áp dụng những tiến 

bộ khoa học - kỹ thuật như máy móc, các loại giống mới, phân 

hóa học, thuốc trừ sâu... Đặc biệt là Hợp tác xã Đông Xuân đã 

thành công trong việc trồng cải trái vụ, năng suất, sản lượng rau 

xanh tăng nhanh.  

Trong phong trào "5 tháng tự túc lương thực", các hợp tác xã 

đã trồng được 31ha khoai, sắn và đạt sản lượng 186 tấn. Năm 

1967, toàn Thị xã tiết kiệm được 30,21 tấn gạo. Mặc dù lực 

lượng lao động bị phân tán, việc quản lý gặp khó khăn, song 

nhân dân ở Nội thị và các khu sơ tán, đều tích cực tham gia lao 

động sản xuất, thực hành tiết kiệm. Không khí lao động rất sôi 

nổi, tình trạng thiếu lương thực dần được khắc phục.  

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi được đẩy mạnh. Chăn nuôi 

lợn, trâu bò của các hợp tác xã nông nghiệp đạt hiệu quả tốt. Năm 

1966, các hợp tác xã đã nuôi được 1.816 con lợn thịt. Bình quân 

đầu người bán lợn nghĩa vụ cho Nhà nước là 5,2kg. Bên cạnh đó, 

đàn lợn nái cũng phát triển. Đàn gia cầm tăng nhanh, tổng đàn có 

30.000 con gà, 23.575 con vịt, hàng năm cung cấp hàng trăm 

ngàn quả trứng. Năm 1968, mặc dù sản xuất lương thực gặp khó 

khăn do thiên tai, lũ lụt lớn gây ra, song chăn nuôi vẫn phát triển. 

Lợn nghĩa vụ bán cho Nhà nước đạt 382% chỉ tiêu kế hoạch, lợn 
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nái đạt 212%. Bình quân mỗi gia đình có 13 con gà, vịt, ngan. 

Trong sản xuất nông nghiệp đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, 

gương mẫu, có 4 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, có 55 

trong tổng số 144 xã viên hợp tác xã nông nghiệp đạt danh hiệu 

lao động tiên tiến, xuất sắc.  

Ngành tiểu thủ công nghiệp của Hợp Giang gặp nhiều khó 

khăn. Để bảo vệ sản xuất, tránh sự đánh phá của địch, cuối năm 

1966, tất cả các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải sơ tán ra 

các vùng ngoại ô. Công tác vận chuyển máy móc, quản lý lao 

động và tổ chức sản xuất rất khó khăn. Nguyên vật liệu thiếu 

thốn, nhất là các ngành cơ khí, may mặc, một số cơ sở phải giải 

thể. Năm 1967, Thị xã chỉ còn lại 13 hợp tác xã tiểu thủ công với 

336 hộ, tập trung chủ yếu vào các ngành may mặc, cơ khí, xây 

dựng, phục vụ ăn uống, chế biến... Mặc dù trong hoàn cảnh có 

nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng các hợp tác xã tiểu thủ công 

nghiệp vẫn đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật. Nhiều hợp tác xã vẫn cố gắng hoàn thành 

vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, tiêu biểu như Hợp tác xã cơ khí Ngôi 

Sao Sáng, Hợp tác xã Bông vải sợi 8-3, Hợp tác xã may mặc 

Thống nhất... Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp từng bước 

đi vào hiện đại hóa, trang bị máy móc phương tiện hiện đại, nâng 

cao chất lượng sản phẩm. Những cơ sở ở các khu sơ tán sau một 

thời gian ngắn đã ổn định sản xuất, tập trung làm các mặt hàng 

tiêu dùng phục vụ trực tiếp cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

Năm 1967, giá trị tổng sản lượng ngành tiểu thủ công nghiệp đạt 

44,6%, thu nhập của Thị xã năm 1968 tăng gấp 2,3 lần so với 

năm 1967, đời sống ổn định và từng bước được cải thiện. Số 
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người bỏ hợp tác xã ra làm bên ngoài giảm hẳn. Sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp sau một thời gian giảm sút do phải sơ tán đã từng 

bước được phục hồi và phát triển. 

Thương nghiệp, dịch vụ trong thời kỳ này cũng gặp nhiều 

khó khăn. Các cửa hàng mậu dịch quốc doanh, tổ hợp tác mua 

bán, chợ tại Hợp Giang phải phân tán nhỏ đến các khu sơ tán để 

phục vụ nhân dân, mọi hoạt động đều phải tránh giờ phòng 

không cao điểm, thậm chí phải hoạt động vào cả ban đêm. Do 

điều kiện chiến tranh, hàng hóa khan hiếm tình trạng đầu cơ tích 

trữ xuất hiện, một số tư thương lợi dụng ép giá. Công tác quản lý 

thị trường gặp nhiều khó khăn hơn. Hoạt động thương nghiệp có 

phần giảm so với những năm trước. 

Văn hóa giáo dục, năm học 1965 -1966, học sinh phải sơ tán 

về các khu Pác Cáy (Tân An), Nà Phía, Nà Đoỏng và Nà Toòng. 

Trong hoàn cảnh khó khăn, trường lớp phải làm tạm, bàn ghế và 

đồ dùng học tập thiếu thốn, nhưng giáo viên và học sinh vẫn cố 

gắng vượt qua những khó khăn, thử thách để vươn lên. Phong 

trào "Dạy tốt học tốt" được đẩy mạnh trong các trường. Trong 

điều kiện chiến tranh, học sinh, giáo viên vẫn đội mũ rơm đến 

trường học tập bình thường. Các trường vận động học sinh đào 

được 3.470m giao thông hào và hàng ngàn hầm, hố cá nhân 

quanh trường lớp. Vượt lên khó khăn, sự nghiệp giáo dục vẫn 

phát triển khá tốt. Phong trào bổ túc văn hóa và giáo dục dạy 

nghề vẫn được duy trì và phát triển tốt. Năm 1966, nhiều người 

theo học các lớp bổ túc văn hóa ở cả ba cấp I, II, III. Số lượng 

học sinh và giáo viên tăng nhanh, chất lượng học tập được nâng 
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cao. Ngoài học tập văn hóa, giáo viên và học sinh còn tích cực 

tham gia phục vụ kháng chiến và lao động sản xuất.  

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì 

thường xuyên. Năm 1966-1967, Hợp Giang tổ chức tiêm chủng 

phòng chống các bệnh sốt rét, thương hàn, tả, lỵ cho các hộ dân. 

Cuộc vận động ăn chín, uống sôi, rèn luyện thân thể thu được kết 

quả tốt. Năm 1967, các khu phố có 51.600 lượt người được tham 

gia tập huấn về công tác cứu thương. Tất cả học sinh, xã viên các 

hợp tác xã và cán bộ đều được học tập về công tác cứu thương. 

Có thể nói đây là một phong trào thiết thực, phát triển sâu rộng 

trong nhân dân, tích cực góp phần vào công cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. 

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Đến năm 1968, 

Đảng bộ Thị xã có 108 đảng viên với 13 chi bộ trực thuộc. Công 

tác phát triển Đảng được chi bộ các khu phố coi trọng và từng 

bước đi vào nề nếp, trong đó quan tâm các đối tượng là phụ nữ và 

người dân tộc thiểu số. Việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng vững 

mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên đạt kết quả tốt, 100% chi bộ 

đăng ký tham gia xây dựng chi bộ bốn tốt, tổ đảng bốn tốt và đảng 

viên bốn tốt. Công tác giáo dục tư tưởng, học tập nâng cao trình độ 

chính trị, văn hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được duy trì 

thường xuyên, năng lực công tác của cán bộ được nâng cao. 

Sang năm 1968, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 

nhân dân ta liên tiếp giành thắng lợi ở cả hai miền Nam - Bắc. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) đã giáng 

một đòn mạnh mẽ vào đội quân xâm lược Mỹ trên chiến trường 
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miền Nam, làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục 

bộ” của chúng. Đồng thời, cuộc chiến đấu của quân và dân miền 

Bắc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân Mỹ 

cũng giành được chiến thắng vang dội. Miền Bắc trở lại hòa bình, 

hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, củng cố hậu 

phương vững mạnh, chi viện ngày càng nhiều sức người, sức của 

cho tiền tuyến lớn miền Nam chống Mỹ, cứu nước. 

Nhằm quán triệt đường lối của Đảng trong thời kỳ mới, ngày 

21-4-1969, Đảng bộ Thị xã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV. 

Tham dự Đại hội có 69 đại biểu đại diện cho 112 đảng viên. Đại 

hội thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 4 năm 

1969-1972: Phát huy những thành tích đã đạt được, sửa chữa sai 

lầm, khuyết điểm, khắc phục khó khăn, vận động nhân dân hăng 

hái tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tất cả cho tiền tuyến, 

tất cả vì miền Nam ruột thịt. 

Năm 1969, công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, tổ 

chức hồi cư được đẩy mạnh. Thị xã tiến hành xây dựng lại cầu 

Bằng Giang, sửa chữa những đoạn đường bị bom đạn tàn phá. 

Các khu phố tổ chức lực lượng thanh niên đi san lấp hố bom, sửa 

chữa nhà cửa, trường học, bệnh viện. Các cơ sở sản xuất, trường 

học, công sở từng bước chuyển từ khu sơ tán về lại Thị xã. Để 

giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Thị xã đã huy động hàng 

nghìn ngày công sửa chữa và xây dựng nhà cửa, bảo đảm chỗ ở 

và nơi làm việc cho cán bộ và nhân dân sau hồi cư. Nhân dân 

Hợp Giang đã tích cực đóng góp công sức xây dựng trường lớp 

cho học sinh học tập. Nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc 

phục khó khăn của cán bộ và nhân dân nên chỉ sau một thời gian 
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ngắn, công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, hồi cư đã hoàn 

thành. Các khu phố, cơ sở sản xuất, đời sống nhân dân mau 

chóng ổn định. 

 Song song với công tác hồi cư, công cuộc khôi phục kinh tế, 

phát triển sản xuất được đẩy mạnh. Năm 1969, hầu hết các cơ sở 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp như Hợp tác xã may mặc Thống 

Nhất, Hợp tác xã Bông Vải sợi 8-3, Hợp tác xã chế biến thực 

phẩm Hợp Thành, v.v.. chuyển về cơ sở cũ tại Hợp Giang. Các 

hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp khẩn trương sửa chữa, xây dựng 

lại nhà xưởng, vận chuyển máy móc và bắt tay ngay vào sản 

xuất. Thời gian đầu, sản xuất tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó 

khăn do thiếu nguyên liệu, máy móc, nhà xưởng, mặt khác cuộc 

sống của xã viên chưa thật ổn định. 

 Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và công 

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đang trên đà thắng lợi, ngày 

02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân 

tộc Việt Nam qua đời. Đây là tổn thất lớn lao của toàn Đảng, toàn 

quân và toàn dân ta. Biến đau thương thành hành động cách 

mạng, nhân dân Hợp Giang tích cực tham gia phong trào thi đua 

lao động sản xuất nhằm động viên mọi lực lượng để khôi phục 

kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng hậu phương vững 

mạnh, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

của nhân dân ta đến thắng lợi như mong muốn của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, Bắc- Nam 

sum họp xuân nào vui hơn”. Thực hiện Chỉ thị của Trung ương 

Đảng, Đảng bộ Thị xã phát đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi “Học 
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tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, theo Chỉ thị 

số 173-CT/TW ngày 29/9/1969 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng 

khóa III. Qua đợt sinh hoạt, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, tính 

tiên phong, gương mẫu, ý thức tổ chức và kỷ luật tác phong của 

cán bộ, đảng viên có sự tiến bộ rõ rệt. Lời dặn của Hồ Chủ tịch 

như tiếp sức mạnh cho cán bộ đảng viên và nhân dân Hợp Giang 

cố gắng phấn đấu xây dựng quê hương, chi viện cho tiền tuyến. 

Cuối năm 1970, sản xuất tiểu thủ công nghiệp mới đi vào ổn 

định và phát triển. Nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển của 

mình, Thị xã đã lập thêm nhiều cơ sở sản xuất mới, thu hút 830 

người lao động, tăng gần 3 lần so với năm 1967. Phong trào phát 

huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong ngành tiểu thủ công nghiệp 

được đẩy mạnh. Hằng năm, có hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật được áp dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, năng suất lao động 

không ngừng được nâng cao. Cùng với việc tích cực đầu tư trang 

thiết bị máy móc, mở rộng nhà xưởng, các hợp tác xã tiểu thủ 

công nghiệp còn coi trọng việc đào tạo công nhân kỹ thuật lành 

nghề. Đến năm 1971, các hợp tác xã đã có một đội ngũ lao động 

có tay nghề khá vững vàng. Việc mở rộng sản xuất, cải tiến mẫu 

mã và nâng cao chất lượng sản phẩm được đẩy mạnh. Ngoài các 

sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho nhân dân, ngành tiểu thủ 

công nghiệp, Thị xã còn mở rộng sản xuất các mặt hàng xuất 

khẩu, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các hợp tác xã khá đa 

dạng, phong phú và chất lượng được nâng cao. Năm 1971, giá trị 

tổng sản lượng tiểu thủ công nghiệp đạt 1.053.550 đồng, chiếm 

100,07% chỉ tiêu kế hoạch. Các ngành sản xuất vật liệu xây 
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dựng, chế biến lâm sản, sửa chữa cơ khí, văn hóa phẩm, vận tải, 

v.v.. đều vượt mức chỉ tiêu kế hoạch từ 10 - 20% . 

Nông nghiệp thời kỳ này gặp khó khăn, thiên tai, lũ lụt làm 

cho hơn 80% diện tích trồng lúa và trên 90% diện tích rau mùa bị 

mất trắng, nhưng được sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cũng 

như ngành nông nghiệp nên bà con xã viên đã tập trung đẩy 

mạnh việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo diện 

tích và năng suất. Nhờ đó, sản lượng nông nghiệp vẫn đảm bảo. 

Ngành chăn nuôi cũng được khôi phục và phát triển. Thực 

hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát 

triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành trở thành ngành chính, 

năm 1971 Thị xã thành lập hai hợp tác xã chăn nuôi lợn và gia 

súc lớn. Các hợp tác xã tiến hành xây dựng chuồng trại nuôi lợn 

nái và lợn thịt, đầu tư giống, vốn, kỹ thuật và tăng cường đào tạo 

cán bộ kỹ thuật. Các hợp tác xã còn phát triển trâu, bò, đàn trâu, 

bò đã có trên 800 con. 

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục ngày càng được nâng cao về 

chất lượng, hằng năm có từ 86- 90% học sinh các cấp được lên 

lớp. Phong trào “Dạy tốt, học tốt” được đẩy mạnh. Nhân dân tích 

cực tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục “Vì tương lai con em 

chúng ta” và thực hiện tốt lời dạy của Bác: vì lợi ích mười năm 

trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Mỗi năm có hàng 

trăm học sinh được công nhận là cháu ngoan Bác Hồ. 

Sự nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân 

được quan tâm, bệnh viện và các trạm xã được xây dựng lại, 
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trang bị dụng cụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo đội 

ngũ thầy thuốc. Công tác tiêm phòng, chống dịch bệnh được duy 

trì đều đặn hàng năm. Phong trào ăn chín, uống sôi, vệ sinh môi 

trường, diệt muỗi, ruồi… được nhân dân tích cực tham gia. 

Phong trào rèn luyện thân thể với khẩu hiệu “ Khỏe để xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc” được các tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi.. 

Tệ nạn mê tín dị đoan dần được xóa bỏ. Nhận thức của người dân 

được nâng cao, ngày càng tin tưởng vào khoa học, kỹ thuật. 

Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào yêu nước. Thanh 

niên tích cực lên đường bảo vệ Tổ quốc. Các chính sách xã hội 

được quan tâm. Kết quả đó tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ 

và nhân dân bàn Hợp Giang vững bước đi lên, tích cực tham gia 

lao động và chiến đấu, góp phần cùng nhân dân miền Bắc đánh 

bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ. 

Liên tiếp thất bại trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ 

càng điên cuồng đẩy mạnh và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt 

Nam. Trước tình hình chiến tranh lan rộng ra miền Bắc, Trung 

ương Đảng ra chỉ thị cho các Thị xã, Thành phố phải nhanh 

chóng sơ tán để bảo toàn lực lượng và giữ vững sản xuất, tiếp tục 

đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi 

hoàn toàn. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, nhân dân lại tích cực sơ tán, 

tháng 3-1972, công tác sơ tán được tổ chức về các khu vực Tân 

An, Nà Phía, Nà Lum, Nà Pế và một số bản của các xã thuộc 

huyện Hoà An. Điều kiện sơ tán có nhiều khó khăn, Đảng bộ Thị 

xã vẫn tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, các đội tuyên 
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truyền lưu động thường xuyên đến các khu phố và các khu sơ tán 

tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cho nhân dân. Các đội 

tuyên truyền của Hợp Giang và các khu phố làm được 992 khẩu 

hiệu, 133 pa-nô, áp phích ở mọi nơi, thể hiện rõ tinh thần quyết 

tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhân dân các khu phố tích 

cực đào hầm hào tránh máy bay địch. Chỉ sau hơn một tháng đã 

sửa chữa và làm mới được trên 4.000 hầm hố trú ẩn, hàng ngàn 

mét giao thông hào. Ở khắp các khu phố đều có những phòng 

tuyến bắn máy bay và các trạm báo động phòng không.  

 Tại các khu phố, phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng", “Phụ 

nữ ba đảm đang", “Phụ lão ba giỏi" khá sôi nổi, thu hút 100% 

thanh niên, phụ nữ, phụ lão tham gia. Thanh niên các khu phố 

hăng hái tòng quân giết giặc. Năm 1972, công tác tuyển quân đạt 

113% chỉ tiêu kế hoạch. Chính sách hậu phương quân đội được 

các cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể quan tâm hơn. Vào các ngày 

lễ lớn như dịp 27-7, Quốc khánh 2-9, Tết Nguyên Đán... Đảng, 

chính quyền và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối 

tượng chính sách. Năm 1972, Thị xã đã trợ cấp cho Hợp Giang 

và các tiểu khu 12.125 đồng và 4.070kg gạo cho 71 gia đình 

thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân có hoàn cảnh 

khó khăn.  

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn, do phải sơ 

tán, thiếu nguyên vật liệu. Năm 1972, chỉ còn lại 23 cơ sở sản 

xuất tiểu thủ công nghiệp chủ lực như cơ khí, sản xuất vật liệu 

xây dựng, chế biến lâm sản, thực phẩm, may mặc với trên 700 

lao động. Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng các hợp tác xã vẫn 
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chủ động tìm nguồn nguyên liệu cho sản xuất, đảm bảo việc làm 

cho xã viên. Nhờ tinh thần chủ động, sáng tạo của các hợp tác xã, 

lao động cần cù của xã viên nên giá trị tổng sản phẩm các mặt 

hàng vẫn đạt 800.000 đồng, bằng 114,2% chỉ tiêu kế hoạch. 

Do thất bại không thể cứu vãn, ngày 27-01-1973, đế quốc 

Mỹ buộc phải ký kết Hiệp định Pari. Nhân dân các khu phố trên 

địa bàn Hợp Giang cùng nhân dân miền Bắc bước vào thời kỳ 

khôi phục và tiếp tục phát triển kinh tế.  

Đầu tháng 3-1973, Đảng bộ thị xã Cao Bằng tổ chức Đại hội 

đại biểu lần thứ V. Đại hội đề ra nhiệm vụ cho năm 1973-1975 

nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng. Nhiệm vụ cấp 

bách, trước mắt của nhân dân Thị xã lúc này là: Đẩy mạnh công 

cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, hết 

lòng chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, tích cực vận động 

thanh niên hăng hái lên đường giết giặc với khẩu hiệu hành động 

"Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Tất 

cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt"; làm tốt chính 

sách hậu phương quân đội; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết 

toàn dân, đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, 

chính quyền và các đoàn thể quần chúng; ra sức xây dựng Thị xã 

văn minh, giàu đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thị 

ủy khóa mới gồm 21 đồng chí, trong đó có 3 ủy viên dự khuyết. 

Đồng chí Nguyễn Khánh Trực được bầu làm Bí thư Thị ủy, đồng 

chí Vũ Đông làm Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Lê Phong 

làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính Thị xã. 
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Thực hiện chủ trương của Đảng, Đảng bộ Thị xã tích cực vận 

động nhân dân các khu phố nhanh chóng hồi cư để ổn định đời 

sống, phát triển sản xuất.  

Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào hợp tác hóa, cải tiến 

quản lý hợp tác xã nông nghiệp đạt kết quả tốt. 100% hộ nông 

dân đã vào con đường làm ăn tập thể. Trong các hợp tác xã nông 

nghiệp đã có các đội chuyên, tổ chuyên như chuyên làm đất, gieo 

cấy, thủy lợi, làm giống, chuyên sản xuất giống. Hệ thống mương 

máng, cống thoát nước được xây dựng khá hoàn chỉnh, các hợp 

tác xã còn xây dựng các trạm bơm điện, bơm dầu nhằm chủ động 

nguồn nước tưới tiêu. 

Năm 1973-1974, sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng đạt 

được những thành tựu to lớn. Sau khi hồi cư trong vòng 6 tháng 

đầu năm 1973, tất cả các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ở các vùng 

sơ tán đã được chuyển về địa điểm cũ. Các hợp tác xã tiếp tục 

xây dựng, sửa chữa lại nhà xưởng, nơi làm việc để bắt tay vào 

sản xuất. Để giải quyết việc làm cho nhân dân trong các khu phố, 

Thị xã chủ trương xây dựng thêm một số hợp tác xã mới. Năm 

1973, thành lập hợp tác xã xây dựng có 69 xã viên; hợp tác xã 

mành trúc có 136 xã viên. Các hợp tác xã cũ được mở rộng quy 

mô nhằm thu hút những người không có việc làm vào sản xuất. 

Năm 1973, mặc dù trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, nhưng 

đã thu hút được 300 thợ thủ công vào hợp tác xã. 

Hưởng ứng cuộc vận động lao động sản xuất tiết kiệm; tăng 

cường quản lý lao động, quản lý thị trường, giữ vững trật tự trị an 

của Trung ương Đảng và Chính phủ. Những năm 1974 - 1975 đã 
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dấy lên cao trào lao động sản xuất, tiết kiệm. Các khu phố Phố 

Cũ, Vườn Cam, Nước Giáp và các khu phố ngoại thị có hàng 

chục hợp tác xã, tổ hợp tác mới được thành lập như: hợp tác xã 

dệt Hồng Đào; hợp tác xã Vinh Quang sửa chữa xe đạp; hợp tác 

xã Liên minh sửa chữa đồng hồ, kính, khóa, làm mì sợi, miến 

dong, dép nhựa, bàn ghế trúc... Những người buôn bán nhỏ, 

người lao động tự do tự nguyện chuyển sang lao động sản xuất 

và tham gia vào hợp tác xã, sản xuất dịch vụ. 

Những hoạt động đó càng tạo điều kiện thuận lợi để phát 

triển kinh tế - xã hội, nhất là tiểu thủ công nghiệp. Năm 1974, 

Thị xã có 16 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp với 550 xã viên. 

Đầu năm 1975 tăng lên 20 hợp tác xã với 1.048 xã viên. Các hợp 

tác xã tiểu thủ công đã cử 773 cán bộ và xã viên đi học các lớp 

kỹ thuật nâng cao trình độ tay nghề. Phong trào phát huy sáng 

kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh. Hợp tác xã Cơ khí Ngôi 

Sao Sáng là đơn vị có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm 

1974, hợp tác xã cơ khí Ngôi Sao Sáng sản xuất được 3.302 đôi 

thùng gánh nước. Các hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng làm 

được 664.062 viên gạch và 1.048.052 viên ngói, đáp ứng nhu cầu 

xây dựng của Thị xã và nhân dân. Để tận dụng những điều kiện 

tự nhiên thuận lợi, các hợp tác xã mở rộng các ngành chế biến 

lâm thổ sản, chế biến thực phẩm. Đây là thời kỳ hưng khởi của 

ngành tiểu thủ công nghiệp Hợp Giang, cơ cấu ngành nghề đa 

dạng, chủng loại sản phẩm phong phú và chất lượng ngày một 

nâng cao. Thu nhập tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh. Năm 1973, 

tổng giá trị thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp đạt 899.000 đồng, 
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năm 1974 tăng lên 1.507.000 đồng vượt 14% chỉ tiêu kế hoạch. 

Đời sống xã viên ổn định và từng bước được cải thiện, tình trạng 

thợ thủ công bỏ hợp tác xã ra làm ngoài cơ bản đã chấm dứt. 

Hoạt động thương nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh 

chóng. Sau khi hồi cư trở lại, những tiểu thương được vận động 

vào hợp tác. Năm 1974, tổ chức vận động được hơn 100 người 

buôn bán giỏi trong các khu phố vào hợp tác mua bán. Hoạt động 

thương nghiệp trên địa bàn Hợp Giang khá nhộn nhịp. Hàng hoá 

khá đa dạng, phong phú. Ngoài các mặt hàng tiểu thủ công, còn 

có nhiều mặt hàng lâm thổ sản, nông sản, mang nét đặc trưng của 

một thị xã miền núi. 

Ngành xây dựng cơ bản, kiến thiết được đẩy mạnh, nhiều 

hạng mục công trình lớn được xây dựng. Năm 1974, đã đầu tư 

212.000 đồng xây dựng 14 công trình lớn như quy hoạch và mở 

rộng chợ, trường học, công sở, vườn hoa trung tâm, rạp chiếu 

bóng ngoài trời và nhiều nhà cao tầng được xây dựng. Các đường 

phố chính ở Hợp Giang được đổ bê tông, rải nhựa, lát lại vỉa hè. 

Các hợp tác xã nông nghiệp đầu tư xây dựng 10 công trình thủy 

lợi như đập nước, trạm bơm. 

 Nhằm chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam chống đế quốc 

Mỹ xâm lược, con em các dân tộc Hợp Giang hăng hái ghi tên 

nhập ngũ. Trong hai năm 1973-1974 có hàng trăm thanh niên lên 

đường nhập ngũ, công tác tuyển quân luôn đạt và vượt mức chỉ 

tiêu kế hoạch. 
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 Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, sự nghiệp văn hóa, giáo 

dục, y tế phát triển mạnh. Sau năm 1974, tất cả các trường phổ 

thông cấp I, II, có học sinh nội thị đều được chuyển về Nội thị 

(Hợp Giang). Các cấp Ủy đảng, chính quyền tiểu khu tích cực 

vận động nhân dân tham gia xây dựng trường sở, lớp học, mua 

sắm bàn ghế, đồ dùng học tập để đảm bảo việc học tập của học 

sinh. Công tác giáo dục mầm non được coi trọng hơn. Hệ thống 

nhà trẻ, mẫu giáo được xây dựng ở khắp các phố phường.  

Phong trào văn hóa, thể dục - thể thao phát triển mạnh, trở 

thành phong trào quần chúng rộng lớn và thường xuyên ở các 

đơn vị bộ đội, cơ quan, xí nghiệp, trường học. Phong trào “Tiếng 

hát át tiếng bom” chuyển sang nội dung mới nhằm ca ngợi lao 

động sản xuất và động viên thành niên hăng hái lên đường giết 

giặc. Cuộc đấu tranh chống các tệ nạn xã hội khá mạnh mẽ. Qua 

đấu tranh của quần chúng, các tệ nạn xã hội giảm hẳn. An ninh 

chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. 

Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tiếp tục 

củng cố, Trạm y tế được tu sửa khang trang, được tăng cường 

thêm một số cơ sở vật chất cần thiết để khám chữa bệnh và hộ 

sinh. Công tác vệ sinh sạch đẹp đường phố, phòng chống dịch 

bệnh tiếp tục được đẩy mạnh.  

Phong trào quần chúng thi đua yêu nước phát triển mạnh. 

Hội Phụ nữ đẩy mạnh phong trào "Ba đảm đang", Đoàn Thanh 

niên đẩy mạnh phong trào "Ba sẵn sàng", Năm 1974, thanh niên 

các khu phố, học sinh các trường làm được 3.200 ngày công lao 

động công ích. Trên 300 lượt cán bộ và nhân dân đóng góp hơn 
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4.000 ngày công làm đường. Các trục đường chính từ Hợp Giang 

đi các nơi đều được tu sửa, mở rộng.  

Tháng 10 năm 1974, Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ 

Thị xã được tổ chức. Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ. Thảo luận, đóng góp ý kiến 

vào các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ 

tỉnh Cao Bằng. 

 Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã gồm 22 đồng 

chí, trong đó có một đồng chí là Ủy viên dự khuyết. Đồng chí 

Nguyễn Khánh Trực được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn 

Minh Chi được bầu làm Phó Bí thư Thường trực. 

Ngày 30-4-1975 quân và dân ta đã giải phóng Sài Gòn - dinh 

lũy cuối cùng của chế độ ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam. Với thắng lợi vĩ đại đó, nhân dân ta đã thực hiện trọn vẹn 

lời dạy thiêng liêng của của Bác “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho 

ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. 

Ngày 15-5-1975, lễ mít tinh kỷ niệm ngày hội chiến thắng 

của dân tộc được tổ chức tại Hợp Giang. Cờ băng, biểu ngữ được 

chăng đỏ khắp các khu phố. Trong khí thế tưng bừng đó, Đảng 

bộ Thị xã kêu gọi nhân dân chuyển khí thế cách mạng trong 

chiến đấu chống Mỹ sang khí thế thi đua lao động sản xuất, quyết 

tâm xây dựng Hợp Giang văn minh, ngày càng giàu đẹp. 

Trải qua hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1975) 

Hợp Giang đã đạt được nhiều thanh tựu quan trọng trên tất cả các 

lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng. Với tinh 
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thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm 

lược”, nhân dân Hợp Giang đã đóng góp sức người, sức của, góp 

sức chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt. Có thể nói mỗi 

thắng lợi của quân và dân ta giành được trên chiến trường miền 

Nam đều thấm đậm mồ hôi và xương máu của nhân dân cả nước, 

trong đó có đồng bào các dân tộc Hợp Giang. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng lợi, là 

sự kiện lịch sử vĩ đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho 

cách mạng nước ta. Hòa chung không khí vui mừng chiến thắng 

của nhân dân cả nước, nhân dân Hợp Giang phấn khởi, tin tưởng 

bước vào thời kỳ mới, thời kỳ cả nước vừa khắc phục những hậu 

quả nặng nề của chiến tranh, vừa tiến hành khẩn trương công 

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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Chương IV 

HỢP GIANG CÙNG CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN  

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA, BƯỚC ĐẦU ĐỔI MỚI CƠ CHẾ  

QUẢN LÝ KINH TẾ (1975-1986) 

 

I. TIẾP TỤC CỦNG CỐ QUAN HỆ SẢN XUẤT XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VÀ THAM GIA CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1980) 

Đại thắng Mùa xuân năm 1975 đánh dấu một mốc son chói 

lọi trong lịch sử dân tộc: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm 

chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực 

dân- đế quốc trên đất nước ta. Thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước đã mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - 

kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Thực tế sau năm 1975, Tổ quốc Việt Nam thống nhất về mặt lãnh 

thổ, song mỗi miền vẫn tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước 

khác nhau. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước là nguyện 

vọng, tình cảm của nhân dân hai miền Nam - Bắc, là yêu cầu 

khách quan của thực tiễn và lịch sử dân tộc. Ngày 25-4-1976, 

cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành. Trong 

không khí ngày hội của toàn dân Việt Nam, cùng với 23 triệu cử 

tri cả nước, cử tri Hợp Giang đã nô nức đi làm nghĩa vụ công dân 

của mình, bầu ra những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền 

lực cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Từ ngày 24-6 
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đến 03-7-1976 Quốc hội khóa VI tiến hành kỳ họp đầu tiên. Quốc 

hội bầu các cơ quan quan trọng, chức vụ lãnh đạo cao nhất của cả 

nước. Cùng với kiện tòa bộ máy nhà nước, sau năm 1975, ở địa 

phương Quốc hội quyết định tổ chức thành 3 cấp: Cấp tỉnh, cấp 

huyện và cấp xã. Mỗi cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân. Theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27-12-1975, hợp nhất 

hai tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn thành tỉnh Cao Lạng. Thị xã 

Cao Bằng trở thành trung tâm tỉnh lỵ của Cao Lạng.  

Công tác quản lý đường phố ngày càng đặt ra yêu cầu cao 

hơn, nhất là sau khi sau khi mở rộng địa giới Thị xã, thị xã Cao 

Bằng trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của một tỉnh 

mới rộng lớn hơn, mức độ hoạt động cao hơn. Song việc quản lý 

đường phố chủ yếu dựa vào các ban đại biểu dân phố là những tổ 

chức tự quản của quần chúng, không có đủ chức năng chính 

quyền ở cơ sở. 

Trong bối cảnh đó, thực hiện Quyết định số 78-CP ngày 

10-4-1975 của Hội đồng Chính phủ, Thông tư số 143-BT ngày 

15-7-1975 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng và các văn bản hướng 

dẫn cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban đại diện 

hành chính tiểu khu thuộc thị xã Cao Bằng. Theo đó, thị xã Cao 

Bằng được sắp xếp thành bốn tiểu khu: Tiểu khu Nội Thị, Tiểu 

khu Sông Bằng, tiểu khu Sông Hiến, Tiểu khu Nà Phía. Địa bàn 

Hợp Giang thuộc Tiểu khu Nội thị gồm các phố Vườn Cam, 

Nước Giáp, Phố Cũ, Phố Thầu và các tổ của khu Tân An, Nà 

Phía, diện tích trên 2 km2, có 1.402 hộ với số dân 8.524 người, 

được chia làm 26 tổ dân phố. 
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Tại mỗi Tiểu khu có một Ban đại diện hành chính gồm 4 cán 

bộ chuyên trách trong bộ phận thường trực và 11 Ủy viên kiêm 

trưởng tiểu ban chuyên môn. Để việc phân chia các tiểu khu, 

thành lập các ban đại diện hành chính tiểu ban đi vào nề nếp, 

cuối tháng 8-1976, Ủy ban nhân dân thị xã Cao Bằng đã mở 01 

lớp tập huấn cho toàn bộ cán bộ trong các Ban đại diện hành 

chính (thời gian học tập trung 20 ngày). Các Ban đại diện dân 

phố tiểu khu là một bộ phận chính quyền của Thị xã đặt ở tiểu 

khu, được tổ chức gọn nhẹ, có hiệu lực, có nhiệm vụ, quyền hạn 

rõ ràng và phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng để 

thực hiện tốt các công tác quản lý Nhà nước ở đường phố trong 

tình hình mới. Do đó, việc thành lập Ban đại diện hành chính các 

tiểu khu là rất quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện 

tốt nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của từng tiểu khu trong việc 

xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội theo hướng xã hội 

chủ nghĩa.  

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ, 

sự chỉ đạo của Tỉnh, Đảng bộ thị xã Cao Bằng có hai nhiệm vụ: 

tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt sản xuất nông nghiệp, thủ 

công nghiệp, sẵn chiến đấu và phát triển văn hóa - xã hội, đồng 

thời lãnh đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ 

chức đối với các cơ sở đảng xung quanh tỉnh. 

Trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện Nghị quyết 61-CP 

ngày 05-4-1976 của Hội đồng Chính phủ về cuộc vận động tổ 

chức lại sản xuất, cải tiến quản lý nông lâm nghiệp và sự chỉ đạo 

của Thị xã, Hợp tác xã Đông Xuân tiến hành tổ chức lại sản xuất 

và cải tiến công tác quản lý, khắc phục khó khăn hoàn thành và 
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vượt mức kế hoạch được giao. Tổng sản lượng rau xanh năm 

1977 đạt hơn 349 tấn, điển hình có đội 2 và đội 3 hợp tác xã 

Đông Xuân đạt năng suất khoảng 100 tạ/ha. 

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn do 

thiếu nguyên vật liệu, thiếu điện, thiếu lao động. Nhưng với tinh 

thần khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, do đó đã đạt được 

những thành tích đáng kể. Các hợp tác xã đã phát huy tinh thần 

làm chủ tập thể của quần chúng, đẩy mạnh cải tiến sản xuất, cải 

tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm dựa vào nguyên vật 

liệu địa phương để sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu, chủ 

động mua sắm trang thiết bị sản xuất. Đi đôi với việc đẩy mạnh 

sản xuất, công tác “ba quản” trong các hợp tác xã cũng được 

củng cố và hoàn thiện hơn. Năm 1978, giá trị tổng sản lượng thực 

hiện đạt 108% kế hoạch giao, vượt 34,4% so với năm 1977. 

Các trường học có nhiều hoạt động thi đua để nâng cao chất 

lượng giáo dục, ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng mở các lớp 

bổ túc văn hóa cho số học sinh không thi đựơc vào lớp 8, mở 

nhiều lớp bồi dưỡng cho học sinh thi hết cấp và chỉ đạo các lớp 

thực hiện chương trình cải cách giá dục đạt kết quả tốt, tỷ lệ học 

sinh đến trường đạt kết quả cao.  

Công tác y tế, thể dục - thể thao đã kết hợp giữa phòng bệnh 

và chữa bệnh, tiêm vắc xin phòng bệnh đạt hiệu quả tốt; phong 

trào thực hiện nếp sống văn minh được duy trì thực hiện. Các 

hoạt động thể dục thể thao phát triển mạnh nhất là trong nhà 

trường, câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, tập thể dục chữa bệnh cho 

người cao tuổi được thành lập, có tác dụng tốt. 
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Quốc phòng - an ninh cũng được coi trọng, tăng cường củng 

cố, kiện toàn lực lượng quân sự địa phương, bồi dưỡng huấn luyện 

cho cán bộ và chiến sĩ quân dân, bảo đảm chất lượng chuyên 

môn, kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ trật tự an ninh. 

Khi nhân dân các dân tộc Thị xã đang tích cực thực hiện các 

phong trào thi đua lao động sản xuất thì ngày 17-2-1979, quân 

Trung Quốc đồng loạt tiến công toàn tuyến biên giới phía Bắc, 

xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước ta. Tại Cao Bằng, quân 

Trung Quốc tấn công vào các huyện Hà Quảng, Thông Nông, 

Bảo Lạc, Thạch An, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, thị xã 

Cao Bằng. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Thị ủy và Ủy 

ban nhân dân Thị xã, nhân dân Hợp Giang khẩn trương sơ tán 

người già, trẻ em vào hậu cứ, cất giấu tài sản, tài liệu, tổ chức 

mạng lưới y tế, lương thực và thương nghiệp phục vụ nhân dân; 

huy động mọi lực lượng, mọi tầng lớp nhân dân tham gia chiến 

đấu. Trong hơn một tháng chiến đấu, quân và dân Thị xã tiêu diệt 

1.896 tên, diệt nhiều xe tăng và xe cơ giới, bắt 59 tên phản động. 

Do lập được nhiều thành tích trong chiến đấu, nhân dân và lực 

lượng vũ trang Thị xã được Quốc hội, Chính phủ tặng hai Huân 

chương Kháng chiến (hạng Hai và hạng Ba), ba Huân chương 

Chiến công hạng Ba và nhiều bằng khen.  

Chiến sự biên giới phía Bắc đã để lại cho thị xã Cao Bằng 

những hậu quả nặng nề. Tình hình đó đặt ra cho Đảng bộ và nhân 

dân Thị xã nhiều khó khăn trong công cuộc khôi phục sản xuất, 

ổn định đời sống nhân dân. Đứng trước những khó khăn to lớn, 

Thị xã đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tỉnh, thành phố như 

Thái Nguyên, thủ đô Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh... 
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cả về cán bộ, hàng hóa và tư liệu sản xuất, với tổng trị giá hơn 

231.000 đồng. Đây là những món quà quý đã góp phần nhanh 

chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân thị 

xã Cao Bằng. 

Ngay sau chiến sự, lãnh đạo Thị xã từ nơi sơ tán trở về phối 

hợp cùng bộ đội và công an để quản lý mọi mặt công tác, tập 

trung giải quyết các nhiệm vụ cấp bách như: truy quét tàn binh, 

phản động, rà mìn, làm công tác tử sĩ, thu dọn tài sản… Ngày 

25-3-1979, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã họp mở rộng tới các 

cấp ủy cơ sở, ra Nghị quyết về công tác sau chiến sự, đặc biệt 

nghị quyết xác định phải nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn 

định đời sống nhân dân; sau đó các cơ quan, hợp tác xã đã tổ 

chức đi đón cán bộ nhân viên, bà con xã viên từ nơi sơ tán quay 

về. Việc giáo dục chính trị tư tưởng về tình hình, nhiệm vụ mới 

nhằm ổn định lòng dân được coi trọng, liền sau đó các cửa hàng 

lương thực, thực phẩm, dược phẩm, chợ, bến xe hoạt động trở lại. 

Đài truyền thanh, các hoạt động chiếu bóng, văn nghệ …được 

khôi phục kịp thời. Với quyết tâm khắc phục khó khăn của cấp 

ủy, chính quyền, cô giáo và phụ huynh học sinh, trong một thời 

gian ngắn học sinh từ nhà trẻ, mẫu giáo cấp I, II, III đều tiếp tục 

trở lại trường học. Phòng Y tế Thị xã không chỉ phòng bệnh, vệ 

sinh mà thêm chức năng điều trị, hộ sinh. 

Tình hình trật tự trị an sau chiến sự diễn biến rất phức tạp, 

tình trạng “hôi của”, ăn cắp, bắn súng bừa bãi, phao tin đồn nhảm 

luôn xảy ra, tư thương phát triển, giá cả đắt đỏ, các lực lượng 

công an và quân đội đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, do 

đó an ninh chính trị được giữ vững và đã kịp thời dập tắt một số 

vụ, không để xảy ra tác hại nghiêm trọng; công tác tuyên truyền 
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vận động con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự được thực hiện 

có hiệu quả, tỷ lệ quân nhân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 

luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu trên giao. 

Trong bối cảnh tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn 

định đời sống nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng bộ, từ ngày 26 đến ngày 28-11-1979, Đại hội đại biểu Đảng 

bộ thị xã Cao Bằng lần thứ VIII được triệu tập. Trên cơ sở đánh 

giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ 

VII, phân tích, nhận định tình hình đặt ra trong bối cảnh cụ thể 

của Thị xã, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chung cho giai đoạn mới 

là: “Tích cực xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, 

đảm bảo sự vững mạnh của tổ chức đảng, chính quyền và các 

đoàn thể quần chúng, nhất là ở cơ sở nhằm đảm bảo chỉ đạo 

thắng lợi nhiệm vụ nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự xã hội, không ngừng tăng cường và củng cố 

lực lượng quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giỏi, 

nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, hàn gắn vết 

thương chiến tranh, để xứng đáng là vị trí trung tâm chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng của cả tỉnh”1. Đại hội đã 

bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 29 đồng chí, đồng chí Lâm 

Ngọc Thụ được bầu làm Bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Trọng 

Phổ làm Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Vũ Đông làm Phó Bí 

thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã. 

 Nhờ có chủ trương đúng và chỉ đạo kịp thời của cấp trên, 

nên sản xuất tiểu thủ công nghiệp được khôi phục, từ 17 hợp tác 

                   
1 Nghị quyết Đại hội đại biểu thị xã Cao Bằng lần thứ VIII. tr.5. 
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xã đã củng cố lại thành 14 hợp tác xã, có 615/672 xã viên đã trở 

về các hợp tác xã tiếp tục sản xuất. Các ban quản trị được củng 

cố, kiện toàn. Tuy gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguyên 

nhiên vật liệu, phương tiện vận tải, nhưng giá trị sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp năm 1979 vẫn đạt 1,7 triệu đồng, vượt 11% chỉ tiêu 

trên giao. Năm 1980, một số Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp đã 

hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao Hợp tác 

xã Bông Vải Sợi 8-3 là 101,3%, Hợp tác xã Hồng Tiến là 

108,7%, Hợp tác xã Hợp Thành là 113%. 

Trong hoàn cảnh khó khăn, Liên hiệp Hợp tác xã của Trung 

ương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Thái... đã giúp đỡ 

chi viện cho Cao Bằng khắc phục hậu quả chiến tranh về tài 

chính. Các hợp tác xã trên địa bàn Hợp Giang đã được hỗ trợ 

848.000/1.000.000 đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, Hợp tác xã Ngôi 

Sao Sáng trang bị 2 mô tơ điện, sửa chữa 8 máy hàn, máy bào, 

máy khoan, trang bị mới 1 máy tiện T6M16, một máy hàn hơi… 

Thực hiện chính sách phân phối thu nhập đảm bảo hài hòa 3 

lợi ích: Nhà nước, tập thể và người lao động. Tiền lương bình quân 

của nhiều Hợp tác xã từ 113 đồng đến 150 đồng/người/tháng, 

bằng và cao hơn mức tiền lương xí nghiệp nhà nước cùng ngành 

nghề. Chế độ phúc lợi tập thể được quan tâm. Đại hội xã viên 

được thực hiện nề nếp, dân chủ và công khai. 

Kết quả sản xuất các sản phẩm chủ yếu của Hợp tác xã trong 

phường Hợp Giang năm 1979 đều đạt kế hoạch, cụ thể: Nông cụ 

các loại được 102.112 cái; thùng tưới nước, thùng gánh nước 

được 30.517 cái; mũ, nón được 10.200 cái; cốt chăn bông đạt 
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2.581 cái; quần áo các loại được 16.400 cái; chế biến mì, màu 

được 10.022 tấn; phấn viết, đồ thủy tinh được 3,5 tấn; điện phát 

được 17.700kw. 

* Kết quả kinh doanh và thu nhập của Hợp tác xã:  

Năm Doanh thu Nộp thuế Các quỹ HTX Tiền lương 

(Đơn vị 

1.000đ) 

(Đơn vị 

1.000đ) 

(Đơn vị 

1.000đ) 

(Đơn vị  

1.000đ) 

Tổng Tỷ 

trọng 

Tổng % 

tăng 

Tổng % 

tăng 

Bình 

quân 

%  

tăng 

1979 876 93,8 83 - 58 - 63 - 

1980 2.173 89,3 228 170 184 210 123 95 

1981 3.219 89,4 335 46 263 42 210 70 

 Phong trào thi đua phát triển mạnh. Năm 1980, các hợp tác 

xã đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó Hợp tác xã Bông 

Vải Sợi 8-3 là 101,3%, Hợp tác xã Hợp Thành là 113%, Hợp tác 

xã Hồng Tiến là 110,8%, Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng là 112%, 

Hợp tác xã Liên Minh là 100%, Hợp tác xã Kim Khí 1-5 là 

116%. Các hợp tác xã đều có Quỹ tích lũy, phúc lợi, giáo dục đào 

tạo và quỹ dự trữ.  

Công tác văn hóa, giáo dục, y tế cũng đạt được những kết 

quả tốt. Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phong trào “dạy tốt, 

học tốt”. Đội ngũ cán bộ y tế được củng cố và tăng cường. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách 

mạng, nhân dân các dân tộc Hợp Giang không ngừng vươn lên 

giành được nhiều thành tích trong lao động sản xuất và chiến 

đấu. Những thành tích đó là tiền đề để nhân dân các dân tộc 
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phường Hợp Giang tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 

toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, xây dựng phường Hợp 

Giang trở thành Trung tâm kinh tế - chính trị, an ninh - quốc 

phòng của thị xã Cao Bằng. 

II. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỢP GIANG THÀNH LẬP, LÃNH 

ĐẠO NHÂN DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, 

ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG (1981-1985) 

Ngày 10-9-1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 

số 60-HĐBT về việc giải thể các tiểu khu để thành lập các 

phường và xã thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Theo đó, 

Tiểu khu Nội thị thuộc thị xã Cao Bằng đổi thành thành phường 

Hợp Giang. Ngày 24-9-1981, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 

Quyết định số 187/NQ-TC-CB về việc thay tên đảng bộ, chi bộ, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng quyết nghị chuẩn y cho Ban 

Thường vụ thị xã Cao Bằng được thay tên các đảng bộ, chi bộ 

theo phường và xã. Đảng bộ tiểu khu Nội thị đổi tên thành Đảng 

bộ phường Hợp Giang, với 11 chi bộ trực thuộc và 112 đảng 

viên. Ngày 27-10-1981, Ban Thường vụ Thị ủy Cao Bằng ban 

hành Quyết định số 141/NQ-TC-CB về việc chỉ định cấp ủy mới 

của Đảng bộ phường Hợp Giang gồm 17 đồng chí, Ban Thường 

vụ có 5 đồng chí, đồng chí Trần Phúc được chỉ định làm Bí thư 

Đảng ủy, đồng chí Lê Duy Thích làm Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy, đồng chí Trần Đức Cận (là Trưởng Tiểu khu Nội thị) 

được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy (giữ chức Chủ tịch Ủy 

ban hành chính phường).  
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Sau khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã, 

phường Hợp Giang đã tiến hành kiện toàn các cơ quan lãnh đạo, 

bộ máy chính quyền và các tổ chức quần chúng. Ban Chấp hành 

Đảng bộ lâm thời có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung để tiến 

hành Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất để bầu ra Ban Chấp hành chính 

thức. Theo yêu cầu nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Đảng ủy lâm 

thời, ngày 17-12-1981, Ban Chấp hành Thị ủy Cao Bằng ban hành 

Nghị quyết số 155/NQ-TC-TU về việc nhất trí cho đồng chí Trần 

Phúc thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, đảm nhận nhiệm vụ 

khác tại phường và chỉ định đồng chí Lê Duy Thích - Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy lâm thời. 

Sau khi ổn định về mặt tổ chức, Đảng bộ hường tập trung 

lãnh đạo nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời 

sống. Trước yêu cầu của phong trào cách mạng, thực hiện sự chỉ 

đạo của Thị ủy, để phấn đấu xây dựng phường Hợp Giang phát 

triển về mọi mặt, Đảng ủy Phường đã thành lập Ban Chỉ đạo thống 

nhất để lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, xây dựng nếp 

sống mới, con người mới". Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, 

sự điều hành của chính quyền, đặc biệt là được sự đồng tình, ủng 

hộ của nhân dân nên cuộc vận động đã đạt được kết quả nhất 

định, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Ngày 20-9-1982, Đảng bộ phường Hợp Giang tiến hành Đaị 

hôị đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 1982-1984. Đại hội đã bầu ra Ban 

Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 

đồng chí, đồng chí Lê Duy Thích được bầu giữ chức vụ Bí thư 

Đảng ủy, đồng chí Trần Phúc được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư 
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Đảng ủy (giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường). Đaị hôị 

đánh giá tiǹh hiǹh thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣ chińh tri ̣ trong 01 năm 

(1981-1982); nêu rõ những khó khăn mà Đảng bô ̣ và nhân dân 

Hợp Giang phải đối măṭ; trong đó, nhấn maṇh những khó khăn 

ban đầu do điều chin̉h điạ giới, quy hoac̣h, mở rôṇg đường phố 

trong Phường; viêc̣ nghiên cứu, chuyển đổi mô hiǹh sản xuất 

nông nghiêp̣, kinh doanh thương mại dịch vụ cho phù hơp̣ với cơ 

chế thi ̣ trường; viêc̣ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội…. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho 

nhiệm kỳ 1982-1984.  

Trong bối cảnh khó khăn chung đó, những năm 1982 - 1984, 

cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hợp Giang đã nỗ lực thực 

hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả quan trọng trên 

các lĩnh vực: 

Trên mặt trận an ninh, quốc phòng: Nhân dân Hợp Giang 

tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu". Các tổ an ninh nhân dân 

được thành lập. Nhân dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng công 

an trên địa bàn trong việc theo dõi, phòng ngừa, tố giác tội phạm. 

Từ năm 1982 đến năm 1984, nhân dân Hợp Giang đã cung cấp 

cho công an hàng trăm tin về tội phạm, giúp Công an phường 

ngăn chặn kịp thời nhiều vụ buôn hàng tâm lý chiến của Trung 

Quốc. Được sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an đã hoàn 

thành tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự cho nhân dân 

trên địa bàn. 

Công tác quân sự địa phương được đẩy mạnh: Thực hiện kế 

hoạch của Ban Chỉ huy quân sự Thị xã, phường Hợp Giang đã 
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tập trung xây dựng, phát triển 3 lực lượng: lực lượng chiến đấu, 

lực lượng phục vụ chiến đấu và lực lượng bảo vệ nhân dân; đồng 

thời, thường xuyên tổ chức giáo dục cho lực lượng dân quân tự 

vệ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tinh thần đề cao cảnh 

giác, sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyển quân của Hợp Giang 

luôn hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao, thực hiện tốt công tác 

huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ hàng năm. Công tác tuần tra 

canh gác được duy trì, phát triển.  

Trong lĩnh vực sản xuất và đời sống, Chỉ thị số 100 của Ban 

Bí thư Về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong 

nông nghiệp được triển khai trên địa bàn (gọi tắt là Khoán 100). 

Nhận thức rõ ưu điểm của Chị thị 100, nhân dân phường Hợp 

Giang phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, áp dụng một số 

biện pháp khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất để tăng năng 

suất sản phẩm, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Năng suất hoa màu 

tăng, đời sống nhân dân được cải thiện, thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ với Nhà nước. 

Sản xuất thủ công nghiệp có những chuyển biến tích cực. 

Các Hợp tác xã trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư, trang bị thêm 

nhiều cơ sở vật chất - kỹ thuật mới, phát huy sáng kiến cải tiến 

kỹ thuật, cải tiến công cụ sản xuất để sản xuất thêm nhiều mặt 

hàng mới, tăng giá trị tổng sản lượng. Tiêu biểu là Hợp tác xã 

Bông Vải Sợi 8-3 đã cải tiến 3 máy dệt vải màn và vải thô từ cỡ 

khổ 0,8m thành cỡ khổ 1,6m tăng sản lượng hàng hóa gấp đôi so 

với trước; Hợp tác xã 1-5 cải tiến lò nấu thủy tinh từ chỗ mỗi lò 

chỉ nấu được 15 ngày, nâng lên mỗi lò nấu được từ 2-3 tháng vẫn 

còn khả năng sử dụng, làm lợi cho hợp tác xã hàng nghìn đồng... 
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Nhiều Hợp tác xã hoàn thành vượt mức sản lượng theo chỉ tiêu 

giao, đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, điển hình 

như Hợp tác xã Bông Vải Sợi 8-3, Hợp tác xã 1-5, Hợp tác xã 

Ngôi Sao Sáng, Hợp tác xã Hồng Tiến. 

Công tác xây dựng cơ bản và quản lý đô thị được triển khai 

tích cực: nhân dân tập trung khắc phục hậu quả của cuộc chiến 

tranh biên giới đối với Thị xã nói chung và địa bàn Hợp Giang 

nói riêng. Hệ thống trường học, trụ sở làm việc của Đảng ủy, Ủy 

ban và các khối phố, trạm y tế, chợ dân sinh, nhà ở của nhân dân 

từng bước được tu bổ, sửa sang, xây mới; đường, ngõ phố, sân 

chơi công cộng được nâng cấp, mở rộng; đời sống nhân dân dần 

ổn định. 

Cùng với các hoạt động sản xuất kinh tế, xây dựng cơ bản, 

cán bộ, đảng viên và nhân dân Hợp Giang còn thực hiện tốt Pháp 

lệnh thuế công thương nghiệp và thuế nông nghiệp, mua công 

trái xây dựng Tổ quốc, gửi tiền tiết kiệm; chấp hành sự chỉ đạo 

của Thị ủy về quản lý thị trường, về việc sắp xếp lại các hộ buôn 

bán kinh doanh dịch vụ.  

Công tác văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ: Khắc phục 

những khó khăn do cuộc chiến tranh biên giới gây ra, Đảng bộ và 

nhân dân phường Hợp Giang quan tâm xây dựng, sửa sang lại hệ 

thống trường, lớp, trạm y tế; trang bị thêm phương tiện dạy học 

và dụng cụ khám, chữa bệnh; động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ 

y tế. Vì vậy, chất lượng dạy và học, tỷ lệ học sinh khá giỏi và đỗ 

tốt nghiệp ở các cấp học trên địa bàn đều cao hơn những năm 

trước. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vệ sinh phòng 

bệnh, thể dục thể thao đạt được kết quả tốt. 
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Đảng bộ, chính quyền phường Hợp Giang đặc biệt quan tâm 

đến công tác Đền ơn đáp nghĩa. Hằng năm, nhân ngày thương 

binh, liệt sĩ, các dịp lễ, Tết, cán bộ, đảng viên và nhân dân 

thường tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình 

thương binh, liệt sĩ, các gia đình có công với Nước.  

Các đoàn thể trên địa bàn Hợp Giang từng bước được củng 

cố, phát triển. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể: 

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên được quan tâm củng cố, phát triển 

hội viên; phát huy hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 

mình trong việc động viên hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phát động các phong 

trào xã hội. Các phong trào 3 xung kích (của Đoàn thanh niên), 

phong trào người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội 

chủ nghĩa (của Hội phụ nữ), phong trào làm chủ tập thể (của giáo 

viên và học sinh), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị của phường.  

Những thành tích đạt được trên các mặt kinh tế, văn hóa - xã 

hội, an ninh - quốc phòng của Hợp Giang trong những năm 1982-

1984 là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trên địa bàn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã 

Cao Bằng và Đảng bộ phường Hợp Giang. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ thị xã Cao Bằng, ngày 

15-10-1984, Đảng bộ phường Hợp Giang triệu tập Đại hội đại 

biểu nhiệm kỳ 1984-1986. Đại hội đã kiểm điểm đánh giá việc 

thực hiện các nghị quyết của nhiệm kỳ 1982-1984 và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1984-1986. Đại hội đã bầu 
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Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 

3 đồng chí, đồng chí Lê Duy Thích được bầu giữ chức vụ Bí thư 

Đảng ủy, đồng chí Hoàng Lương được bầu giữ chức vụ Phó Bí 

thư Đảng ủy  (giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường). 

Trong hai năm (1984-1985), tình hình kinh tế - xã hội của 

toàn thị xã cũng như trên địa bàn phường Hợp Giang đứng trước 

nhiều khó khăn, thách thức. Lưu thông phân phối, hàng hóa khan 

hiếm, giá cả không ổn định, tình trạng hàng tâm lý của Trung 

Quốc xâm nhập vào thị xã ngày càng gây ảnh hưởng xấu đến sản 

xuất và đời sống. Trước tình hình đó, Đảng ủy phường Hợp 

Giang tập trung đẩy mạnh việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của 

Trung ương, của tỉnh, thị xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

phường; ra sức động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn 

kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ 

phường đề ra. 

Trong sản xuất nông nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân 

tích cực mở rộng diện tích gieo trồng, thực hiện các biện pháp 

tăng năng suất, sản lượng; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; tiểu 

thủ công nghiệp được củng cố và mở rộng, thu hút thêm một số 

lao động trên địa bàn.  

Công tác xây dựng cơ bản và quản lý đô thị có nhiều chuyển 

biến. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Hợp Giang tiếp tục được 

đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt 

được phát động. Hằng năm, tỷ lệ lên lớp và thi tốt nghiệp đều đạt 

trên 90%. Tỷ lệ học sinh giỏi tăng cao. 
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Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được 

giữ vững: Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" không 

ngừng phát triển. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng và 

thường xuyên củng cố, luyện tập. Nhằm làm thất bại âm mưu phá 

hoại của địch, Công an phường Hợp Giang phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng Công an của Thị xã trong việc theo dõi, quản lý, truy 

bắt kịp thời các đối tượng tình nghi. Công tác tuần tra được thực 

hiện thường xuyên, nề nếp. Nhờ đó, an ninh, trật tự trên địa bàn 

Hợp Giang được đảm bảo. 

Chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển của phường Hợp 

Giang (1981-1985), mặc dù trong bối cảnh hết sức khó khăn, 

phức tạp, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc phường Hợp 

Giang vẫn kiên trì mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn nỗ lực phấn 

đấu, quyết tâm khắc phục khó khăn, vươn lên đáp ứng được 

những yêu cầu cấp bách của tình hình và nhiệm vụ mới. Những 

thành tích đó đã tạo ra tạo thế và lực mới để Đảng bộ và nhân dân 

các dân tộc Hợp Giang phát huy truyền thống, phát huy lợi thế, 

đoàn kết vươn lên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong giai đoạn 

cách mạng mới. 
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Chương V 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỢP GIANG LÃNH ĐẠO  

NHÂN DÂN THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI; 

BƯỚC ĐẦU ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, 

 HIỆN ĐẠI HÓA (1986-2000) 

 

I. BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN 

TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI (1986-1990)  

Tháng 12-1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của 

Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Với tinh 

thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, 

Đại hội phân tích, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, những 

thành tựu và hạn chế trong 10 năm xây dựng đất nước (1975-

1986). Đại hội đề ra đường lối đổi mới đất nước, trước hết là đổi 

mới nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 

đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế, thực hiện 3 chương trình kinh 

tế lớn: Lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 

Sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã tạo điều 

kiện khơi dậy và tập trung những nguồn lực của cả nước, tạo ra 

động lực mới trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những 

thuận lợi cơ bản, Hợp Giang cũng phải đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức: Thực hiện Khoán 100, sản xuất nông nghiệp có 

những bước phát triển mới, song Khoán 100 bắt đầu bộc lộ rõ 

những mặt hạn chế. Hoạt động thương nghiệp, tín dụng, ngành 

nghề sa sút do hàng hóa khan hiếm, đồng tiền trượt giá. Nghề 
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truyền thống bị mai một. Đời sống nhân dân, đặc biệt là đời sống 

cán bộ, công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang, những người 

hưởng lương Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Tổ chức Đảng, chính 

quyền lúng túng, chưa chủ động đề ra được các chủ trương, biện 

pháp thích hợp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc. 

Thực hiện Chỉ thị số 80 Ban Bí thư Trung ương (ngày 13-3-

1986) về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp để chuẩn bị 

cho Đại hội VI của Đảng, được sự chỉ đạo của Thị ủy, ngày 06-9-

1986, Đảng bộ phường Hợp Giang tiến hành Đại hội đại biểu 

nhiệm kỳ 1986-1988. Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự 

thảo báo cáo chính trị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy và 

thảo luận báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 1984- 1988, quyết định 

mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 

nhiệm kỳ 1986-1988 của địa phương. Trên cơ sở quán triệt quan 

điểm đổi mới của Đảng, Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục xây 

dựng Đảng bộ vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý và điều 

hành của chính quyền, củng cố các đoàn thể quần chúng, phát 

huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Khai thác mọi tiềm 

năng tự nhiên và nhân văn, phát triển kinh tế đa dạng, lấy tiểu thủ 

công nghiệp, phát triển hàng tiêu dùng, dịch vụ là thế mạnh, 

không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Củng cố 

quốc phòng, an ninh. Đầu tư cho phát triển giáo dục, văn hoá, y tế.  

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1986 -1988 

gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí 

Hoàng Việt Tiến được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng 
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Lương được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy (giữ chức Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường).  

Sau Đại hội, cùng với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 

công tác thường xuyên, Đảng Ủy triệu tập Hội nghị Đảng bộ và 

mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tổ chức học tập, quán 

triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp để đưa đường lối đổi mới 

của Đảng vào cuộc sống, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, cấp 

bách của Phường. Qua các đợt sinh hoạt này, cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trong toàn phường đã nhận thức sâu sắc về đường lối 

đổi mới của Đảng và những nhiệm vụ trong chặng đường đầu của 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, vận dụng vào thực tiễn 

địa phương, Đảng bộ phường xây dựng chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết cụ thể, nghiêm túc đánh giá những thành 

tích đã đạt được và những yếu kéo tồn tại trong 10 năm giai đoạn 

(1975-1985), trên cơ sở đó đề ra chủ trương, giải pháp, từng bước 

đổi mới trên tất cả các lĩnh vực hoạt động mà cốt lõi là đổi mới tư 

duy, nhất là tư duy kinh tế, đổi mới phong cách làm việc và tổ 

chức cán bộ, quyết tâm xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu bao 

cấp, chuyển hoạt động kinh tế sang hạch toán kinh doanh. 

Ngày 05-4-1988, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 

10-NQ/TW, ngày 05-4-1988 Về đổi mới quản lý kinh tế nông 

nghiệp. Với Nghị quyết 10, sức sản xuất được giải phóng, mọi 

tiềm năng của các thành phần kinh tế được phát huy, kinh tế nông 

nghiệp chuyển từ tính chất tự túc, độc canh sang sản xuất hàng 

hoá... Nghị quyết 10 như một luồng sinh khí mới, tạo động lực và 

thực sự mở đường cho giai cấp nông dân Việt Nam giải tỏa 
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những vướng mắc trong cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp, tạo 

bước ngoặt trên con đường phát triển của nông nghiệp và nông 

thôn nước ta, trong đó có phường Hợp Giang. 

Cuối năm 1988, phường Hợp Giang tổ chức quán triệt Nghị 

quyết 10 của Bộ Chính trị, chủ trương của Tỉnh ủy Về đổi mới 

quản lý kinh tế nông nghiệp. Trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng 

tạo tinh thần nghị quyết để đề ra phương án, kế hoạch thực hiện 

khoán 10. Các hộ gia đình nông dân đầu tư mua sắm nhiều công 

cụ sản xuất mới, xây dựng kế hoạch sử dụng lao động hợp lý. 

Khoán 10 đã giúp cho nông dân Hợp Giang tăng thu nhập, nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần.  

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ nhấn 

mạnh yêu cầu khai thác tiềm năng thế mạnh và khả năng nhân 

lực của địa phương, xác định những thuận lợi cơ bản cho sản 

xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại kết hợp việc 

mở rộng các ngành nghề được khuyến khích. Nhằm từng bước 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đảng bộ phường chú trọng phát triển 

dịch vụ thương mại theo hướng xây dựng khai thác sản xuất vật 

liệu xây dựng, vận tải, tăng dịch vụ thương nghiệp, mở rộng giao 

thương hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân. Vận 

động, khuyến khích các Hợp tác xã trên địa bàn chuyển đổi sản 

xuất theo cơ chế thị trường, tích cực khai thác nguồn vật tư tại 

chỗ, sản xuất thêm nhiều mặt hàng mới và áp dụng sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý lao động, giải quyết việc làm cho 

xã viên; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân như: dịch vụ vận tải, 

sửa chữa ô tô, điện máy, may mặc, chế biến thực phẩm, làm bánh 

kẹo,... góp phần tháo gỡ khó khăn trong đời sống của nhân dân.  
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Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, mặc dù phải 

đương đầu với những khó khăn, thử thách, nhưng dưới sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, sự điều hành của Chính quyền, cùng 

với sự nỗ lực, cố gắng, đồng thuận của nhân dân, công cuộc đổi 

mới của phường Hợp Giang bước đầu đã đạt được những kết quả 

đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực: 

Hoạt động thương nghiệp, dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới gặp 

không ít khó khăn, trở ngại về nguồn vốn, nguồn vật tư, nguyên 

liệu cung cấp không kịp thời, không đồng bộ, giá cả và thị trường 

tiêu thụ không ổn định. Song, một số Hợp tác xã vẫn giữ được 

nhịp độ phát triển sản xuất, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà 

nước, đảm bảo đời sống xã viên. Ngành công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp đã cố gắng tìm ra hướng đi thích hợp, khắc phục 

những khó khăn và có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ở các 

cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí… Đến năm 1987 sản 

xuất được 27 tấn đinh, 33,9 tấn thủy tinh, 263.000 cái khăn mặt, 

87.000m2 vải khổ hẹp, 333.000m2 vải màn, 12.000 cốt chăn 

bông, xuất khẩu được 1.500m2 mành trúc và 10.600 cái chổi chít. 

Chất lượng và mẫu mã có nhiều đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của 

nhân dân. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp năm 1987 

của phường Hợp Giang là 41.406.44 đồng, đạt 73,46% chỉ tiêu. 

Nổi bật là các hợp tác xã: Ngôi Sao Sáng, 8/3, Cơ khí Sông 

Bằng, Lam Sơn, Bốc xếp 2/9 và Liên Minh đã hoàn thành vượt 

mức chỉ tiêu giao. Với những kết quả này, sản xuất công nghiệp 



 127 

và tiểu thủ công nghiệp của Hợp Giang đóng góp quan trọng vào 

kết quả chung của Thị xã Cao Bằng. 

Công tác xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, nhà đất và 

công trình công cộng đạt được kết quả quan trọng. Đảng bộ và 

nhân dân Hợp Giang chủ động thực hiện tốt phương châm “Nhà 

nước và nhân dân cùng làm”, kết hợp chặt chẽ với các cấp, các 

ngành để xây dựng một số công trình giao thông, trụ sở cơ quan, 

trường học, chợ thị xã, nhà ở... nhiều công trình sớm được đưa 

vào sử dụng, phát huy hiệu quả thiết thực. Năm 1987, công trình 

cầu Bằng Giang được xây dựng hoàn thành và đi vào sử dụng tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc đi lại và các hoạt động vận chuyển, 

thông thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế 

- xã hội ngày càng phát triển. 

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được củng cố và phát triển: 

Đảng bộ và chính quyền Hợp Giang quan tâm đầu tư sửa sang 

trường, lớp, xây thêm phòng học, mua sắm trang thiết bị dạy học; 

đồng thời, quan tâm đến đời sống giáo viên, tạo điều kiện cho 

giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì 

vậy, giáo dục phổ thông những năm 1986-1990, luôn duy trì ổn 

định các lớp học và số học sinh đến trường. Chất lượng dạy và 

học được nâng lên, các trường học trên địa bàn luôn giữ vững là 

lá cờ đầu của ngành giáo dục thị xã. Hệ bổ túc văn hoá được mở 

rộng, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng 

cao trình độ dân trí.  

Công tác Quốc phòng - an ninh được Đảng bộ quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nhân dân 
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nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó với âm 

mưu phá hoại nhiều mặt của địch. Công tác quân sự địa phương 

được thực hiện tốt, bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ 

động kịp thời các phương án tác chiến, góp phần bảo vệ an ninh, 

chính trị - trật tự an toàn xã hội. Hằng năm động viên tuyển quân 

vượt kế hoạch. Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên 

thường xuyên được củng cố, huấn luyện, bảo đảm chất lượng sẵn 

sàng chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ xung kích trong sản xuất, công 

tác và tham gia tích cực vào công tác quản lý thị trường. Lực 

lượng dân quân Hợp Giang là một trong những đơn vị được Ban 

Chỉ huy quân sự Thị xã đánh giá là đơn vị hoàn thành ở mức khá 

trong công tác huấn luyện đội ngũ chiến thuật và diễn tập hàng 

năm. Phối hợp với phong trào quần chúng, lực lượng an ninh Thị 

xã làm tốt công tác kiểm tra quản lý hộ tịch, hộ khẩu, nắm và 

phân loại các đối tượng nghi vấn để có kế hoạch xử lý phù hợp. 

Từng bước hạn chế các tội phạm hình sự, hạn chế các mặt tiêu 

cực xã hội. Đội ngũ công an phường được củng cố và tăng 

cường. Hoạt động của tổ an ninh nhân dân và đội thanh niên 

xung kích ở các khu phố đạt hiệu quả tốt. 

Công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt trận 

chính trị, tư tưởng và tổ chức được Đảng bộ kiên trì phấn đấu 

thường xuyên và liên tục. Trong những năm 1986-1988, Đảng bộ 

phường Hợp Giang dưới sự chỉ đạo của Thị ủy, từng bước khắc 

phục khó khăn, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao năng 

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất 

lượng đảng viên, đồng thời kiên quyết đưa những trường hợp 

đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, quan tâm xây dựng các 
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đoàn thể quần chúng đủ sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, lựa chọn những quần chúng tốt để bồi dưỡng, giáo dục, 

kết nạp và tổ chức Đảng. 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 12-9-1987 của Bộ 

Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 29-9-1987 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, cùng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy 

về cuộc vận động làm trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở Đảng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, Đảng ủy 

phường Hợp Giang đã tổ chức học tập trong toàn Đảng bộ, xác 

định rõ vai trò quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên là hạt 

nhân lãnh đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Tháng 11-1988, Đảng bộ phường Hợp Giang tiến hành Đại 

hội đại biểu nhiệm kỳ 1988-1991. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành 

Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng 

chí Hoàng Lương được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng 

chí Lâm Ngọc Thạch được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy 

(giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường). Trên cơ sở đánh 

giá, kiểm điểm các mặt công tác đã thực hiện trong nhiệm kỳ 

1986-1988 và những khuyết điểm còn tồn tại, Đại hội đã đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới.  

Đảng bộ và nhân dân phường Hợp Giang thực hiện triển khai 

Nghị quyết Đại hội VI của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội 

XII của Tỉnh ủy, nghị quyết Đại hội X của Thị ủy Cao Bằng 

bước đầu có sự chuyển biến, đổi mới về cách nghĩ và cách làm 

trên tất cả mọi lĩnh vực công tác, mọi hoạt động kinh tế - xã hội. 

Mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách do thiên 
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tai gây ra, nhiều thế lực thù địch thường xuyên tìm mọi cách phá 

hoại, các mặt tiêu cực xã hội nảy sinh chưa được ngăn chặn kịp 

thời… nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ cùng với sự cố gắng 

của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Phường, 

công cuộc đổi mới của Hợp Giang đầu đạt được những kết quả 

đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực. 

Nhìn lại chặng đường 5 năm công cuộc đổi mới của Đảng 

(1986-1990), Đảng bộ và nhân dân phường Hợp Giang đã phát 

huy được tinh thần quyết tâm, phấn đấu tự lực tự cường, chủ 

động khắc phục mọi khó khăn, bước đầu đạt được những thành 

tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã 

hội, quốc phòng - an ninh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân ngày một nâng cao. Những thắng lợi đó đã củng cố thêm 

niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng 

đặt ra những thử thách mới đối với Đảng bộ phường Hợp Giang 

trong công cuôc xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm tiếp sau. 

II. HỢP GIANG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI 

MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI ( 1991-1996) 

Trong những năm đầu của thập niên 90, tình hình thế giới 

diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và 

Đông Âu sụp đổ tác động mạnh đến tình hình chính trị, tư tưởng, 

kinh tế, xã hội của nước ta. Các thế lực thù địch trong và ngoài 

nước tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm 

gây bạo loạn, lật đổ chế độ. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 

hội VI của Đảng, công cuộc đổi mới đang ở chặng đường đầu, dù 

đạt được nhiều thành quả quan trọng nhưng đất nước chưa thoát 
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khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân còn nhiều 

khó khăn, một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công cuộc đổi 

mới chưa được giải quyết kịp thời. Trong bối cảnh đó, để giữ 

vững vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng Đảng được 

đặt ra hết sức cấp bách. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy Cao 

Bằng, Đảng ủy phường Hợp Giang đã tập trung trước hết vào 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng nhận thức đúng 

đắn tình hình thế giới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan 

tâm phát hiện, uốn nắn nhận thức, tư tưởng lệch lạc trong một bộ 

phận cán bộ, đảng viên.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Thị ủy Cao Bằng, tháng 10-1991, 

Đảng bộ phường Hợp Giang tổ chức Đại hội Đại biểu phường 

Hợp Giang nhiệm kỳ 1991 - 1995. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 

gồm 15 đồng chí, Ban thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí, trong 

đó đồng chí Phạm Quang Chiến được bầu làm Bí thư Đảng ủy, 

đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy, đồng chí Lâm Ngọc Thạch được bầu làm Phó Bí 

thư Đảng ủy Phường nhiệm kỳ 1991 - 1995. Đại hội đã đánh giá 

nền kinh tế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu theo xu hướng 

tích cực, có tốc độ tăng trưởng tương đối toàn diện. 

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp sâu sát của cấp ủy, chính 

quyền thị xã Cao Bằng, trên tinh thần các chỉ thị Nghị quyết của 

Trung ương, của Tỉnh và Đảng bộ thị xã, Ban Chấp hành Đảng 

ủy phường Hợp Giang đã lãnh đạo triển khai thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ và đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng. 
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Về tư tưởng, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 ngày 

26-6-1992 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII về đổi mới 

và chỉnh đốn Đảng, qua học tập, mỗi đảng viên trong Đảng bộ 

phường đều nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đặc biệt là 

những bài học về công tác xây dựng Đảng sau sự sụp đổ của chủ 

nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu như: chống nguy 

cơ sai lầm về đường lối, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 

đảng, sai lầm về lựa chọn và bố trí cán bộ, tệ quan liêu xa rời 

quần chúng. Cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường nhận 

thức rõ nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới đòi hỏi tổ chức 

Đảng phải khẩn trương tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Đây là nhiệm 

vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với 

toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đối với vận 

mệnh chế độ ta và Đảng ta, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu của Đảng, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế, 

làm cho dân giàu, nước mạnh, giữ vững ổn định chính trị.  

Yêu cầu phải đạt được trong những năm trước mắt là nâng 

cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của Đảng ủy phường; 

chỉnh đốn các tổ chức đảng; tạo bước chuyển biến quan trọng về 

công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của 

Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo ra sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khắc phục bệnh quan 

liêu xa rời quần chúng, củng cố mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước 

và nhân dân. Đảng bộ phường thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ 

chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân 
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chủ, ngăn chặn và khắc phục tệ vô tổ chức, vô kỷ luật, độc đoán, 

chuyên quyền trong Đảng; từng bước nâng cao chất lượng sinh 

hoạt của cấp ủy và chi bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên, thực hiện 

chế độ tự phê bình và phê bình, có ý thức trách nhiệm đối với 

nhiệm vụ được phân công, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng 

lên. Do vậy công tác xây dựng Đảng có chuyển biến mạnh mẽ cả 

về chính trị, tư tưởng và tổ chức.  

Về kinh tế, hoạt động thương nghiệp, dịch vụ được quan tâm 

đầu tư, phát triển. Với địa thế là địa bàn trung tâm của thị xã Cao 

Bằng, có mật độ dân cư đông, đất đai có giá trị, do đó kinh tế 

phát triển theo hướng kinh doanh thương mại và dịch vụ phù hợp 

với địa bàn dân cư. Hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân; số hộ kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ 

ngày càng tăng, đa dạng ngành hàng, góp phần lớn cho thu ngân 

sách địa phương.  

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện 

phát triển bằng những hình thức và quy mô thích hợp, khuyến 

khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao 

chất lượng, số lượng, chú trọng phát huy các sản phẩm và ngành 

nghề truyền thống, phát triển thêm ngành nghề mới, từng bước tạo 

thế phát triển sản xuất ổn định. Một số hợp tác xã gặp nhiều khó 

khăn như: Tình trạng trì trệ trong cung cách quản lý và chậm đổi 

mới trong tổ chức sản xuất nên năm 1990, giá trị tổng sản lượng 

chỉ thực hiện được 2,8 triệu đồng, đạt 21% kế hoạch năm. Hợp tác 

xã 8-3, Hợp tác xã Hồng Tiến chưa chuyển kịp theo cơ chế mới, 

nên sản xuất kinh doanh thua lỗ, nợ lớn. Các Hợp tác xã Ngôi Sao 

Sáng, Lam Sơn sản xuất thu hẹp, nhiều dây truyền sản xuất phải 
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đóng cửa, xã viên không có việc làm. Hợp tác xã Bằng Giang, 

Hợp Thành, May mặc Thống Nhất lúng túng trong phương hướng 

tổ chức sản xuất, chưa củng cố được bộ máy lãnh đạo. Trong hoàn 

cảnh đó, một số Hợp tác xã như: Hợp tác xã Bông Vải Sợi 8/3, 

Hợp tác xã Hồng Tiến, Hợp tác xã Bằng Giang tự chủ tháo gỡ khó 

khăn,... đồng thời tích cực đổi mới công nghệ, từng bước đổi mới 

về quản lý lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới sản 

phẩm, tăng cường liên kết, liên doanh giữa các đơn vị nên các Hợp 

tác xã dần ổn định sản xuất, tạo được việc làm cho xã viên, nộp 

nghĩa vụ cho Nhà nước. Nhiều hộ gia đình đã kịp thời nắm bắt xu 

thế, thị hiếu của người dân để kinh doanh phát triển nghề thủ công 

nghiệp, với các quy mô khác nhau như: thành lập nhóm, tổ hộ gia 

đình phát triển ngành nghề sửa chữa ô tô, xe máy, gò hàn, sản xuất 

cửa hoa, cửa sắt, xay sát, may mặc, vận tải,... từng bước được nâng 

cao về số lượng và chất lượng, góp phần tháo gỡ khó khăn trong 

đời sống cán bộ, nhân dân.  

Trong công tác quy hoạch, thực hiện Quyết định số 12-

UB/QH.NĐ ngày 02-7-1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

về công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo sự 

hoạt động cho cấp ủy, chính quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng đã quy hoạch phát triển khu dân cư phố Thầu (nay là phố 

Kim Đồng) theo định hướng phát triển về dịch vụ thương mại. 

Hợp Giang đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình khang 

trang và hiện đại, nhiều gia đình xây dựng được nhà cao tầng, 

góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng sầm uất, đổi mới. Ủy 

ban nhân dân phường kết hợp với cơ quan chuyên môn của thị xã 

Cao Bằng, giải quyết hàng chục vụ tranh chấp đất đai nhà cửa, xử 
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phạt và bắt tháo dỡ được nhiều trường hợp xây dựng trái phép lấn 

chiếm đất công, vỉa hè. Thành lập tổ công tác tiến hành khảo sát, 

thống kê số hộ gia đình lấn chiếm sử dụng lòng đường vỉa hè, 

đôn đốc tháo dỡ và ký nhiều hợp đồng cho thuê mặt bằng, qua đó 

góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 317-TTg, ngày 26-5-1995 của Thủ tướng Chính 

phủ về Tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông 

đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. Bước đầu tổ chức 

ra quân giải tỏa lòng, lề đường, vỉa hè hành lang giao thông tại 

các tuyến đường, tuyến phố bị lấn chiếm để bảo đảm việc đi lại 

trật tự, an toàn và văn minh. Đầu tư chỉnh trang, tu sửa chùa Phố 

Cũ làm nơi hoạt động của câu lạc bộ hưu trí, người cao tuổi, mua 

sắm bàn ghế và một số thiết bị khác phục vụ công tác. Các 

trường học được đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư của nhà nước 

và đóng góp của nhân dân, xây mới được 26 phòng học, tu sửa 

nhiều lớp học cũ, tổng giá trị hàng tỷ đồng.  

Công tác thu ngân sách hoàn toàn do sự bao cấp theo chính 

sách chung, do đó chỉ đáp ứng được một phần so với nhu cầu 

hoạt động của địa phương. Trong nhiệm kỳ 1991- 1995, Đảng bộ 

phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Hội 

đồng tư vấn thuế tích cực chỉ đạo việc tổ chức thu các loại thuế 

trên địa bàn được giao, so sánh tỉ lệ thu của năm sau với năm 

trước đều tăng, tuy nhiên, so với kế hoạch hàng năm chưa đạt chỉ 

tiêu giao: Năm 1993 thu được 84 triệu/ 92 triệu chỉ tiêu giao, đạt 

91,3%; Năm 1995 thu được 230 triệu/ 312 triệu chỉ tiêu giao, đạt 

73,7%. Nguyên nhân của kết quả trên một phần xuất phát từ sự 

không ổn định trong công tác cán bộ, nhân viên ngành thuế, trong 
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thời gian ngắn bị thuyên chuyển nhiều dẫn đến hoạt động thu 

thuế gián đoạn; việc quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn chưa chặt 

chẽ, còn bị bỏ sót; một số sắc thuế bị thất thu;...  

Sự nghiệp văn hóa - xã hội có bước tiến bộ mới, công tác 

giáo dục - đào tạo được quan tâm thực hiện tốt, các trường học 

trên địa bàn luôn phát huy truyền thống dạy và học tốt, bảo đảm 

chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững danh hiệu là lá cờ đầu 

của các cấp học trên địa bàn Thị xã và tỉnh Cao Bằng. Hệ thống 

trường lớp, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện 

thuận lợi cho công tác giáo dục. Trình độ đội ngũ giáo viên 

không ngừng được nâng lên; công tác xã hội hóa giáo dục ngày 

càng được mở rộng. Các trường học trên địa bàn thường xuyên tổ 

chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích, giáo dục ý thức công dân 

và truyền thống cách mạng cho học sinh, tổ chức cho học sinh và 

giáo viên tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao, công tác 

đoàn đội, công tác chữ thập đỏ và các đợt quyên góp ủng hộ từ 

thiện giúp đỡ lẫn nhau đã trở thành ý thức của học sinh. 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện 

hiệu quả: Các chương trình y tế quốc gia được quan tâm thực 

hiện, tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ mang thai luôn 

đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo an toàn. Thực hiện tốt công tác 

dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ban vận động kế hoạch hóa gia 

đình và các cộng tác viên y tế làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động các cặp vợ chồng sinh đẻ có kế hoạch theo pháp lệnh Dân 

số, duy trì chế độ giao ban hàng tháng, hoạt động tích cực, đạt 

nhiều kết quả, được cấp trên đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, có 56 

cặp vợ chồng được trên khen thưởng sinh đẻ có kế hoạch (chỉ có 



 137 

2 con và cách nhau trên 5 năm). Đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng 

được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hằng năm, tổ chức 

khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, các bà mẹ liệt 

sỹ và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp ngày Quốc tế người 

cao tuổi, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7. 

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từng bước 

được đổi mới nội dung và hình thức hoạt động. Cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các 

phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của 

địa phương. Phong trào xây dựng “gia đình văn hóa” được duy trì 

và phát triển, tỉ lệ gia đình được công nhận danh hiệu “gia đình 

văn hóa” ngày càng cao. Nhân dân tự giác rèn luyện thân thể 

thường xuyên, tạo thành phong trào, nền nếp. Trong nhiệm kỳ, đã 

tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp và được Ủy ban 

nhân dân Thị xã tặng cờ là đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể 

thao cấp cơ sở, thành lập đoàn vận động viên tham gia Đại hội 

Thể dục thể thao cấp Thị xã, kết quả đạt giải nhì toàn đoàn. 

Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất 

của cấp ủy, chính quyền Thị xã, Câu lạc bộ hưu trí và người cao 

tuổi phường Hợp Giang được thành lập và bước đầu có những 

hoạt động như phố biến kiến thức bảo vệ sức khỏe người cao 

tuổi, nghe thời sự trong nước và quốc tế, phổ biến một số chính 

sách của Đảng và Nhà nước, động viên một số hội viên câu lạc 

bộ tham gia hoạt động thể thao… góp phần xây dựng lối sống 

“Vui - Khỏe - Có ích” cho người cao tuổi. 
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Công tác chính sách, an sinh xã hội được quan tâm chú trọng: 

Đảng ủy, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân 

dân nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Hằng 

năm, từ phường đến tổ dân phố tổ chức hoạt động thăm hỏi, động 

viên người có công, gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ (27-7), thăm hỏi, động viên hộ nghèo, đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn nhân dịp tết cổ truyền của dân 

tộc. Trong nhiệm kỳ, đã xét đề nghị trợ cấp cho 202 đối tượng có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chính sách nhà nước. 

Công tác quốc phòng, an ninh được cấp ủy, chính quyền 

phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng 

nhiều hình thức, biện pháp tích cực có hiệu quả. Tăng cường 

công tác xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động 

viên, tiếp nhận số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về 

địa phương. Hằng năm tổ chức huấn luyện, thực hành kỹ, chiến 

thuật, bắn đạn thật và thường trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng 

cường đảm bảo công tác an ninh trật tự các ngày lễ lớn, ngày bầu 

cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và phòng chống thiên 

tai, bão lũ. Làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện tốt Luật nghĩa 

vụ quân sự. Công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều 

đạt kế hoạch, bảo đảm chất lượng; chính sách hậu phương quân 

đội được thực hiện nghiêm túc. 

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Phường đã 

thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa 

bàn, phát động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội ở tổ dân phố, trấn áp tội phạm, ngăn chặn 
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các tệ nạn xã hội, giữ vững sự bình yên trên địa bàn. Quan tâm 

củng cố, kiện toàn tổ an ninh nhân dân, tổ chức bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho 57 cán bộ cơ sở, thành lập cụm an ninh liên hoàn Nước 

Giáp. Qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quần 

chúng nhân dân phát hiện cung cấp cho Công an phường nhiều 

nguồn tin có giá trị, qua đó đã bắt giữ hàng chục đối tượng xử lý 

tại phường, chuyển cấp trên đưa ra truy tố 7 vụ 13 đối tượng, bắt 

4 đối tượng có lệnh truy nã nơi khác đến và 5 đối tượng lưu 

manh đường dài, xử lý 12 vụ đánh cãi nhau, chuyển lên cấp trên 

7 vụ đánh người, gọi răn đe giáo dục được 15 lượt đối tượng gây 

rối trật tự, đưa ra kiểm điểm giáo dục trước nhân dân 3 đối tượng, 

giải quyết 12 vụ tranh chấp đất đai, gây rối trật tự khu phố, trục 

xuất 5 đối tượng gái mại dâm, xóa 4 tụ điểm chứa chấp môi giới, 

phát hiện bắt xử lý 14 ổ cờ bạc thu phạt hàng triệu đồng. 

Từ những hoạt động đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhân 

dân được nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 

luôn được giữ vững. Năm 1994, phường Hợp Giang được Bộ Nội 

vụ tặng Cờ Thi đua, được Ủy ban nhân dân Tỉnh, Công an Tỉnh tặng 

Bằng khen, nhiều cá nhân và đơn vị được tặng giấy khen có thành 

tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần 

chúng được quan tâm, Đảng ủy xác định và coi trọng công tác 

giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ 

chức nghiên cứu học tập, quán triệt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 

Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy các 

cấp. Tổ chức cho cán bộ chủ chốt của phường nghiên cứu, học 

tập 6 chuyên đề lý luận chính trị.  
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Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng 

viên được cấp ủy tập trung chỉ đạo; quán triệt, triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 26-6-1992 của Hội nghị lần 

thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương khóa VII về một số nhiệm vụ 

đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xác định những vấn đề then chốt cần 

tập trung giải quyết nhằm thực hiện mục tiêu vươn lên trở thành 

Đảng bộ khá và phấn đấu trở thành Đảng bộ trong sạch vững 

mạnh. Kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng tại các cơ quan, đơn vị, 

tổ dân phố. Tập trung củng cố các Chi bộ yếu kém, duy trì nền 

nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phân công nhiệm 

vụ cho đảng viên; từng bước nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức 

đảng phát huy được sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; 

đổi mới cơ bản về phong cách lãnh đạo, mối liên hệ giữa Đảng, 

chính quyền, đoàn thể. 

Công tác cán bộ, đảng viên được quan tâm chú trọng. Đảng 

bộ đã rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ, kiện toàn, 

sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Phường, chú trọng công tác 

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt cho cán 

bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ 

chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, 

phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Kịp 

thời phát hiện, xem xét, xử lý những đảng viên mắc sai lầm, 

khuyến điểm, ý chí phấn đấu giảm sút. Trong nhiệm kỳ đã xử lý 

kỷ luật 03 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng bằng hình thức xóa 

tên trong danh sách đảng viên.  
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Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện, coi 

trọng cả số lượng và chất lượng, bảo đảm thực hiện đúng nguyên 

tắc, thủ tục. Do ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của kinh tế thị 

trường đã tác động đến tư tưởng của quần chúng nên đã ảnh 

hưởng phần lớn đến công tác phát triển đảng viên của các Chi bộ 

trực thuộc. Trong cả nhiệm kỳ, kết nạp được 9 đảng viên mới. 

Hầu kết các đồng chí đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò tiên 

phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy Cao Bằng, 

Đảng ủy phường đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nhiệm 

kỳ qua có nhiều kết quả nổi bật, được Đảng bộ cấp trên đánh giá 

cao. Trong 02 năm liền 1994-1995 được tặng cờ và tặng danh 

hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

phường còn có nhiều khó khăn, vướng mắc về công tác cán bộ, 

chế độ chính sách đãi ngộ của nhà nước, tác động của cơ chế thị 

trường, tạo nên sự hoạt động thiếu đồng bộ chưa thật sự đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ. Trước tình hình trên, cấp ủy, chính 

quyền cấp trên đã chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động cấp ủy, 

chính quyền và căn cứ vào những nghị định của Chính phủ ban 

hành. Đội ngũ cán bộ phường được kiện toàn để hoàn thành 

nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, tổ chức triển khai những 

nhiệm vụ trọng tâm đạt yêu cầu, giải quyết được nhiều vụ việc 

trong nhân dân theo luật định và quyền hạn của Ủy ban nhân dân 

cấp phường, xã. 
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục phát huy vai trò 

của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận 

động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển 

văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội, 

tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác dân 

tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Đoàn Thanh niên tích cực 

vận động đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn và phát 

huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động của địa 

phương. Phát động các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, 

“Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi”, “Thanh niên xung kích 

tình nguyện vì cộng đồng”,... Nhằm giáo dục tinh thần trách 

nhiệm với đất nước, Đoàn Thanh niên đã phát động phong trào 

“Tuổi trẻ giữ nước” được đông đảo đoàn viên thực hiện bằng 

việc đăng ký nghĩa vụ quân sự. Thông qua hoạt động đoàn, các 

chi đoàn đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho các Chi bộ giúp 

đỡ, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Phụ 

nữ tiếp tục phát động hội viên thực hiện tốt các phong trào “Phụ 

nữ giúp nhau làm kinh tế”, “nuôi dạy con tốt”, góp cho các hội 

viên khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình. Hội Cựu Chiến 

Binh phát động phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu giữ vững 

truyền thống bản chất anh bộ đội Cụ Hồ”, Người Cao tuổi triển 

khai có hiệu quả cuộc vận động “ông, bà cha mẹ gương mẫu, con 

cháu thảo hiền, nuôi con khỏe, dạy con ngoan”,... Qua các hoạt 

động, phong trào đó đã động viên nhân dân tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương phát động, các 

tổ chức đoàn thể được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, 

thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. 
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Trong những năm từ 1991 đến 1995, Đảng bộ và nhân dân 

phường Hợp Giang đã nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết 

quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã 

hội, quốc phòng, an ninh: tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch 

vụ, nông nghiệp, cơ cấu kinh tế đang trong quá trình chuyển dịch 

theo hướng tích cực. Sự nghiệp văn hóa - xã hội được duy trì và 

phát triển phù hợp với tình hình địa phương. Đời sống nhân dân 

được cải thiện. Đô thị từng bước được thay đổi. Quốc phòng, an 

ninh được củng cố, giữ vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội được 

đảm bảo, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội 

ở địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn 

thể nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ về chính trị, tư tưởng, 

tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Lòng tin của nhân 

dân vào Đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới được nâng lên.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số mặt bộc lộ 

những hạn chế, yếu kém như: Ý thức trách nhiệm của một số bộ 

phận nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường còn yếu. 

Tình hình xã hội tuy ổn định nhưng trật tự, an toàn xã hội còn 

diễn biến phức tạp, các hiện tượng tiêu cực, nhất là tệ nạn xã hội 

có xu hướng tăng. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của một số 

tổ chức Đảng và một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng 

được tình hình nhiệm vụ trong khi thực hiện cơ chế mới, còn có 

đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu tu dưỡng rèn luyện 

thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng chưa được 

quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Hoạt động của đoàn 

thể nhân dân chưa đồng đều, nội dung, phương pháp chưa có 

nhiều đổi mới. 



 144 

Song, kết quả đạt được trong những năm đầu thực hiện công 

cuộc đổi mới là tiền đề quan trọng cho bước phát triển những 

năm tiếp theo. Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần tôn 

trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Đại hội Đảng 

bộ phường nhiệm kỳ 1991 - 1995 đã chỉ ra những thiếu sót, tồn 

tại, nhiều vấn đề mới đặt ra và những khó khăn mới nảy sinh, đòi 

hỏi toàn Đảng bộ phải tiếp tục đổi mới nhận thức đầy đủ để có 

phương hướng và biện pháp giải quyết tốt trong thời kỳ tiếp theo. 

III. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỢP GIANG LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN 

TIẾN HÀNH ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI (1996-2000) 

10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là những 

năm 1991-1995, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc phường Hợp 

Giang đã giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh 

vực kinh tế, văn hóa - xã hội. Những thành quả đó đã tạo điều 

kiện thuận lợi để Đảng bộ lãnh đạo nhân dân vững bước trên 

chặng đường 5 năm 1996-2000, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi 

mới toàn diện và giành thắng lợi mới. 

Ngày 03-12-1995, Đảng bộ phường Hợp Giang tiến hành tổ 

chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 1996-2000. Đại hội đã đánh giá 

kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 1990-

1995, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 

mới, bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu Ban 

Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Minh Hạc được 

bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Văn Tùng được 

bầu giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí 
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Nguyễn Đình Chiến được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy 

(giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).  

Phát huy truyền thống cách mạng, nhân dân các dân tộc 

phường Hợp Giang đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phát 

huy tiềm năng, thế mạnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. 

Thương mại và dịch vụ là thế mạnh của phường Hợp Giang. 

Trên địa bàn có 2 chợ lớn: Chợ Xanh và chợ Sông Bằng, là trung 

tâm của Thị xã và tỉnh Cao Bằng đã thu hút thương nhân trong và 

ngoài địa phương đến mở cửa hàng đầu tư buôn bán, giao thương 

hàng hóa. Xu thế phát triển kinh doanh, thương mại, dịch vụ phát 

triển rộng khắp trên các khu phố, phù hợp với từng địa bàn dân 

cư. Hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.  

Ngành tiểu thủ công nghiệp được phục hồi và đang phát triển 

đúng hướng, chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế 

nhiều thành phần ở địa phương (khoảng 65-80%). Bốn hợp tác xã 

đóng chân trên địa bàn: Hợp tác xã cơ khí Sông Bằng, Hợp tác xã 

xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Hồng Tiến, Hợp tác xã 

vận tải ô tô số 01 và số 02 từng bước củng cố và phát triển, 

chuyển đổi phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh theo 

Luật Hợp tác xã mới, số vốn đầu tư hàng tỷ đồng và hơn 200 xe ô 

tô các loại, phát triển thêm hàng chục công ty Trách nhiệm hữu 

hạn và các doanh nghiệp tư nhân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô 

thị hóa và giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, “xóa đói 

giảm nghèo” ở địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 
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Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi phù hợp với cơ chế thị 

trường. Mặc dù diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, 

nhưng gần 200 hộ gia đình nông dân vẫn duy trì nghề làm vườn, 

trồng rau, trồng hoa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cung cấp rau 

xanh, hoa tươi cho thị trường Thị xã. Từng bước chuyển đổi cơ 

cấu canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng 

trọt, việc chăn nuôi gia cầm, nhất là gà công nghiệp, gà lai quy 

mô nhỏ phát triển rộng tới nhiều hộ gia đình, qua đó góp phần 

tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân. 

Đảng bộ phường luôn xác định, công tác thu ngân sách là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Quan tâm 

củng cố, kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế đảm bảo về nhân sự và 

tổ chức, đủ năng lực và nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. 

Đảng ủy luôn đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, toàn diện 

công tác thu ngân sách hàng tháng, hàng quý và từng năm. Tỉ lệ 

thu ngân sách hằng năm cơ bản hoàn thành, tỉ lệ thu năm sau cao 

hơn năm trước. Trong 5 năm (1995 đến 1999), chỉ tiêu ngân sách 

tăng từ 311 triệu đồng lên 1.352,5 triệu đồng, tăng trên 400%. 

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, chưa 

ổn định, chưa tạo được bước chuyển biến vững chắc, vì thế tỉ lệ 

thu ngân sách có năm không đạt chỉ tiêu giao: Năm 1995, thu 

được 315/311 triệu (đạt 101,2%), năm 1996 thu được 559/361 

triệu đồng (đạt 155%), năm 1997 thu được 726/835 triệu đồng 

(đạt 87%), năm 1998 thu được 1,037/1,019 tỉ đồng (đạt 101,7%), 

năm 1999 thu được 1,060/1,352 tỷ đồng (đạt 78,48%) chỉ tiêu.  

Công tác quản lý đô thị được Đảng bộ, chính quyền phường 

Hợp Giang thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Với tốc độ đô thị 
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hóa diễn ra ngày càng nhanh, trong những năm 1996-2000, cơ sở 

vật chất toàn phường được đầu tư xây dựng và từng bước hoàn 

thiện. Các trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, các ngành của 

Tỉnh, của Thị xã, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở cơ 

quan phường Hợp Giang... được xây dựng khang trang. Hệ thống 

cầu cống được cải tạo, sửa chữa và làm mới, các tuyến đường 

được đầu tư nâng cấp, mở rộng, thuận lợi cho việc đi lại, giao 

lưu, buôn bán, tạo diện mạo mới cho địa bàn Phường. Trong 

nhiệm kỳ, đã vận động nhân dân góp công và gần 20 triệu đồng 

để mở rộng và bê tông hóa đường ngõ phố tại khối Bế Văn Đàn, 

Vườn Cam theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 

Các đường phố được đặt tên, hệ thống đèn chiếu sáng đô thị bước 

đầu được hoàn thiện, làm cho phường Hợp Giang ngày càng 

khang tranh, sạch đẹp, văn minh. Tuy nhiên, với mật độ xây 

dựng nhà ở tăng cao đã xảy ra tình trạng vi phạm quy hoạch đô 

thị làm nhà không có giấy phép, tập kết vật liệu tràn lan ảnh 

hưởng đến mỹ quan đô thị.  

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 khóa VII về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo và Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về định hướng chiến 

lược phát triển giáo dục và đào tạo, sự nghiệp giáo dục của 

phường Hợp Giang luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân 

trong địa bàn phường quan tâm chú trọng nên phát triển mạnh mẽ. 

Đội ngũ giáo viên các cấp cơ bản được chuẩn hóa, cơ sở vật chất, 

trường lớp được tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng 

hoàn thiện, tỉ lệ học sinh lên lớp và học sinh thi đỗ tốt nghiệp bậc 

tiểu học và trung học cơ sở hàng năm đạt từ 98- 100%, tỉ lệ học 
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sinh khá, giỏi ngày càng tăng. Các trường học luôn duy trì thường 

xuyên phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục và 

đào tạo. Năm 1996, trường Trung học cơ sở Hợp Giang được tặng 

Huân chương Lao động hạng Ba. Tháng 9-1988, phường Hợp 

Giang là đơn vị đầu tiên của Thị xã và Tỉnh được công nhận hoàn 

thành chương trình phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.  

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm 

đúng mức: Trạm Y tế được bổ sung, kiện toàn, đội ngũ cán bộ y 

tế được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được nhiệm 

vụ chăm sóc sức khỏe. Công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm 

chủng được tiến hành có hiệu quả, trong nhiều năm liền không có 

dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 

được đẩy mạnh, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm rõ rệt. Năm 1996 

tỉ lệ sinh là 1,51%, đến năm 1999 là 1,14%.  

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em luôn được cấp ủy đảng, 

chính quyền quan tâm: Hằng năm, vận động các hộ gia đình ủng 

hộ Quỹ vì trẻ em, trong nhiệm kỳ đã trích kinh phí từ Quỹ để 

thăm hỏi, động viên trẻ em bị tai nạn, khuyết tât, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của trẻ em, 

giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học,... 

Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển 

rộng rắp với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Các tổ chức 

đoàn thể là hạt nhân tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ thể dục thể thao. Các tầng lớp nhân dân tự giác tập thể dục 

thể thao rèn luyện sức khỏe như chạy, đi bộ, bóng chuyền, cầu 
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lông, bóng bàn, người cao tuổi tập tâm năng dưỡng sinh, thái cực 

trường sinh đạo,... Các câu lạc bộ cầu lông, cờ tướng, bóng bàn, 

văn nghệ được thành lập góp phần đẩy mạnh hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao thêm phong phú, sôi nổi, phục vụ các 

nhiệm vụ, sự kiện chính trị của địa phương.  

Công tác chính sách - xã hội được cấp ủy, chính quyền 

phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả. Hàng năm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, gia 

đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng trong các dịp lễ, tết, 

kỷ nệm ngày Thương binh liệt sỹ (27-7), chi trả chế độ đảm bảo 

kịp thời, đúng đối tượng... Trong nhiệm kỳ, tặng 76 sổ vàng tiết 

kiệm với số tiền 16.950.000 đồng từ nguồn quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa, làm một nhà tình nghĩa và hỗ trợ năm gia đình Thương 

binh, Liệt sỹ với số tiền trên 10.000.000 đồng. Quan tâm thăm 

hỏi, tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết 

tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Vận động nhân dân 

ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 80.000.000 đồng. Số tiền 

vận động được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Phát 

động cuộc vận động “tấm áo tình thương” và quyên góp được 

trên 10.000 bộ quần áo, chăn màn trị giá trên 10.000.000 đồng, 

tặng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới các 

huyện Hà Quảng, Hạ Lang, Bảo Lạc. 

Công tác “xóa đói giảm nghèo” được cấp ủy, chính quyền 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được kết quả 

nhất định. Thông qua việc triển khai thực hiện Chương trình dự 

án 120 đã tạo việc làm cho người lao động, phối hợp với Ngân 

hàng chính sách xã hội Tỉnh giải ngân vốn vay cho 40 hộ gia 
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đình với số tiền 100.000.000 đồng để làm kinh tế. Nhiều hộ sử 

dụng nguồn vốn có hiệu quả, đời sống được cải thiện, ổn định 

cuộc sống. Tính đến tháng 3-2020, trên địa bàn phường không còn 

hộ đói, có 20 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,74 số hộ trong toàn phường.  

Quốc phòng - an ninh là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa nói chung và xây dựng phát triển phường Hợp 

Giang nói riêng. Do vậy, Đảng bộ luôn quan tâm chỉ đạo thực 

hiện trên các mặt công tác. 

Về lĩnh vực quốc phòng, phường đã triển khai xây dựng 

phương án tác chiến phòng thủ khu vực, kế hoạch A2 phòng 

chống gây rối, bạo loạn. Thường xuyên tăng cường sẵn sàng 

chiến đấu. Tổ chức 2 cuộc diễn tập thực binh vào năm 1996 và 

năm 2000 đạt loại khá. Thực hiện tốt công tác huấn luyện cho lực 

lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên hàng năm. 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường ban hành 2 nghị quyết chuyên 

đề về công tác động viên tuyển quân đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng, chỉ tiêu động viên tuyển quân hàng năm luôn đạt 

và vượt chỉ tiêu giao.  

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển 

khai sâu rộng trong nhân dân. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ 

đạo phòng chống các tệ nạn xã hội. Thực hiện quản lý giáo dục 

phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác đấu 

tranh chống tội phạm trên địa bàn dân cư, nhất là tệ nạn cờ bạc, 

trộm cắp, mại dâm, buôn bán, tàng trữ sử dụng ma túy,... Phường 

đã thành lập 3 cụm An ninh liên hoàn ở khu phố Nước Giáp, phố 

Vườn Cam, phố Kim Đồng và được duy trì hoạt động thường 
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xuyên, hiệu quả. Qua phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, các Tổ an ninh nhân dân được củng cố, hàng trăm lượt cán 

bộ cơ sở được cử đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhân dân 

phát hiện cung cấp cho cơ quan Công an nhiều nguồn tin có giá 

trị nghiệp vụ, giúp lực lượng Công an phường trấn áp được hàng 

trăm phần tử có hành vi côn đồ, gây rối, trộm cắp, triệt pháp 18 ổ 

trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, phát hiện và bắt giữ 61 vụ buôn bán, 

tàng trữ, sử dụng ma túy,... Với những cố gắng và thành tích đạt 

được, phường Hợp Giang được Tỉnh, thị xã và Công an các cấp 

công nhận là điểm sáng trong phong trào quần chúng bảo vệ an 

ninh Tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy 

khen. Năm 1997 được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị khá 

nhất phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường tập trung 

thực hiện. Trong 5 năm (1996-2000), công tác xây dựng Đảng đã 

thu được nhiều kết quả, khẳng định sự trưởng thành, vững mạnh 

của Đảng bộ Phường. 

Về công tác chính trị, tư tưởng: Mặc dù tình hình thế giới và 

khu vực có nhiều phức tạp làm tác động đến một số ít cán bộ, 

đảng viên có băn khăn, hoài nghi, kém tin tưởng đối với sự 

nghiệp đổi mới đất nước, nhất là ở thời kỳ đầu những năm 90, 

nhưng những thành tựu to lớn và chuyển biến mạnh mẽ về chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã đạt được trong cả nước và từng địa 

phương sau 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi 

xướng và lãnh đạo đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là 

hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc khóa VIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực sự là 
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ngọn đuốc soi đường cho mọi tư duy và hành động để toàn Đảng, 

toàn dân phấn đấu xây dựng phát triển đất nước. Nhận thức được 

vấn đề then chốt trên, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn chú trọng tới 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân trong thời kỳ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Trung 

ương 5 khóa VIII và nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. 

Xây dựng kế hoạch và chương trình thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 6 (lần 2), nghiêm túc tổ chức quán triệt học tập cho cấp ủy, 

đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (lần 

2) trên cả 3 lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và 

công tác tổ chức của Đảng. Tổ chức quán triệt, học tập Điều lệ 

Đảng, các chỉ thị nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành 

Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy cho hơn 94% số đảng viên và 

84% nhân dân tham gia học tập. 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng bộ đặc biệt quan 

tâm. Đến năm 2000, toàn Đảng bộ có 374 đảng viên, 16 Chi bộ 

trực thuộc, tăng 60 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ và tăng 4 chi bộ 

so với nhiệm kỳ 2001-2006. Đảng bộ phường tăng cường chỉ đạo 

các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, từng bước đổi mới, nâng 

cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đáp ứng yêu câu cuộc vận động 

“Xây dựng chính đốn Đảng, đồng thời tăng cường phổ biến thời sự 

trong nước và quốc tế. Việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng 

viên và chi bộ hàng năm được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 

14 và Hướng dẫn 416 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Số lượng 

đảng viên tham gia phân tích chất lượng hàng năm đạt từ 93 - 96%, 

trong đó số đảng viên đạt tiêu chuẩn tiên phong gương mẫu ngày 

càng cao. Năm 1999, số đảng viên đạt tiêu chuẩn tiên phong gương 
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mẫu đạt 71%, có 13/16 chi bộ (bằng 81%) đạt tiêu chuẩn trong 

sạch vững mạnh, 3 chi bộ đạt loại khá, không có chi bộ yếu kém. 

Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh 6 năm liền (1994-1999). Công 

tác phát triển đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 

được 28 đảng viên mới. Công tác cán bộ được cấp ủy quan tâm thực 

hiện đúng quy trình, nguyên tắc quản lý, đánh giá, quy hoạch.  

Công tác kiểm tra của Đảng được Đảng bộ quan tâm quán 

triệt, triển khai thực hiện từ Đảng ủy tới các chi bộ trực thuộc. 

Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất với 

các chi bộ trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nguyên 

tắc sinh hoạt Đảng và việc chấp hành pháp luật của nhà nước. Ủy 

ban kiểm tra Đảng ủy luôn bám sát tình hình của các chi bộ và 

đảng viên. Quá trình kiểm tra luôn đảm bảo tính khách quan, 

đúng nguyên tắc tổ chức và Điều lệ Đảng quy định. Trong nhiệm 

kỳ không có chi bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. 

Đảng bộ phường rất chú trọng xây dựng chính quyền và tổ 

chức Hội quần chúng vững mạnh. Ủy ban nhân dân phường chủ 

động, kịp thời cụ thể hóa và triển khai nghị quyết của Đảng bộ 

đến các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, vì thế các nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc 

sống của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra”. Đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể 

luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền vận động đi đôi 

với giải quyết trúng, đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, 

góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.  

Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân và cuộc bầu cử 

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện đúng luật, công khai dân 
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chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò đại diện của 

Mặt trận. Dân chủ hóa trong lấy phiếu tín nhiệm các chức danh 

chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và tổ 

trưởng dân phố, tạo sự nhất trí cao trong chỉ đạo tổ chức thực 

hiện nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, dưới sự lãnh đạo 

trực tiếp của Đảng ủy đã chủ động sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt 

6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư”. Với những cố gắng đó, hàng năm toàn 

phường có trên 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

Đoàn Thanh niên tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong 

trào “thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước”, “Tuổi trẻ sáng 

tạo trong học tập, lao động sản xuất”, “Tuổi trẻ với sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Vượt khó lập nghiệp và rèn luyện phấn 

đấu trở thành Đảng viên”. Từ phong trào, nhiều đoàn viên, thanh 

niên phấn đấu và trưởng thành đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội cựu chiến binh luôn phát huy 

truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ 

Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ 

trẻ, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội và công tác tình nghĩa với đồng đội cũ.  

Hội Phụ nữ với vai trò “Trung hậu, đảm đang, giỏi việc 

nước, đảm việc nhà”, được Đảng lãnh đạo đã vươn lên thực hiện 

tốt các chương trình “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, giúp nhau xóa 

đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, làm kinh tế giỏi gần 90% 

số hội viên, phụ nữ tham gia các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, 
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câu lạc bộ “Dâu thảo, mẹ hiền, nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, 

xây dựng gia đình bền vững, xây dựng quỹ hội và giúp nhau xóa 

đói giảm nghèo, vươn lên đạt hộ khá, giàu.  

Những kết quả đạt được trong 5 năm (1996-2000) đã khẳng 

định sự đúng đắn của đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước; sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Thị ủy và 

các ban, ngành của Thị xã; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và 

Chính quyền phường Hợp Giang. Để đạt được những kết quả đó, 

một bài học quan trọng là Đảng bộ phải thường xuyên quan tâm 

đến công tác bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp và quản lý, giáo dục đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để từng đồng chí hoàn thành 

nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn 

nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, 

chỉ tiêu đặt ra của Đảng bộ phường Hợp Giang vẫn còn một số 

hạn chế: Kinh tế phát triển chưa ổn định vững chắc, trình độ sản 

xuất hàng hóa còn ở mức thấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa khai thác 

tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương. Mức thu ngân sách trên 

địa bàn còn thấp. Cơ sở vật chất các ngành văn hóa - xã hội thiếu 

thốn, chưa đáp ứng yêu cầu. Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt 

trận và các đoàn thể hoạt động chưa đều, chưa rộng khắp; một số 

cán bộ, đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí phấn đấu rèn luyện, 

năng lực còn nhiều hạn chế. Song, được sự quan tâm lãnh đạo sát 

sao của Thị ủy, sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Hợp Giang, nhân 

dân Hợp Giang sẽ phát huy những thành tựu đạt được, chuẩn bị 

tốt hành trang vững bước thực hiện những mục tiêu, tiếp tục 

vươn lên trên con đường đổi mới. 
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Chương VI 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỢP GIANG LÃNH ĐẠO NHÂN 

DÂN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI; 

ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

(2000-2020) 

I. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI 

HOÁ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA , XÃ HỘI (2000-2010) 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2000 

- 2005) 

Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy Cao Bằng, ngày 18-8-2000, 

Đảng bộ phường Hợp Giang triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ 

nhiệm kỳ 2000-2005, Đại hội đã kiểm điểm đánh giá việc thực 

hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ 1995-2000, đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới. Đại hội 

đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, Ban Thường 

vụ gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Minh Hạc được 

bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Tùng được 

bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí 

Nguyễn Đình Chiến được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy 

(giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường). 

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2000-2005 của 

Đảng bộ phường Hợp Giang xác định rõ mục tiêu chung: Tiếp 

tục thực hiện cuộc vận động "Xây dựng chỉnh đốn Đảng "là khâu 

then chốt để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo 

bước chuyển biến mạnh mẽ để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục 
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tiêu, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; xây dựng 

phường Hợp Giang sớm trở thành một đô thị xanh, sạch, đẹp, giữ 

vững ổn định chính trị xã hội, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh 

quốc phòng, xứng đáng là phường trung tâm của thị xã Cao 

Bằng tươi đẹp, giàu truyền thống cách mạng.  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Cao Bằng lần 

thứ XIV (nhiệm kỳ 2000-2005) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

phường Hợp Giang nhiệm kỳ 2000-2005, Đảng bộ phường đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân thi đua 

lao động sản xuất, phát triển kinh tế; duy trì và thực hiện tốt cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư”. Các phong trào thi đua được Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức đoàn thể phát động sôi nổi và đạt hiệu quả thiết thực, góp 

phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

của Thị xã và của Tỉnh. Ngày 25-4-2004, Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân các dân tộc phường Hợp Giang tổ chức thành công 

cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 với 

tỉ lệ 100% cử tri đi bầu cử. 

Sau 5 năm phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ Phường nhiệm kỳ 2000-2005, Đảng bộ và nhân dân 

các dân tộc phường Hợp Giang đã giành được những thành tích 

đáng kể trên mọi lĩnh vực. 

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp được phục hồi và phát triển đa 

dạng, chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế nhiều thành phần của 

địa phương. Điển hình là các Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp: 

Hợp tác xã cơ khí Sông Bằng, Hợp tác xã xây dựng và sản xuất 
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vật liệu Hồng Tiến, Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 và số 2, Tổ hợp 

in ấn Trọng Quân... bắt kịp nhu cầu tiêu dùng của xã hội, đầu tư 

cơ sở vật chất, máy móc phát triển các ngành nghề: Sản xuất máy 

móc nông cụ sản xuất, gia công sản xuất cửa hoa, cửa sắt, cửa 

nhôm kính, đồ gỗ gia dụng, vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô, xe 

máy… giải quyết việc làm cho nhiều lao động.  

Về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, đất sản xuất nông 

nghiệp bị thu hẹp dần do đô thị hóa, nhưng người dân đã biết áp 

dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Một số diện 

tích vùng ven được nhân dân tập trung trồng rau màu, hoa cung 

cấp cho thị trường. Chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ được duy trì 

với các loại con giống mới cho năng suất, giá trị kinh tế cao như: 

Lợn giống, lợn thịt hướng nạc, gà công nghiệp, gà lai… Nhất là, 

sau khi Hội Nông dân phường được thành lập đã quan tâm tập 

huấn chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn sản xuất cho người 

dân, năng suất đạt hiệu quả cao hơn. 

Thu ngân sách luôn là mục tiêu hàng đầu được thể hiện rõ 

trong nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, quý và chương trình công 

tác của Đảng ủy phường với phương châm thu đúng, thu đủ, tận 

thu các nguồn, nên số thu tăng dần qua từng năm: Năm 2001 thu 

được 1.416.565.000 đồng, đạt 105% chỉ tiêu được giao, tăng 19% 

so với năm 2000; năm 2003 thu được 2.415.119.600 đồng, đạt 

102,25% chỉ tiêu được giao, tăng 16,2% so với năm 2002; năm 

2004 thu được 2.550.329.515 đồng, đạt 88% so với chỉ tiêu được 

giao. Thu nhập bình quân đầu người của phường Hợp Giang ước 

đạt khoảng 800 USD/người/năm. 
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Sau gần 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cơ sở hạ tầng 

tại phường Hợp Giang được đầu tư xây dựng, có bước phát triển 

mạnh mẽ. Trụ sở cơ quan Nhà nước, Trung tâm thương mại được 

xây dựng khang trang. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày 

Bác về nước (28/01/1941 - 28/01/2000) và 70 năm ngày thành 

lập Đảng (3/02/1930 - 3/02/2000), Tượng đài Hồ Chí Minh được 

khánh thành đưa vào sử dụng. Đây là một công trình văn hóa có 

ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, một tác phẩm có 

giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện tấm lòng kính yêu của 

nhân dân các dân tộc Cao Bằng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân 

tộc, nơi đây cũng là địa điểm tổ chức các sự kiện trọng đại, quan 

trọng của Tỉnh, của Thành phố và của Phường. Tượng đài Chủ 

tịch Hồ Chí Minh được xây dựng ở trung tâm phường Hợp Giang 

đã góp phần làm cho diện mạo của phường ngày càng khang 

trang, hiện đại. 

 Nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng và nâng cấp, 

nhiều tuyến đường ngõ xóm được đầu tư bê tông hóa giúp người 

dân đi lại dễ dàng, thuận lợi; một số tuyến kè sông Bằng Giang, 

sông Hiến, Nước Giáp, Vườn Cam, Phố Thầu được xây dựng, 

chống xói lở, lũ lụt. Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hợp Giang 

được xây dựng và nâng cấp. Với phương châm Nhà nước và 

nhân dân cùng làm, Nhà bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng, 

liệt sỹ của phường được xây dựng và khánh thành ngày 24-01-

2003, trị giá gần 200 triệu đồng, trong đó, nhân dân và các cơ 

quan trên địa bàn đóng góp 91 triệu 600 nghìn đồng. Di tích văn 

hóa lịch sử Chùa Phố Cũ được trùng tu, sửa chữa. Trên 97,6% hộ 

gia đình trong phường xây được nhà cao tầng; nhà gỗ, nhà tạm 
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chỉ còn trên dưới 2%. Số hộ khá giả ngày càng nhiều, hộ nghèo 

chỉ còn dưới 1%. Nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương cải 

tạo và bê tông hóa đường ngõ xóm; đóng góp ngày công lao 

động, kinh phí hàng trăm triệu đồng bê tông hóa 4.014m đường 

vào các ngõ phố với diện tích mặt đường 6.021m2. Được sự hỗ 

trợ của Nhà nước cùng với sự đóng góp của nhân dân và đảng 

viên, phường đã xây dựng được 3 nhà sinh hoạt cộng đồng khang 

trang tại khu vực phố Bế Văn Đàn và phố Lý Tự Trọng (gần 

cổng chính Sân vận động). 

Được sự quan tâm của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, tỉnh Lạng Sơn và Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân thị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng, ngày 21-02-2003, tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành trọng thể lễ kết nghĩa giữa hai địa 

phương: phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng (nay là thành phố 

Cao Bằng) và phường Vĩnh Trại, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Lễ kết nghĩa mang nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao tinh 

thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi, 

góp ý, động viên thi đua, cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành 

thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 

phòng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức đoàn thể vững mạnh. 

Về công tác vệ sinh môi trường đô thị, thực hiện Chỉ thị số 

36/CT-TW ngày 25-6-1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng 

cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 

15-11-2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ 
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đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ 

phường Hợp Giang xây dựng chương trình hành động, đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, đề cao trách nhiệm, tăng cường sự tham 

gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức Hội quần chúng để mọi người dân trên địa bàn nâng 

cao ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Đưa nội dung bảo 

vệ môi trường vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó, huy động được đông 

đảo người dân tham gia tổng vệ sinh công cộng; thu gom hàng 

trăm m3 rác thải, 99% hộ dân trên địa bàn được dùng nước sạch, 

trong đó 85% được sử dụng nước máy. 

Công tác quản lý trật tự đô thị có nhiều chuyển biến, trật tự 

kỷ cương và nếp sống văn minh đô thị được duy trì, thường 

xuyên bảo đảm đường thông, hè thoáng. Tuy nhiên, do mật độ 

dân số tăng cao, việc vi phạm quy hoạch đô thị khá phổ biến, 

nhiều hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà không xin giấy phép, thiếu 

các công trình vệ sinh công cộng, tình trạng xả rác bừa bãi ảnh 

hưởng đến môi trường, cảnh quan đô thị.  

Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, Đảng bộ phường luôn quan 

tâm, vận động nhân dân tích cực đưa con em đến trường, chú 

trọng phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng; hằng năm, tỷ lệ 

huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 100%. Hệ thống nhà 

trẻ, mẫu giáo mầm non được duy trì, không ngừng nâng cao chất 

lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Các trường Tiểu học, Trung học 

cơ sở duy trì phong trào dạy tốt, học tốt. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi 

ngày càng tăng; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh 

thi đỗ tốt nghiệp Tiểu học và Trung học cơ sở đạt từ 98% đến 
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100%. Các trường công lập: Tiểu học Hợp Giang, Trung học cơ 

sở Hợp Giang, Mầm non 3/10, Mầm non 1/6 luôn là lá cờ đầu 

trong ngành Giáo dục của thị xã và của Tỉnh, nhiều năm liền 

được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, của Thủ tướng Chính phủ. Tiêu biểu là năm 2002, 

Trường Trung học cơ sở Hợp Giang được Chủ tịch nước tặng 

thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và được phong tặng 

danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2004, 

Trường tiểu học Hợp Giang và Trường mầm non 3/10 được tặng 

Huân chương Lao động hạng Ba. 

Công tác chăm sóc, giáo dục sức khỏe nhân dân, Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình và trẻ em được quan tâm và thực hiện hiệu quả. 

Trạm y tế phường được đầu tư xây dựng, bổ sung trang thiết bị. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng được triển khai kịp 

thời, trong nhiệm kỳ, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Ban Dân số - 

Kế hoạch hóa gia đình của phường phối hợp với các tổ dân phố 

thường xuyên tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số và các biện pháp 

kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, vẫn có một số ít trường hợp sinh 

con thứ ba, chủ yếu là các gia đình có mức sống cao.  

Công tác văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời 

sống văn hoá mới được Đảng bộ phường quan tâm, chú trọng, 

phát triển rộng khắp với nhiều hoạt động phong phú, nổi bật là 

các hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội 

Phụ nữ. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư” được đẩy mạnh và nâng cao về chất 

lượng. Hàng năm, các tổ dân phố tổ chức ngày Hội đại đoàn kết 

toàn dân tộc với không khí vui tươi, phấn khởi, tỉ lệ hộ gia đình 
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đạt danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 80%. Năm 

2005, toàn phường có 86,42% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình 

văn hóa; 32 Tổ dân phố đạt danh hiệu Khu dân cư tiên tiến, trong 

đó, 17 Tổ đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa cấp Thị, chiếm 

53,13%.  

Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp trong các 

lứa tuổi trên địa bàn Phường, thành lập các câu lạc bộ bóng đá, 

cầu lông, dưỡng sinh. Năm 2005, phường tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao lần thứ III với quy mô lớn, với sự tham gia của 32 

Tổ dân phố, thi đấu các môn: Cờ tướng, đẩy gậy, chạy 100m, 

400m, 800m. Tham gia Đại hội thể dục thể thao Thị xã giành giải 

Nhất môn Bóng đá. 

Về công tác chính sách, xã hội, Đảng bộ, chính quyền phường 

luôn quan tâm thực hiện đầy đủ và hiệu quả các chính sách xã hội, 

chăm lo đến quyền lợi các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có 

công và các đối tượng chính sách khác bằng các hoạt động cụ thể 

như: Hỗ trợ kinh phí làm và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi tặng quà các 

dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm. Từ năm 2000 - 2004, Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa huy động được hơn 100 triệu đồng; cùng với tấm lòng hảo 

tâm của các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 59 Sổ vàng tiết kiệm, 

trị giá 13 triệu đồng cho các đối tượng chính sách.  

Chương trình xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện 

hiệu quả. Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

400 triệu đồng thông qua các tổ chức: Hội Phụ nữ, Hội Nông 

dân, Hội Cựu chiến binh đã giúp 100 hộ thiếu vốn, hộ nghèo vay 

phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã phát 

triển kinh tế hiệu quả, từng bước thoát nghèo. Năm 2004, toàn 
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phường còn 25 hộ nghèo trong tổng số 2.600 hộ, chiếm tỷ lệ dưới 

1%; cuối năm 2005, có 6 hộ thoát nghèo. 

Chương trình xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện 

hiệu quả. Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

400 triệu đồng thông qua các tổ chức: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, 

Hội Cựu chiến binh đã giúp 100 hộ thiếu vốn, hộ nghèo vay để 

phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã phát 

triển kinh tế hiệu quả, từng bước thoát nghèo. Đến năm 2005, số 

hộ nghèo giảm từ 76 hộ xuống còn 20 hộ so với đầu nhiệm kỳ, 

không còn hộ đói. Đời sống nhân dân ngày một nâng lên. 

Công tác Quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường, giữ 

vững ổn định chính trị - xã hội. Phong trào Quần chúng bảo vệ an 

ninh Tổ quốc được duy trì và đẩy mạnh, thông qua việc chỉ đạo 

và duy trì hoạt động thường xuyên của các cụm an ninh liên 

hoàn; củng cố các Tổ an ninh nhân dân và tổ Liên gia tự quản tại 

các Tổ dân phố. Công tác tuyển quân, huấn luyện quân dự bị 

hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. 

Đảng bộ phường luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng 

toàn diện cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Công tác tư tưởng 

chính trị luôn đặt ở vị trí hàng đầu, đã góp phần tích cực vào việc 

tạo ra khí thế phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân 

phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố 

xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao lòng tin của nhân 

dân đối với Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quán 

triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; bám sát vào các Nghị quyết của Đảng 

để xây dựng chương tình hành động, định hướng và tổ chức thực 
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hiện có hiệu quả. Coi trọng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh theo 

tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương.  

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Tỉnh ủy Cao Bằng, năm 

2004, Đảng bộ phường đã ban hành Quyết định giải thể 11 Chi 

bộ tổ dân phố để chia tách, thành lập 32 Chi bộ theo 32 tổ dân 

phố mới. Chỉ định Ban Chi ủy Chi bộ lâm thời hoạt động từ ngày 

01-3-2004. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức tốt Đại hội 

Chi bộ nhiệm kỳ 2004-2006 từ ngày 15-11 đến 31-12-2004. 

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, trong 

nhiệm kỳ đã kết nạp được 55 đảng viên mới so với đầu nhiệm kỳ. 

Hằng năm, triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, bình 

xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên gắn với cuộc vận động 

"Xây dựng chỉnh đốn Đảng". Số đảng viên tham gia phân tích 

chất lượng hằng năm đạt từ 94 - 96%. Năm 2004, có 387/397 

đảng viên đang sinh hoạt được bình xét, phân loại đảng viên đạt 

97,4%, trong đó có 368/387 đảng viên (đạt 99,74%) hoàn thành 

nhiệm vụ, 294/386 đảng viên (đạt 76,1%) hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, 92/386 đảng viên (đạt 23,9%) hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có 1 

đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ gìn kỷ 

luật trong Đảng. Trong nhiệm kỳ, xây dựng chương trình, kế 

hoạch kiểm tra, giám sát 11 Chi bộ trực thuộc. Trong đó, phát 

hiện và thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức xóa tên khỏi 

danh sách đảng viên. 

Với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của cấp Ủy Đảng 

theo hướng mở rộng dân chủ, sát cơ sở, quyết tâm đoàn kết một 

lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hợp Giang đã 
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hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong 

giai đoạn 2000 - 2005, tạo tiền đề vững chắc để Phường tiếp tục 

phát triển, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 

dân chủ, văn minh”. 

2. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế (2005-2010) 

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh 

đạo, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý 

nghĩa lịch sử. Kinh tế thoát khỏi khủng hoảng, sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải 

thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được 

củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng 

và an ninh được giữ vững. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế 

không ngừng được nâng cao, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp 

tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Cùng với thành tựu chung của 

đất nước, của tỉnh và thị xã, phường Hợp Giang cũng đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 

xã hội. 

Quán triệt Chỉ thị só 46-CT/TW ngày 06-12-2004 của Bộ 

Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ X của Đảng, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên 

và sự hướng dẫn của Thị ủy Cao Bằng. Ngày 18-7-2005, Đảng 

bộ phường Hợp Giang tổ chức Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣phường 

nhiệm kỳ 2005-2010. Tham dự Đại hội có 63 đại biểu. Đại hội 
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xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2005-2010 là: Xây dựng 

Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

dân tộc để giữ vững ổn định về chính trị, xã hội, củng cố an ninh, 

quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới; xây dựng 

phường Hợp Giang trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, giữ vững ổn 

định về chính trị, xã hội, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - 

an ninh; phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ của 

Tỉnh ủy, Thị ủy, góp phần cùng Thị xã đến năm 2010 đạt các tiêu 

chí đô thị loại 3, trở thành thành phố Cao Bằng trực thuộc tỉnh 

Cao Bằng.  

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2005-

2010 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng 

chí Trần Văn Tùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng 

chí Đinh Ngọc Thắng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư thường 

trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp được bầu giữ chức vụ 

Phó Bí thư Đảng ủy (giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường). 

Sau Đại hội, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, đoàn thể thực hiện tốt 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức vận động nhân dân 

thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cuộc 

sống mới ở khu dân cư. Chỉ đạo 32 Tổ dân phố thực hiện tốt Quy 

chế dân chủ trong nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân, thống nhất về ý chí và hành động, để góp phần thực hiện 

thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Với tinh thần đoàn kết nhất trí 

cao, Đảng bộ, chính quyền phường đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân 
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hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 

mà Nghị quyết đề ra. 

Trong thời kỳ cả nước đang hội nhập quốc tế nhanh và toàn 

diện, Đảng bộ phường xác định, lãnh đạo nhiệm vụ phát triển 

kinh tế là trọng tâm để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho nhân dân. Trong 5 năm, các thành phần kinh tế trên địa bàn 

phường được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển 

nhanh và đúng hướng. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

được quan tâm ổn định về tổ chức, tăng nhanh tiến độ sản xuất, 

đảm bảo lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu của thị trường như: sản 

xuất vật liệu xây dựng, hàng kính khung nhôm, hàng sắt, mộc gỗ 

dân dụng, may mặc...; các hoạt động Thương mại, Dịch vụ diễn 

ra sôi động, nhiều loại hình kinh doanh đa dạng, phong phú được 

mở rộng, mức luân chuyển hàng hoá tăng, góp phần thúc đẩy đời 

sống kinh tế - xã hội trên toàn phường, đời sống của nhân dân 

được cải thiện và ngày càng nâng cao, tạo nguồn thu ngân sách 

trên địa bàn phường ổn định, ngân sách thu hàng năm đều tăng: 

năm 2005 đạt 2,550 tỷ đồng; năm 2006 đạt 2,752 tỷ đồng; năm 

2007 đạt 2,965 tỷ đồng; năm 2008 đạt 4,391 tỷ đồng; năm 2009 

do Chính phủ thực hiện một số điều chỉnh về thuế để giúp đỡ các 

cơ sơ sản xuất, kinh doanh và nhân dân vượt qua khó khăn trong 

thời kỳ suy giảm kinh tế nên thu đạt: 3,339 tỷ đồng, đạt 73% kế 

hoạch giao; năm 2010 thu ngân sách đạt 4,363 tỷ đồng. Tỷ lệ 

tăng thu ngân sách hằng năm bình quân đạt 17,1%, đạt so với 

Nghị quyết Đại hội đảng bộ phường đề ra là từ 15% đến 20%. 

Công tác xây dựng cơ bản và quản lý đô thị: Thực hiện 

Chương trình số 10-CT/TU ngày 09-6-2006 xây dựng thị xã Cao 
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Bằng đến năm 2010 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III, Nghị quyết 

số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về xây 

dựng và phát triển thị xã Cao Bằng giai đoạn 2006-2010 và thực 

hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XV, 

nhiều dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường được cấp ủy, 

chính quyền Tỉnh và Thị xã quan tâm triển khai thực hiện, qua 

đó, các tuyến đường phố chính được nâng cấp, trải thảm nhựa, 

làm mới vỉa hè, sửa sang hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, đèn 

tín hiệu giao thông, các tuyến kè bờ sông, khu vui chơi giải trí, 

vườn hoa, quảng trường... được đầu tư xây dựng mới. Công tác 

vệ sinh môi trường ngày càng có những chuyển biến tích cực. 

Phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao phát triển 

rộng khắp. Phường thành lập 3 đội văn nghệ tổ, xóm, thu hút 

nhiều quần chúng tham gia. Hằng năm, tham gia các phong trào 

văn hóa, văn nghệ quần chúng, Liên hoan tổ, xóm văn hóa tiêu 

biểu do các cấp phát động đều đạt giải cao. Cuộc vận động "toàn 

dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng được chú 

trọng về chất lượng. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại" được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng. 

Một số Câu Lạc bộ thể thao được thành lập như: tập dưỡng sinh, 

cầu lông, đi bộ,...thu hút nhiều người dân tham gia. 

Sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, cơ sở vật chất các 

trường học luôn được quan tâm, đầu tư xây dựng, đưa công nghệ 

thông tin vào giảng dạy. Các trường học công lập các cấp học 

Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn đã có địa điểm 

riêng, cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm trang bị đảm 

bảo cho việc dạy và học của nhà trường. Trong nhiệm kỳ, có 3/4 
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trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục hàng 

năm được nâng cao, thực hiện tốt công tác phổ cập Giáo dục Tiểu 

học và Trung học cơ sở đúng độ tuổi; triển khai thực hiện tốt Chỉ 

thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tuyên truyền và tổ 

chức thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh và mở rộng các nội dung thực 

hiện cuộc vận động: "Hai không" theo tinh thần "Nói không với 

tiêu cực trong thi cử, với bệnh thành tích; và vi phạm đạo đức 

nhà giáo ...". Đẩy mạnh Giáo dục toàn diện, chú trọng Giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh ...  

Công tác khuyến học tại địa phương có nhiều cố gắng, hằng 

năm, tổ chức biểu dương các gia đình hiếu học, động viên các 

cháu học sinh có thành tích trong học tập ở từng tổ dân phố và 

trong toàn Phường, góp phần đẩy mạnh việc thi đua xây dựng xã 

hội học tập trên địa bàn. 

Việc thực hiện các chính sách xã hội được cấp ủy, chính 

quyền phường quan tâm thực hiện. Công tác xóa đói, giảm nghèo 

được triển khai mạnh mẽ và đạt hiệu quả tích cực. Đến cuối năm 

2010, phường hoàn thành chỉ tiêu xóa hộ đói, số hộ gia đình giảm 

từ 45 hộ xuống còn 26 hộ so với đầu nhiệm kỳ, đời sống nhân 

dân từng bước được cải thiện rõ nét, số hộ khá, hộ giàu ngày 

càng tăng nhanh. Phối hợp với Ngân hàng chính sách hỗ trợ vốn 

vay cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập.  

Công tác bảo trợ xã hội, thực hiện chính sách đối với người 

có công, gia đình chính sách được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ dân phố thực hiện tốt, 

vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 
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và toàn thể nhân dân trong phường quan tâm chăm lo, động viên 

người có công, gia đình chính sách trên địa bàn. Hàng năm, 

100% các gia đình diện Chính sách đều được sự quan tâm, thăm 

hỏi ân cần bằng nhiều hình thức như: Cấp tiền hỗ trợ sửa chữa 

nhà ở; tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, khám sức khoẻ cấp thuốc 

...vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 và dịp tết 

Nguyên Đán. 

Trạm y tế phường tổ chức thực hiện hiệu quả các chương 

trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đội 

ngũ cán bộ chuyên môn được tăng cường cả về chất lượng và số 

lượng. Hằng năm, trạm y tế phường tổ chức tốt việc cho trẻ em 

trong độ tuổi uống Vitamin A, tiêm chủng đủ 6 loại vắc xin. Phối 

hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tham gia quản lý, 

theo dõi, chăm sóc các bệnh nhân lao, người có HIV, người 

nghiện ma tuý, vận động nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2008, Trạm Y tế phường 

phối hợp với Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của 

phường thành lập Câu Lạc Bộ "Sao đêm", tạo điều kiện để người 

nhiễm HIV/AIDS có môi trường lành mạnh để giao lưu, trao đổi, 

chia sẻ tâm tư, hòa nhập cộng đồng.  

Công tác truyền thông dân số, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em, xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em được quan tâm. Tỉ lệ sinh 

con thứ 3 ngày một giảm, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống 

còn 1%. Các chương trình bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em được 

quan tâm thường xuyên. Công tác y tế dự phòng được thực hiện 

tốt, không xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. 
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Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng 

bộ phường luôn quan tâm lãnh đạo củng cố Quốc phòng, giữ 

vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác Quốc 

phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện nghiêm túc, 

quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ 

biên chế và có chất lượng tốt. Thực hiện đảm bảo chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu. Thực hiện nghiêm các kế hoạch huấn luyện dân 

quân tự vệ, kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng, 

chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Hàng năm, thực hiện tuyển 

quân đạt và vượt chỉ tiêu giao. 

Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững và ổn định. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển 

rộng khắp, lực lượng Ban Bảo vệ dân phố được củng cố và tăng 

cường. Năm 2009, phường đã thành lập Ban Bảo vệ dân phố, bao 

gồm: 1 Trưởng Ban, 2 phó Trưởng Ban và 7 cụm bảo vệ dân phố, 

với 46 thành viên. Thành lập 8 Ban Bảo vệ dân phố ở 8/11 khối 

phố, thành lập 11 Tổ phòng cháy chữa cháy ở 11 khối phố với 55 

người tham gia, củng cố 51 Tổ An ninh nhân dân; bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho các tổ trưởng, tổ phó Ban Bảo vệ dân phố. Các 

cụm an ninh liên hoàn, tổ liên gia tự quản đã phối hợp cùng lực 

lượng công an đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao. 

Lực lượng Công an phường tích cực hoạt động, phát huy tốt vai 

trò lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, xây dựng kế hoạch công tác tăng cường các biện pháp 

nghiệp vụ nắm chắc tình hình và quản lý địa bàn chặt chẽ. Phối 

hợp với cơ quan Công an các cấp xử lý và bắt giữ nhiều vụ trộm 

cắp tài sản, gây mất trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản, đánh bạc, 
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sử dụng và mua bán chất ma tuý, làm tốt công tác giáo dục, cảm 

hoá các trường hợp hưởng án treo, mới ra tù, sau cai nghiện ma 

tuý...; Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng liên quan 

tổ chức ra quân duy trì việc thực hiện Nghị quyết 13/CP và Nghị 

quyết 32/CP của Chính phủ trên địa bàn, giữ vững trật tự an toàn 

giao thông đô thị. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ hướng trọng tâm 

vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 

khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ luôn quan tâm 

giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán 

bộ, đảng viên; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, 

quy định của Trung ương Đảng, cấp ủy các cấp tới cán bộ, đảng 

viên, đẩy mạnh các vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

kiên quyết chống các hành vi quan liêu, thiếu trách nhiệm, nhũng 

nhiễu, hách dịch trong cán bộ, công chức. Thực hiện Chỉ thị số 

06-CT/TW, ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị khóa X về tổ chức 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, Đảng ủy phường thường xuyên chú trọng đẩy mạnh và 

nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nhân dịp kỷ niệm 118 năm Ngày 

sinh của Người (19-5-2008), Đảng ủy phường đã tổ chức thành 

công Hội thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Qua 

triển khai học tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và nhân dân có chuyển biến tích cực hơn. 

Đảng bộ phường thường xuyên quan tâm thực hiện công tác 

cán bộ, đảng viên. Thực hiện công tác cán bộ, tháng 5-2010, 

đồng chí Đinh Ngọc Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
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được Nhà nước cho nghỉ chế độ theo quy định, thực hiện chủ 

trương điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở của Thị ủy Cao 

Bằng, Đảng ủy phường đã tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung đồng 

chí Nguyễn Việt Hưng - Phó Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức vụ 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2005-2010. 

Kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự cấp ủy từ phường đến tổ dân 

phố khi có thay đổi; lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn và tổ chức kiểm điểm, đánh giá cán 

bộ, bình xét phân loại tổ chức Đảng và đảng viên, làm tốt công 

tác thi đua khen thưởng động viên phong trào. Xây dựng các 

chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp 

hành Đảng bộ; của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; của Khối Dân vận 

và phân công Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách giám sát hoạt 

động, sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc theo Điều lệ Đảng. 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở 

Đảng, Đảng bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của 

Ban Bí thư về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở đảng và đảng viên. Trong đó, chú trọng nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên; thực hiện 

nghiêm túc công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng. Công tác 

phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, 

toàn Đảng bộ đã kết nạp được 73 đảng viên mới, vượt 8 chỉ tiêu 

so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra, bằng 11,2%. 

Cùng với xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng xây dựng chính 

quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 3 (khóa VIII) về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp 

tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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vững mạnh, hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường ngày càng toàn diện, hiệu quả. Hội đồng nhân dân đã 

làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác tiếp xúc 

với cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri, ban hành các nghị quyết 

chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo.  

Ủy ban nhân dân làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành các 

nhiệm vụ phát triền kinh tế - xã hội, làm tốt công tác tiếp dân, 

giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo 

thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đối với một số nhiệm vụ trọng 

tâm như thu ngân sách, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản,...Đẩy 

mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực theo hướng công 

khai, dân chủ, thuận tiện theo Đề án 30 của Chính phủ.  

Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò đoàn kết toàn dân thực 

hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực vận 

động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh, trật tự; 

thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống 

mới ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn 

hóa... Các thành viên của Mặt trận nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính 

quyền, tập hợp ý kiến của cử tri để phản ánh với Hội đồng nhân 

dân các cấp. Đảng bộ cũng chỉ đạo thực hiện tốt chính sách của 

Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tôn trọng quyền tự do 

tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trên địa bàn. Chùa Phố Cũ và 

các phật tử thực hiện tốt chủ trương và các cuộc vận động của 

Đảng bộ, chính quyền, đóng góp nhiều cho công cuộc xây dựng 

quê hương, đất nước. 
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Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hăng hái động viên 

thanh niên tham gia các phong trào “Thanh niên lập nghiệp, tuổi 

trẻ giữ nước”, tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm; 

tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức 

sinh hoạt hè cho thiếu nhi, quan tâm thành lập, củng cố, nâng cao 

chất lượng hoạt động của các chi Đoàn trực thuộc. Làm tốt công 

tác rèn luyện, giáo dục đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng để bồi dưỡng kết nạp đảng. 

Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ 

thập đỏ phường được củng cố, phát triển. Các tổ chức đoàn thể 

không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động và luôn 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Bên cạnh những thành tích đạt được, trong 5 năm (2005 - 2010), 

phường còn một số hạn chế trong công tác thu Ngân sách hàng 

năm có tăng so với năm trước, nhưng nguồn thu chưa thật ổn định, 

bền vững, một số hoạt văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tự phát 

chưa có sự thống nhất về quản lý, thống nhất về hoạt động phục 

vụ cho nhiệm vụ Chính trị tại địa phương; Cuộc vận động xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đồng đều. Hoạt động của Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả. 

Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót, 

Đảng bộ phường Hợp Giang đã nghiêm túc kiểm điểm, rút ra 

những bài học quý giá phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng bộ 

trong nhiệm kỳ tiếp theo. Các bài học đó là: Phát huy dân chủ 

thực sự đi đôi với giữ vững kỷ cương; đẩy mạnh huy động mọi 

nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới, nâng cao 
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năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền trong tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ.  

Trong 5 năm (2005-2010), với sự quyết tâm, đồng lòng, tích 

cực, chủ động trên các lĩnh vực công tác, nhiều năm liền Đảng bộ 

phường Hợp Giang đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công 

nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên và 

nhân dân các dân tộc phường Hợp Giang đã và đang phấn đấu để 

tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, nhằm xây 

dựng địa phương ngày càng vững về chính trị, mạnh về kinh tế, 

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần tích cực đưa thị 

xã Cao Bằng vững bước tiến lên văn minh và hiện đại và sớm 

được công nhận là Thành phố. 

II. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỢP GIANG LÃNH ĐẠO PHÁT HUY 

SỨC MẠNH TỔNG HỢP, TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH SỰ NGHIỆP ĐỔI 

MỚI, XÂY DỰNG PHƯỜNG NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP (2010-2020) 

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Cao Bằng lần 

thứ XVI nhiệm kỳ 2010 - 2015 với chủ đề: “Nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đoàn kết, đổi 

mới, mở rộng dân chủ, huy động mọi nguồn lực để phát triển 

nhanh và bền vững; thành lập thành phố Cao Bằng trực thuộc 

Tỉnh Cao Bằng thực sự xứng đáng là trung tâm Kinh tế, Văn hóa, 

Xã hội, Khoa học kỹ thuật của Tỉnh”. 

Ngày 24-6-2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hợp 

Giang nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức. Tham dự Đại hội có 89 

đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 600 đảng viên trong Đảng bộ 

phường. Đại hội kiểm điểm sâu sắc quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, 
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thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra. Trên 

cơ sở tổng kết những kết quả đã đạt được, cũng như nhìn nhận 

những mặt hạn chế, tồn tại, quán triệt chủ trương của Trung ương 

Đảng, của Đảng bộ Tỉnh và Đảng bộ thị xã Cao Bằng, căn cứ vào 

tình hình thực tế của phường, Đại hội đề ra phương hướng tổng 

quát trong những năm 2010-2015 là: Phát triển kinh tế - xã hội; 

bảo vệ môi trường; giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật 

chất và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững… Xây 

dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy 

mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành 

của Ủy ban nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát 

huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành nghiêm 

mọi chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng 

khu dân cư. 

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 đồng 

chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Việt 

Hưng được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Kim 

Huệ được bầu làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí 

Nguyễn Xuân Hiệp được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy (giữ chức 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường). 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần 

thứ XII, trong nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, 

thách thức, song Đảng bộ, chính quyền phường đã lãnh đạo nhân 

dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -

xã hội, an ninh, quốc phòng. 
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Về phát triển kinh tế, Đảng bộ phường Hợp Giang đã tập 

trung lãnh đạo bằng nhiều hình thức và đi đúng định hướng đã đề 

ra, tạo động lực kích thích kinh tế phát triển đạt và vượt mức giá 

trị sản xuất, đáp ứng nhu cầu kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao 

động trên địa bàn. Hoạt động thương mại dịch vụ hằng năm tăng 

về số lượng và quy mô, hoạt động kinh doanh chủ yếu là vừa và 

nhỏ. Chất lượng hàng hóa, giá cả phục vụ cho người tiêu dùng 

ngày một tốt hơn. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

phường chú trọng mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, mẫu mã hàng hóa đa dạng, tăng sức cạnh tranh, tuân thủ 

quy định vệ sinh môi trường, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục 

vụ sản xuất và xây dựng trên địa bàn. Đến năm 2015, có 18 cơ sở 

sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 469 cơ sở hoạt 

động kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ; thu ngân 

sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước. Năm 2010 thu 

ngân sách đạt 4.363.182.000 đồng, năm 2015 đạt 7.296.291.577 

đồng/6.802.000.000 đồng. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm đạt 

trên 16%, vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra 

15,6%. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách được thực hiện 

đúng quy định của Luật ngân sách và chế độ kế toán, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. 

Cùng với lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng bộ 

không ngừng chăm lo phát triển giáo dục, công tác quản lý giáo 

dục tại các nhà trường có kỷ cương nề nếp, thường xuyên đảm 

bảo duy trì sĩ số học sinh, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, 

chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, duy trì 

và nâng cao chất lượng dạy học tại các trường Tiểu học và Trung 
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học cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ tại các trường mầm 

non công lập và tư thục. Công tác xã hội hóa ngày càng được đẩy 

mạnh. Phường đã hoàn thành và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi, duy trì phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ 

cập Trung học cơ sở và phổ cập chống mù chữ; 3/4 trường đạt 

chuẩn quốc gia, duy trì và giữ vững chất lượng trường chuẩn. 

Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện thông qua 

thực hiện các chương trình, chính sách xã hội và thông qua hoạt 

động của các tổ chức đoàn thể như: giới thiệu việc làm, tạo điều 

kiện cho hộ nghèo vay vốn sản xuất kinh doanh, hướng dẫn 

phương pháp làm ăn. Cuối năm 2010, trên địa bàn phường có 26 

hộ nghèo và cận nghèo chiếm 2%, đến nay số hộ nghèo còn 8 hộ 

nghèo chiếm 0,27% so với tổng số hộ trên toàn Phường, đạt chỉ 

tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong 5 năm qua đã tổ chức 

vận động quỹ vì người nghèo đạt trên 180 triệu đồng; tổ chức sửa 

chữa 8 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở với 

tổng trị giá 264,5 triệu đồng.  

Phong trào xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, 

gắn với việc xây dựng khu phố văn hóa từng bước đi vào chiều 

sâu. Hằng năm có hơn 92% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tổ 

dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa bình quân 65%. Phong 

trào thể dục, thể thao, tự rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực 

trong nhân dân phát triển rộng khắp. Phong trào văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao vẫn luôn được duy trì với nhiều hoạt động 

phong phú, thiết thực nhất là trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn 

của đất nước và địa phương. Công tác xã hội hóa trong văn hóa, 
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văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh. Thành lập 01 Đội 

văn nghệ xung kích và 10 Đội văn nghệ tổ dân phố. 

Trạm Y tế phường thực hiện tốt các chương trình y tế quốc 

gia, phòng chống dịch, khám và điều trị bệnh, đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mạng lưới y tế cộng đồng 

(cộng tác viên y tế) tại tổ dân phố được duy trì; công tác vệ sinh 

an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải được 

quan tâm hơn. Các dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn cũng được 

phát triển, tạo thuận lợi cho nhân dân khám chữa bệnh.  

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm, 

đội ngũ cộng tác viên dân số có trách nhiệm trong công việc, làm 

tốt công tác tuyên truyền vận động và cung cấp đầy đủ các biện 

pháp tránh thai cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nên 

đã duy trì được tỷ xuất sinh đẻ là 0,1‰ đạt chỉ tiêu so với Nghị 

quyết Đại hội đề ra.  

Công tác chăm sóc trẻ em được quan tâm thường xuyên, thực 

hiện đăng ký, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi đạt 

100%. Thường xuyên tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn nhân dịp các ngày lễ, tết 

truyền thống của dân tộc. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hằng năm 

giảm xuống còn 10,88%. 

Công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được 

chăm lo thiết thực; thường xuyên quan tâm giải quyết chế độ, 

chính sách cho 210 người có công, thăm hỏi sức khỏe, giúp đỡ 

tặng quà cho gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và các gia đình có 

công với nước nhân các ngày lễ, tết; con em gia đình chính sách 
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được hưởng các chế độ ưu đãi; người già trên 80 tuổi, người tàn 

tật, trẻ mồ côi, khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội. Công tác 

lập hồ sơ hưởng chế độ cho các đối tượng chính sách, xã hội kịp 

thời, đúng thời gian quy định. Tổ chức vận động quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa đạt được hiệu quả thiết thực hàng năm vận động được trên 

30 triệu đồng. 

Về công tác quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã xây 

dựng và ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về xây dựng và duy 

trì các tuyến phố văn minh. Sau khi ban hành Nghị quyết, cả hệ 

thống chính trị của phường đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm của phường và đã bước đầu đạt được một số kết quả 

tích cực như: Các tổ chức đoàn thể phường đã chú trọng công tác 

vận động tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên 

của tổ chức mình. Mỗi tổ chức đoàn thể đã lựa chọn và đăng ký 

một tuyến đường tự quản nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức 

đoàn thể trong xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh. Ủy 

ban nhân dân phường đã thành lập các tổ tự quản, quy chế hoạt 

động của tổ tự quản và Quy chế quản lý trật tự đô thị trên địa bàn 

phường để phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công 

tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng duy trì các tuyến phố văn 

minh; có nhiều cố gắng trong kiểm tra xử lý vi phạm, hướng dẫn 

người dân làm thủ tục xin phép xây dựng, sửa chữa nhà cửa; 

kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề 

đường và xây dựng trái phép. Trong 4 năm qua đã xử lý 1.352 

trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề đường; 

Các chi bộ phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo tại tổ dân phố đặc 
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biệt là lãnh đạo, chỉ đạo Tổ dân vận và Tổ tự quản trong quản lý trật 

tự đô thị và duy trì các tuyến phố văn minh. Mặt trận Tổ quốc phối 

hợp với Ủy ban nhân dân phường phát động phong trào giữ gìn 

vệ sinh môi trường với chủ đề "Vì thành phố tôi yêu". Hội đồng 

nhân dân phường thường xuyên giám sát công tác quản lý trật tự 

đô thị trên địa bàn và báo cáo trong các kỳ họp Hội đồng nhân 

dân Phường. 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã thu được nhiều kết 

quả, đặc biệt chú trọng đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho nhân dân. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường Thành phố triển khai xây dựng quy hoạch sử dụng 

đất trên địa bàn. Tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn phường 

0,93 km2. Tổ chức đăng ký kê khai, cấp giấy chứng nhận sử dụng 

đất cho nhân dân: toàn phường có tổng số 367 thửa, đã đăng ký 

kê khai cấp đổi, cấp mới 252 đạt 68,7%, còn tồn 115 hồ sơ chưa 

cấp, chiếm 31,3%. 

Công tác quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng, 

trong nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy, chính quyền phường xác định 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm mà toàn đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang 

trên địa bàn phường thực hiện có hiệu quả, trong đó lực lượng 

Công an làm tham mưu nòng cốt. Phong trào đã huy động được 

đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống tệ nạn ma túy; phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý 

giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân 

cư, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Phong trào đã gắn 

kết với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
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hóa" và các phong trào hành động cách mạng khác; nhiều mô 

hình điển hình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo 

vệ an ninh, trật tự trên địa bàn được xây dựng và phát huy hiệu 

quả; trong nhiệm kỳ tập thể Ban bảo vệ dân phố và nhiều cá nhân 

đã được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Công an tỉnh tặng 

bằng khen, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng giấy khen. 

Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100% 

chỉ tiêu. Đảng bộ, chính quyền chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ, 

kịp thời các quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng trong tình hình mới; làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến 

đấu, duy trì quân số theo quy định; xây dựng lực lượng Quân sự 

phường ngày càng trong sạch vững mạnh; công tác huấn luyện, 

diễn tập hàng năm đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Công tác 

tuyển quân hằng năm luôn đạt chi ̉ tiêu trên giao. Việc thực hiện 

chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận của lực lượng 

vũ trang ngày càng có chuyển biến tốt hơn. Ngoài ra, hằng năm 

phối hợp tốt với Công an phường duy trì thực hiện công tác 3 

giảm "Giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông, giảm tệ nạn ma 

túy", thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính Phủ về 

một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và 

ùn tắc giao thông. Công tác rà soát các đối tượng trong độ tuổi 

thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển lực lượng dân quân tự vệ 

thường xuyên được duy trì; Quan tâm thực hiện tốt các chế độ 

chính sách cho các đối tượng được hưởng như thực hiện Quyết 

định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của 

Thủ tướng chính phủ.  
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Đảng ủy phường luôn xác định, công tác xây dựng Đảng là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Đảng bộ 

phường tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng 

Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức.  

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tổ chức tốt các đợt tuyên truyền 

cho cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XI, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI, thông báo 

thời sự chuyên đề về biển Đông, sự kiện Mường Nhé - Điện 

Biên, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 vào 

thềm lục địa của Việt Nam… Tỷ lệ đảng viên tham gia các hội 

nghị học tập nghị quyết đều đạt 100%. Đồng thời, Đảng bộ 

thường xuyên thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức 

cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 

địch, đảm bảo định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mà 

nhân dân quan tâm; Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng đã góp 

phần tích cực vào việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện "Tự 

diễn biến", "Tự chuyển hóa", trong nội bộ, ngăn chặn được các 

hoạt động phát triển tà đạo, chống mê tín, dị đoan, chống lại 

những tư tưởng phản động. Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03-

CT/TW ngày 14-5-1011 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong 

nhiệm kỳ đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, 100% đảng viên 

đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác qua đó 

đã xuất hiện nhiều phong trào tiêu biểu, nhiều gương người tốt, 
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việc tốt học tập và làm theo tấm gương của Bác góp phần thực 

hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy phường 

thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 

bộ, đảm bảo dân chủ cởi mở, bảo đảm nguyên tắc trong sinh hoạt 

Đảng, khắc phục hiện tượng xuề xòa, làm thay và ỷ lại, buông 

lỏng vai trò lãnh đạo. Chú trọng công tác phân công nhiệm vụ 

cho đảng viên. Thông qua nhiệm vụ được phân công, thực hiện 

tự phê bình và phê bình trong Đảng, chất lượng đội ngũ đảng 

viên được nâng lên, đa số đảng viên luôn vững vàng về chính trị 

có đạo đức tốt được quần chúng tin yêu và tín nhiệm; Công tác 

đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, công tác đánh giá 

cán bộ năm hàng năm được thực hiện tốt, đúng hướng dẫn. Qua 

phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, đảng viên hoàn thành 

tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 80%, chi bộ trong 

sạch vững mạnh đạt 90%. Từ năm 2011 đến năm 2014 liên tiếp 

được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh và đaṭ "Trong 

sạch vững mạnh tiêu biểu". 

Công tác cán bộ đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và 

cách làm, đảm bảo vai trò Đảng lãnh đạo thống nhất công tác cán 

bộ; luôn phát huy tốt trách nhiệm của tập thể Ban thường vụ, Ban 

Chấp hành về công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy phường 

đã xây dựng Chương trình số 07-CTr/ĐU về nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức phường Hợp Giang đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và phát triển đô thị giai đoạn 2011-

2015; Kế hoạch thực hiện Đề án 03 về "Chuẩn hóa đội ngũ cán 
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bộ cơ sở" Giai đoạn 2013-2015; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ; Quy chế về phân cấp quản lý cán bộ. Hàng năm, 100% cán 

bộ, đảng viên đều được đánh giá, phân loại cuối năm, qua đó đã 

thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nâng 

cao chất lượng quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý của phường. 

Thông qua quy hoạch, hằng năm đã cử cán bộ đi đào tạo, bồi 

dưỡng đến nay đã cử 4 đồng chí đi đào tạo, bồi dưỡng tại các 

trường, nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo chức 

danh và tạo nguồn cán bộ kế cận của địa phương. 

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, trong 5 

năm bồi dưỡng, kết nạp được 55 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong 

đó đảng viên nữ chiếm 83,3%, đảng viên là đoàn viên thanh niên 

chiếm 13,3%, đảng viên ở địa bàn tổ dân phố chiếm 18,4%.  

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI được Ban 

Thường vụ Đảng Ủy phường tổ chức triển khai kịp thời, học tập 

đầy đủ nội dung, đúng thành phần và thời gian quy định. Việc 

chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã 

được Thường trực Đảng ủy chỉ đạo kịp thời, kỹ lưỡng, có chất 

lượng, bám sát các nội dung, yêu cầu đề ra. 

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên: Trên 

cơ sở chương trình công tác và quy chế làm việc của Ban Chấp 

hành Đảng bộ, trong 5 năm (2011-2015), Đảng ủy đã tiến hành 

63 cuộc kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, qua đó kịp 

thời đôn đốc, chấn chỉnh các cấp ủy Đảng và đảng viên trong 
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việc chấp hành điều lệ Đảng, chấp hành và thực hiện Nghị quyết 

của Đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn những 

đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm như: Kiểm tra việc 

ra Nghị quyết của các chi bộ, việc thực hiện nhiệm vụ được phân 

công; kiểm tra chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; 

kiểm tra tài chính của Đảng hằng năm và việc thực hiện các Kết 

luận của Đảng ủy. 

Trong những năm 2011-2015, công tác dân vận của phường 

đạt những kết quả quan trọng. Đặc biệt là sau khi triển khai Quy 

chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-

NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác dân vận trong tình hình mới” nhận thức của đội ngũ 

cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn 

thể và nhân dân trên địa bàn phường về vị trí, vai trò công tác dân 

vận trong tình hình mới được nâng lên; làm cho công tác vận 

động quần chúng trên địa bàn có bước chuyển biến tích cực về 

nhận thức, nội dung, phương thức hoạt động. Phong trào “Dân 

vận khéo” ngày càng có chiều sâu. Các tổ dân vận hoạt động 

ngày càng hiệu quả hơn. Hằng năm, các Tổ dân vận làm tốt công 

tác giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; công tác xã hội 

hóa trong các hoạt động được đẩy mạnh. 

Cùng với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường 

quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể. Đảng ủy phường luôn quan tâm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động 
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của các kỳ họp, trong những năm qua hoạt động của Hội đồng 

nhân dân có những chuyển biến tiến bộ. Các kỳ họp của Hội 

đồng nhân dân phường được Thường trực Hội đồng nhân dân 

chuẩn bị chu đáo và thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Từ đầu 

nhiệm kỳ đến nay Hội đồng nhân dân phường tổ chức 10 kỳ họp, 

trong đó có 1 kỳ họp bất thường, đã đề ra 46 nghị quyết, trong đó 

có 8 nghị quyết chuyên đề; tổ chức giám sát 8 cuộc; các cuộc tiếp 

xúc cử tri đều đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng quy định, các ý 

kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết kịp thời. 

Qua công tác tổ chức giám sát, việc thực hiện các nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân có nhiều tiến bộ và ngày càng thiết thực hơn. 

Ủy ban nhân dân Phường, các tổ dân phố có nhiều cố gắng trong 

việc thực hiện các nghị quyết của đảng bộ, của Hội đồng nhân 

dân và của cơ quan Nhà nước cấp trên. Từ những hoạt động trên 

chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày một nâng lên, 

thực quyền hơn, đã thể hiện đúng vai trò là cơ quan quyền lực 

nhà nước ở địa phương, tạo được lòng tin với nhân dân và phát 

huy quyền làm chủ của nhân dân; các nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân vừa thể hiện đúng chủ trương, nghị quyết của đảng bộ, 

pháp luật của Nhà nước. 

Hiệu lực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường 

từng bước được nâng lên, thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng 

cao chất lượng hiệu quả bộ máy chính quyền, đủ sức quản lý, 

điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và Quản lý trật tự 

đô thị. Từng bước thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính theo 

cơ chế "một cửa" gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
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Quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ủy ban nhân dân đã 

từng bước cải tiến lề lối làm việc, phục vụ nhân dân tốt hơn, các 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân 

dân và của cấp trên đều được triển khai ra dân để thực hiện, công 

tác thu, chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân đều 

được công khai, niêm yết, thông báo địa điểm niêm yết cho các 

ban ngành đoàn thể biết. 

Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm lãnh đạo đổi mới tổ 

chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy 

tốt vai trò trong sự nghiệp đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều nỗ 

lực trong thực hiện chức năng phối hợp và thống nhất hành động 

giữa các tổ chức thành viên và phối hợp với chính quyền phường 

trong việc tập hợp, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

địa phương với các hình thức đa dạng, phù hợp với thành phần xã 

hội, trên cơ sở chăm lo lợi ích thiết thực, động viên phong trào 

của nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đảng bộ đã đề ra.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các đoàn thể thường xuyên rà 

soát lại tổ chức và hoạt động của mình, tiếp tục đổi mới nội dung 

và phương thức vận động sát với từng đối tượng, trong tình hình 

mới, từ việc chăm lo đáp ứng lợi ích thiết thực về vật chất, tinh 

thần văn hóa, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, đồng 

thời giáo dục giác ngộ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng, âm mưu, thủ đoạn 

phá hoại của kẻ địch. Nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
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hội, động viên nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, 

quốc phòng - an ninh, quản lý trật tự đô thị ở địa phương, làm 

giàu cho mình và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.  

Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền 

Phường, nhân dân trên địa bàn đã đoàn kết, thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII 

đề ra. Kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục tăng trưởng ổn định, 

sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển. 

Lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. An ninh, 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, 

tinh thần nhân dân từng bước được nâng lên. Hệ thống chính trị 

được củng cố vững mạnh. Sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng 

được nâng cao. Ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân 

của cán bộ, đảng viên chuyển biến mạnh mẽ. Hoạt động của Mặt 

trận và các đoàn thể đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát 

triển kinh tế -xã hội của địa phương. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua còn 

một số tồn tại, yếu kém đó là: Việc thực hiện một số chỉ tiêu do 

Đại hội đề ra chưa đạt được kết quả; công tác lãnh đạo quan tâm 

đến phát triển thương mại, dịch vụ của phường chưa thường 

xuyên; việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho tổ còn có 

nhiều khó khăn; việc giảm nghèo đã có kết quả về số lượng 

nhưng chưa thực sự bền vững; việc xây dựng trạm y tế đạt chuẩn 

quốc gia khó thực hiện do khó khăn, vướng mắc về quỹ đất; việc 

xây dựng tuyến phố văn minh vượt chỉ tiêu đề ra nhưng việc duy 
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trì các tuyến phố văn minh chưa đạt chất lượng so với tiêu chí về 

tuyến phố văn minh; Công tác quản lý trật tự đô thị còn nhiều bất 

cập, đặc biệt là sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép; tập kết 

nguyên vật liệu xây dựng còn tràn lan; công tác vệ sinh môi 

trường còn nhiều yếu kém; ý thức chấp hành quy định về xây 

dựng tư nhân chưa cao; Một số lĩnh vực chưa được quản lý chặt 

chẽ và xử lý nghiêm, nhất là trên lĩnh vực quản lý sử dụng đất 

đai, quản lý trật tự đô thị; viêc̣ cấp giấy chứng nhận quyền sử đất 

còn châṃ; các hoạt động văn hóa còn xảy ra vi phaṃ đặc biệt là 

vi phạm về quảng cáo; chất thải, vệ sinh đường phố, quanh nhà 

chưa được mọi người quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền 

phổ biến giáo duc̣ pháp luâṭ còn haṇ chế; các vụ vi phạm pháp 

luật vẫn còn xảy ra, tệ nạn xã hội còn có diễn biến phức tạp nhất 

là nạn trộm cắp, cờ bạc, ma túy; Công tác quản lý sự dụng các di 

tích lịch sử văn hóa còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề 

ra; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên việc duy 

trì công tác tự phê bình và phê bình, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau 

trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng còn nể nang, né tránh. 

Nhiều ý kiến góp ý của một số tập thể, cá nhân còn chung chung, 

chưa mạnh dạn góp ý cho tập thể Ban Thường vụ và từng đồng 

chí Ủy viên Ban Thường vụ. Công tác thực hiện các biện pháp 

khắc phục chưa được đồng đều. Thực tiễn trên đã được Đảng bộ, 

chính quyền phường nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm, 

chuẩn bị sẵn sàng cho công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020.  



 193 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ 

Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy Cao Bằng về chuẩn bị và tổ 

chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng, từ ngày 24 đến ngày 25-5-2015, Đại hội 

đại biểu Đảng bộ phường Hợp Giang khoá XIII (nhiệm kỳ 2015-

2020) được tổ chức tại Hội trường Thành ủy, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng. Dự Đại hội có 97 đại 

biểu chính thức, thay mặt cho trên 800 đảng viên của Đảng bộ 

phường. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội 

dung quan trọng Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ 

phường Hợp Giang lần thứ XII trình Đại hội; bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ phường khoá XIII; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội 

Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; và đề ra phương hướng, nhiệm 

vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 là: "Xây dựng phường có kinh tế 

phát triển ổn định trên cơ sở phát triển thương mai, dịch vụ; tập 

trung làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp 

sống văn minh, gia đình văn hóa đạt chất lượng. Xây dựng hệ 

thống chính trị vững mạnh đủ sức lãnh đạo, quản lý và vận động 

nhân dân xây dựng phường phát triển xứng tầm với vị thế là 

trung tâm của Thành phố Cao Bằng". Đại hội đề ra 20 chỉ tiêu 

chủ yếu: (1) Thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao; 

đảm bảo tỉ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt từ 15% trở lên. (2) 

Phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 0,27% so với tổng số hộ 

dân vào cuối năm 2020 theo chuẩn mực hiện hành (3) Trong cả 

nhiệm kỳ hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 nhà trở lên. (4) Duy trì tỉ lệ 
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tăng dân số tự nhiên còn dưới 1% trong cả nhiệm kỳ. (5) Duy trì 

và phấn đấu 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II và phấn đấu 

xây dựng trường mầm non 1/6 đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020, 

(6) Trong cả nhiệm kỳ hoàn thành 4 tiêu chí trở lên trong bộ tiêu 

chí quốc gia về xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia. (7) Giảm tỷ lệ 

suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2020 còn dưới 10%. 

(8) Hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt trung bình từ 93% trở 

lên; hàng năm 65% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ văn hóa trở lên. 

(9) Trong cả nhiệm kỳ phấn đấu xây dựng thêm 03 nhà sinh hoạt 

cộng đồng tổ dân phố. (10) Phấn đấu 100% xây dựng tư nhân đều 

có giấy phép xây dựng, không có trường hợp phải cưỡng chế vì 

vi phạm quản lý trật tự đô thị. (11) Duy trì và nâng cao chất 

lượng 10 tuyến phố văn minh đô thị; trong cả nhiệm kỳ phấn đấu 

xây dựng thêm 2 tuyến phố văn minh đô thị trở lên. (12) Phấn 

đấu xây dựng mô hình điểm 03 "Tuyến phố không rác" trở lên; 

nâng cao chất lượng tuyến đường tự quản của Hội Phụ nữ, Hội 

Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thành niên phường. 

(13) Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm - Xây dựng 

lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu trên giao; Trong cả nhiệm kỳ 

phấn đấu kết nạp 2 quần chúng là dân quân vào Đảng. (14) 100% 

đảng viên mới kết nạp được học qua lớp sơ cấp lý luận chính trị. 

(15) Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên đang sinh hoạt đăng ký 

phần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

(16) Hàng năm có trên 50% chi bộ được công nhận "Chi bộ trong 

sạch, vững mạnh"; số đảng viên được xếp loại "đủ tư cách hoàn 

thành tốt nhiệm vụ" trên 80%, (17) Kết nạp 50 đảng viên trở lên. 
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(18) Hàng năm tổ chức được 3 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát 

theo chuyên đề trở lên. (19) Phấn đấu hàng năm 60% tổ dân vận 

được công nhận là tổ "Dân vận khéo". (20) Tỷ lệ tập hợp quần 

chúng vào tổ chức chính trị xã hội: 60% trở lên. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hợp 

Giang nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ 

Đảng Ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Kim Huệ được 

bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đàm Thị Khánh được 

bầu giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Đặng 

Văn Tọa được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy (giữ chức 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường). Đến tháng 6-2019, thực hiện 

công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được Thành ủy Cao 

Bằng luân chuyển và bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy (giữ 

chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).  

Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm 

kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã lãnh đạo, 

chỉ đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế thương 

mại, du lịch, dịch vụ; giai đoạn 2015-2020, tình hình trong tỉnh 

có nhiều biến động, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, nhưng Ủy ban nhân dân phường Hợp Giang thường 

xuyên phối hợp với các ban, ngành chức năng kịp thời chấn 

chỉnh các vi phạm về kinh doanh…, luôn tạo điều kiện hỗ trợ về 

thủ tục, đảm bảo an ninh trật tự để các cơ sở, hộ kinh doanh yên 

tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh, chỉ đạo phát triển sản xuất 

kinh doanh theo định hướng thương mại, dịch vụ; cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hướng tích cực; số hộ kinh doanh ngày một 
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tăng (năm 2015 có 459 cơ sở kinh doanh, năm 2019 có 502 cơ 

sở, tăng 43 cơ sở). Thu ngân sách với phương châm thu đúng, thu 

đủ và tận dụng các nguồn thu, nên hằng năm bình quân thu tăng 

6%/năm, số thu ngân sách cuối nhiệm kỳ đã tăng gần 30% so với 

đầu nhiệm kỳ (năm 2015 thu 7,296 tỷ đồng, năm 2019 thu 9,146 

tỷ đồng); công tác quản lý, điều hành ngân sách thực hiện theo 

nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; thu, chi 

đúng quy định. Các nguồn thu vận động trong dân được sử dụng 

đúng mục đích, có hiệu quả. 

Công tác xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, trật tự an 

toàn giao thông, xây dựng và duy trì tuyến phố văn minh đô thị; 

tài nguyên và môi trường được chỉ đạo sát sao. Bên cạnh việc 

thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng theo đúng quy định 

của pháp luật, Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo tiến hành tổ chức 

ra quân, thiết lập trật tự đô thị, kiểm tra, xử phạt nghiêm minh 

các trường hợp vi phạm luật xây dựng, trật tự đô thị, vỉa hè, lòng 

đường và vệ sinh môi trường; trong nhiệm kỳ đã xử lý 675 

trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng sai 

phép, với tổng số tiền xử phạt gần 183 triệu đồng. 

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết về xây dựng, duy trì và nâng 

cao chất lượng tuyến phố văn minh, Đảng ủy phường đã xây 

dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện, qua đó vai trò, ý thức, trách 

nhiệm của mỗi công dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, 

văn minh trên tuyến phố văn minh đô thị được nâng lên; các chi 

bộ chỉ đạo tổ dân vận, tổ tự quản về trật tự đô thị; Ủy ban nhân 
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dân phường phối hợp phát động mô hình điểm "tuyến đường 

không rác"; Hội đồng nhân dân thường xuyên giám sát công tác 

quản lý đô thị và báo cáo chuyên đề trong các kỳ họp Hội đồng 

nhân dân Phường; các đoàn thể duy trì tuyến đường tự quản 

nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức trong xây dựng và duy trì 

các tuyến phố văn minh đô thị. 

Thực hiện chủ trương xây dựng tuyến phố Kim Đồng thành 

tuyến phố đi bộ Kim Đồng nhằm tạo ra một không gian đi bộ, 

không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Cao 

Bằng kết hợp với dịch vụ thương mại, giới thiệu sản vật địa 

phương cho du khách đến tham quan, mua sắm tại khu phố Kim 

Đồng vào các buổi tối hàng tuần, Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân phường phối hợp cùng phòng, ban chuyên môn của 

Thành phố, các tổ chức đoàn thể phường, tổ dân phố 30,31,32 

(nay là tổ 12) tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân (khoảng 

90 hộ) tự giác chấp hành tháo dỡ bậc lên xuống, lối vào nhà lấn 

chiếm ra vỉa hè để trả lại mặt bằng sạch cho đơn vị thi công dự án 

đảm bảo tiến độ, thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 520 năm thành 

lập tỉnh Cao Bằng và 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng; tuyến 

phố đi bộ Kim Đồng được đưa vào hoạt động từ 02-10-2019 đã 

thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh và là 

không gian diễn ra các hoạt động giải trí, vãng cảnh, giao lưu văn 

hóa nghệ thuật cộng đồng kết hợp với dịch vụ thương mại, giới 

thiệu sản vật địa phương cho du khách đến tham quan, mua sắm 

tại khu phố Kim Đồng vào các buổi tối hằng tuần, tạo nét đẹp về 

văn hóa và văn minh đô thị đặc trưng của miền núi phía Đông 
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Bắc. Góp phần tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ trong tổng cơ 

cấu các ngành kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách, giải quyết 

việc làm cho người lao động, khuyến khích khôi phục và phát 

triển các ngành nghề, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền 

thống của địa phương. 

Trên cơ sở đồng thuận và thống nhất của nhân dân trong việc 

cải tạo nâng cấp vỉa hè tại các tuyến phố văn minh, được sự quan 

tâm của Thành phố, trong nhiệm kỳ đã đầu tư cải tạo, nâng cấp 

một số tuyến phố văn minh đô thị: phố Xuân Trường, Hoàng 

Đình Giong, Hoàng Văn Thụ, Đàm Quang Trung... 

Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thực hiện đầu tư công theo 

phương thức "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", tổng kinh phí 

làm đường ngõ, cống thoát nước được trên 715 triệu đồng, trong 

đó nhân dân đóng góp trên 435 triệu đồng; Ủy ban nhân dân 

phường đã tổ chức đăng ký, kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 193 hộ gia đình. Thường xuyên chỉ đạo tổ dân 

phố tuyên truyền nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào giữ 

gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phường Hợp Giang hiện có 04 

trường công lập và 08 nhóm trẻ lớp mẫu giáo tư thục. Các trường 

đều đảm bảo chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục đạo đức, 

kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ tại 

các trường mầm non công lập và tư thục; phát động nhiều phong 

trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và tổ 

chức nhiều hoạt động ngoại khóa; cơ sở vật chất cơ bản được đảm 

bảo; công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được quan tâm; phường 
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luôn đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ; có 3/4 trường duy trì 

và giữ vững chất lượng trường chuẩn Quốc gia. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển 

đa dạng, các đội văn nghệ, câu lạc bộ thể dục, thể thao hoạt động 

hiệu quả. Công tác xã hội hóa đối với văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao được đẩy mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đi vào chiều sâu và hỗ trợ tích 

cực trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ tổ 

dân phố đạt tổ dân phố văn hóa trung bình là 66,8%, số gia đình 

đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trung bình là 95,9% . Thực hiện 

tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý các cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ văn hoá. Xây dựng hoàn thành 1 nhà sinh hoạt 

cộng đồng, 1 nhà văn hóa Phường, nâng tổng số 11/12 tổ dân phố 

có nhà sinh hoạt. 

Trong công tác xã hội, Đảng bộ luôn chú trọng thực hiện đầy 

đủ chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, 

đối tượng bảo trợ trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, đã đề nghị xét 

tặng danh hiệu cho 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giải quyết chế 

độ chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg cho 13 

trường hợp; Quyết định sô 62/2011/QĐ-CP cho 31 trường hợp; 

Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg cho 78 trường hợp; khảo sát, đề 

nghị hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho 98 hộ chính sách theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg với số tiền 2 tỷ 202 triệu đồng; sửa 

chữa 01 nhà tình nghĩa bằng nguồn vận động xã hội hóa với số 

tiền trên 50 triệu đồng; đảm bảo giải quyết kịp thời chế độ, chính 

sách cho 228 người có công, thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho các 
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gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công nhân các 

ngày lễ, tết. Tổ chức vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt được 

trên 122 triệu đồng. Đề nghị hỗ trợ cho 12 hộ gia đình chăn nuôi 

bị ảnh hưởng do dịch tả lợn Châu phi với số tiền gần 200 triệu 

đồng; hỗ trợ 59 hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa đá với số tiền 

gần 130 triệu đồng; vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 được gần 120 triệu đồng (trong đó vật chất là 20 

triệu đồng - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của phường đã hỗ trợ 

kịp thời cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh). Tập trung chăm lo cho các hộ nghèo thông qua việc hỗ trợ 

vay vốn, hỗ trợ chi phí học tập, sửa chữa nhà đại đoàn kết...; chỉ 

đạo chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể 

trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức. Đến cuối năm 

2019, trên địa bàn còn 3 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo, chiếm 

0,1% so với tổng số hộ trên toàn phường. Trong 5 năm qua đã tổ 

chức vận động quỹ vì người nghèo được trên 167 triệu đồng; tổ 

chức sửa chữa 4 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, khó khăn về 

nhà ở với tổng trị giá trên 93 triệu đồng.  

Công tác an ninh, quốc phòng được chỉ đạo thực hiện tốt; tập 

trung lãnh đạo công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng 

thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân. Trong 

nhiệm kỳ động viên 34 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% 

chỉ tiêu giao. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt loại Tốt; 

duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt Nghị định số 

77/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống tội 

phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
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quốcˮ; duy trì thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công 

tác dân vận; tổ chức tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trong các 

dịp lễ, tết.  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được 

đảm bảo; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật, đã giải quyết, xử lý 101 vụ, 171 đối tượng; phối hợp bắt, 

khám xét 86 vụ, 94 đối tượng. Thường xuyên củng cố, xây dựng 

lực lượng công an vững mạnh; chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của 

Ban bảo vệ dân phố. Trong nhiệm kỳ, công an phối hợp với Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết liên tịch đã ký kết; phối hợp với Dân quân tăng 

cường bám, nắm địa bàn. Thường xuyên kiểm tra công tác 

phòng, chống cháy nổ. Việc gắn kết phong trào “Toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” phát huy được hiệu quả trong việc 

phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy, phát hiện, tố 

giác tội phạm... góp phần giữ vững an ninh, trật tự. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được 

đẩy mạnh: Đảng ủy xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng tổ chức Đảng. 

Thông qua nhiều hình thức như học tập, thông tin thời sự và 

nhiều kênh thông tin đã kịp thời triển khai, quán triệt các chỉ thị, 

nghị quyết, văn bản của các cấp ủy đến cán bộ, đảng viên. Tình 

hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, niềm 

tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng được củng cố và nâng lên. 

Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền đối với 
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các vấn đề liên quan đến tình hình biên giới, biển đảo, quan hệ 

ngoại giao với các nước láng giềng và trong khu vực, các sự kiện 

chính trị của đất nước, của Tỉnh như Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kỷ niệm 520 năm thành lập 

tỉnh Cao Bằng hoặc các lĩnh vực có liên quan, ảnh hưởng trực 

tiếp đến đời sống nhân dân như dịch bệnh, an toàn thực phẩm, đô 

thị, giao thông, môi trường, cháy nổ…  

Qua học tập Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm có 

trên 98% đảng viên đang sinh hoạt đăng ký và cam kết học tập, 

làm theo Bác; bên cạnh đó Đảng ủy phường đã chỉ đạo tuyên 

truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội, chỉ đạo bổ sung chuẩn mực đạo đức công vụ, 

chuẩn mực đạo đức công dân; qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

đã biểu dương 6 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiêu biểu.  

Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm hằng năm 

được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, qua đó Ủy ban nhân dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức được nhiều 

hoạt động kỷ niệm thiết thực gắn với các hoạt động “đền ơn đáp 

nghĩa ”, “uống nước nhớ nguồn” và các phong trào xã hội khác. 

Đảng ủy thành lập Ban Tuyên giáo Đảng ủy, thành lập đội ngũ 

báo cáo viên của phường nhằm mục đích nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của các loại hình tuyên truyền. 

Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức như: kiện toàn cấp 

ủy, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Đầu nhiệm kỳ Đảng bộ có 39 
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chi bộ trực thuộc, đến nay còn 18 chi bộ (giải thể chi bộ cơ quan 

Phường; sáp nhập 32 chi bộ tổ dân phố thành 12 chi bộ tổ dân 

phố). Đảng ủy phường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 

chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nguyên tắc trong sinh hoạt 

Đảng, khắc phục hiện tượng xuề xòa, làm thay, ỷ lại, buông lỏng 

vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

đảng viên; thông qua nhiệm vụ được phân công, thực hiện tự phê 

bình và phê bình, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, đa 

số đảng viên luôn vững vàng về chính trị có đạo đức tốt được 

quần chúng tin yêu và tín nhiệm. 

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, 

đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tỷ lệ đảng 

viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trung bình 

trên 90,2%, chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trung 

bình trên 97%, trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu trung 

bình là 12,8%. Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ 

năm 2015, 2016, 2017, 2019 trong đó năm 2016 đaṭ "Trong sạch 

vững mạnh tiêu biểu". Tổ chức khen thưởng 19 tập thể, 460 cá 

nhân, tổng số tiền khen thưởng gần 210 triệu đồng. Tổ chức 

thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018.  

Công tác cán bộ đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và 

cách làm, đảm bảo vai trò Đảng lãnh đạo thống nhất công tác cán 

bộ. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/ĐU, 

ngày 25-4-2017 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, các tổ chức chính trị - xã hội phường Hợp Giang giai đoạn 

2017-2020”. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên đều được đánh 
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giá, xếp loại, qua đó đã thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung 

quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo Phường; thông qua quy hoạch, đã cử 10 đồng chí đi đào tạo, 

bồi dưỡng tại các trường, nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán 

bộ theo chức danh và tạo nguồn cán bộ kế cận của địa phương.  

Bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu 42 quần chúng ưu tú tham 

gia học lớp nhận thức về Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 42 

đảng viên; số lượng đảng viên toàn Đảng bộ hiện có 1115 đồng 

chí. Tổ chức trang trọng Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng 

vào dịp ngày 03-2, ngày 19-5, ngày 02-9, ngày 07-11 hằng năm 

cho 344 đảng viên (trong đó trao tặng cho 340 đảng viên, truy 

tặng cho 4 đảng viên); thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng vụ.  

Công tác kiểm tra Đảng được tăng cường, trong giai đoạn 

2015-2020, Đảng ủy chỉ đạo tiến hành kiểm tra chuyên đề 10 

cuộc, 105 lần tại các chi bộ, 349 đảng viên; giám sát chuyên đề 

44 cuộc, 87 lần tại các chi bộ, 861 đảng viên với các nội dung: 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của các Chi 

bộ, việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Chi bộ, việc quản lý đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ 

được phân công, kiểm tra tài chính Đảng, việc thực hiện các Kết 

luận của Đảng ủy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công. 

Công tác vận động quần chúng được chú trọng, Đảng ủy 

phường đã triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 10-



 205 

CTr/ĐU ngày 08-9-2016 về công tác vận động quần chúng, qua 

đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò 

công tác dân vận ngày càng được nâng cao, làm cho công tác vận 

động quần chúng có bước chuyển biến tích cực về nhận thức, nội 

dung, phương thức hoạt động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ 

sở; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, các Tổ dân vận đã làm 

tốt công tác tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trường; hằng năm qua đánh giá có trên 60% Tổ dân vận 

được công nhận là Tổ dân vận khéo. Tổ chức biểu dương, khen 

thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi 

đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2013 - 2015. 

Công tác dân vận chính quyền tiếp tục có những chuyển biến 

tích cực, đã ban hành và thực hiện tốt nhiều chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần, mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng 

ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động luôn gắn với hoạt 

động chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, 

đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức 

như: hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ mua vật tư để sản 

xuất, tặng sách, vở, đồ dùng học sinh, quà tết... góp phần thực 

hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Định kỳ hằng 

năm tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường với nhân dân trên 

địa bàn. 
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Công tác xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền được quan 

tâm, Đảng ủy phường luôn quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động tại các kỳ họp; 

trong nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân phường tổ chức 10 kỳ họp (có 

01 kỳ họp bất thường), thông qua 60 nghị quyết, trong đó có 9 

nghị quyết chuyên đề; tổ chức giám sát 16 cuộc; các hội nghị tiếp 

xúc cử tri đều đảm bảo đúng quy định, các ý kiến, kiến nghị 

chính đáng của cử tri được tổng hợp và đôn đốc giải quyết cơ bản 

kịp thời. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ 

chức vụ do Hội đồng nhân dân phường bầu, những người được 

lấy phiếu tín nhiệm đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, không có 

người nào phải bỏ phiếu. 

Ủy ban nhân dân phường đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy 

xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng 

năm; năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

phường và trách nhiệm, sự chủ động tham mưu của cán bộ, công 

chức được nâng lên, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về 

phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị đạt được những kết quả 

đáng ghi nhận. Từng bước thực hiện có hiệu quả cải cách hành 

chính theo cơ chế “một cửa” gắn với thực hiện tốt Quy chế dân 

chủ ở cơ sở; duy trì lịch tiếp dân định kỳ, lắng nghe ý kiến, tiếp 

nhận và giải quyết cơ bản kịp thời những phản ánh, kiến nghị của 

nhân dân, không để phát sinh điểm nóng. Tổ chức vận động xây 

dựng phố đi bộ Kim Đồng nhận được sự đồng tình hưởng ứng 

của cán bộ và nhân dân trên tuyến phố Kim Đồng, góp phần nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. 
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Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn 

thể, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể thường xuyên củng cố về tổ chức, tiếp tục đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp 

nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về địa bàn dân 

cư; tích cực phối hợp với chính quyền nắm bắt diễn biến, tâm tư, 

nguyện vọng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối 

với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, 

tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tổ chức vận động đoàn viên, hội 

viên và nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong 

trào như cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “3 phong trào 

phát huy thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 3 chương trình 

đồng hành hỗ trợ thanh thiếu nhi”, “Cựu chiến binh gương 

mẫu”, “Phụ nữ tích cực, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 

gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh 

giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”,… 

Tổ chức phát động các mô hình thiết thực, góp phần thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm của phường, cụ thể: Mô hình điểm“Tuyến đường 

không rác”, “Một việc làm, hai ý nghĩa”, “Giảm thiểu sử dụng 

sản phẩm nhựa dùng một lần và ni lông”. Vai trò giám sát của 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được nâng 

lên, có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức, cách thức triển 
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khai, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trên nhiều lĩnh 

vực của đời sống xã hội. 

Sau nhiều năm phấn đấu, nhiêṃ kỳ 2015-2020, Đảng bô ̣

phường Hơp̣ Giang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân 

chủ, giữ vững nguyên tắc và kỷ luâṭ của Đảng, tích cưc̣ đổi mới 

phương pháp, lề lối làm viêc̣, phong cách làm viêc̣ trong lãnh 

đaọ, chi ̉ đaọ, điều hành, tićh cưc̣, chủ đôṇg, sáng taọ nên đã 

hoàn thành cơ bản những chi ̉tiêu, nhiêṃ vu ̣mà Nghi ̣ quyết Đaị 

hôị Đảng bô ̣phường lần thứ XIII đề ra. Phường Hợp Giang trở 

thành địa chỉ tin cậy được nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm 

nghiên cứu các dự án về bất động sản như: SUNGROUP, BIG, 

TNR,...; một số công trình quy mô lớn đã được triển khai xây 

dựng như: Khách sạn Pác Pó (nay là khách sạn Mường Thanh 

Cao Bằng), Shophouse TNR Hợp Giang, Tổ hợp Thương mại 

dịch vụ Hà Nội Phoenix Tower Cao Bằng; các loại hình Thương 

mại - dịch vụ phát triển nhanh như: hệ thống khách sạn, nhà 

hàng, trung tâm điện máy, trung tâm dịch vụ công nghệ, viễn 

thông, dịch vụ vận tải hành khách công cộng; không gian phố đi 

bộ Kim Đồng, phố đi bộ vên sông Bằng; lượt khách trong nước 

và quốc tế đến với Cao Bằng mà chủ yếu là trên địa bàn phường 

ngày càng tăng (tính đến năm 2019 đã đón trên 350 nghìn lượt 

khách). Những kết quả đaṭ đươc̣ trong nhiêṃ kỳ 2015-2020 là 

tiền đề quan troṇg để Đảng bô ̣tiếp tuc̣ phấn đấu thưc̣ hiêṇ thắng 

lơị nhiêṃ vu ̣trong thời kỳ mới. 

Thưc̣ hiêṇ Chi ̉ thi ̣ số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bô ̣

Chińh tri ̣ về Đaị hôị Đảng các cấp tiến tới Đaị hôị đaị biểu toàn 
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quốc lần thứ XIII của Đảng, đươc̣ sư ̣ chi ̉ đaọ, hướng dẫn của 

Thành ủy Cao Bằng, từ ngày 12 đến ngày 13-5-2020, Đảng bộ 

phường Hợp Giang tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường 

Hợp Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có 109 đaị 

biểu (đạt 100%). Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, 

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm 

kỳ 2015-2020, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo tổng 

hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của 

Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Cao Bằng lần thứ 

XVIII. Đaị hôị đã đề ra phương hướng, nhiêṃ vu,̣ muc̣ tiêu và 

các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hôị, quốc phòng - 

an ninh, công tác xây dưṇg Đảng và hê ̣ thống chińh tri ̣. Về muc̣ 

tiêu tổng quát, Đaị hôị nhấn maṇh: "Giữ vững kỷ cương, tăng 

cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng bộ và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng phường có kinh 

tế phát triển ổn định; thực hiện tốt công tác chính sách; xây dựng 

nếp sống văn minh đô thị, trọng tâm là xây dựng đô thị xanh, 

sạch, đẹp". 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiêṃ kỳ 

2020-2025 gồm 13 đồng chí, Ban Thường vu ̣ gồm 5 đồng chi,́ 

đồng chi ́Nguyễn Thi ̣ Kim Huê ̣đươc̣ bầu giữ chức Bi ́ thư Đảng 

ủy; đồng chi ́Đàm Thị Khánh được bầu giữ chức vụ Phó Bi ́ thư 

Thường trưc̣ Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ 

chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy (giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường). Thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ của 
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Thành ủy Cao Bằng, từ tháng 6-2020, đồng chí Nguyễn Phúc 

Thành được điều động về nhận công tác tại Đảng bộ phường và 

giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (thay đồng chí 

Nguyễn Thị Kim Huệ chuyển công tác khác). Thực hiện chủ 

trương nhất thể chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân, tháng 9-2021, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn 

được phân công đảm nhiệm 2 chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường. Từ tháng 3-2022, đồng chí Nông 

Thị Minh Thiên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Sông 

Hiến (thành phố Cao Bằng) được điều động, luân chuyển về 

Đảng ủy phường Hợp Giang, bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng 

ủy (giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường). 

Giai đoạn 2001-2020, bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, 

trải qua 4 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường, trên cơ sở Nghị 

quyết Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã được thống nhất trong 

toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và ý kiến đồng thuận của nhân 

dân, Đảng bộ phường Hợp Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu kinh 

tế cơ bản được hoàn thành, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn 

định qua các năm. Đời sống vật chất của người dân trong phường 

tăng lên nhanh chóng. Cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển nhanh 

theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Các 

lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng được thực hiện tốt. 

Đảng bộ phường nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững 

mạnh. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể đều 
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phát huy tốt vai trò, chức năng trong quản lý, điều hành nhiệm vụ 

chính trị của địa phương. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Đảng bộ phường 

vẫn còn một số hạn chế nhất định: Kinh tế của phường tuy có 

bước phát triển nhưng vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, thế 

mạnh. Một số vấn đề xã hội còn chậm được giải quyết dứt điểm 

như: môi trường, quản lý đô thị,... 

Mặc dù còn một số hạn chế và những khó khăn, thách thức 

đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hợp Giang 

trong giai đoạn 2001-2020, song những thành tựu đã đạt được 

trong quá trình đổi mới trên quê hương Hợp Giang có ý nghĩa rất 

quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển của Phường. 

Cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự 

đồng thuận của nhân dân, những thành tựu đó là cơ sở vững chắc 

để Hợp Giang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ vững và xây dựng 

phường theo hướng đô thị hiện đại, đưa Hợp Giang phát triển 

toàn diện ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại. 
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KẾT LUẬN 

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường 

Hợp Giang đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của 

thành phố Cao Bằng. Cùng với vị trí chiến lược và bề dày lịch sử 

truyền thống cách mạng, Hợp Giang trở thành nơi có vị trí chiến 

lược quan trọng không chi ̉của thành phố Cao Bằng mà còn cho 

cả vùng biên giới tỉnh Cao Bằng. Người dân Hợp Giang cần cù, 

sáng tạo trong lao động, dũng cảm, bất khuất trong đấu tranh, sẵn 

sàng đứng lên cùng dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, dựng xây 

quê hương đất nước. Những con đường, ngõ phố Hợp Giang đã 

gắn bó mật thiết, là một phần không thể tách rời trong các cuộc 

kháng chiến bảo vệ chủ quyền của dân tộc.  

Thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên sự thống khổ, lầm than của 

cả dân tộc, nhưng từ khi có ánh sáng cách mạng của Đảng soi 

đường, sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 

nhân dân Hợp Giang cùng nhân dân cả nước anh dũng đứng lên, 

quyết tâm đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945 thành công mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc 

lập dân tộc và dựng xây chủ nghĩa xã hội, nhân dân Hợp Giang 

phấn khởi cùng chung sức xây dựng chế độ mới, tích cực tăng 

gia sản xuất thực hành tiết kiệm, đảm bảo cuộc sống và đóng góp 

to lớn cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Trong hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu 

nước, theo lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

“Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không 

chịu làm nô lệ”, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân 
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Hợp Giang kiên quyết đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến 9 

năm trường kỳ đầy gian khổ chống thực dân Pháp và tiếp tục 

kiên cường 21 năm chống Mỹ cứu nước. Hàng nghìn chiến sĩ hy 

sinh anh dũng ngay tại quê hương và tham gia chiến đấu trên 

khắp các chiến trường của Tổ quốc thân yêu. Trong cuộc đấu 

tranh đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hợp Giang ngày một 

trưởng thành vượt bậc, cùng nhân dân cả nước hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ vệ quốc vĩ đại bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 

sử mùa Xuân năm 1975. 

Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Hợp Giang hân 

hoan cùng cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng bộ 

phường Hợp Giang đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí 

tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, thực 

hiện thành công nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; ra sức lao động phát triển sản xuất. Đặc biệt, công cuộc đổi 

mới đã tạo ra cho Hợp Giang những thuận lợi căn bản, song cũng 

gặp rất nhiều khó khăn... Không chịu lùi bước trước những thử 

thách mới, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đã mạnh dạn đổi mới 

nếp nghĩ, cách làm, tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. Cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực, tạo 

thế và lực cho Hợp Giang phát triển đi lên. Sự nghiệp văn hoá, 

giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển. Công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và đi vào 

hoạt động hiệu quả. 

Từ trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, từ những 

thành công, chưa thành công và cả từ những hạn chế, khuyết 
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điểm, Đảng bộ phường Hợp Giang đã đúc kết, rút ra một số bài 

học kinh nghiệm quý.  

Một là, phải nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ 

trương của Đảng, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy vào điều 

kiện cụ thể ở địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

chính trị trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời trong quá 

trình lãnh đạo, Đảng bộ phải biết khơi dậy những tiềm năng của 

địa phương, không ngừng sáng tạo, bứt phá vươn lên vượt qua 

những khó khăn, từng bước đưa Hợp Giang phát triển bền vững 

cùng thành phố Cao Bằng và cả nước. 

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, trong từng hoàn cảnh cụ thể, 

Đảng ta có những Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo phong trào chung 

cả nước. Nhiệm vụ đặt ra cho mỗi Đảng bộ phải biết quán triệt 

nghiêm túc tinh thần Chỉ thị, Nghị quyết, vận dụng linh hoạt, 

sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng phù hợp với điều kiện 

thực tế, tình hình phát triển cụ thể ở địa phương. Nhận thức rõ 

điều này, trên cơ sở quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, 

Đảng bộ phường Hợp Giang đã vận dụng một cách sáng tạo vào 

thực tiễn của địa phương, đã đem đến những thắng lợi to lớn 

trong quá trình đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương ngày 

càng phát triển. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, do nắm vững 

nguyên tắc và kinh nghiệm trên nên tình hình kinh tế xã hội có 

những phát triển vượt bậc. Sản xuất hàng hóa được đẩy mạnh, 

thương mại, dịch vụ được xem là vấn đề then chốt để thúc đẩy 

sản xuất kinh tế thủ công nghiệp phát triển. Sự thành công trong 

quá trình thúc đẩy sản xuất phát triển đã đưa đến cho phường 

Hợp Giang một diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần của 
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người dân được nâng lên, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo.  

Hai là, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng trên 

cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức; không ngừng nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của Đảng bộ và từng chi bộ, 

đảng viên, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra.  

Đảng bộ Hợp Giang là Đảng bộ có đông đảng viên, trên địa 

bàn có sự phát triển kinh tế năng động nhưng cũng ẩn chứa nhiều 

phức tạp. Nhận thức đặc điểm này, trong thực tiễn lãnh đạo qua 

các thời kỳ, Đảng bộ luôn coi trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng 

cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự phê bình và 

phê bình, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của tổ chức đảng.  

Sức mạnh của Đảng bộ, bên cạnh sức mạnh của tổ chức, còn 

là sức mạnh được tạo nên từ mỗi cán bộ, đảng viên, ở tính tiên 

phong gương mẫu của đảng viên theo phương châm: “đảng viên 

đi trước, làng nước đi sau”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh: Cán bộ là gốc của mọi công việc, Đảng bộ Hợp Giang 

luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, 

lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt, có năng lực, trình độ, 

tinh thần phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, những 

người đứng đầu luôn nhất quán tinh thần phải chủ động, sáng tạo 

trong mọi hoạt động thực tiễn, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, dám nhận sai lầm để sửa chữa, tránh hiện tượng thờ 

ơ, thụ động vì không làm thì không mắc sai lầm, khuyết điểm. 

Không ngừng nâng cao trình độ lý luận kết hợp với tổng kết thực 

tiễn phong trào quần chúng. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn 
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nêu cao tấm gương sáng về đức hy sinh, sự tận tuỵ trong công tác 

và phục vụ nhân dân, trung thành với Đảng, sẵn sàng chiến đấu 

hy sinh vì lý tưởng của Đảng và vì cuộc sống của nhân dân. 

Ba là, thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân cả về chính trị, 

kinh tế, văn hoá; dựa vào nhân dân, khai thác đúng tiềm năng của 

nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây 

dựng Đảng, củng cố chính quyền và các phong trào quần chúng.  

Nhận rõ chân lý đoàn kết là sức mạnh, là điều kiện của sự 

thành công, nên trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ Hợp Giang hết 

sức coi trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ trong Đảng 

bộ đến nhân dân cả về ý chí, tư tưởng và hành động. Ở mỗi thời 

kỳ lịch sử cụ thể, các cấp bộ đảng luôn đi sâu, đi sát cơ sở, lắng 

nghe ý kiến và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, từ 

đó có biện pháp hợp lý, đem lại quyền lợi cho nhân dân. Vì vậy, 

có những thời điểm phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách 

nhưng Đảng bộ Hợp Giang vẫn vững vàng, duy trì được khối 

đoàn kết nhất trí cao, không để xảy ra hiện tượng mất đoàn kết. 

Bốn là, luôn coi trọng việc phát động và nuôi dưỡng phong 

trào thi đua của quần chúng; luôn coi trọng chỉ đạo tổng kết thực 

tiễn, chọn điểm chỉ đạo và xây dựng điển hình, nhân tố tốt trong 

Đảng và trong quần chúng nhân dân. 

Tiếp nối các phong trào thi đua yêu nước trong chống Pháp, 

chống Mỹ, trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của 

chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ đã lãnh đạo phát động được nhiều 

phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực trong thời kỳ đổi mới, tiến 

quân vào đói nghèo và lạc hậu khắc phục sự tụt hậu về kinh tế.  
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Năm là, luôn quan tâm chăm lo bảo đảm không ngừng cải 

thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.  

Mọi chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của 

Đảng bộ đều phải dựa trên phương châm lấy dân làm gốc, do 

nhân dân, vì nhân dân, hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, tự 

do, hạnh phúc cho nhân dân. Coi trọng nhiệm vụ trung tâm là 

phát triển kinh tế, theo hướng nhanh và bền vững; khai thác tối 

đa tiềm năng, phát huy nội lực cho các mục tiêu phát triển. Gắn 

việc cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thành những quy 

định cụ thể để tổ chức thực hiện ở địa phương. Phát triển kinh tế 

hướng tới các mục tiêu tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng phải 

đảm bảo quan tâm chăm lo đến phúc lợi xã hội, giải quyết việc 

làm, xoá đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên 

nhiên. Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục và phát huy 

truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, để văn hoá vừa là động lực vừa 

là nền tảng tinh thần của xã hội. 
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PHỤ LỤC 

I. DANH SÁCH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG 

Stt Họ và tên Quê quán Ngày tháng năm 

công nhận 

1 Lâm Thị Mèn 
Xã Quy Thuận - 

Quảng Hòa 

Quyết định số 

974/QĐ-CTN 

ngày 15/5/2014 

2 Nguyễn Thị Xiêm 
Phường Hợp 

Giang 

Quyết định số 

974/QĐ-CTN 

ngày 15/5/2014 

3 Phạm Thị Nhót 

Xã Tây Sơn - 

Tiền Hải -  

Thái Bình) 

Quyết định số 

2083/QĐ-CTN 

ngày 23/8/2014 

II. DANH SÁCH LIỆT SĨ PHƯỜNG HỢP GIANG 

1. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

Stt Họ và tên Năm nhập 

ngũ 

Năm hy 

sinh 

Quê quán 

1 Nguyễn Văn Minh 5-1945 1946 Vườn Cam 

2 Ngô Kiều 1945 6-1946 Vườn Cam 

3 Nông Hữu Thông 8-1945 11-1946 Vườn Cam 

4 Phạm Khắc Tiến 3-1945 1947 Phố Cũ 

5 Nguyễn Văn Giáp 1945 1947 Nước Giáp 

6 Đỗ Văn Triệu 3-1945 1947 
Kim Thành - 

Hải Dương 

7 Hà Văn Tuy 10-1945 1947 
Thị xã Cao 

Bằng 
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8 Nông Ích Trực 1946 02-1947 Vườn Cam 

9 Lưu Viết Lự 3-1945 9-1947 
Nam Trực - 

Nam Định 

10 Đinh Văn Thép 1946 10-1947 Phố Cũ 

11 Bùi Văn Điều 8-1947 11-1947 
 Ân Thi - Hưng 

 Yên 

12 Nguyễn Quang Sán 1945 11-1947 Phố Cũ 

13 Nguyễn Ngọc Tình 1944 1948 
 Bình Lục - Hà 

 Nam 

14 Phạm Văn Thạnh 1945 1948 Kim Đồng 

15 Nguyễn Đức San 4-1946 1948 Nước Giáp 

16 Đoàn Ngọc Thạc 1936 1948 
Bạch Đằng - 

Hòa An 

17 Nguyễn Văn Đĩnh 1945 1948 Trà Lĩnh  

18 Triệu Văn Chính 1942 10-1948 Nước Giáp 

19 Hứa Văn Hưng 8-1945 3-1949 
Trùng Khánh - 

Cao Bằng 

20 Vũ Văn Hữu 6- 1946 10-1949 
Nam Trực - 

Nam Định 

21 Triệu Thuyên 1945 10-1949 Phố Cũ 

22 Vũ Tống Thiện 8-1945 11-1949 
Kiến Xương -  

Thái Bình 

23 Trần Huy Diệu 2-1947 2-1950 
Nam Trực - 

 Nam Định 

24 Nông Đức Song 1948 3-1950 
Thị xã Cao 

 Bằng 

25 Nguyễn Văn Lương 1946 4-1950  Ứng Hòa - Hà Tây 

26 Đào Duy Tĩnh 1943 9-1950 Phố Cũ  
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27 Nguyễn Văn Mười 10-1947 11-1950 Nước Giáp 

28 Vũ Đức Chúc 1945 1950 Phố Cũ 

29 Lương Văn Phong 1946 1950 
Triệu Ẩu - Phục 

Hòa 

30 
Hoàng Thị Minh 

Long 
1943 1950 

Đề Thám - Hòa 

An 

31 Nguyễn Ngọc Bích 1945 1-1951 Phố Cũ 

32 Phạm Văn Mạc 1947 1-1951 Thái Bình 

33 Trần Minh Ngọc 1947 5-1951 
Thị xã Cao 

Bằng 

34 Hoàng Huy Đĩnh 1944 1952 Phố Thầu 

35 Hồ Văn Láo 1947 1953 
Quảng Trạch - 

Quảng Bình 

36 Bùi Văn Phú 1947 4-1954 Ninh Bình 

2. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

Stt Họ và tên Năm nhập 

ngũ 

Năm hy 

sinh 

Quê quán 

1 Triệu Đông 8-1964 3-1966 
Hưng Đạo -  

Hòa An 

2 Lê Thị Bồ 4-1965 4-1967 
Việt Trì -  

Phú Thọ 

3 Nguyễn Đình Nguyên 5-1966 8-1967 Vườn Cam 

4 Vũ Văn Bằng 6-1963 10-1967 Phố Cũ 

5 Phạm Văn Vinh 8-1964 1968 Xuân Trường  

6 Hà Quảng Lâm 1964 1968 Phố Cũ 

7 Trần Văn Viễn 5-1953 1-1968 Nam Định 
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8 Hoàng Văn Sòi 8-1966 2-1968 
Bình Dương - 

Hòa An 

9 Hà Ngọc Thụ 2-1965 2-1968 Thị xã Cao Bằng 

10 Nguyễn Hữu Thắng 2-1968 5-1968 Vườn Cam 

11 Nông Quốc Hùng 9-1966 6-1968 
Đức Xuân - 

Thạch An 

12 Nguyễn Ngọc Hùng 7-1967 8-1968 
Lục Bình -  

Nam Hà 

13 Phạm Sơn Trường 2-1965 11-1968 Nước Giáp 

14 Nông Công Đằm 1965 1969 
Quang Thành - 

Trùng Khánh 

15 Nguyễn Đức Long 2-1968 1969 Vườn Cam 

16 Khương Văn Long 2-1964 2-1969 Vườn Cam 

17 Bế Văn Nam 8-1964 3-1969 Vườn Cam 

18 Nguyễn Văn Hòa 2-1968 5-1969 Phố Thầu 

19 Vũ Công Dương 1968 6-1969 Nước Giáp 

20 Lưu Thế Thành 7-1966 10-1969 Nam Định 

21 Nông Chí Viễn 6-1968 2-1970 Thạch An  

22 Đỗ Văn Ái 7-1965 1-1970 Hợp Giang 

23 Nguyễn Thanh Chương  - 2-1970 Vườn Cam 

24 Nguyễn Như Báu 2-1968 3-1970 
Quảng Sương - 

Thanh Hóa 

25 Lâm Xuân Nhượng -  7-1970 Nước Giáp 

26 Hoàng Hồng Vinh 2-1968 7-1970 Phố Cũ 

27 Trần Quang Thắng 1968 1971 Phố Cũ 
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28 Nguyễn Thạc Khanh 7-1966 1971 Phố Thầu 

29 Hoàng Văn Chảnh 3-1968 1-1971 Hà Quảng 

30 Lưu Danh Thắng 12/1969 2-1971 Phố Cũ 

31 Chung Phóng Lèng 1967 3-1971 Vườn Cam 

32 Phạm Văn Giang 1968 1972 Vườn Cam 

33 Nguyễn Văn Dũng 1968 1972 Phố Cũ 

34 Nguyễn Trường Giang 1971 1972 Hợp Giang 

35 Hoàng Văn Ty 4-1971 4-1972 Hợp Giang  

36 Lâm Xuân Tiến 3-1968 5-1972 Nước Giáp 

37 Nguyễn văn Quỳnh 1970 5-1972 Hợp Giang 

38 Nguyễn Văn Viện 4-1964 5-1972 Phố Cũ 

39 Nguyễn Văn Đôn 7-1968 5-1972 Vườn Cam 

40 Trần Tất Tự 2-1970 6-1972 Hợp Giang  

41 Phạm Hữu Lợi 5-1965 8- 1972 Phố Cũ 

42  Nguyễn Quang Tuyến 8-1971 8-1972 Phố Cũ 

43 Phan Trần Kiên 1945 10-1972 Phố Cũ 

44 Nguyễn Quang Sơn 4-1966 11-1972 Phố Thầu 

45 Phạm Mạnh Cường 1962 11-1972 Vườn Cam  

46 Nguyễn Khắc Học 12-1969 11-1972 Thị xã Cao Bằng 

47 Nguyễn Trọng Hoan 12-1969 11-1972 Vườn Cam 

48 Đào Văn Minh 5-1972 12-1972 Nước Giáp  

49 Bế Xuân Trường 1-1972 1-1973 Vườn Cam 

50 Đoàn Ngọc Bảo 8-1966 4-1973 Nước Giáp 

51 Nguyễn Thanh Bình 5-1972 4-1973 Phố Cũ 

52 Nguyễn Văn Thực 5-1972 6-1973 Phố Thầu 



 223 

53 Hà Xuân Thành 5-1972 10-1973 
Tiền Hải - Thái 

Bình 

54 Bế Lãng Quang 8-1964 12-1974 Nước Giáp 

55 Nguyễn Văn Phẩm 12-1970 4-1975 Phố Thầu 

56 Nghiêm Đắc Sơn 10-1973 3-1975 Phố Thầu 

57 Hà Văn Thành 8-1974 5-1975 Nước Giáp 

58 Ngô Mạnh Thắng 1-1973 4-1986 Vườn Cam 

3. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1975 - Nay) 

Stt Họ và tên Năm nhập 

ngũ 

Năm hy 

sinh 

Quê quán 

1 Đỗ Duy Hưng 1-1972 1-1978 Vườn Cam 

2 Lục Minh Hòa  - 3-1978 Vườn Cam 

3 Tạ Xuân Định 02-1968 02-1979 
Yên Mô -  

Ninh Bình 

4 Nông Vĩnh Tuấn 3-1965 02-1979 
Cao Chương - 

Trà Lĩnh 

5 Triệu Thanh Xuân 6-1973 2-1979 Phố Cũ 

6 Triệu Thị Kim Sinh 6-1975 2-1979 Phố Cũ 

7 Nguyễn Long Giang 1978 2-1979 Phố Cũ 

8 Hoàng Văn Sơn 6-1947 2-1979 Phố Cũ 

9 Phạm Văn Sơn 8-1978 2-1979 Phố Cũ 

10 Phan Văn Hao 10-1947 2-1979 Phố Cũ 

11 Phan Hội Đồng 8-1978 2-1979 Phố Cũ 

12 Hoàng Xuân Hạnh 8-1976 2-1979 Phố Cũ 

13 Lê Kim Bằng 8-1978 2-1979 Vườn Cam  
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14 Đặng Hoàng Phong 3-1959 3-1979 
Cô Mười - 

Trà Lĩnh 

15 Trần Ngọc Dũng 8-1978 3-1979 Phố Cũ 

16 Trần Văn Chương 2-1979 3-1979 Thị xã Cao Bằng 

17 Hoàng Văn Sủi - 3-1979 Vườn Cam 

18 Nguyễn Thị Hường 1-1979 3-1979 Thị xã Cao Bằng 

19 Lương Tấn 7-1967 3-1980 
Quang Trung -  

Hòa An 

20 Nguyễn Thanh Giang 1964 11-1992 Vườn Cam 

21 Nông Văn Thừa  - 1970 Vườn Cam 

22 Bùi Văn Kim 1971 4-2017 
Trùng Khánh - 

 Cao Bằng 

23 Hoàng Thụy Hùng 10-1963 11-2019 
Phù Ngọc - Hà  

Quảng- Cao Bằng 

III. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUA 

CÁC THỜI KỲ 

Stt Họ và tên Quê quán Thời gian công tác 

1 Trần Phúc 
An Bối - Kiến 

Xương - Thái Bình 
10/1981 - 12/1981 

2 Lê Duy Thích 
Yên Phong -  

Bắc Ninh 
12/1981 - 9/1986 

3 Hoàng Việt Tiến 
Hồng Việt - Hòa  

An, Cao Bằng 
9/1986 - 11/1988 

4 Hoàng Lương 
Kiến Xương - 

Thái Bình 
11-1988 - 9-1991 

5 Phạm Quang Chiến 
Xuân Hòa - Xuân 

Trường - Nam Định 
9/1991 - 12/1995 
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6 Nguyễn Minh Hạc Hợp Giang 12/1995 - 7/2005 

7 Trần Văn Tùng 
Nam Trực -  

Nam Định 
7/2005 - 2010 

8 Nguyễn Việt Hưng 
Phi Hải - Quảng  

Hòa - Cao Bằng 
2010 - 2015 

9 Nguyễn Kim Huệ 
Đình Tổ - Thuận 

Thành - Bắc Ninh 
2015 - 2020 

10 Nguyễn Phúc Thành Hợp Giang 2020 - 2021 

11 Nguyễn Anh Tuấn Sóc Sơn - Hà Nội Từ 2021 đến nay 

IV. DANH SÁCH LÃO THÀNH CÁCH MẠNG  

Stt Họ và tên Địa chỉ 

1 Bế Văn Ngọc Tổ 1 

2 Hà Thế Vũ Tổ 1 

3 Lục Thị Đôn Tổ 2 

4 Nông Thế Hùng  Tổ 3 

5 
Nông Thị Trưng 

(Nông Thị Bày) 
Tổ 3 

6 Nguyễn Ngọc Phẩm (Át) Tổ 7 

7 Hoàng Việt Tiến (Phát) Tổ 9 

8 Nông Minh Tâm Tổ 10 

9 Nông Đặng Long Tổ 10 

10 Vương Dương Tường Tổ 11 

11 Hoàng Tuấn Sơn Tổ 11 

12 Đàm Thị Sáng Tổ 11 

13 Lô Thị Riệp Tổ 12 



 226 

14 Hoàng Thị Lập Tổ 12 

15 Nông Thị Dung - 

16 Bế Bằng - 

17 Vũ Ngọc Bộ - 

V. DANH SÁCH CÁN BỘ TIỀN KHỞI NGHĨA 

Stt Họ và tên Địa chỉ 

1 Lãnh Văn Mai (Lãnh Mai) Tổ 3 

2 Vũ Cửu Tổ 3 

3 Lê Minh Tổ 4 

4 Hứa Thị Xuân Đào Tổ 5 

5 Ngôn Khắc Thuận Tổ 5 

6 Vi Như Túc Tổ 5 

7 Riêu Ngọc Ao Tổ 7 

8 Hoàng Đức Lân Tổ 10 

9 Nông Ích Hoành Tổ 10 

10 Nông Thế Trương Tổ 12 

11 Đoàn Đông Tùng Tổ 12 

12 Hoàng Ngọc Oánh  - 

13 Bế Nhật Vinh - 

14 Ngô Phan Huy - 

15 Lương Ngọc Bối - 

16 Bế Việt - 

17 Mạc Văn Mến - 

18 Nông Quốc Cường - 
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VI. DANH SÁCH ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 

Stt Họ và tên Quê quán Địa chỉ Ngày phong 

tặng 

1 Hoàng Văn Thượng Xã Lăng Hiếu, 

huyện Trùng 

Khánh 

Tổ 9  6-11-1978 

VII. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC TẶNG HUY HIỆU 75, 70, 

65, 60, 55, 50 NĂM TUỔI ĐẢNG 

1. Danh sách đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng 

(tính đến 07/11/2020) 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Bùi Đức Thành Chi bộ tổ 1 

2 Hoàng Thị Lập Chi bộ tổ 12 

2. Danh sách đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi 

Đảng (tính đến 7/11/2020) 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Bùi Đức Thành Chi bộ tổ 1 

2 Nguyễn Xuân Cơ Chi bộ tổ 2 

3 Nông Kỳ Hùng Chi bộ tổ 2 

4 Lục Thị Đôn Chi bộ tổ 3 

5 Hoàng Nghiệp Chi bộ tổ 6 

6 Nguyễn Trương Chi bộ tổ 9 

7 Hoàng Đức Lân Chi bộ tổ 10 

8 Nông Minh Tâm Chi bộ tổ 10 
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9 Vương Dương Tường Chi bộ tổ 11 

10 Hoàng Tuấn Sơn Chi bộ tổ 11 

11 Hoàng Thị Lập Chi bộ tổ 12 

3. Danh sách đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi 

Đảng (tính đến 7/11/2020) 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Nguyễn Xuân Cơ Chi bộ tổ 2 

2 Nông Kỳ Hùng Chi bộ tổ 2 

3 Nguyễn Đình Khôi Chi bộ tổ 4 

4 Hoàng Nghiệp Chi bộ tổ 6 

5 Nguyễn Ngọc Phẩm Chi bộ tổ 7 

6 Đàm Văn Tựu Chi bộ tổ 8 

7 Nguyễn Trương Chi bộ tổ 9 

8 Lục Văn Tương Chi bộ tổ 9 

9 Hoàng Đức Lân Chi bộ tổ 10 

10 Vương Dương Tường Chi bộ tổ 11 

11 Hoàng Tuấn Sơn Chi bộ tổ 11 

4. Danh sách đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi 

Đảng (tính đến 7/11/2020) 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Bùi Đức Thành Chi bộ tổ 1 

2 Đào Đặng Ngọc Chi bộ tổ 2 

3 Trần Thiết Chi bộ tổ 2 
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4 Tống Kim Chính Chi bộ tổ 2 

5 Nông Kỳ Hùng Chi bộ tổ 2 

6 Nguyễn Đồng Chi bộ tổ 2 

7 Lãnh Văn Mai Chi bộ tổ 3 

8 Nông Thế Hùng Chi bộ tổ 3 

9 Nông Thị Trưng Chi bộ tổ 3 

10 Lục Thị Đôn Chi bộ tổ 3 

11 Vũ Xuân Bào Chi bộ tổ 3 

12 Nguyễn Đình Khôi Chi bộ tổ 4 

13 Hứa Thị Xuân Đào Chi bộ tổ 5 

14 Ngôn Khắc Thuận Chi bộ tổ 5 

15 Riêu Ngọc Ao Chi bộ tổ 6 

16 Hoàng Nghiệp Chi bộ tổ 6 

17 Nguyễn Ngọc Phẩm Chi bộ tổ 7 

18 Bế Nhật Vinh Chi bộ tổ 7 

19 Đàm Văn Tựu Chi bộ tổ 8 

20 Nguyễn Văn Hải Chi bộ tổ 8 

21 Phạm Ngọc Oanh Chi bộ tổ 8 

21 Nguyễn Trương Chi bộ tổ 9 

23 Hoàng Việt Tiến Chi bộ tổ 9 

24 Đàm Hữu Vấn Chi bộ tổ 9 

25 Nông Đặng Long Chi bộ tổ 10 

26 Nông Minh Tâm Chi bộ tổ 10 

27 Hoàng Đức Lân Chi bộ tổ 10 

28 Ngô Thị Chiêu Chi bộ tổ 10 
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29 Đàm Trọng Thản Chi bộ tổ 11 

30 Hoàng Tuấn Sơn Chi bộ tổ 11 

31 Hoàng Thị Lập Chi bộ tổ 12 

32 Đoàn Đông Tùng Chi bộ tổ 12 

33 Tô Thị Khởi  

5. Danh sách đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi 

Đảng (tính đến 7/11/2020) 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Hà Thế Vũ Chi bộ tổ 1 

2 Lê Thị Tân Chi bộ tổ 1 

3 Đào Duy Thảo Chi bộ tổ 1 

4 Nông Văn Đạm Chi bộ tổ 2 

5 Tống Kim Chính Chi bộ tổ 2 

6 Đào Thị Cam Chi bộ tổ 2 

7 Nguyễn Thị Thời Chi bộ tổ 2 

8 Đào Ngọc Báu Chi bộ tổ 2 

9 Nguyễn Hậu Chi bộ tổ 2 

10 Đào Viết Thắng Chi bộ tổ 2 

11 Vũ Xuân Bào Chi bộ tổ 3 

12 Lương Trường Ban Chi bộ tổ 3 

13 Nguyễn Thị Châu Chi bộ tổ 4 

14 Lê Thị Ngoan Chi bộ tổ 4 

15 Nguyễn Hữu Bào Chi bộ tổ 4 

16 Hà Lê Du Chi bộ tổ 5 
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17 Trần Phúc Chi bộ tổ 5 

18 Nguyễn Văn Khôi Chi bộ tổ 5 

19 Nguyễn Phi Khanh Chi bộ tổ 6 

20 Đỗ Trọng Dũng Chi bộ tổ 6 

21 Hoàng Thị Tính Chi bộ tổ 6 

22 Nguyễn Ngọc Trường Chi bộ tổ 7 

23 Nguyễn Văn Hải Chi bộ tổ 8 

24 Nguyễn Xuân Toàn Chi bộ tổ 8 

25 Thân Thị Kim Liên Chi bộ tổ 8 

26 Hoàng Nguyên Chi bộ tổ 9 

27 Triệu Bội Cương Chi bộ tổ 9 

28 Trần Thanh Đạm Chi bộ tổ 9 

29 Lại Đức Thuận Chi bộ tổ 9 

30 Hoàng Văn Phù Chi bộ tổ 9 

31 Nguyễn Văn Thái Chi bộ tổ 9 

32 Ngô Thị Chiêu Chi bộ tổ 10 

33 Đinh Văn Trính Chi bộ tổ 10 

34 Nguyễn Thị Nay Chi bộ tổ 11 

35 Nguyễn Duy Trọng Chi bộ tổ 11 

36 Đàm Thị Giăng Chi bộ tổ 11 

37 Triệu Lam Sơn Chi bộ tổ 11 

38 Đàm Thị Sáng Chi bộ tổ 11 

39 Đàm Văn Kiêm Chi bộ tổ 11 

40 Đàm Khiết Chi bộ tổ 12 

41 Nguyễn Trọng Phổ Chi bộ tổ 12 
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42 Sầm Văn Bằng Chi bộ tổ 13 (cũ) 

43 Nguyễn Văn Đột Chi bộ tổ 14 (cũ) 

44 Nông Hải Pín Chi bộ tổ 15 (cũ) 

6. Danh sách đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi 

Đảng (tính đến 7/11/2020) 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Vũ Văn Phúc Chi bộ tổ 1 

2 Bùi Đức Thành Chi bộ tổ 1 

3 Hà Thế Vũ Chi bộ tổ 1 

4 Đào Duy Thảo Chi bộ tổ 1 

5 Nguyễn Thị Thảo Chi bộ tổ 1 

6 Hoàng Đức Hiền Chi bộ tổ 1 

7 Lê Thị Tân Chi bộ tổ 1 

8 Lê Thị Năm Chi bộ tổ 1 

9 Đỗ Thị Ngọc Chi bộ tổ 1 

10 Vi Thị Kim Tuyến Chi bộ tổ 1 

11 Lương Trung Hải Chi bộ tổ 1 

12 Nguyễn Đồng Chi bộ tổ 2 

13 Nông Kỳ Hùng Chi bộ tổ 2 

14 Nguyễn Xuân Cơ Chi bộ tổ 2 

15 Đào Đặng Ngọc Chi bộ tổ 2 

16 Tống Kim Chính Chi bộ tổ 2 

17 Nông Văn Đạm Chi bộ tổ 2 

18 Đào Thị Cam Chi bộ tổ 2 
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19 Nguyễn Thị Thời Chi bộ tổ 2 

20 Đào Ngọc Báu Chi bộ tổ 2 

21 Nguyễn Hậu Chi bộ tổ 2 

22 Đào Viết Thắng Chi bộ tổ 2 

23 Đặng Hoàng Thông Chi bộ tổ 2 

24 Đào Thị Yến Chi bộ tổ 2 

25 Nông Trọng Nghĩa Chi bộ tổ 2 

26 Nguyễn Thị Thanh Hà Chi bộ tổ 2 

27 Tống Kim Ngọc Chi bộ tổ 2 

28 Trần Lệ Phu Chi bộ tổ 3 

29 Nông Thị Trưng Chi bộ tổ 3 

30 Nông Thế Hùng Chi bộ tổ 3 

31 Lục Thị Đôn Chi bộ tổ 3 

32 Vũ Xuân Bào Chi bộ tổ 3 

33 Lương Trường Ban Chi bộ tổ 3 

34 Lê Phiếu Chi bộ tổ 3 

35 Nông Lâm Diên Chi bộ tổ 3 

36 Chu Trần Phước Chi bộ tổ 4 

37 Vũ Quý Chi bộ tổ 4 

38 Trần Thiết Chi bộ tổ 4 

39 Lê Minh Chi bộ tổ 4 

40 Nguyễn Cầu Chi bộ tổ 4 

41 Nguyễn Đình Khôi Chi bộ tổ 4 

42 Nguyễn Thị Châu Chi bộ tổ 4 

43 Lê Thị Ngoan Chi bộ tổ 4 
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44 Nguyễn Hữu Bào Chi bộ tổ 4 

45 Bùi Thị Hiên Chi bộ tổ 4 

46 Phạm Văn Kiềm Chi bộ tổ 4 

47 Bế Thị Minh Chi bộ tổ 4 

48 Hoàng Thị Chao Chi bộ tổ 4 

49 Nông Thị Hương Chi bộ tổ 4 

50 Trần Thị Thoa Chi bộ tổ 4 

51 Nguyễn Văn Khôi Chi bộ tổ 5 

52 Nông Khắc Thuận Chi bộ tổ 5 

53 Hà Lê Du Chi bộ tổ 5 

54 Hứa Thị Xuân Đào Chi bộ tổ 5 

55 Thẩm Minh Khôi Chi bộ tổ 5 

56 Trần Phúc Chi bộ tổ 5 

57 Nguyễn Thị Liên Chi bộ tổ 5 

58 Đinh Trọng Mạc Chi bộ tổ 5 

59 Nguyễn Văn Khôi Chi bộ tổ 5 

60 Ngọc Văn Bằng Chi bộ tổ 5 

61 Nguyễn Văn Cử Chi bộ tổ 5 

62 Phan Văn Ngôi Chi bộ tổ 5 

63 Đinh Xuân Tàng Chi bộ tổ 5 

64 Phạm Văn Vượng Chi bộ tổ 5 

65 Bế Lãng Dũng Chi bộ tổ 5 

66 Đàm Thị Thiết Chi bộ tổ 5 

67 Lê Đức Sơn Chi bộ tổ 5 

68 Riêu Ngọc Ao Chi bộ tổ 6 
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69 Đỗ Trọng Dũng Chi bộ tổ 6 

70 Nguyễn Phi Khanh Chi bộ tổ 6 

71 Bế Văn Tung Chi bộ tổ 6 

72 Hoàng Thị Tính Chi bộ tổ 6 

73 Hoàng Thị Yêm Chi bộ tổ 6 

74 Lê Thị Hữu Chi bộ tổ 6 

75 Vi Thị Đồng Chi bộ tổ 6 

76 Nguyễn Thị Phối Chi bộ tổ 6 

77 Nguyễn Thị Lánh Chi bộ tổ 6 

78 Trần Thị Kim Mịn Chi bộ tổ 6 

79 Bạch Tử Triết Chi bộ tổ 6 

80 Lâm Ngọc Thụ Chi bộ tổ 7 

81 Dương Công Khởi Chi bộ tổ 7 

82 Lãnh Văn Mai Chi bộ tổ 7 

83 Nguyễn Ngọc Trường Chi bộ tổ 7 

84 Nông Văn Thịnh Chi bộ tổ 7 

85 Lâm Ngọc Bái Chi bộ tổ 7 

86 Lâm Thị Thọ Chi bộ tổ 7 

87 Bế Văn Nhân Chi bộ tổ 7 

88 Lê Bình Thanh Chi bộ tổ 7 

89 Nông Văn Cường Chi bộ tổ 7 

90 Đàm Văn Tựu Chi bộ tổ 8 

91 Thân Thị Kim Liên Chi bộ tổ 8 

92 Bùi Trung Dung  Chi bộ tổ 8 

93 Nguyễn Văn Hải Chi bộ tổ 8 
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94 Nguyễn Xuân Toàn Chi bộ tổ 8 

95 Nông Đức Thọ Chi bộ tổ 8 

96 Thân Thị Kim Liên Chi bộ tổ 8 

97 Nông Thúy Hiền Chi bộ tổ 8 

98 Triệu Hoan Chi bộ tổ 8 

99 Nguyễn Trọng Chi bộ tổ 8 

100 Nguyễn Hữu Nghệ Chi bộ tổ 8 

101 Phạm Thị Vân Chi bộ tổ 8 

102 Nông Hữu Long Chi bộ tổ 8 

103 Triệu Văn Cách Chi bộ tổ 8 

104 Nông Phi Phong Chi bộ tổ 9 

105 Hoàng Việt Tiến Chi bộ tổ 9 

106 Đàm Hữu Vấn Chi bộ tổ 9 

107 Trần Thị Loan Chi bộ tổ 9 

108 Nguyễn Trương Chi bộ tổ 9 

109 Hoàng Nguyên Chi bộ tổ 9 

110 Triệu Bội Cương Chi bộ tổ 9 

111 Lại Đức Thuận Chi bộ tổ 9 

112 Trần Thanh Đạm Chi bộ tổ 9 

113 Hoàng Văn Phù Chi bộ tổ 9 

114 Lê Thị Minh Chi bộ tổ 9 

115 Lý Văn Toại Chi bộ tổ 9 

116 Nguyễn Đắc Việt Chi bộ tổ 9 

117 Liêu Chí Sùng Chi bộ tổ 9 

118 Lãnh Văn An Chi bộ tổ 9 
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119 Lâm Thị Mùi Chi bộ tổ 9 

120 Hoàng Văn Thượng Chi bộ tổ 9 

121 Lê Thị Cương Chi bộ tổ 9 

122 Trần Xuân Diệu Chi bộ tổ 9 

123 Phương Thị Vân Anh Chi bộ tổ 10 

124 Nông Nguyễn Đanh Chi bộ tổ 10 

125 Nông Đặng Long Chi bộ tổ 10 

126 Hoàng Đức Lân Chi bộ tổ 10 

127 Nông Minh Tâm Chi bộ tổ 10 

128 Ngô Thị Chiêu Chi bộ tổ 10 

129 Đinh Văn Trính Chi bộ tổ 10 

130 Nông Hữu Rộng Chi bộ tổ 10 

131 Phạm Quý Ngọc Chi bộ tổ 10 

132 Trúng Thị Tráng Chi bộ tổ 10 

133 Phạm Văn Quang  Chi bộ tổ 10 

134 Phạm Xuân Thành Chi bộ tổ 10 

135 Lê Thị Phương Yến Chi bộ tổ 10 

136 Nông Thị Tơ Chi bộ tổ 10 

137 Hoàng Quang Bảo Chi bộ tổ 10 

138 Nguyễn Hữu Hiếu Chi bộ tổ 10 

139 Nguyễn Hữu Thành Chi bộ tổ 10 

140 Vương Dương Tường Chi bộ tổ 11 

141 Đàm Trọng Thản Chi bộ tổ 11 

142 Nguyễn Thị Nay Chi bộ tổ 11 

142 Nguyễn Duy Trọng Chi bộ tổ 11 
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144 Đàm Thị Giăng Chi bộ tổ 11 

145 Dàm Thị Sáng Chi bộ tổ 11 

146 Triệu Lam Sơn Chi bộ tổ 11 

147 Đàm Văn Kiêm Chi bộ tổ 11 

148 Vũ Thị Đính Chi bộ tổ 11 

149 Bế Vĩnh Chi bộ tổ 11 

150 Đàm Bảo Văn Chi bộ tổ 11 

151 Lý Văn Minh Chi bộ tổ 11 

152 Hà Đàm Trung Chi bộ tổ 11 

153 Hoàng Tuấn Sơn Chi bộ tổ 11 

154 Tô Chức Chi bộ tổ 11 

155 Hoàng Thị Lập Chi bộ tổ 12 

156 Nguyễn Trọng Phổ Chi bộ tổ 12 

157 Đàm Khiết Chi bộ tổ 12 

158 Trần Đức Chi bộ tổ 12 

159 Sầm Văn Bằng Chi bộ tổ 12 

160 Nông Hải Pín Chi bộ tổ 12 

161 Nguyễn Văn Thái Chi bộ tổ 12 

162 Nông Ích Thuận Chi bộ tổ 12 

163 Nguyễn Văn Đột Chi bộ tổ 12 

164 Đinh Văn Ngay Chi bộ tổ 12 

165 Nông Hồng Thái Chi bộ tổ 12 

166 Đinh Thị Say Chi bộ tổ 12 

167 Nguyễn Thị Huệ Chi bộ tổ 12 

168 Đàm Quang Thiết Chi bộ tổ 12 
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169 Đoàn Đông Tùng Chi bộ tổ 12 

170 Nguyễn Chí Chi bộ tổ 12 

171 Nông Thị Khuyên - 

172 Lưu Nguyên Trác - 

173 Lưu Cương Quyết - 

174 Ngô Quý - 

175 Nông Yến Phi - 

176 Lê Kim Hải - 

177 Vũ Thị Tỏ - 

178 Đỗ Thành Ngự - 

179 Hoàng Huy Cốc - 

160 Hà Văn Sùng - 

161 Đinh Hồng Binh - 

162 Đàm Việt Trung - 

7. Tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 107 đồng chí; tặng 

Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 85 đồng chí; tặng Huy hiệu 

30 năm tuổi đảng cho 125 đồng chí (tính từ 2/9/2012 đến 

7/11/2020). 

VIII. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG 

TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ 

Stt Họ và tên Quê quán Thời gian công tác 

1 Lê Duy Thích 
Yên Phong - 

Bắc Ninh 
10/1981 - 12/1981 

2 Nguyễn Thanh Bình 
Trực Ninh - 

Nam Định 
12/1990 - 12/1995 
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3 Trần Văn Tùng 
Nam Trực - 

Nam Định 
12/1995 - 7/2005 

4 Đinh Ngọc Thắng 
Kim Chung -  

Hoài Đức - Hà Nội 
7/1995 - 6/2010 

5 Nguyễn Việt Hưng 
Phi Hải - Quảng 

Uyên - Cao Bằng 
5/2010 - 6/2010 

6 
Nguyễn Thị Kim 

Huệ 

Đình Tổ - Thuận  

Thành - Bắc Ninh 
2010 - 2015 

7 Đàm Thị Khánh 
Thượng Thôn - Hà 

Quảng - Cao Bằng 
Từ 2015 đến nay 

IX. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

QUA CÁC THỜI KỲ 

Stt Họ và tên Quê quán Thời gian 

1 Trần Đức Cận Hợp Giang 10/1981 - 12/1981 

2 Trần Phúc 
An Bối - Kiến 

Xương - Thái Bình 
12/1981- 10/1984 

3 Hoàng Lương 
Kiến Xương - 

Thái Bình 
10/1984 - 10/1988 

4 Lâm Ngọc Thạch Hợp Giang 11/1988 - 9/1994 

5 Nguyễn Thanh Bình 
Trực Ninh -  

Nam Định 
9/1994 - 12/1995 

6 Nguyễn Đình Chiến 
Thái Độ - Ba Đình - 

Hà Nội 
12/1995 - 7/2005 

7 Nguyễn Xuân Hiệp Hợp Giang  2005 - 2015 

8 Đặng Văn Tọa 
Hồng Nam -  

TP.Hưng Yên 
2015 - 2019 

9 Nguyễn Anh Tuấn Sóc Sơn - Hà Nội Từ 2019 đến nay 
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X. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUA CÁC THỜI 

KỲ: 

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Lâm thời phường (Từ 11/1981 - 9/1982): 

1. Trần Phúc - Bí thư Đảng ủy (từ 10-1981 - 12-1981), Phó Bí thư  

    ĐU - Chủ tịch UBND phường (từ 12/1981 đến 10/1984). 

2. Lê Duy Thích - Phó Bí thư TT (từ 10-1981 đến 12-1981),  

    Bí thư Đảng ủy (từ 12/1981 đến 10/1984). 

3. Trần Đức Cận - Phó Bí thư, Trưởng Tiểu khu hành chính Nội 

     thị (từ 10-1981 - 12/1981). 

4. Đoàn Toa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an. 

5. Trần Đức Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ - phụ trách Quân sự. 

6 Vũ Đức Nhuận - Đảng ủy viên, Chủ tịch MTTQ. 

7. Phan Lâm. 

8. Nông Thị Đặng. 

9. Nguyễn Viết Hương. 

10. Nông Minh Tâm. 

11. Hàn Thái Lang. 

12. Nguyễn Thị Thục. 

13. Hà Thế Vũ. 

14. Lêu Tuyết Lê. 

15. Nguyễn Văn Tài. 

16. Nguyễn Cầu. 

17. Nguyễn Thanh Cao. 

2. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 1982-1984: 

1. Lê Duy Thích - Bí thư Đảng ủy. 

2. Trần Phúc- Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường.  
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3. Phan Nga - Ủy viên Ban Thường vụ ĐU. 

4. Hàn Thái Lang. 

5. Vũ Đức Nhuận. 

6. Trần Đức Hồng. 

7. Ngô Thị Đáng. 

8. Phan Lâm. 

9. Trần Văn Chinh. 

10. Nguyễn Cầu. 

11. Bạch Thị Hợp. 

12. Trần Thanh Bình. 

13. Hà Văn Vinh. 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 1984-1986: 

1. Lê Duy Thích - Bí thư Đảng ủy. 

2. Hoàng Lương - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường. 

3. Bùi Mạnh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ ĐU. 

4. Vũ Đức Nhuận. 

5. Nông Thị Đáng. 

6. Trần Đức Trọng. 

7. Phan Đình Hiệp. 

8. Hoàng Việt Tiến. 

9. Dương Công Khởi. 

10. Chu Phương Lục. 

11. Nguyễn Thanh Cao. 

12. Hà Văn Vinh. 

13 Nguyễn Thế Điều. 
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4. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 1986-1988: 

1. Hoàng Việt Tiến - Bí thư Đảng ủy 

2. Hoàng Lương - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường. 

3. Nguyễn Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. 

4. Nguyễn Văn Khôi. 

5. Nguyễn Thị Hồng Diệu. 

6. Phan Văn Quang. 

7. Hàn Thái Lang. 

8. Đinh Văn Trính. 

9. Lê Thị Hồng Phúc. 

10. Vi Như Túc. 

11. Trần Thị Loan. 

12. Phạm Phương. 

13. Chu Phương Lục. 

14. Nông Quốc Tiến. 

5. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 1988-1991: 

1. Hoàng Lương - Bí thư Đảng ủy. 

2. Lâm Ngọc Thạch - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. 

3. Nguyễn Loan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an Phường. 

4. Nguyễn Văn Khôi - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy Trưởng  

     Ban Chỉ huy Quân sự Phường. 

5. Nguyễn Thị Hồng Diệu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. 

6. Hà Nam. 

7. Phan Văn Quang. 

8. Hàn Thái Lang. 

9. Đinh Văn Trính. 

10. Lê Thị Hồng Phúc. 
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11. Vi Như Túc. 

12. Trần Thị Loan. 

13. Phạm Phương. 

14. Chu Phương Lục. 

15. Nông Quốc Tiến. 

6. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 1991-1995: 

1. Phạm Quang Chiến - Bí thư Đảng ủy. 

2. Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư TT ĐU (10/1991 - 1994);  

     Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường (1994-1995). 

3. Lâm Ngọc Thạch - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND (1991-1994). 

4. Hoàng Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Công an phường. 

5. Nông Lâm Diên - Ủy viên BTV, Phường đội trưởng. 

6. Trần Xuân Diệu - Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư Chi bộ Vườn Cam. 

7. Bùi Đức Thành - Chủ tịch MTTQ. 

8. Nông Kim Trọng. 

9. Nguyễn Hậu (Nguyễn Tiến Hậu). 

10. Lê Minh. 

11. Nguyễn Minh Hạc. 

12. Hồ Viết Toán. 

13. Nguyễn Tiến Đàn. 

14. Phạm Xuân Thành. 

15. Bạch Thị Hợp. 

7. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 1995-2000: 

1. Nguyễn Minh Hạc - Bí thư Đảng ủy. 

2. Trần Văn Tùng - Phó Bí thư thường trực ĐU. 

3. Nguyễn Đình Chiến - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường. 
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4. Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND phường. 

5. Dương Văn Tích - Ủy viên BTV, Trưởng Công an phường. 

6. Lương Trường Ban - Phó Chủ tịch HĐND phường. 

7. Nguyễn Đức Vân. 

8. Nông Thị Hón. 

9. Bạch Thị Hợp. 

10. Nông Kim Trọng. 

11. Nguyễn Tiến Hậu. 

12. Nông Lâm Diên. 

13 Nguyễn Tiến Đàn. 

14. Phạm Xuân Thành. 

15 Đàm Kiêm. 

7. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2000-2005: 

1. Nguyễn Minh Hạc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. 

2. Trần Văn Tùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy. 

3. Nguyễn Đình Chiến - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND (2000-2004). 

4. Nguyễn Xuân Hiệp - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND (2004-2005). 

5. Đinh Ngọc Thắng - Ủy viên BTV, Phường đội trưởng (2000-2004) 

6. Hoàng Quang Thu - Ủy viên BTV, Phường đội trưởng (2004-2005) 

7. Dương Văn Tích - Ủy viên BTV, Trưởng Công an phường. 

8. Trần Gia Lượng - Phó Chủ tịch UBND phường (2004-2005). 

9. Đàm Kiêm. 

10. Lương Trường Ban. 

11. Trần Hồng Bắc. 

12. Nông Lâm Diên. 

13. Nông Văn Dảnh. 

14. Vũ Ngọc Thái. 
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15. Phạm Xuân Thành. 

16. Lê Thị Minh. 

17. Bạch Thị Hợp. 

8. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2005-2010: 

1. Trần Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. 

2. Đinh Ngọc Thắng - Phó Bí thư TT ĐU (2005 - 5/2010). 

3. Nguyễn Việt Hưng - Phó Bí thư TT ĐU (5/2010 - 6/2010). 

3. Nguyễn Xuân Hiệp - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường. 

4. Hoàng Quang Thu - Ủy viên BTV, Phường Đội trưởng. 

5. Nông Thanh Hà - Ủy viên BTV, Trưởng Công an (2005-2009). 

6. Vũ Ngọc Anh - Ủy viên BTV, Trưởng Công an (2009-2010). 

7. Trần Gia Lượng - Phó Chủ tịch UBND phường. 

8. Hoàng Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND phường. 

9. Nông Văn Đức. 

10. Lê Thị Minh. 

11. Nguyễn Thanh Bình. 

12. Nguyễn Kim Thư. 

13. Thẩm Minh Khôi. 

14. Nông Văn Dảnh. 

15. Nguyễn Khánh Trường. 

16. Lương Trường Ban. 

9. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015: 

1. Nguyễn Việt Hưng - Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy. 

2. Nguyễn Thị Kim Huệ - Phó Bí thư TT ĐU, Chủ tịch HĐND phường. 

3. Nguyễn Xuân Hiệp - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường. 

4. Nông Văn Đức - Ủy Ban BTV, Chủ tịch MTTQ (10/2010-7/2011),  

    Phó Chủ tịch UBND phường (6/2011 - 12/2015), Phó Chủ tịch  
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    HĐND phường (12/2015 - 2016).  

5. Vũ Ngọc Anh - Ủy viên BTV, Trưởng Công an phường. 

6. Nguyễn Hữu Hoan - Phó Chủ tịch HĐND phường. 

7. Đàm Thị Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường (2011-2015). 

8. Hoàng Thị Huệ. 

9. Dương Văn Thi. 

10. Nguyễn Kim Thúy. 

11. Đào Thị Hoa. 

12. Vũ Viết Phúc. 

13. Nguyễn Đức Mạnh. 

14. Nông Phúc Huyền. 

15. Nông Văn Trân. 

16. Đàm Thị Tâm. 

17. Doanh Thu Hồng. 

10. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020: 

1. Nguyễn Thị Kim Huệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. 

2. Đàm Thị Khánh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.  

3. Đặng Văn Tọa - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND (2015 - 4/2019). 

4. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND (Từ 6-2019). 

5. Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND. 

6. Vũ Ngọc Anh - Ủy viên BTV, Trưởng Công an (2015 - 5/2017).  

7. Lê Mạnh Cường - Ủy viên BTV, Trưởng Công an (7/2017 - 8/2019) 

8. Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên BTV, Trưởng Công an (8/2019-5/2020) 

8. Nông Văn Đức - Phó Chủ tịch HĐND phường. 

9. Nguyễn Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch UBND phường. 

10. Hoàng Thị Trâm Anh - Phó Chủ tịch UBND phường. 

11. Hoàng Thị Huệ. 
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12. Đào Thị Hoa. 

13. Nguyễn Thị Minh Huyền. 

14. Vũ Viết Phúc. 

15. Đàm Thị Tâm. 

16. Nguyễn Đình Chiến. 

11. Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025: 

1. Nguyễn Thị Kim Huệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường  

    (5/2020 - 6/2020) 

2. Nguyễn Phúc Thành - Bí thư Đảng ủy (6/2020 - 8/2021). 

3. Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND (từ 8-2021) 

4. Đàm Thị Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. 

5. Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên BTV, Trưởng Công an (2020 - 7/2022). 

6. Đặng Anh Tuấn - Trưởng Công an phường (từ 9-2022).  

7. Trần Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ. 

8. Nguyễn Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch UBND phường. 

9. Hoàng Thị Trâm Anh - Phó Chủ tịch UBND phường (2020 - 6/2022). 

10. Nông Minh Tùng - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự (5/2020 - 11/2020) 

11. Sầm Văn Vĩnh - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự (từ 11-2020). 

12. Vũ Khắc Chung (5/2020 - 5/2021). 

13. Nguyễn Thị Long An. 

14. Hoàng Thế Vinh. 

15. Nguyễn Văn Tý (2020 - 2021). 

16. Nông Thanh Phẩm. 

17. Bùi Thu Hằng. 

18. Nông Thị Minh Thiên - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBMTTQ (từ  

      3-2022 đến nay). 

19. Hoàng Đức Hồng (từ tháng 6-2022). 
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XI. KHEN THƯỞNG CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN TỪ 1995 ĐẾN NAY 

Stt Cấp khen 

thưởng 

Nội dung khen thưởng Thời gian 

BẰNG KHEN 

1 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

Cán bộ và nhân dân phường Hợp 

Giang: Đã có thành tích xuất sắc 
trong phong trào quần chúng bảo 

vệ an ninh Tổ quốc 5 năm (1991-
1995) 

21-6-1995 

2 

Bộ Văn 
hóa - 

Thông 
tin 

Nhân dân và cán bộ phường Hợp 
Giang: Đã có thành tích xây dựng và 

tổ chức tốt đời sống văn hóa thông 
tin ở địa phương năm 1996 

20-01-1997 

3 Bộ Nội Vụ 

Nhân dân cán bộ phường Hợp 
Giang: Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào quần chúng  
22-1-1997 

4 

UBND 

tỉnh Cao 
Bằng 

Phường Hợp Giang: Đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào Bảo 

vệ an ninh Tổ quốc Năm 1998 

- 

5 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

Cán bộ, nhân dân phường Hợp 

Giang: Đã có thành tích xuất sắc 
trong việc thực hiện Quy chế dân 

chủ cơ sở (1998-2001) 

20-11-2001 

6 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

Cán bộ và nhân dân phường Hợp 

Giang: Đã hoàn thành phố cấp giáo 

dục Trung học cơ sở năm 2001 

10-4-2002 

7 

 Bộ trưởng 
 Bộ Lao 

 động - 

Nhân dân và cán bộ phường Hợp 

Giang: Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào “Đền ơn đáp 

12-7-2002 



 250 

 Thương 
 binh và  
 xã hội 

nghĩa” từ năm 1997 đến năm 2001 

8 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

Cán bộ và nhân dân phường Hợp 

Giang: Đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác Thương binh, liệt sĩ 

và chăm sóc người có công (1995-
2002) 

24-12-2002 

9 

UBND 

Tỉnh 
Cao 

Bằng 

Cán bộ, nhân dân phường Hợp 
Giang: Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

giữ vững an ninh quốc phòng giai 
đoạn 2000-2002 

22-5-2003 

10 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh Cao 
Bằng 

UBND phường Hợp Giang: Đã có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện 

phổ cập giáo dục giai đoạn 2001-
2010 

24-01-2011 

11 

Chủ tịch 
UBND 

Tỉnh 
Cao 

bằng 

Nhân dân và cán bộ phường Hợp 
Giang: Đã có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 
số 01/2001/NQLT giữa Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công 
an về “Đẩy mạnh phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 
thời kỳ mới” giai đoạn 2001-2011 

7-10-2011 

12 

Chủ tịch 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

UBND phường Hợp Giang: Đã có 

thành tích trong cuộc điều tra cơ sở 
kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 

2012 

15-5-2013 
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13 

Bộ 
trưởng 

Bộ Công 
an 

Nhân dân và cán bộ phường Hợp 

Giang: Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2014 

23-1-2015 

14 

Chủ tịch 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

Nhân dân và cán bộ phường Hợp 

Giang: Đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác năm 2014 
14-2-2015 

15 

Chủ tịch 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

Nhân dân và cán bộ phường Hợp 

Giang: Đã có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Quyết định số 

521/QĐ-TTg ngày 12/6/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

7-8-2015 

16 

Chủ tịch 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

UBND phường Hợp Giang: Đã có 

thành tích trong công tác Phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi 

giai đoạn 2010-2015 

20-6-2016 

`17 

Ban 
Tuyên 

Giáo 
Trung 

ương 

Đảng ủy phường Hợp Giang: Đã có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, 

phường, thị trấn (2009-2016) 

10-8-2017 

18 

Chủ tịch 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

UBND phường Hợp Giang: Đã có 

thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng 

điều tra Kinh tế năm 2017 
26-1-2018 
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19 

 Bộ trưởng 
 Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và 

Du lịch 

Cán bộ và nhân dân phường Hợp 

Giang: Đã có thành tích xuất sắc 

trong xây dựng và tổ chức hoạt 

động văn hóa, thể thao và du lịch tại 

địa phương năm 2018 

28-12-2018 

CỜ THI ĐUA 

1  Bộ Nội vụ 

Nhân dân và cán bộ phường Hợp 

Giang: Đơn vị thi đua khá nhất về 
phong trào quần chúng bảo vệ 

ANTQ năm 1994 

1994 

2 Bộ Nội vụ 

Nhân dân và cán bộ phường Hợp 

Giang: Đơn vị Thi đua xuất sắc trong 
trào Bảo vệ ANTQ năm 1997 

1997 

3 

UBND 
tỉnh Cao 

Bằng 

Đơn vị Thi đua xuất sắc năm 2001 

2001 

4 

UBND 

tỉnh Cao 
Bằng 

Đơn vị Thi đua xuất sắc năm 2002 
2002 

5 

UBND 

tỉnh Cao 
Bằng 

Đơn vị Thi đua xuất sắc năm 2003 2003 

6 
Bộ Công 
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